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LỜ I N Ó I Đ Ẩ U

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, vối phương châm "Kết hợp 
chặt chẽ y học hiện đại vói y học cô truyền của dân tộc, xây dựng nền y học 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có đầy đủ tính chất khoa học - dân tộc - đại chúng".

Y học ngày nay là do thành quả việc bảo vệ sức khoẻ của nhân dân thê giâi 
và do những thành tựu về khoa học kỹ thuật tạo ra. Nền y học cổ truyền của 
nước ta gồm những kinh nghiệm phong phú của ông cha kết hỢp vâi kinh 
nghiệm cố truyền của y học các nước láng giềng áp dụng vào hoàn cảnh cụ thê 
về đất nước, con người và bệnh tật của dân tộc ta. Những phương pháp phòng 
bệnh và chữa bệnh có nhiều hiệu quả, dễ áp dụng, ít tô"n kém như: dưỡng sinh, 
xoa bóp, châm cứu, thuôb Nam v.v... cần được phô biến rộng rãi cho rứiân dân 
để tự phòng bệnh, tự chữa bệnh thực hiện được tíiửi chất dự phòng của nền y 
học cách mạng, cần  phải làm cho mọi người, nhâ't là cán bộ y tê thấy rõ sự cần 
thiết, sự ích lợi của xây dựng nền y học Việt Nam kết hỢp y học hiện đại với y 
học cổ truyền. Nhất là trong điều kiện hiện nay đang phải tăng cưòng phục vụ 
sức khoẻ tuyến cộng đồng, tuyến cơ sở và vùng sâu, vùng xa, đòi hỏi người thầy 
thuốc phải có nhiều cách điều trị, phòng bệnh tích cực, đơn giản, có hiệu quả.

Với mục đích phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân, nâng cao kiến 
thức đô'i với các thầy thuốc và phục vụ công tác đào tạo cán bộ y học cổ truyền, tập thê 
cán bộ giảng dạy và cán bộ khoa học của Khoa Yhọc cổ truyền Trường Đại học 
Y Hà Nội đã tổ chức biên soạn 30 giáo trình tuyên truyền và giảng dạy về y học 
cổ truyền, trong đó có phần dược học y học cô truyền, bao gồm:

- Phần Đông dược
- P h ổ n  th u o ’c N a m

- Phần các bài thuốc

- Phần bào chế đông dược

- Cách sử dụng thuốc y học cô truyền ...

Đe học sinh, sinh viên, học viên, và những cán bộ ngành Y tê nắm được 
tính năng và tác dụng chung của các vị thuốc, phương pháp bào chế và quy chê 
thuốc độc của y học cổ truyền; nhớ được tên, tác dụng, ứng dụng lâm sàng các 
vị thuốc chia theo từng loại tác dụng, đặc biệt là các vị thuốc có trong nước, các 
vị thuốc có tác dụng chữa bệnh tốt và thường dùng lủiất. Không những vậy cần 
nắm đưỢc cách cấu tạo và sự biến hoá của từng bài thuốc, các dạng thuôc hay 
gặp, tác dụng chung và cách cấu tạo từng loại bài thuốc, nhố được một sô’ các 
bài thuốc gồm các vị thuốc trong nưốc và một sô’ bài thuốc cô phương có tác 
dụng tương ứng vối các hội chứng bệnh tật đã học ỏ phần chẩn đoán, thuộc



phần lý luận cơ bản để làm cơ sỏ cho việc kê đơn thuốc chữa bệnh, phòng bệnh 
phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở tuyến cộng đồng, tuyến cơ sở, vùng sâu, 
vùng xa và nâng cao hơn nữa về nhận thức của các thầy thuốc đôi vối nền y học 
cô truyền, giảm đi việc coi nhẹ giá trị nền y học cổ truyền của dân tộc trong 
công tác phòng bệnh, chữa bệnh do tư tưởng hoài nghi của một số  cán bộ ngành 
Y tê chưa được biết, chưa được học và chưa được thực hiện các phương pháp 
phòng bệnh, chữa bệnh của nền y học cổ truyền dân tộc.

Nền y học cổ truyền dân tộc gồm những kinh nghiệm chữa bệnh của ông 
cha ta vối nguồn dưỢc liệu phong phú kết hợp vối kinh nghiệm Y học cổ truyền 
của nhân dân các nưác láng giềng được áp dụng vào điều kiện thiên nhiên, sức 
khoẻ bệnh tật của nhân dân và đất nước ta.

Cần nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ và 
phô cập nền y học cổ truyền dân tộc cho các cán bộ ngành Y tế, chỉ khi nào đội 
ngũ này đông đảo làm nòng cốt thì các nghị quyết của Đảng, các chỉ thị của 
Chính phủ mới được thực hiện nghiêm chỉnh và sáng tạo.

Tài liệu biên soạn lần đầu chắc còn có nhiều thiếu sót. Chúng tôi rât mong 
sự tham gia góp ý của các lương y, các thầy thuốc y học cổ truyền, các đồng 
nghiệp, các anh chị em học sinh, sinh viên, học viên sau đại học của các loại 
hình đào tạo về y học cổ truyền đóng góp ý kiến cho chúng tôi để tài liệu ngày 
càng hoàn chỉnh góp phần cao chất lượng trong công tác đào tạo cho toàn 
ngành.

Khoa Ỹ h ọc cổ  truyền  

Trường Đại học Y Hà Nội
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PHÂN MỘT

PHẦN LÝ LUẬN

C H ÍN  Đ IỂ U  C Ã N  D Ặ N  C Ủ A  H Ả I TH Ư Ợ N G  L Ã N  Ô N G

1. Phàm người học thuốc, tất hiểu thấu lý luận dạo Nho, có thông lý luận 
đạo Nho thì học thuốc mới dễ. Khi có chút thì giờ nhàn rỗi, nên luôn luôn 
nghiên cứu các sách thuốc xưa nay, luôn luôn phát huy biến hoá thâm nhập 
được vào tám, thấy rõ được ở mắt thì tự nhiên ứng vào việc làm mà không 
phạm sai lầm.

2. Phàm người mời đi thăm bệnh, nên tuỳ bệnh cần kíp hay không mà 
sắp dạt đi thăm trước hay sau. Chớ nên vì giàu sang hay nghèo nàn mà nơi 
dến trước chỗ tới sau, hoậc bốc thuốc lại phân biệt hơn kém, Khi lòng mình 
có chỗ không thành thật thì khó mong thu được hiệu quá.

3. Khi xem bệnh cho đàn bà (con gái, đàn bà góa, ni cô...) cần phái có 
người nhà bên cạnh mới bước vào phòng mà thăm bệnh để tránh hết sự nghi 
ngờ, dù cho đến con hát nhà thổ cũng vậy, phải đứng đắn, coi họ như con nhà 
tử tế, chớ nên dũa cợt mà mang tiếng bất chính sẽ bị hậu quả về tà dâm.

4. Phàm thầy thuôc nên nghĩ đến việc giúp đỡ người, không nên tự ý cầu 
vui: như mang rượu lên núi, chơi bời ngắm cánh, vắng nhà chốc lát, nhờ có 
bệnh nhân cấp cứu làm cho người ta sốt ruột mong chờ nguy hại đến tinh 
mệnh con người. Vậy cẩn phải biết nhiệm vụ mình là quan trọng thê nào ?

5. Phàm gặp phải chứng bệnh nguy cấp, muốn hết sức mình dể cứu chữa 
tuy đó là lòng tôt, song phải nói rõ cho gia đình người ôin biôt trước rồi mới 
cho thuốc; lại có khi phải cho không cả thuôc, như thê thuôc uông mới có 
công hiệu và người ta sẽ biết cảm phục mình; nếu không khỏi bệnh, cũng 
không có sự oán trách mà tự mình cũng không bị hồ thẹn.

6. Phàm chuẩn bị thuốc men thì nên mua giá cao đế được thứ tốt. Theo 
sách Lôi Công mà bào chế và cất giữ thuốc men cho cẩn thận. Hoặc theo y

phương bừa bãi đế thử bẹrth/ThlioC sac VâHhuốc tán nên có đủ. Thuốc hoàri 
và thuốc đun nên chê sần. Có như thế mới ứng dụng được kịp thời, khi gập 
bệnh khỏi phải bó tay. "■■■■ ~  —

7. Khi gặp bạn đồng nghiệp cần nên khiêm tốn hoà nhã, giữ gìn thái độ 
kính cẩn, không nên khinh nhờn, Người lớn tuổi hơn mình thì kính trọng, 
người học giỏi thì coi như bậc thầy, người kiêu ngạo thì mình nhân nhượng, 
người kém mình thì dìu dắt họ. Giữ được lòng dức hậu như thế sẽ đem lại 
nhiều hạnh phúc cho mình.
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8. Khi đến xem bệnh ở những nhà nghèo túng hay những người mồ côi, 
goá bụa hiếm hoi càng nên chàm sóc đặc biệt. Vì những người giầu sang 
không lo không có người chữa; còn những người nghèo hèn thì không đủ sức 
đón được thầy giỏi, vậy ta để tâm một chút họ sẽ được sống suốt đời. Còn 
như những người con thảo vợ hiền, nghèo mà mắc bệnh ngoài việc cho thuốc 
lại tuỳ sức mình mà chu cấp cho họ nữa, vì có thuốc mà không có ăn thì cũng 
vẫn đi đến chỗ chết, cần phải cho họ được sống toàn diện mới dáng gọi là 
nhân thuật. Còn những kẻ vì chơi bời phóng đãng mà nghèo và mắc bệnh thì 
không dáng thương tiếc lắm.

9. Khi chữa cho ai khỏi bệnh rồi, chớ có mưu cầu quà cáp, vì những người 
nhận của người khác cho thường hay sinh ra nể nang, huống chi đến với kẻ 
giàu sang tính khí thất thường mà mình cầu cạnh thường hay bị khinh rẻ. 
Còn việc tâng bốc người ta để cầu lợi thường hay sinh ra chuyện; cho nên 
nghề thuốc là thanh cao, ta phải giữ khí tiết cho trong sạch. Tôi xét lời dạy 
bảo của các bậc tiên hiền về lòng tử tế  và đức hàm dục. Rèn luyện cho mình 
rất chặt chẽ và đầy đủ. Đạo làm thuốc một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh 
mạng con người, phái lo cái lo của người và vui cái vui của người, chỉ lấy việc 
cứu sống mạng người để làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi, kể công, 
tuy không có sự báo ứng ngay nhưng để làm ân đức về sau.

Phương ngôn có câu: "Ba đời làm thuốc có đức, thì đời sau con cháu bất cứ 
người làm nên khanh tướng . Đó phải chăng là do công vun trồng từ trước 
chàng ? Thường thấy kẻ làm thuốc thì nhân bệnh cha mẹ người ta ngặt 
nghèo, hoặc bắt bí người ta lúc dêm tối trời mưa, có bệnh nguy cấp: bệnh dễ 
chữa báo là dễ chữa, bệnh khó chữa bảo là không chữa được, nếu dở lối quỷ 
quyệt ứng dối thoả mãn yêu cầu rắp tâm như thế là bất lương. Chữa cho nhà 
giầu sang thì tỏ tình sốt sắng, mong được lợi nhiều, chữa cho nhà nghèo nàn 
thì ra ý lạnh nhạt, sống chết mặc bay. Than ôi ! đem nhân thuật là thước lừa 
dối, đem lòng nhân dổi lấy lòng buôn bán. Như thê thì người sống trách móc, 
người chết oán hờn không thể tha thứ dược".

Tôi đã dứt chí công danh, thích tình mây nước. Người xưa nói: "Không 
làm được tướng giỏi cũng làm được một ông thầy lang". Cho nên tòi tự 
nghĩ: làm hết những việc đáng làm, giúp đỡ mọi người thật là sâu rộng, 

để thề với tấm lòng này, họa may không hổ thẹn với trời dất. Nhưng 
trong lúc lâm sàng nếu bệnh thể không chữa được đó là tự số mệnh đã 
định; nhưng còn những trường hợp bệnh có thể xoay xở dược mà cũng định 
bó tay để nhìn biến cố, không mang hết sức mình thì lòng không thoả. 
Vậy mà chỉ đành thở ngắn than dài biết làm sao được. Tân Việt Nhân đã 
nói: "Coi của trọng hơn người là điều hư hại không chữa được" song khi 
gặp những hạng người này họ coi nhẹ mà mình coi trọng, họ thiếu thốn 
mà mình giúp đỡ, lo gì bệnh không khỏi.

Ôi ! sẵn của lòng, hai diều tựa hồ khó được cả hai. Tài, lực không đủ theo 
ý muốn thì thật làm thuốc còn thiếu quá nửa.
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Y H U Ấ N  C Á C H  N G Ô N  D IỄ N  c a

(Phỏng dịch chín điều y huấn cách ngôn của danh y  Hải Thượng Lãn Ong 
dã dạy. Bộ Y tế  lấy làm quy định đạo đức hành nghề y  dược học cổ truyền 

theo số 3923 ÌQĐ - BYT ngày 9 Ị 12 Ị 1999)

1

Muốn học thuốc, lỷ Nho (*) thông tuệ 
Đạo Nho thông, càng dề học Y 
Thời giờ nhà rỗi dôi khi 
Sách luôn tay đọc kể gì cổ kim  
Bao nghĩa lý dò tìm rành rẽ 
Biết dung hoà, thấu lẽ tuỳ cơ...
Sáng lòng, rõ mắt sờ sờ 
Ra tay cảm ứng khỏi ngờ lạc sai

Là thầy thuốc, nhớ diều tâm niệm 
Phải chăm lo trách nhiệm cứu người.
Chớ nên tuỳ ý cầu vui
Lên non nhắp rượu, quen mùi nghêu ngao... 
Nhỡ có kẻ ổm đau bạo phát 
Thầy văng nhà phó thác ai đây ?
Phụ lòng người cậy, thương thay
Người nguy tinh mệnh, phận thầy nên chăng ĩ

Người mời khám, tuỳ nơi bệnh thế 
Cấp tới liền, hoãn trễ khám sau 
Chớ nên phân biệt nghèo giàu 
Cao sang nhào đến, cơ cầu ngoảnh lưng 
V iệc d ù n ịỊ  lỉiu ô c  c ủ n g  d ừ n g  ch ia  loạ i 

Hơn kém theo tiền của đèo bòng 
Nếu không thành thực trong lòng 
Làm sao cảm ứng mà hòng thu công ĩ

Khi gặp chửng khó khăn nguy cấp 
Dù tận tâm muốn dốc sức mình 
Củng nên nói rõ tỉnh hỉnh 
Cho gia đinh biết, mới trình thuốc thang
L ạ i  cho b iế i rõ r à n g  g iá  th u ô c

May bệnh lui, thân thuộc tạc lòng 
Chẳng may bệnh biến nguy vong 
Ta không hổ thẹn, người không oán hờn

Khí vào khám trong phòng bệnh nữ 
Có người theo, tránh sự nghi ngờ 
Dù là kỹ nữ bơ vơ
Như người lương thiện, chẳng mờ lòng ngay
Chớ bỡn cợt tiếng tai bất chinh
Tội tà dâm mắc dinh vào thân
Ôi thôi, hổ thẹn xa gần
Ba năm kiêm củi một lần hoả thiêu !

Mua sắm thuốc chớ ham loại rẻ 
Phép trữ tàng, bào chế thật nghiêm  
Theo phương ứng bệnh truy tim  
Tuỳ mùa, tuỳ chứng bớt thêm tinh tường 
Thuốc nên phỏng cổ phương lĩnh ý 
Chớ lập bừa thử trị người ta 
Thang, hoàn... chế sẵn trong nhà 
Kịp thời chừa trị hẳn là nên công
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Gặp đồng nghiệp hoà dồng khiêm tốn 
Chớ có nên ngả ngốn khinh nhờn 
Kinh người có tuổi lớn hơn 
Với người học rộng nên tôn làm thầy 
Kể kiêu ngạo, ta đây nhân nhượng 
Người kém hơn, rộng lượng dắt dìu 
Đắp vun cội ĐỨC sớm chiều 
Có ngày quả PHÚC trổ nhiều báo ơn

8

Với người bệnh neo đơn nghèo khổ 
Càng chăm lo cứu độ hết lòng 
Người giàu lắm kẻ mặn nồng 
Nhà nghèo ta gắng chút công sống người 
Với những hạng chơi bời phóng đăng 
Dù đau nằm chẳng đáng xót thương 
Nhà nghèo hiếu thảo hiển lương 
Đã cho không thuốc, lại nhường cháo rau

Khỉ bệnh khỏi chớ cầu quà cáp
Nhận chi rồi nơm nớp sợ lo
Kẻ giàu tính khí khó dò
Mua vinh chuốc nhục làm trò thế gian
Chiều ý người mưu toan trục lợi
Thường biến sinh dẫn tới hư lao
Nghề Y là thuật thanh cao
Giữ gỉn phẩm tiết ngọc cháu sáng ngời.
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s ơ  ���������� L ỊC H  S Ử  N Ề N  Y H Ọ C  D Â N  TỘ C  VÀ  
C H Ủ  T R Ư Ơ N G  K Ế T  H Ợ P  Y h ọ c  h i ệ n  đ ạ i  v ớ i  Y  h ọ c  

CỔ T R U Y Ề N  C Ủ A  D Â N  TỘ C , X Â Y  D Ự N G  N Ề N  Y h ọ c  
V IỆ T  N A M  H IỆ N  Đ Ạ I C Ủ A  Đ Ả N G  V À  C H ÍN H  P H Ủ

I. S ơ  LƯỢC LỊCH SỬ Y HỌC DÂN TỘC

Dân tộc Việt Nam đã có trên 4000 năm lịch sử, có nhiều truyền thống 
xây dựng đất nước, đánh giặc giữ nước, phát triển văn hoáị, nhân dân ta có 
nhiều kinh nghiệm phòng bệnh và chữa bệnh bảo vệ sức khoẻ và đã có một 
nền y học dân tộc không ngừng phát triển qua các thời đại lịch sử.

1. Thời kỳ d ự ng nước (thời kỳ Hùng Vương 2900 năm trước công nguyên)

Thời kỳ này y học còn truyền miệng, theo các truyền thuyết còn lưu lại 
thì tổ tiên ta đã có ý thức phòng bệnh như lấy gỗ làm nhà: đào giếng lấy 
nước ăn uống; phát minh ra lửa để nấu nước, sưởi ấm; dùng gừng, riềng làm 
thức ăn gia vị và chừa bệnh; biết ăn trầu để làm ấm cơ thể; biết nhuộm răng 
để bảo vệ răng (công thức nhuộm răng: cánh kiến, ngũ bội tử, vỏ lựu...), làm 
bánh chưng, uống nước vối...

Theo Long ú y  bí thư chép lại, dến đầu thế kỷ thứ II trước công nguyên đã 
có hàng trăm vỊ thuốc được phát hiện và sử dụng ở nước ta như: quả giun (sử 
quân tử), sắn dây (cát căn), sen, quế...

2. Thời k ỳ  d ấu  tranh  g iàn h  d ộc lập  lần  th ứ  n h ất (năm 111 trước công 
n g u y ên  - 938  sa u  cô n g  n g u y ên )

Gần 1000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ, dân tộc ta đã không 
ngừng nổi lên chống ách ngoại xâm giành độc lập cho đất nước. Lúc này cha 
ông ta vẫn tiếp tục phát huy nền y học dân tộc, tìm kiếm các phương pháp 
chữa bệnh và các vị thuốc có trong nước, mặt khác tiếp thu nền y học Trung 
Quốc (Trung y) giao lưu sang nước ta.

Các vị thuốc được đưa sang Trung Quốc như; trầm hương, dồi mồi, tê 
giác... Các thầy thuốc người Trung Quốc cũng sang ta chữa bệnh như: Đổng 
Phụng, Lâm Thắng, Thân Quang Tốn...

Từ thời kỳ này trở đi, nền y học dân tộc của ta gồm những kinh nghiệm  
phòng, chữa bệnh của dân tộc và nhừng kinh nghiệm của Trung y áp dụng 
sáng tạo ở nước ta.

3. Thời kỳ d ộ c  lậ p  g iữ a  c á c  tr iề u  dại: Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ 
(năm 939 - 1406)
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Chiến thắng oanh liệt của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của người anh 
hùng dân tộc Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng nàm 938 dã kết thúc ách 
thông trị 1000 năm của bọn xâm lược và mở ra một kỷ nguyên dộc lập tự chủ 
cùa đất nước.

Không côn thấy tài liệu ghi chép về tình hình y học dưới thời Ngô, Đinh, 
Lê mà chỉ còn lại lịch sử y học thòi Lý, Trần, Hồ.

a. Thời nhà Lý (1010 - 1224)

ở  Triều dinh có tổ chức Ty Thái y chăm lo việc bảo vệ sức khoẻ của 
vua quan trong triều, có nhiều thầy thuốc chuyên nghiệp lo việc chữa bệnh 
cho nhân dân, phát triển việc tổ chức trồng thuốc (di tích hiện nay để lại: 
xã Đại Yên khu Ba Đình, Hà Nội có truyền thống trồng và sử dụng thuốc 
từ hồi đó).

Phương pháp chữa bệnh bằng tâm lý phát triển, đem nhiều màu sắc duy 
tâm dược triều đình nâng đỡ. Năm 1136 lương y Nguyễn Chi Thành, người ở 
Gia Viễn, Ninh Bình đã chữa khỏi bệnh tinh thần cho Lý Thần Tông bằng 
tâm lý liệu pháp và được phong làm quốc sư.

b) Thời kỳ nhà Trần (1225 - 1399)

Nho giáo phát triển mạnh, chống mê tín dị đoan làm cho y học phát triển 
thêm một bước.

ớ  Triều đình, Ty Lương y dối thành Viện Thái y, từ năm 1362, triều đình 
lại có chủ trương phát thuôc cho nhân dân ở các vùng có dịch, tổ chức trồng, 
hái thuốc dùng cho quân dội và nhân dân góp phần bảo vệ sức khoẻ đề phòng 
và chống cuộc xâm lược Nguyên - Mông. Thời kỳ này dã xuất hiện một số 
danh y và một số tác phẩm y học đã được xuất bản:

Phạm Công Băn (thế kỷ 13) làm thái y lệnh dưới thời vua Trần Nhân 
Tông và Trần Anh Tông đã nêu gương y đức hết lòng thương yêu phục vụ 
người bệnh, không phán biệt giầu nghèo, tự bỏ tiền ra xây dựng nơi chữa 
bệnh và phát thuốc cho nhân dân, đã cứu sống dược nhiều người.

Tuệ Tĩnh: tên là Nguyễn Bá Tĩnh, người xã cẩm Vũ, huyện cẩm Giàng, 
tỉnh Hải Hưng ngày nay, đỗ tiến sĩ không ra làm quan, di tu, chuyên làm thuốc 
chữa bệnh cho nhân dân, phát hiện cây thuốc và viết sách truyền bá y học.

Tác phẩm của Tuệ Tĩnh dể lại gồm:
- Bộ sách Nam dược thần hiệu: 11 quyển gồm 580 vị thuốc có trong nước; 

3873 bài thuốc chữa 182 chứng bệnh trong 10 khoa lâm sàng,
- Quyển Hồng Nghĩa giác tư y gồm hai bài phú thuốc nam (một bằng chữ 

Nôm, một bằng chữ Hán) tóm tắt công dụng 630 vị thuốc; 13 phương gia 
giảm phụ thêm bổ âm dơn một thiên dùng thuốc theo chứng và các thiên "y 
luận" về lý luận cơ bản, chẩn doán học, mạch học.

Tuệ Tĩnh là người đầu tiên nêu cao khẩu hiệu "Nam dược trị nam 
nhân" phổ biến y dược học một cách dễ hiểu, dễ làm để nhân dân tự chữa
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bệnh bằng các phương pháp: xông, cứu, uống thuóc. ông còn tuyên truyền vệ 
sinh phổ biến cách giữ gìn sức khoẻ, điều độ về sinh hoat, tống kết trong 
máy vần thơ:

"Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần 
Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện mình"

Ông dược người đương thòi và các người đời sau coi là vị "thánh thuốc 
nam", là bậc đại thiện, đại nho, đại y và dược.

Chu Văn An (1292 - 1370): người xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì Hà Nội 
ngày nay, đã để lại một sô tư liệu, bệnh án về kinh nghiệm chữa bệnh, đặc 
biệt là kinh nghiệm chữa các bệnh dịch mà sau này con cháu ông như Chu 
Doãn Văn, Chu Xuân Lương đã ghi lại thành cuốn Y học giả tập chú di biên 
năm 1466 và bố sung năm 1856.

c. Thời nhà Hồ (1400 - 1406)

Nhà Hồ đẩy mạnh cải cách xã hội và mở rộng việc chữa bệnh nhân cho 
nhân dân, xây dựng các cơ sở chữa bệnh, đẩy mạnh việc sử dụng châm cứu,

Danh y thời nay là Nguyễn Đại Năng, người xã Hiệp Am, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Hưng ngày nay, phụ trách bộ thứ Quảng tế, chuyên tố’ chức các 
cơ sớ y tê chữa bệnh cho nhân dân, đã viết quyển Châm cứu tiếp hiệu diễn ca 
vận dụng 120 huyệt chữa bệnh trên 100 chứng bệnh thông thường.

4. Thời kỳ d âu  tran h  g iàn h  đ ộc lập  lần  thứ  hai (1407 - 1427)

Nước ta bị phong kiến nhà Minh xâm lược, thời kỳ này tuy ngắn nhưng 
rất tai hại dến nền văn hoá dân tộc, chúng vơ vét sách vở, thuốc, đưa các sĩ 
phu, danh y Việt Nam về nước (tạp Cúi đường di cáo của Trần Nguyên Đào, 
Dược thảo tân biên của Nguyễn Chi Tân...)'; y học do đó không phát triển.

5. Thòri kỳ dộc lập dưới các triều  dại: Hậu Lê, Tây Sơn, Nguyễn (1426 - 1876)

a) Thời nhà Hậu Lè (1428 - 1788)

Nhà Hậu Lê có nhiều chủ trương tiến bộ trong việc bảo vệ sức khoẻ cho 
nhân dân:

- Bộ luật Hồng Đức có đặt quy chế nghề y: trừng phạt những người thầy 
thuốc kém y đức, gây tử vong bằng thuốc độc mạnh. Quv chế vệ sinh xã hội: 
cấm bán các loại thịt ôi thối; nghiêm cấm bỏ thuốc mê, thuốc độc. Quy chế 
pháp y về khám án mạng tử thi và thương tích.

- Chống tảo hôn (quy định tuổi thành hôn nam 18 nữ 16, cấm phá thai), 
hạn chê thuốc lào, phổ biến phương pháp vệ sinh phòng bệnh, cách luyện tập 
giữ gìn sức khoẻ (sách báo sinh điền thọ toàn yếu do Đào Công Chính biên 
soan năm 1676)
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- v ề  tổ chức y tế  ở triều đình có thái y viện đứng đầu, có cơ sở lương y 
chữa bệnh cho quân đội, có Tế sinh dưỡng ở các tỉnh chuyên lo việc cứu chữa 
bênh tật cho nhân dân nhât là công tác chông dịch.

- Mở các kỳ thi tuyển lựa lương y, tổ chức khoa giảng dạy ở thái y viện, 
đặt các học chức ở phủ huyện để dạy thuốc. Hiệu đính, tái bản các trước tác y 
học (châm cứu tiếp hiệu diễn ca, Hồng nghĩa giác tư y thủ, Nam dược thần 
hiệu...).soạn các sách y học mới như Y học nhập môn diễn ca, Nhân dân 
phú...

Nhiều danh y đã xuất hiện có nhiều cống hiến cho nền y học dân tộc: 
Nguyễn Trực (1416 - 1473): quê ở xã Bối Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà 

Tây ngày nay đã để lại quyển Bảo Anh Lương phương chữa bệnh trẻ em bằng 
thuốc, châm cứu, xoa bóp.

Lê Hữu Trác tức Hải Thượng Lãn ông (1720 - 1791): quê ở xã Văn Xá, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Hưng ngày nay, văn hay võ giỏi từ bỏ con đưòng làm 
quan, quyết tâm đi sâu nghiên cứu y học, đề cao tinh thần trách nhiệm chữa 
bệnh và cứu giúp cho bệnh nhân, bác bỏ quan niệm về “sô’ mệnh”, trung thực vối 
tổng kết công tác về y học, viết sách phổ biến công tác vệ sinh phòng bệnh và lý 
luận y học. ôn g  đã viết quyển Vệ sinh yếu quyết diễn ca, phổ biến kinh nghiệm 
phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân về các mặt vệ sinh cá nhân, vệ 
sinh hoàn cảnh và vệ sinh ăn uống.

"Cân lao cung ứng nhu cẩu 
ớ  đời muốn sống dễ hầu ngồi không 

Căn lao có th ể tráng cường 
Tinh thần vui vẻ gân xương chuyển đàn 

Nhàn cư bất thiện mọi điều 
Nghĩ thèm làm bậy đói nghèo theo thân 

Nhà cư ủ rũ tinh thần 
Năm nhiều khí huyết kém phần lưu thông 

Chớ nên ỉa bén, ỉa sông 
Chi bằng ủ xuống rải đồng tốt cây 

Quanh nhà chớ đái mà khai 
Ảm thấp sinh muỗi, tanh hôi sinh ruồi..."

...Góc vườn đào hố ủ sâu 
Nên làm chuồng lợn chuồng trâu xa nhà"...

... "Chớ dùng nước ruộng, nước ao 
Nước hổ, nước vũng... nước nào cũng dơ 

Chi bàng nước giếng, nước mưa 
Nước sông, nước suối cũng chưa an toàn".
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Hải Thượng Lăn ôn g  đã tổng hợp thành tựu của nền y học phương Đông 
đến thế kỷ thứ 18, áp dụng sáng tạo vào diều kiện thiên nhiên và bệnh tật ở 
nước ta, tổng kết hoàn chỉnh từ lý luận đến các phương pháp chữa bệnh 
thành bộ sách Hái Thượng Lãn ôn g  Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập chia 
thành 66 quyển, nội dung gồm các vấn đề thuộc đạo đức người thầy thuốc, vệ 
sinh phòng bệnh, lý luận cơ sở, chẩn đoán học, mạch học, các phương pháp 
luận trị dược học, bệnh học, các nghiệm phương dân tộc, các bệnh án... Trong 
công tác đào tạo cán bộ, ông luôn chú ý đến việc giáo dục đạo dức người thầy 
thuốc về tinh thần thương yêu, phục Vụ người bệnh đến cùng, tính trung thực 
trong nghiên cứu y học ở tập Y huấn cách ngôn và các bệnh án thất bại (gọi 
là âm án) do chính ông nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Về thuốc, ông tìm thêm trên 300 vị thuốc mới (quyển Lĩnh nam bản 
thảo), tổng hợp thêm 2854 bài thuốc kinh nghiệm , luôn luôn khuyến khích 
các đồng nghiệp và học trò chú trọng sử dụng các vị thuốc có trong nước để 
chữa bệnh:

"Có câu: đau chóng đồ chầy 
Là vi không biết chữa ngay kịp thời 

Thuốc thang sẵn có khắp nơi 
Trong vườn, ngoài ruộng, trên đồi, dưới sông 

Hàng ngàn thảo mộc, thú trùng 
Thiếu gi thuốc bổ, thuốc công quanỊị mình 

"Vệ sinh yếu quyết diễn ca"
Sự nghiệp của Hải Thượng Lãn ôn g  rất to lớn, dã làm rạng rõ cho nền y 

học dân tộc ta.
Ngoài ra còn có các vỊ danh y khác như Hoàng Đôn Hoà người thôn Đa 

Sỹ, xã  K iôn  H ương, h u y ệ n  T h n n h  O ai, H à  T ây  n g à y  n a y , đ ã  có cô n g  lớ n  tro n g  
việc tìm ra các bài thuốc chữa các bệnh dịch, tổ chức y tế  quân đội mà sau 
này Trịnh Đôn Phúc ở thế kỷ 18 đã biên tập trong quyển Hoạt nhân toát 
yếu. Lê Đức Vọng, người làng Thọ Nam, huyện Hoài Đức, Hà Tây là một 
danh y về khoa mắt viết quyển Nhãn khoa yếu lược năm 1638.

b) Thời nhà Tây Sơn (1788 - 1802)

Thời kỳ này chiến tranh liên tiếp, mất mùa, dịch phát triển nên triều 
đình đã tăng cường việc chống dịch cho nhân dân, đã tổ chức Cục Nam dược 
nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho quân đội và nhân dân (hai danh sư là 
Nguyễn Hoành quê ở Thanh Hoá và Nguyễn Quang Tuân phụ trách Cục này)

Nguyễn Gia Phan tức Nguyễn Thế Lịch (1748 - 1817) quê ở xã An Khánh, 
huyện Từ Liêm Hà Nội ngày nay, đỗ tiến sỹ làm quan, là người được triều 
đình Tây Sơn giao cho việc chỉ huy chống dịch đã để lại các tác phẩm: Liệu 
dịch phương pháp toàn tập và Hộ phi phương pháp tổng lực về bệnh trẻ em.
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Nguyễn Quang Tuân quê ở Hà Tây dể lại tác phẩm bằng chữ Nôm là bộ 
La Khê phương dược và Kim ngọc quyển.

c) Thời nhà Nguyễn (1788 - 1883)
Tổ chức y tế  thời nhà Nguyễn giống như cuối thời nhà Hậu Lê: ở triều 

đình có tổ chức Thái y Viện, ở các tỉnh có Ty lương y; có mở trường dạy thuôc 
ở Huế (1850); tham gia chống dịch, có đặt ra một số luật lệ hành nghề của 
thấy thuốc để ngăn chặn trừng phạt những người phạm sai lầm và khen 
thưởng những người có công, tổ chức tái bản những bộ sách của Hải Thượng 
Lãn Ông. v ề  sách có để lại hai quyển: Nam dược tập nguyện quốc âm của 
Nguyễn Quang Lương ở Hà Nội viết về các bài thuốc nam dơn giản và thường 
dùng; Nam thiên đức bảo toàn thư của Lê Đức Huệ gồm 511 vị thuốc nam và 
bệnh học chữa theo phép biện chứng bằng các bài thuốc dân tộc kết hợp với 
các bai thuốc cổ phương.

6. Thời kỳ thực dân P háp  xâm  lược nước ta  (1884 - 1945)

Thực dân Pháp chủ trương tiêu diệt vàn hoá dân tộc của ta trong đó có 
nền y học dân tộc, giải tán các tổ chức y tế thời nhà Nguyễn, loại Đông y ra 
khỏi tổ chức y tế  bảo hộ, đưa nền y tế  thực dân thâm nhập. Với chính sách 
ngu dân chúng chỉ xây dựng một tổ chức y tế què quặt, hạn chế, tập trung ở 
các tĩnh thành chủ yếu phục vụ cho giai câp thông trị.

Thực chât việc chữa bệnh cho nhân dân lao động là do các lương y phụ 
trách, do dó nhân dân vẫn tín nhiệm y học dân tộc. Âm mưu chia rẽ, làm 
mất tính chất dân tộc Việt Nam của thực dân Pháp trên các lĩnh vực chính 
tri,yăn hoá dã để lại nhiều ảnh hưởng không tốt dến việc đoàn kết những 
người làm công tác y tế hiện nay cũng như đến việc thực hiện chủ trương kết 
hợp nền y học hiện dại với y học cổ truyền dân tộc, xây dựng nền y tế  Việt 
Nání' của Đảng công sản Việt Nam.

'y^Thời kỳ V iệt Nam  dân ch ủ  cộn g  h oà (1945 d ến  nay)

b}i'Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc; kỷ 
nguyên độc lập tự do. Nhưng bọn thực dân xâm lược Pháp và bọn đế quốc Mỹ 
tiếp tục xâm lược nước ta, trong diều kiện vừa kháng chiến vừa xây dựng đất 
niỊớc, nền y tế Việt Nam trải qua hai thời kỳ:

a) Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xăm lược (1945 - 1954)

' Etóng và Chính phủ đã động viên các thầy thuốc, lương y, dược sĩ và các 
n,hân viên y tế tham gia kháng chiến cứu nước, bảo vệ sức khoẻ cán bộ chiến 
sĩ, nhân dân ta.
u ■ Để giái quyết vấn đề thiếu thuốc do bệnh phong toả, việc tìm kiếm và 
thay thế bằng nguồn dược liệu trong nước phát triển nhất là ở Nam bộ đã
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sớm đề ra việc sử dụng thuốc nam, châm cứu, điển hình là phương pháp chữa 
bệnh bằng toa căn bản.

b) Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bác và thông nhất nước nhà 
(1954 đến nay)

Hồ Chủ Tịch là người hơn ai hết quan tâm đến vấn đề kết hợp y học hiện 
đại và y học cổ truyền dân tộc để xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại. 
Trong bức thư gửi cho Hội nghị ngành Y tế ngày 27 - 2 - 1955 Ngự^i viếl̂ : 
"Trong những năm bị nô lệ thì y học của ta cũng như các ngành khác bị ;kìm 
hãm. Nay chúng ta dã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp chính 
phủ xây dựng một nền y tế  thích hợp với nhu cầu chữa bệnh của nhận dân 
ta. Y học cũng phải dựa trên nguyên tắc khoa học dân tộc dại chúng".

Cũng trong thư Người lại chỉ rõ: "ông cha ta ngày trước có nhiều kinh 
nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạtti 
vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu phối hợp thuốc đống y và 
thuốc tây". Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III năm 1960, đại hội lẩn thứ IV 
năm 1976, lần thứ V năm 1982 và các đại hội VI và VII đã vạch ra:

"Kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền dể xây dựng nền y học 
Việt Nam căn cứ vào nghị quyết của Đại hội Đảng, Thủ tướng Chính phũ 
cũng đã ra nhiều chỉ thị hướng dẫn ngành Y tế  thực hiện các nghị quyết của 
Đại hội Đảng đặc biệt là năm 1980. Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã xác định kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền là nội 
dung cơ bán để xây dựng nền y học hiện đại Việt Nam. Bộ Y tế  cũng đã ra 
nhiều thông tư hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đăng, 
nghị quyết của Hội đồng Chính phủ. Gần đây Quốc hội cũng đã ban hành 
luật báo vệ sức khoẻ bao gồm cả y học hiện đại và y học cố truyền".

Hơn 55 năm kiên trì thực hiện đường lôi của Đăng và Nhà nước ngành Y tê 
đã đạt được nhiều thành tích xây dựng nền y học Việt Nam kết nợp y học 
hiện dại và y học cổ' truyẻn cùa dân tộc Hiên nhiều mạt; quan diém xây dựng 
ngành, đào tạo cán bộ, nghiên cứu y học về chữa bệnh và thuốc, biên soạn 
các tài liệu phổ cập và chuyên sâu về y học cổ truyền dân tộc... v ề  quan diểm 
xây dựng ngành đã đặt vấn đề kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền 
là một trong những quan điểm trọng tâm.

- Về tổ chức: đã thành lập một mạng lưới y tế  Nhà nước và y tế  nhân dân 
từ trung ương đến cơ sở trong đó có các khoa, các bộ phận chuyên chữa bệnh 
bằng các phương pháp y học cổ truyền đặc biệt là các tuyến cơ sở như trạm y 
tế  xã, xí nghiệp... Năm 1957 thành lập Viện nghiên cứu Đông y trung ương 
và hiện nay đổi tên thành Viện Y học cổ truyền Việt Nam, có nhiệm vụ kế 
thừa, nghiên cứu, nâng cao, phát huy và phổ biến những phương pháp chữa 
bệnh của y học cổ truyền. Sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng Viện y 
học dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập là trung tâm 
nghiên cứu và chữa bệnh bằng các phương pháp y dược học dân tộc ở các tỉnh 
phía Nam. Cùng với các Viện của trung ương, hiện nay toàn quốc có hơn 40 
bệnh viện Y học dân tộc ở các tỉnh và hàng trăm khoa y học dân tộc ở các
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bệnh viện đa khoa tỉnh và huyện... Lúc đầu thiếu cán bộ y tế nên đã tổ chức 
thi tuyển được 28 vị lương y làm nòng cốt cho việc đào tạo, rồi sau đó đã đưa 
công tác đào tạo và huấn luyện y học dân tộc vào chương trình chính khoá 
của các trường đại học, trung học và sơ học của ngành; thành lập các bộ 
môn y học dân tộc đảm nhiệm việc giảng dạy y học dân tộc cổ truyền ở các 
cơ sở nói trên; đă đào tạo được hơn 1000 bác sĩ y học dân tộc, Đồng thòi ồ 
các Viện Y học cổ truyền Việt Nam và Viện Y dược học thành phô’ Hồ Chí 
Minh hàng năm đã tổ chức cho hàng nghìn lương y, bác sĩ, dược sĩ biết thực 
hành về các phương pháp chữa bệnh của y học cổ truyền nhất là châm cứu và 
thuốc nam và từ năm 1978 Bộ Y tế  đã giao cho Trường Đại học Y Hà Nội đào 
tạo sau đại học về y học cổ truyền như bác sĩ nội trú (chọn nhân tài phát 
hiện sớm những người có năng khiếu về y học cổ truyền để tiếp tục đào tạo 
chuyên môn sâu), chuyên khoa I, chuyên khoa II, cao học, phó tiến sĩ y học, 
tiến sĩ y học về y học dân tộc.

-  Về nghiên cứu y học dược học phổ cập các phương pháp chữa bệnh y
học dân tộc:
+ Đã bước dầu nghiên cứu về lịch sử nền y học cổ truyền của dân tộc, 

phát hiện được 157 vị lương y có trước tác y học, sưu tầm 562 bộ 
sách thuốc.

+ Đã tổng kết bằng các phương pháp y học hiện đại việc chữa có hiệu 
quả các bệnh thông thường hay gặp trong nhân dân và một số bệnh 
khó chữa, mạn tính như hen phế quản, bệnh về khớp, bệnh tắc 
động mạch, vết thương phần mềm nhiễm khuẩn, gẫy xương...

+ Đã nghiên cứu xác định theo phân loại khoa học tác dụng dược lý, 
thành phần hoá học của nhiều vị thuốc có trong nước, đã tổ chức đi 
thực tế tìm dược nhiều vỊ thuốc xưa nay phải nhập, chứng minh 
nguồn dược liệu phong phú ở nước ta có nhiều khả năng trồng trọt, 
khai thác phục vụ cho chữa bệnh và xuất khẩu.

-  Về tính phổ biến y học: đưa inôn châm cứu, thuốc dân tộc từ chỗ không
đáng kể thành môn chữa bệnh phổ biến tại các cơ sở chữa bệnh.

-  Về xuất bản và báo chí:
+ Đã xuất bản tạp chí.y học dân tộc, thông tin y học phổ cập châm 

cứu và thuốc nam, giới thiệu các kinh nghiệm chữa bệnh bằng các 
phương pháp y học cổ truyền trên các sách báo của ngành như: tạp 
chí y học, báo sức khoẻ, y học thực hành v.v...

+ Biên soạn và xuất bản các tác phẩm cổ điển của Tuệ TTnh và Hải 
Thượng Lãn ông: xuất bản các bài giảng giáo khoa về y học dân 
tộc, bồi dưỡng y học dân tộc, châm cứu, thuốc nam và một số các 
sách chuyên dề như bào chế đông dược, khí công, xoa bóp, châm 
cứu, châm tê v.v... Ngoài ra cũng dã biến dịch một số tài liệu về y 
học cổ truyền của các nước phương đông như Trung Quốc, Nhật 
Bản...
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-  v ề  chữa bệnh:
Mạng lưới y tế  từ trung ương đến các cơ sở đều có những tổ, khoa, phòng 

chuyên chữa bằng các phương pháp y học dần tộc. Ngoài những cơ sở y tế  của 
Nhà nước còn có hàng trăm phòng chẩn trị trong toàn quốc, chuyên chữa 
bệnh bằng các phương pháp y học dân tộc nhất là từ khi dất nước đổi mới. 
Hàng năm, hàng triệu lượt người bệnh được chữa trị ở các cơ sở phòng chẩn 
trị và tư nhân góp phần tích cực vào công cuộc phục hồi sức khoẻ cho cán bộ, 
chiến sĩ, nhân dân để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

-  Về công tác sản xuất dược liệu:
Trên cơ sở công tác nghiên cứu khoa học đã tổ chức thu hái và trồng trọt 

sản xuất dược liệu, cải tiến dạng bào chế theo phương pháp công nghiệp nên 
dã đám bảo một phần cho nhu cầu chữa bệnh và xuất khẩu. Đặc biệt từ năm 
1973 trở lại đây phong trào trồng và sử dụng thuốc nam tại các xã, các huyện 
có nhiều triển vọng dóng góp tích cực vào việc cần kiệm xây dựng đất nước, 
tự túc một phần thuốc chữa bệnh thông thường v.v... Tuy nhiên những thành 
tích dạt được trên đây mới chỉ là những kết quả bước dầu trong việc xây dựng 
nền y tê Việt Nam. Còn khá nhiều tồn tại về các mặt tư tưởng, tổ chức, chính 
sách nghiên cứu y học và công tác dược liệu.

Năm 1978 Hội dồng Chính phủ có nghị quyết 266/CP và 200/CP năm 
1981 Hiến pháp NưỏcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp y học hiện 
dại với y học cổ truyền đã được ghi nhận. Đại hội Đảng lần thứ V, VI, VII lại 
một lần nữa khẳng định kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền để xây 
dựng nền y học Việt Nam. Mỗi người cán bộ y tế  cần thấy rõ dân tộc ra có 
một nền y học lâu đời không ngừng phát triển qua các thời kỳ lịch sử của đất 
nước, bao gồm từ lý luận đến kinh nghiệm chữa bệnh không dùng thuốc và 
kinh nghiệm chữa bệnh của ông cha ta với nguồn dược liệu phong phú, kết 
hợp với kinh nghiệm y học cổ truyền của các nước láng giềng (Cămpuchia, 
Lào, T ru n g  Quô"c) được á p  d ụ n g  s á n g  tạo vào đ iểu  k iệ n  th iê n  n h iê n , sức khoẻ 
bệnh tật của nhân dân ta, đất nước ta.

Nền y học hiện đại là kết tinh của những thành tựu khoa học kỹ thuật 
hiện đại, là kinh nghiệm phong phú của nền y học các nước xã hội chủ nghĩa 
và các nước phương Tây khác.

Vì vậy kết hợp nền y học hiện đại với y học cổ truyền để xây dựng nền y 
học Việt Nam là một chủ trương vô cùng sáng suốt của Đảng cộng sản Việt 
Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

II. Ý NGHĨA VIỆC KẾT HỢP Y h ọ c  HỊỆN đ ạ i  v ớ i  Y h ọ c  c ổ  
TRUYỀN CỦA d Ẩ n  t ộ c  ĐỂ x ả y  DỰNG NỀN Y h ọ c  v i ệ t  n a m

1. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc là một cuộc cách 
mạng khoa học trong y học để xây dựng một nền y học Việt Nam có đầy đủ 
tính chất khoa học dân tộc và đại chúng.
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Y học ngày nay là do thành quả việc bảo vệ sức khoẻ của nhân dân thế 
giới và do những thành tựu về khoa học kỹ thuật tạo ra. Nền y học cổ truyền 
của dân tộc ta gồm những kinh nghiệm vô cùng phong phú của ông cha ta kết 
hợp vđi y học cổ truyền của các nước láng giềng áp dụng vào trong hoàn cảnh 
cụ thể về đất nước con người và bệnh tật của nhân dân ta. Mỗi nền y học đều 
có rihững sở trường và những tồn tại nhất định. Kết hợp hai nền y học đó lại, 
sẽ bổ sung cho nhau làm cho nền y học Việt Nam mang tính chất hơn hẳn về 
khoa học, nó sẽ là một nền y học tiến bộ nhất của thời đại.

Nền y học Việt Nam kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền của dân 
tộc có tính chât dân tộc nhất là vì nó là những kinh nghiệm hiện dại nhất 
được áp dụng vào hoàn cảnh nước ta, kết hợp với kinh nghiệm lâu đời của 
ông cha ta với nguồn dược liệu phong phú và những phương pháp chữa bệnh 
không dùng thuốc độc đáo để có những phương pháp phòng và chữa bệnh phù 
hợp nhất với dân tộc ta, mang nhiều màu sắc dân tộc. Nền y học Việt Nam 
kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc có tính chất đại chúng 
nhất vì nó phục vụ cho quảng đại nhân dán Việt Nam, được nhân dân ưa 
thích v.v...

2. Nền y học Việt Nam dựa trên phương châm kết hợp y học hiện đại với y 
học cổ truyền dân tộc đã đoàn kết và thống nhất được toàn bộ đội ngũ cán bộ 
làm y tế  ở nước ta bao gồm cả y học hiện đại và y học dân tộc dể phục vụ cho 
công cuộc xây dựng nền y tê xã hội chủ nghĩa của ta.

Tổ chức y tế  ở nước ta hiện nay có một đội ngũ cán bộ đông đảo thuộc 
nhiều chuyên khoa khác nhau của y học hiện dại, mặt khác còn một đội ngũ 
những người làm công tác y học dân tộc chuyên nghiệp và bán chuyên 
nghiệp, được tập hợp trong các phòng chẩn trị y học dân tộc, trong hội y học 
dân tộc. Đoàn kết tất cả các cán bộ y tế, y học hiện đại và y học cổ truyền 
trong các mạng lưới y tê thành một lực lượng to lớn cả về số lượng và chất 
lượng trong việc bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Hiện nay nước nhà đã thông nhất hoàn toàn, ớ  các miền của đất nước và 
đặc biệt là ở miền núi, trong nhân dân và các dân tộc còn nhiều các kinh 
nghiệm chữa bệnh rất có giá trị, có nhiều cây thuốc qúy mà chúng ta cần gấp 
rút sưu tầm, kế thừa và phát huy. Chỉ có kết hợp chặt chẽ hai nền y học ta 
mới thực hiện được vấn đề này.

Đội ngũ cán bộ y tế  dông dảo có chất lượng với kinh nghiệm phòng bệnh, 
chữa bệnh phong phú và có hiệu qủa của hai nền y học là điều kiện để ngành 
y tế  thực hiện nghiêm chỉnh hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ V, thực hiện lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh "thầy thuốc như mẹ hiền".

3. Nền y học Việt Nam kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc 
mang dầy đủ tính chất tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội.
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Những phương pháp phòng và chữa bệnh có nhiều hiệu quả dang được áp 
dụng, ít tốn kém như dưỡng sinh, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, thuốc nam 
v.v... Cần dược phố biến rộng rãi trong nhân dân để tự phòng bệnh, tự chữa 
bệnh, thực hiện được tính chất dự phòng của nền y hộc cách mạng.

Nguồn dược liệu nước ta rất lớn, có nhiều câ^ thuốc qúy có giá trị chữa 
bệnh và xuất khẩu. Nước ta lại là một nước ở miến nhiệt đới có nhiều độ cao 
khác nhau, kéo dài nhiều vĩ tuyến, có khí hậu da dạng, rất thuận lợi cho việc 
phát triển dược liệu để tự túc thuốc, giảm nhẹ nhập khẩu, tăng cường xuât 
khẩu làm giàu cho tổ quốc.

Vì vậy nội dung kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc lại 
là nội dung của quan diểm tự lực tự cường xây dựng Ngành và cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội như Bộ Y tê đã để ra.

III. NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC h iệ n  v iệ c  KÊT HỢP Y h ọ c  
HIỆN ĐẠI VỚI Y HỌC c ổ  TRUYỂn  CỦÃ d â n  tộ c  ĐỂ xây  DỰNG 
NỀN Y HỌC VIỆT n Ãm

Càn cứ vào thư của Hồ Chủ Tịch; Nghị quyết của Đại hội lần thứ III, lần 
thứ IV, lần thứ V và Nghị quyết của Hội dồng Chính phủ 266/CP; Hiến pháp 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các thông tư hướng dẫn của 
Bộ Y tế, công tác kết hợp hai nền y học để xây dựng nền y học Việt Nam cần 
chú ý những phương pháp sau:

1. Về n h ậ n  th ứ c  v à  tư  tư ở n g

Cần làm cho mọi người, nhất là các cán bộ y tế  thấy rõ sự cần thiết, lợi 
ích của việc xây dựng nền y học Việt Nam, kết hợp y học hiện đại với y học 
cổ truyền của dân tộc, trên cơ sở đó khác phục một số nhận thức tư tưởng và 
khuynh hướng sai lầm:

T h iế u  t in  tư ử n g , c h ấ p  h à n h  k h ũ n g  n g h iô in  túc  và b án g  tạo  cức N g h ị 
quyết của Đại hội Đảng và Hội đồng Chính phủ về vấn dề này.

-  Coi nhẹ giá trị chữa bệnh, phòng bệnh của nền y học dân tộc
-  Tư tưởng coi nhẹ thuốc và các phương pháp chữa bệnh của nhân dân 

ta trong một số cán bộ vì chịu sự ảnh hưởng của sách vở nước ngoài.
-  Tư tưởng và khuynh hướng hẹp hòi dân tộc của một số người trong 

giới y học dân tộc trước việc tiếp thu nền y học hiện đại và kinh 
nghiệm của nền y học phương đông.

2. K iệ n  to à n  tổ  c h ứ c  k ế t  hỢp y  h ọ c  h iệ n  d ạ i  vớ i y  h ọ c  cổ  t r u y ề n  c ủ a  
d â n  tộ c  từ  t r u n g  ư ơ n g  d ế n  cơ  sở

-  Xây dựng và kiện toàn các tổ chức làm tham mưu cho Bộ Y tế  và các 
Sở y tế  để chỉ đạo có hiệu lực công tác kết hợp về nhiều mặt: đường 
lối, chỉ đạo thực hiện, tổ chức, chữa bệnh, công tác dược liệu, công tác 
đào tạo.
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-  Tổ chức mạng lưới chữa bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền 
của dân tộc từ trung ương đến cơ sở nằm trong tổ chức y tế  Nhà nước 
đặc biệt là các viện nghiên cứu dầu ngành, các bệnh viện trung ương, 
các bệnh viện y học dân tộc các tỉnh và các bệnh viện da khoa các 
tỉnh là nơi có diều kiện kế thừa, nâng cao phát huy, phát triển các 
phương pháp chữa bệnh của y học cổ truyền dân tộc; các tuyến huyện, 
xã là nơi trực tiếp chữa những bệnh thông thường, mới mắc cho cán 
bộ và nhân dân.

3. K ế  th ừ a  n h ữ n g  k in h  n g h iệ m  ch ữ a  b ệ n h  c ủ a  n ề n  y h ọ c  cổ  tru y ề n

Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng và phát triển y học cổ truyền, kết 
hợp y học hiện dại với y học cổ truyền. Những kinh nghiệm chữa bệnh, 
những cây thuốc qúy còn nằm rất nhiều trong nhân dân nhất là đồng bào các 
dân tộc. Những kinh nghiệm này xưa nay dược truyền lại theo tính chất gia 
truyền, cần có cách làm thích hợp và có những chính sách đãi ngộ khen 
thưởng thích đáng mới thực hiện được việc kế thừa này.

-  Những vị lương y có tài, có nhiều kinh nghiệm chữa bệnh trong nhân 
dân hiện nay phần nhiều tuổi cao, sức đã yếu, cần gấp rút tổ chức kế 
thừa theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

-  Cần dào tạo một số người biết chữ Hán Nôm để sưu tầm và biên dịch 
lại các tài liệu lưu truyền, tìm hiểu những trước tác của các danh y 
thời trước góp phần vào việc biên soạn tài liệu về lịch sử của nền y 
học cổ truyền dân tộc.

4. Đ ẩy m ạ n h  cô n g  tá c  đ ào  tạ o  c á n  bộ v à  p h ổ  b iế n  n h ữ n g  k in h  
n g h iệ m  c h ữ a  b ệ n h  c ủ a  n ề n  y h ọ c  cổ tru y ề n  d â n  tộc

-  Cần gấp rút mở rộng quy mô đào tạo một đội ngũ cán bộ đảm nhiệm 
được các mặt công tác như: giảng dạy, kế thừa, chữa bệnh bằng cách 
kết hợp y học hiện dại và y học cổ truyền, nghiên cứu khoa học v.v...

-  Cần phổ cập cho mọi cán bộ y tế  trong toàn ngành có một số kiến 
thức thực hành các phương pháp chữa bệnh nhất là châm cứu và thuốc 
có trong nước, đặc biệt là các cán bộ ỏr tuyến y tê cơ sở như xã, đại 
dội, công nông trường, xí nghiệp.

-  Đối với cán bộ dược, cần đào tạo nhiều cán bộ chuyên về dược liệu, 
nắm được kỹ thuật bào chế thuốc đông dược bằng các phương pháp cổ 
truyền và công nghệ.

-  Cần nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của công tác đào tạo cán 
bộ và phổ cập nền y học cổ truyển của dân tộc cho cán bộ y tế. Chỉ 
khi nào đội ngũ này dông đảo làm nòng cốt thì Nghị quyết của Đảng, 
chỉ thị chính của Chính phủ mới được thực hiện một cách nghiêm 
chỉnh và sáng tạo.
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5. Đ ẩy  m ạ n h  c ô n g  tá c  n g h iê n  c ứ u  y h ọ c  cổ  t r u y ề n  c ủ a  d â n  tộ c

Các phương pháp chữa bệnh của nền y học cổ truyền dân tộc rất có giá trị 
và phong phú nhưng mới ở phạm vi một nền y học lâm sàng và kinh 
nghiệm, cần phải dùng các kỹ thuật nghiên cứu hiện đại để chứng minh, 
chỉnh lý v |  nâng cao. Theo tinh thần của Nghị quyết lần thứ tư khoá 7 năm 
1993 (hiện dại hoá và khoa học hoá ỹ học cổ truyền).

Các công tác nghiên cứu cần tập trung vào các khâu sau đây:
-  Nghiên cứu các tác phẩm của các danh y Việt Nam để xây dựng bổ 

sung cho kho tàng kinh nghiệm về phòng và chữa bệnh của nền y học 
cổ truyền dân tộc.

-  Nghiên cứu cách chữa các bệnh thông thường, hay gặp trong nhân dân 
có kết quả nhất và tốn kém ít nhất, tức là nghiên cứu ứng dụng.

-  Nghiên cứu cách chữa một số bệnh mà y học thế giới còn gặp nhiều 
khó khăn về phòng và chữa để góp phần vào nền y học thế giới.

-  Nghiên cứu các vị thuôc có trong nước và phân loại tác dụng dược lý, 
thành phần hoá học, tác dụng chữa bệnh. Nghiên cứu di thực các loại 
thuốc còn phải nhập trong diều kiện đất nước đã thống nhất nhưng có 
nhiều miền khí hậu khác nhau, nghiên cứu cải tiến các dạng bào chế 
để phục vụ cho nền công nghiệp dược phẩm v.v...

6. X ây d ự n g  c h ín h  s á c h  to à n  d iệ n  p h ụ c  v ụ  c h o  c ô n g  tá c  k ế t  hỢp y 
họ c  h iệ n  đ ạ i  vớ i y  h ọ c  cổ  tr u y ề n

Chính sách gồm nhiều mặt nhưng dặc biệt hiện nay cần chú ý đến các 
vấn dề sau:

-  Chính sách đãi ngộ, hưởng thụ theo tài năng và sự cống hiến của các 
vỊ lương y.

-  Chính sách khen thưởng, khuyến khích đối với những đóng góp những 
kinh nghiệm chữa bệnh, những cây thuốc qúy v.v...

-  Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các lương y cá thể, cần chấm dứt 
hành nghề tự do; tạo điều kiện cho các vị lương y được hành nghề 
trong các tổ chẩn trị, các phòng chẩn trị y học dân tộc, tốt nhất là 
trong các tổ chức y tế  nhân dân và tổ chức y tế  Nhà nước.

-  Cần bền bỉ thuyết phục, có chính sách thích hợp vận dộng dồng bào 
bào các dân tộc vùng cao đóng góp các kinh nghiệm gia truyền và các 
cây thuốc qúy v.v...

7. G iả i q u y ế t tố t  v ấ n  đ ề  dưỢc liệ u

Nghị quyết 200 CP năm 1978 của Hội dồng Chính phủ và gần dây là nghị 
quyết của Đại hội Đảng lần thứ IV và V nói lên tầm quan trọng của vấn dề 
phát triển nguồn dược liệu phong phú trong nước dể thực hiện tốt việc kết
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hợp chạt chẽ nền y học hiện dại và nền y học cố truyền của dân tộc, xây 
dựng nền y học Việt Nam dựa trên cơ sở thành qủa phát triển đã 26 năm. 
Muốn làm được nhiệm vụ đó cần làm tốt những công tác sau:

-  Điều tra sự có mặt và trữ lượng cây thuốc thiên nhiên, lập bản dồ 
dược liệu các vùng trong toàn quốc.

-  Khoanh vùng trồng trọt các cây thuốc có trong nước và các cây dã di 
thực để thoả mãn nhu cầu xuất khẩu.

-  Tiếp tục nghiên cứu di thực các loại thuốc nước ngoài vào nước ta 
trong diều kiện đất nước dã thống nhất bao gồm nhiều vùng khí hậu 
khác nhau.

-  Có chê độ khuyên khích thu mua và trồng trọt dược liệu, khuyên khích 
tuyên truyền việc sử dụng thuốc nam dược và các thuốc ỏ dạng thành 
phẩm bào chế bằng nam dược

IV. KẾT LUẬN

Kết hợp y học hiện dại với y học cổ truyền của dân tộc xây dựng nền y 
học Việt Nam là một chủ trương sáng suô’t, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh mà Đại hội Đảng lần thứ III, IV, V, VII, VUI đã kiên trì đề ra 
nghị quyết.

Chỉ có thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội Đảng để xây dựng 
nền y học Việt Nam hiện dại có đầy đủ tính chất khoa học, dân tộc đại chúng 
thì mỗi cán bộ y tê mới có điều kiện thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh "thầy thuốc như mẹ hiền", cống hiến mọi trí tuệ và tài 
năng cho tương lai giàu mạnh của tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Bằng dường lối quân sự đúng đắn Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo 
thắng lợi cuộc chiến tranh nhân dân, giương cao ngọn cờ dộc lập dân tộc và 
chú nghĩa xã hội, kết hợp truyền thống kinh nghiệm dánh giặc giữ nước của 
ông cha ta với khoa học quân sự hiện đại sau hơn 30 năm chiến tranh cách 
mạng dã đánh đuổi phát xít Nhật, đánh lại bọn thực dân xâm lược Pháp, 
đánh đuổi đê quốc Mỹ và bọn tay sai ra khỏi đất nước ta giành toàn thắng cho 
dân tộc, mở ra một kỷ nguyên độc lập thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong cả nước. Nhất định Đảng ta sẽ thành công trong việc xây dựng nền 
y học Việt Nam mà nội dung là kết hợp y học hiện dại với y học cổ truyền 
dân tộc, chỉ cần mỗi cán bộ y tế  quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nghị 
quyết và chỉ thị của Đảng và Nhà hước một cách sáng tạo.
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PH Ầ N  HAI

THUỐC ĐÔNG DƯỢC

CHƯƠNG I

ĐẠI CƯƠNG VỂ THUỐC ĐÔNG DƯỢC

I. NGUỒN GỐC

Thuốc đông dược gốm các loại thực vật, động vật, khoáng vật và một sô 
chế phẩm hoá học.

Sự xuất hiện'của thuốc là do kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh với bệnh 
tật của nhân dần tìm ra; số lượng, chất lượng tiến bộ theo sự phát triển của 
nền sản xuất xã hội.

Thời nguyên thuỷ, thực vật hay động vật do nguồn gốc tự nhiên cung cấp, 
sau thiếu dần phải chăn nuôi và gieo trồng, thu hái. Các loại khoáng vật 
phát triển theo khai thác mỏ như thạch cao, chu sa, hùng hoàng v.v...

ớ  nước ta, trước khi có nền Y tế  xă hội chủ nghĩa, các thuốc thường dùng 
đều phải nhập. Hiện nay ta đã tìm và xác định theo khoa học được nhiều cây 
thuốc có trong nước, một số thuốc đã di thực được như: sinh địa, bạch truật, 
huyền sâm, bạch chỉ v.v... Một số vị thuốc do điều kiện đất đai thổ nhưỡng 
chưa di thực dược.

II. TH U  H Á I BẢO QUẢN

1. T h u  h á i

Các bộ phận cây thuốc có thời kỳ sinh trưởng nhất định nên thời gian 
thu hái khác nhau dể đảm bảo tỷ lệ hoạt chất cao nhất.

-  Gốc, rễ, củ: đầu xuân, cuối thu, mùa đông (lúc cây khô héo hoạt chất 
tập trung tại rễ).

-  Mầm, lá: mùa xuân, hè.
-  Hoa; thu hái lúc ngậm nụ bắt đầu nở như hoa cúc, hoa kim ngân.
-  Quả: thu hái lúc đã chín, hạt thu hái lúc quả thật chín.

2. B ảo  q u ả n

Tránh ẩm thấp, nóng, ánh sáng mặt trời, sâu mọt, cần đậy kín, thuốc có 
tinh dầu, phơi chỗ râm (âm can).
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III. BÀO CHÊ ĐƠN GIẢN

1. M ục đ ích

a. Làm mất hoặc làm giảm chất độc của thuốc.Thí dụ: bán hạ dùng sống 
gây ngứa nên phải chê với nước gừng; ba đậu có dầu gây ỉa chảy dữ dội, cần 
bào chế làm mất chất dầu giảm dộc tính.

b. Điều hoà lại tính năng của vỊ thuôc, làm hoà hoãn lại tăng công hiệu: 
có một sô vị thuốc dùng sông, chín tác dụng khác nhau. Thí dụ: sinh địa dùng 
sống tính lạnh mát dùng dể thanh nhiệt lương huyết; thục địa là sinh dịa 
nấu chín với rượu, tính hơi ấm dùng để bổ huyết.

c. Bỏ tạp chất làm cho sạch.
d. Qua bào chế: giúp cho bảo quản dễ dàng, sử dụng thuận lợi, dự trữ 

thuốc vì thuốc thực vật sinh trưởng có mùa.

2. P h ư ơ n g  p h á p  b à o  c h ế

a. Dùng lửa (hoả chế): dùng lửa trực tiếp hay gián tiếp hong sấy, đốt làm 
khô ráo, sém vàng, thành than, gồm các phương pháp sau:

-  Nung: bỏ ngay vị thuốc vào lửa đỏ hoặc nung trong nồi chịu lửa, 
thường dùng cho các loại thuốc có khoáng vật như mẫu lệ, từ thạch 
v.v... làm cho mất nước, tăng tác dụng hấp thu hoặc thu sáp.

-  Bào: cho vị thuốc vào chảo sao trong chốc lát, đến khi sém vàng xung 
quanh nứt nẻ, làm giảm tính mãnh liệt của thuốc như bào khương.

-  Lùi: dem vị thuốc bọc giấy ướt hay cám ướt lùi vào tro nóng hoặc than 
đến khi giấy cháy là dược để huỷ một số hoạt chất có dầu, làm giảm 
bớt độc tính của thuốc như cam toại.

-  Sao: đem vị thuốc cho vào nồi rang, chảo mà sao là phương pháp hay 
dùng nhất. Tuỳ theo mức dộ nớng khác nhau ta có sao vàng: bạch 
truật, hoài sơn; sao cháy: quả dành dành; sao đen thành than tồn tính 
(vẫn giữ nguyên hình dạng chưa thành tro): trắc bá diệp, khi sao vàng 
để kiện tỳ, sao đen dể cầm máu.

-  Sấy: sấy thuốc trên than, trong lò sấy. Sấy khô: cúc hoa, kim ngân 
hoa. Sấy vàng khô dòn như thuỷ diệt, manh trùng.

-  Chích(nước); sao tẩm mật; đường và các thành phần khác đến khi 
không dính là dược. Chích dễ làm tàng tác dụng của thuốc như chích 
cam thảo với mật để làm tăng tác dụng dinh dưỡng, nhuận phế.

b) Dùng nước (thuỷ chế): dùng nước làm cho các vị thuốc sạch, mềm dễ 
thái, làm giảm độc tính. Có mấy cách sau đây:

-  Rửa: làm sạch chất bẩn, đất.
-  Giạt sạch: lâu công hơn rửa, dùng nguồn nước tưới vào thuốc cho trôi 

tạp chất.
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Ngâm: dùng nước nguội hay nước sôi để ngâm: hạnh nhân, đào nhân 
ngâm nước để bóc vỏ. Nếu vị thuốc cứng phải ngâm lâu cho mềm dễ 
thái, giảm độc tính.
Tẩm: ngâm cho mềm vị thuốc để dễ bào nhỏ.
Thuỷ phi: cho thêm nước vào nghiền chung với thuốc để tán nhỏ, mịn 
và thuốc không bay ra như hoạt thạch, chu sa.

Phối hợp dùng lửa và nước (thuỷ hoả hợp chế)
Chưng: chưng cách thuỷ cho chín hoặc chưng với rượu như thục địa để 
làm mất tính đắng lạnh của thuốc, thay đổi công hiệu.
Nấu: đem vị thuốc với nước, nước sắc vị thuốc khác hoặc dấm. Nấu lấy 
tinh chất hoà tan rồi cô thành tro.
Tôi: đem vị thuốc nung đỏ tôi với nước, dấm làm cho tan ra và ngậmTôi: đem vị thuốc nung đỏ tôi với nước, d 
nước, dùng cho các loại thuốc khoáng vật.

Ngoài ra còn dùng dấm, rượu, nước cơm, sữa, nước muối mà chế chung với 
các cách tẩm, ngâm, nướng, sao, chưng để đạt yêu cầu chữa bệnh: rượu đưa 
lên, gừng phát tán, muối vào thận, dấm vào can...

rv. TÍNH NĂNG DƯỢC VẬT

Tính năng dược vật là tác dụng của vị thuốc để diều chỉnh lại sự mất 
thăng bằng về âm dương trong cơ thể.

Tính năng của vỊ thuốc gồm khí, vị, thăng, giáng, phù, trầm và bổ, tả.

1. Tứ k h í (còn gọi là tứ tính)

Bao gồm hàn (lạnh), nhiệt (nóng), ôn (ấm), lương (mát). Bốn loại tính 
chất này do sự phản ứng của cơ thể khi dùng thuốc mà nhận thấy.

Hàn, lương thuộc âm; nhiệt, ôn thuộc dương. Nhĩĩng thuốc hàn lương (còn gọi 
là âm dược) dùng để thanh nhiệt tả hoả, giải dộc, tính chất trầm giáng chữa 
chứng nhiệt, dương chứng; nhũtag thuốc ôn, nhiệt (còn gọi là dương dược) dùng để 
ôn trung, tán hàn, tính chất thăng phù để chữa chứng hàn, âm chứng.

Ngoài ra còn một số thuốc khí không rõ rệt, tính chât hoà hoãn gọi là 
bình tính.

Vì vậy muốn chữa bệnh và sử dụng thuốc đúng đắn, phải chẩn đoán bệnh 
xem thuộc chứng hàn hay chứng nhiệt, sau đó nắm chắc tính chất của thuôc 
dể sử dụng. Chẩn đoán sai, dùng nhầm thuốc sẽ đern lại hậu quả không tốt 
cho người bệnh.

2. N gũ v ị

Thông qua vị giác mà nhận thấy vị: cay (tân), chua (toan), đắng (khổ), 
ngọt (cam), mặn (hàm) của vị thuốc. Ngoài ra còn vị đạm không có vị rõ rệt, 
nên có tài liệu ghi là lục vỊ.
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Vị cay (tân): dặc điểm là hay tản ra (tán), chạy dùng để chữa các bệnh 
thuộc phần biểu làm ra mồ hồi hoặc khí huyết bị ngưng trệ như lá tía tô: tán 
phong hàn chữa cảm mạo; mộc hương: hành khí đầy bụng; xuyên khung: hoạt 
huyết chữa ứ huyết.

Vị ngọt (cam); có tác dụng bổ dưỡng dể chữa các chứng hư, hoà hoãn dể 
giảm cơn đau, bớt độc tính của thuốc hay giải độc cơ thể khi dùng làm thuốc, 
diều hoà tính của các vỊ thuốc như đảng sâm, hoàng kỳ: bổ khí; thục dịa, 
mạch môn: bổ âm; cam thảo, kẹo mạch nha: chữa cơn dau dạ dày.

Vị đắng (khổ); có tác dụng tả hạ và táo thấp; dùng để chữa chứng nhiệt, 
chứng thâ’p như hoàng liên, hoàng bá: thanh nhiệt trừ thâp chữa lỵ và ỉa 
chảy nhiễm khuẩn; thương truật: kiện tỳ, táo thấp chữa ỉa chảy, đờm nhiều.

Vị chua (toan): hay thu liễm, cố sáp, chống đau; dùng để chữa chứng ra mồ 
hôi (tự hãn), ỉa chảy, di tinh như kim anh, sơn thù: thu liễm mồ hôi, cố tinh, 
sáp niệu; kha tử, ngũ bội tử: chữa ỉa chảy lâu ngày, sa trực tràng; ô mai: chữa 
đau bụng do giun.

Vị mặn (hàm): hay đi xuống, làm mềm nơi bị cứng hoặc các chất ứ đọng 
cứng rắn (nhuyễn kiên); thường dùng chữa táo bón, lao hạch, viêm hạch như 
mang tiêu (thành phần chủ yếu là Na sunfat) gây nhuận tràng, tẩy.

Vị đạm: hay thẩm thấp, lợi niệu; dùng chữa các chứng bệnh do thuỷ thấp 
gây ra (phù thũng) như ý dĩ, hoạt thạch có tác dụng lợi tiểu.

Ngũ vị có quan hệ rất mật thiết với tứ khí, ngũ tạng, ngũ sắc. Trên cơ sở 
đó để định tác dụng của thuốc, tìm thuốc và bào chế thuốc.

a. Quan hệ giữa khí và vị: khí và vị kết hợp với nhau thành tính năng vị 
thuốc, không thể tách rời ra được.

Có những vị thuốc khí giống nhau nhưng vị khác nhau hoặc vị giống nhau 
nhưng khí lại khác nhau thì có tổc dụng chữa bệnh khác nhau.

Thí dụ:
Có những thứ thuốc có một khí nhưng kiêm mấy vị như quế chi tính ôn 

nhưng vỊ ngọt, cay; sinh dịa tính lạnh nhưng vị đắng, ngọt.
Vì vậy khi sử dụng thuốc trên lâm sàng phải nắm đồng thời khí và vỊ của 

thuốc. Thí dụ chứng sốt: nếu do biểu nhiệt thì dùng thuốc tân lương giải biểu 
như bạc hà, sài hồ; do thực nhiệt 'dùng thì thuốc đắng lạnh (khổ hàn) như 
hoàng liên, đại hoàng; do hư nhiệt vì tân dịch hao tổn thì dùng thuốc ngọt 
lạnh (cam hàn) như sinh địa, huyền sâm.

b. Quan hệ giữa ngũ vị, ngũ sđc, ngũ tạng: người xưa dựa vào quan hệ 
này để tìm cây thuốc, sơ bộ nhận xét tác dụng lâm sàng: vị chua, sắc xanh 
vào can; vị ngọt, sắc vàng vào tỳ; vị cay, sắc trắng vào phế; vị đắng, sắc đỏ 
vào tâm; vị mặn, sắc đen vào thận

Quan hệ này chỉ dạo sự quy kinh của thuốc sẽ nói ở mục sau
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Tính Tên vị thuốc Vị Tác dụnq
Ôn (ấm) Gừng sống Cay Tán hàn giải biểu

Hậu phác Đắng Hành khi
Hoàng kỳ Ngọt Kiện tỳ
ô  mai Chua C ố sáo (cám ỉa chảy)

Hàn Hoàng liên Đắng Thanh nhiệt trU thấp
(lạnh) Phù binh Cav Tân lương giải biểu
Hàn Lô căn (Ngọt) Thanh nhiệt tả hoả
Ôn Cam thảo - Kiên tỳ
Hàn Thạch cao (cay) Thanh nhiệt tả hoả
Lương Bạc hà - Tân lương giải biểu
Nhiêt Phụ tử - Trừ hàn

3. T h ăn g , g iá n g , p h ù , tr ầ m

Thăng, giáng, phù, trầm là chỉ xu hướng tác dụng của thuốc. Thăng là đi 
lên, giáng là di xuống, phù là phát tán ra ngoài, trầm là thẩm lợi vào trong 
và xuống dưới.

Các vị thuốc thăng và phù dều đi lên, hướng ra ngoài, thường có tác dụng: 
thăng dương, phát biểu, tán hàn. Các vỊ thuốc trầm và giáng thường đi xuống 
dưới và vào trong nên có tác dụng: tiềm dương, giáng nghịch, thu liễm, thẩm 
lợi, tả hạ.

Tính chất thăng, giáng, phù, trầm quan hệ mật thiết với khí vị và tỷ 
trọng nặng nhẹ của vị thuốc.

- Khí, vị; vị cay ngọt, tính ôn nhiệt thuộc dương thường là các vị thuốc 
thăng như ma hoàng, quế chi, gừng; vị đắng, chua, mặn, tính hàn lương thuộc 
âm thường là các vị thuôc trầm giáng như dại hoàng, mang tiêu, hoàng liên.

- Tý trọng: thuôc loại hoa, lá là những vị thuốc nhe  ̂ thuộc loại phù thàng 
như lá sen, bạc hà, kinh giới; các vị thuôc khoáng vật, hạt, quả có tỷ trọng 
nặng, thuộc loại trầm giáng như mẫu lệ, long cốt, tô tử, chỉ thực, thục địa. '

Trên lâm sàng bệnh tật phát sinh ở những vị trí khác nhau của cơ thể: 
trên, dưới, trong, ngoài. Xu thê của bệnh có khi nghịch lên trên (nôn, nâc) 
khi giáng xuông dưới (ỉa chảy, sa trực tràng), v.v... nên khi dùng các loại 
thuốc có phân biệt khác nhau:

- Bệnh tại biểu thường dùng các thuốc phù thăng mà không dùng thuốc 
giáng trầm; bệnh tại lý, phía dưới thường dùng các thuốc trầm giáng mà 
không dùng thuốc phù thăng.

- Bệnh nghịch lên trên nên hạ, không nên thăng như chứng can dương 
xung thịnh lên trên gây nhức đầu dùng thạch quyết minh, mẫu lệ để trầm 
giáng. Bệnh thê đi xuông thì dùng các thuôc đi lên như chứng tỳ hư hạ hăm 
gây nên chứng sa trực tràng thì phải dùng các thuốc kiện tỳ, thăng dương
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như hoàng kỳ, thăng ma, sài hồ dể chữa, nếu dùng thuốc dắng lạnh để hạ 
thì bệnh lại càng nặng thêm.

Tính chất thăng giáng phù trầm của các vị thuốc còn có thể thay đổi tuỳ 
theo sự bào chế và sự phối ngũ.

- Về bào chế: vỊ thuốc sao với rượu thì đi lên, sao với nước gừng thì phát 
tán, sao với dấm thì thu liễm, sao với muối thì đi xuống (thí dụ: hương phụ vị 
cay dắng tính ôn là loại thuốc thàng phù, nếu sao với dấm thì đi vào can, nếu 
sao với muối vào thận là tính chất của loại thuốc trầm giáng),

- Về phối ngũ: vị thuốc thăng phù dùng với đa số các vị thuốc trầm giáng 
sẽ đi xuống; vị thuốc trầm giáng dùng cùng với nhiều vị thuốc thăng phù có 
thể theo dó mà đi lên trên.

4. B ổ tả

Bệnh tật là quá trình đấu tranh mất đi hay phát triển của chính khí và 
tà khí. Vì vậy bệnh có hai mặt: hư và thực.

Nguyên tắc chữa bệnh: hư thì bổ, thực thì tả, do đó tính năng của thuốc 
căn cứ yêu cầu chữa bệnh cũng chia làm hai loại bổ và tả.

Trong khi vận dụng thuốc để chữa bệnh, trước hết phải nắm được khí vị, 
sau đó tiến lên phân loại thuốc bổ hay tả. Thí dụ hoàng liên tính hàn có tác 
dụng thanh nhiệt táo thấp là thuốc tả; thiên môn tính hàn, chữa âm hư gây 
sốt là thuốc bổ. Đào nhân và bạch thược đều vào huyết phận: dào nhân có tác 
dụng hoạt huyết chữa chứng huyết ứ là thuốc tả; bạch thược bổ huyết chữa 
chứng huyết hư là thuốc bổ.

Trên thực tế  lâm sàng, do tính chất phức tạp của bệnh, chứng hư và 
chứng thực lẫn lộn, hoặc bẩm tố là hư mắc thêm bệnh mới thì khi dùng thuốc 
phải vận dụng bổ, tả cùng dùng dể chữa bệnh (công, bổ kiêm trị).

V. S ự  QUY K INH CỦA THUỐC

Quy kinh là tác dụng đặc biệt của các vị thuốc dối với các bộ phận khác 
nhau của cơ thể. Tuy về tính năng dược vật (khí, vỊ, bổ, tả) của các vị thuốc 
có thể giống nhau, nhưng tác dụng chữa bệnh ở các vị trí có thể khác nhau. 
Thí dụ: bệnh nhiệt phải dùng thuốc hàn lương, nhưng nhiệt ở những vị trí 
khác nhau (phế, vị, đại trường v.v..;) thì phải sử dụng các vị thuốc khác nhau.

S ự  quy k in h  của  thuốc căn cứ  vào:

1. Trên cơ sở hệ kinh lạc và các tạng phủ để thực hiện sự quy kinh

Quy kinh là biểu hiện tác dụng của vị thuốc quan hệ với lục phủ, ngũ tạng 
và 12 kinh mạch, nói rõ tác dụng của các vị thuốc đối với bệnh trạng của 
tạng, phủ, kinh lạc nào đó.
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Theo kinh nghiệm thực tế lâm sàng, người xưa đã tổng kết một số các triệu 
chứng quy nạp thành hội chứng bệnh của từng kinh lạc, từng tạng phủ, sau dó 
nghiên cứu tác dụng của thuốc thấy nó tác dụng vào kinh lạc, tạng phủ nào.

Thí dụ: cát cánh, hạnh nhân vào kinh phế chữa chứng ho, hen thuộc bệnh 
của phế; táo nhân vào tâm kinh vì có tác dụng an thần; cương tàm vào can vì 
chữa co giật.

2. Sự quy kinh lấy lý luận ngũ hành làm cơ sở

Đặc biệt là quan hệ giữa ngũ sắc, ngũ vị, ngũ tạng. Như cam thảo màu 
vàng, vị ngọt chữa bệnh ở tỳ và vị; mang tiêu mặn, đen vào thận; chu sa đắng 
đỏ vào tâm, v.v...

3. Căn cứ vào học thuyết kinh lạc về sự liên quan chặt chẽ giữa các đường kinh 
đê thê hiện sự quy kinh

- Sài hồ là vị thuốc chữa bệnh thuộc đởm kinh cũng có tác dụng chữa vào 
kinh can (sơ can giải uất, thanh can minh mục) vì can và đởm có quan hệ 
biểu lý về đường kinh và tạng phủ.

- Câu đằng là vị thuốc bình can tức phong, chữa bệnh ở kinh can cũng có 
tác dụng đến tâm bào lạc vì kinh can và kinh tâm bào lạc cũng là kinh 
quyết âm.

Trên thực tế  lâm sàng, ta thấy một vị thuốc có nhiều tác dụng khác nhau, 
chữa nhiều bệnh khác nhau vì sự quy kinh của nó vào nhiều tạng phủ khác 
nhau như hạt sen có tác dụng cầm ỉa chảy, cầm di tinh, an thần vì vào kinh 
tỳ, thận, tâm; ô mai vào kinh phế, tỳ, can nên có tác dụng chữa ho, cầm ỉa 
chảy, chữa đau bụng giun. Có những vị thuốc vào cả 12 kinh như cam thảo 
nên việc dùng rất rộng rãi và phổ biến (trong sách thương hàn luận có 250 
b à i thuôc th ì  có 120 b à i có cam  th ảo ).

Khi nghiên cứu tác dụng của thuốc và nắm được sự quy kinh có thể giúp 
cho sự vận dụng tổng hợp các vị thuốc được chính xác, giải thích được sự phối 
hợp cửa các vị thuốc mà bản thân chúng nằm ở các chương khác nhau. Thí 
dụ: bạch thược, sài hồ hay phối hợp với nhau vì chúng đều quy vào kinh can 
(sài hồ là thuốc giải biểu, bạch thược là thuốc bổ âm).

VI. S ự  P H Ố I NGŨ CÁC VỊ THUỐC

Phối ngũ là việc sử dụng hai vị thuốc trở lên, nó là cơ sở cho việc tạo 
thành các bài thuốc dừng trên lâm sàng.

Mục dích của sự phối ngũ các vị thuốc là dể phát huy hiệu lực chữa bệnh, 
hạn chế tác dụng xấu của các vị thuốc, mặt khác để thích ứng với những chứng hậu 
bao gồm nhiều triệu chứng phức tạp trong quá trình bệnh tật.

Có mấy loại phối ngũ sau dây:
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1. Tương tu: hai thứ thuốc cùng một tác dụng hỗ trợ kết quả cho nhau.

2. Tương sử: hai vị thuôc trở lên dùng chung (một thứ là chính, một thứ là 
phụ) để nâng cao hiệu quả chữa bệnh.

Tương tu và tương sử là hai loại phối ngũ thường thấy nhất.

3. Tương úy; là  khi một thứ thuốc có tác dụng xấu dùng chung với một vị 
khác để chế ngự. Bán hạ sống gây ngứa dùng với gừng cho hết ngứa.

4. Tương sát: một vị thuốc có độc dùng với một vị thuốc khác để tiêu trừ độc 
tính để trở nên không dộc.

Tương uý và tương sát là sự phối ngũ thường thấy dối với các thuốc độc.

5. Tương ố: hai thứ thuốc dùng chung với nhau sẽ làm giảm hoặc làm mất 
hiệu lực của nhau như hoàng cầm với sinh khương.

6. Tương phản; một số ít thuốc đem phối ngũ gây tác dụng độc thêm như ô 
đầu với bán hạ.

Tương ố và tương phản nói lên sự cấm kỵ trong khi dùng thuốc.

7. Ngoài ra còn lối dùng đơn độc

Một vị thuốc mà có tác dụng như độc sâm thang (có một vị nhân sâm). 
Bảy loại phối ngũ này y học cổ truyền gọi là thất tình hoà hợp.

VII. S ự  CẤM KỴ TRONG KHI DÙNG THUỐC

1. N h ữ n g  vị th u ố c  cấ m  kỵ  k h i có th a i

a. Loại cấm dùng: ba đậu (tả hạ); khiên ngưu, đại kích, thương lục (trục 
thuỷ); tam thất (hoạt huyết); xạ hương (phá khí); nga truật, thuỷ diệt, manh 
trùng (phá huyết). Các vị thuốc trên có tác dụng trục thuỷ, tả hạ, phá khí, 
phá huyết nên khi có thai cấm dùng.

b. Loại dùng thận trọng', đào nhân, hồng hoa (hoạt huyết); bán hạ, đại 
hoàng (tả hạ); chỉ thực (phá khí); phụ tử, can khương, nhục quế (đại nhiệt). 
Các vị thuốc trên có tác dụng phá khí, tả hạ, hoạt huyết, đại nhiệt nên phải 
thận trọng trong việc sử dụng đối với người có thai.

2. C ác vị th u ố c  tương  p h ả n  lẫ n  n h a u

Cam thảo chống cam toại, nguyên hoa, hải tảo.
0  đầu phản bối mẫu, bán hạ, bạch cập, bạch tiền.
Lê lôi phản các loại sâu, tế tân, bạch thược.
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3. C ấm  k y  tr o n g  k h i uô 'ng  th u ố c

Cam thảo, hoàng liên, cát cánh, ô mai kiêng ăn thịt lợn; bạc hà kiêng ăn 
ba ba; phục linh kiêng dấm.

Khi ăn uống chú ý không nên dùng các thức ăn chống lại tác dụng thuốc. 
Thí dụ: dùng thuốc ôn trung trừ hàn (nóng, ấm) không ăn các dồ àn lạnh; 
dùng các thuốc kiện tỳ, tiêu dạo không nên ăn chất béo, nhờn, tanh; dùng 
thuốc an thần không nên ăn chất kích thích.

VIII. QUY CHÊ THUỐC ĐỘC

1. B ả n g  s ắ p  x ế p  th u ô c  đ ộ c  v à  liề u  lư ợ ng  tô i  đ a

BẢNG A
Ba dậu hạt sống; là hạt của cây Croton tiglium họ Ruphorbiaceae liều tôl 

da: uống 0,05g/lần - 0,10g/24giờ
- Ban miêu (cả con) là con sâu có tên Lytta vesicatoria, liều tối đa uống 

0,03g/l lần - 0,06g/24giờ.
- Hoàng nàn (sông) là vỏ thân và vỏ cành của cây Sirychnos ganthicriana 

họ Loganiaceae, liều tôi đa uô"ng 0,02g/lần - 0,04g/24giờ.
- Mã tiền (sống) là hạt của cây Strychonos nuxvomica họ Logamiaceae, 

liều tối đa uống 0,10g/lần - 0,30g/24giờ.
- 0  đầu (sống) là củ mẹ chua có củ con, hoặc có củ con nhưng còn nhỏ của cây 

Acomitum fortune! họ Ranunculaceae. Liều tối đa uống 0,05g/l lần - 0,15g/24 giờ.
- Phụ tử (sông) là củ non chưa muôi của cây Acomitum fortune! họ 

Ranunculaceae. Liều tối đa 0,05g/llần - 0,15g/24 giờ
- Thạch tín: Arsenicum erudum 8% As, liều tối da (loại thăng hoa) 

0,002g/lần - 0,004g/24 giờ, chỉ dược bán loại thạch tín thăng hoa gọi là thạch 
tín chế.

BẢNG B
- Ba đậu chế: bã của hạt đậu, liều tối đa uống 0,05g/lần - 0,10g/24giờ
- Hoàng nàn chế: liều tối đa uống 0,10g/lần - 0,40g/24 giờ
- Hùng hoàng: sunfua As dùng ngoài
- Khinh phân (calome): liều tối đa uông 0,25g/lần - 0,40g/24 gỉờ
- Mã tiền chế; liều tối đa uống 0,40g/lần - lg/24giờ

GIẢM ĐỘC B
- Phụ tử chế: liều tối đa uống 25g/lần - 50g/24giờ (áp dụng khi đơn thuốc 

kèm theo cam thảo, gừng).
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2. Q uy đ ịn h  tạ m  th ờ i về q u ả n  lý, b à o  c h ế  th u ố c  độ c

а. Quản lý thuốc độc
Loại A: ba đậu, hoàng nàn, mã tiền, ô dầu, phụ tử. Lương y hoặc những 

người có bài thuốc gia truyền muốn mua thuốc sống (chưa bào chế giảm dộc) 
phái đem dăng ký đến cửa hàng làm giấy biên nhận chịu trách nhiệm về 
việc bào chế, chế biến.

Loại B: phụ tử muối không bán thẳng cho bệnh nhân mà chỉ bán cho 
những người có bài thuốc gia truyền hoặc lương y. Thủ tục như các loại thuốc 
độc A.

б. Bào chế, chế biến thuốc nam đông dược
- Ba dậu chế: bảng B
Lấy hạt ba đậu còn chắc, đập dập, bỏ vỏ cứng, lấy nhân sao vàng ép 

dùng, lấy giấy thấm hoặc hút bỏ hết dầu đến khi còn bã (ba đậu sương) dun 
sấy khô tán bột.

- Hoàng nàn chế: bảng B
Lấy vỏ thân, vỏ cành cây hoàng nàn ngâm nước từ 12 giờ - 24 giờ cạo hết 

vỏ vàng bên ngoài, ngâm nước vo gạo 3 ngày (1 ngày thay nước vo gạo 1 lần) 
thái mỏng phơi khô.

- Mã tiền chế: bảng B
Lấy hạt của quả mã tiền ngâm vào nước vo gạo đến khi mềm cạo vứt vỏ 

ngoài và mầm, sau đó thái mỏng sấy khô, tẩm dầu vừng một dêm, sao cho 
vàng đậm (khô hết dầu) cho vào lọ dậy kín.

- 0  đầu: bảng B
Lây củ mẹ khi chưa ra hoa hoặc củ con còn nhỏ của cây ô dầu rửa sạch, 

thái mỏng, ngâm rượu để xoa bóp (dùng ngoài, không được uô'ng).
- Phụ tử muối: bảng B, còn gọi là diêm phụ tử
Lấy củ con (nhỏ, nhỡ, to) của cây ô đầu, rửa sạch cho vào muối như muối 

cà (một lớp củ lại rắc một lớp muối). Nén nặng, đậy kín, 6 tháng trở lên mới 
lấy ra dùng.

Phụ tử muối không bán thẳng cho bệnh nhân
- Phụ tử chế: còn gọi là hắc phụ tử, giảm độc loại B
Lấy phụ tử muối cắt bỏ đầu đuôi và rốn (chỗ nối giữa các củ với nhau) cạo 

vỏ, thái mỏng, dùng nước dậu đen tẩm vào, phơi khô lại tẩm (3 lần), đem dồ 
như đồ xôi 1 giờ (kể từ khi sôi nước), đem phơi khô thành hẩc phụ tử hay phụ 
tử chế.
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CHƯƠNG II

THUỐC GIẢI BIỂU

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịnh  n g h ĩa

Thuốc giải biểu là những thuốc dùng để đưa ngoại tà (phong, hàn, thấp, 
nhiệt) ra ngoài bằng đường mồ hôi, chữa những bệnh còn ở biểu làm cho 
bệnh không xâm nhập vào trong (lý).

Các vị thuốc này da số có vỊ cay, cay có tác dụng phát tán, gây ra mồ hôi 
và qua dường này đưa tà khí ra ngoài; vì vậy còn gọi là thuốc giải biểu phát 
hãn hay phát tán giải biểu.

2. P h â n  lo ạ i

Tuỳ theo nguyên nhân phong hàn, phong nhiệt và phong thấp, người ta 
chia làm ba loại chính:

-  Phát tán phong hàn: đa số vị cay (tân), tính ấm (ôn) nên còn gọi là 
thuốc tân ôn giải biểu.

-  Phát tán phong nhiệt: đa số vỊ cay (tân), tính mát (lương) nên còn gọi 
là thuốc tân lương giải biểu.

-  Phát tán phong thấp: có nhiều vị cay ấm (tân ôn), cũng có vị tính mát 
lạnh hoặc tính bình dùng dể chữa các chứng bệnh phong* thấp kèm 
Ihêin hàn, nhiệt khác nhau.

3. T ác  d ụ n g  v à  ch ỉ đ ịn h  c h ữ a  b ệ n h  c h u n g

-  Phát tán giải biểu do ngoại cảm phong hàn, phong nhiệt, phong thấp 
gây các bệnh cảm mạo, truyền nhiễm v.v...

-  Các chứng dau dây thần kinh, co cứng các cơ (sơ phong giải kinh) do 
căm phải hàn tà, nhiệt tà như đau gáy, đau lưng, liệt dây VII, dau dây 
thần kinh liên sườn do lạnh v.v...

-  Chữa ho, hen suyễn, tức ngực, khó thở (tuyên phế) do các nguyên nhân 
hàn, nhiệt làm phế khí không tuyên giáng, hay gặp ở các bệnh viêm  
họng, viêm phế quản, hen phế quản v.v...

-  Giải độc, làm mọc các nốt ban chẩn: chữa mụn nhọt lúc bắt đầu, 
viêm màng tiếp hợp, làm mọc các nô't ban chẩn do sởi và thuỷ đậu, 
giải dị ứng.
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-  Lợi niệu trừ phù thũng (hành thuỷ tiêu thũng) dùng trong viêm cầu 
thận cấp do lạnh (phong thuỷ) dị ứng nổi ban gây phù dị ứng,

-  Chữa đau các khớp xương do phong, hàn, thấp. Y học dân tộc gọi là 
chứng tý gồm các bệnh thoái khớp, viêm da khớp dạng thấp, viêm 
khớp câ'p.

4. N h ữ n g  đ iề u  c ầ n  c h ú  ý  k h i sử  d ụ n g  th u ố c  g iả i b iể u

-  Chỉ sử dụng thuốc này khi tà còn à biểu. Nếu tà khí đã vào bên trong 
mà biểu chứng vẫn còn thì phải phối hợp với các thuốc chữa ở phần lý 
(hạ, thanh, ôn) gọi là biểu lý cùng giải.

-  Mùa hè nóng dùng lượng ít, mùa dông lạnh dùng lượng cao hơn.
-  Phụ nữ sau khi dẻ, người già, trẻ em dùng lượng ít và phối ngũ với các 

thuốc dưỡng âm, bổ huyết ích khí.
-  Các vị thuốc phát hãn gây ra mồ hôi, không nên dùng kéo dài. Khi 

dạt kết quả chữa bệnh thì phải dừng thuốc ngay.
-  Khi uống thuốc cho ra mồ hôi, nên uống nóng, ăn cháo nóng, dắp 

chăn, mặc quần áo ấm để giúp cho việc ra mồ hôi tốt hơn.

5. C ấm  kỵ

-  Tự ra mồ hôi (tự hãn) do khí hư, ra mồ hôi trộm (đạo hãn)
-  Thiếu máu, đái ra máu, nôn ra máu
-  Mụn nhọt dã vỡ, các nốt ban chẩn dã mọc hết, bay hết

Sốt.do âm hư (mất nước, điện giải), thời kỳ hồi phục của các bệnh 
truyền nhiễm (giai đoạn âm hư)

II. THUỐC PH Á T TÁN PHONG HÀN ( tâ n  ô n  g iả i b iể u )

Thuốc phát tán phong hàn dùng dể chữa:
Cảm mạo do lạnh: sợ lạnh, sốt ít, đau đầu, đau mình, ngạt mũi, chảy nước 

mũi, khản tiếng, rêu lưỡi trắng, mạch phù.
Ho hen do lạnh.
Đau các cơ, dau dây thần kinh do lạnh.
Một số bệnh dị ứng do lạnh: viêm mũi dị ứng, ban chẩn, viêm cầu thận 

cấp do lạnh (phong thuỷ).
Bệnh cảm mạo do lạnh có hai loại: biểu thực không có mồ hôi, mạch phù 

khẩn dùng các vị thuốc như: ma hoàng, tế  tân; biểu hư có ra mồ hôi, mạch 
phù nhược dùng các loại thuốc như: quế chi, gừng.

Vị thuốc ma hoàng tác dụng gây ra mồ hôi mạnh cần chú ý đến sự cấm 
kỵ đối với những người âm hư, thiếu máu v.v...

46



QUẾ CHI

Dùng cành non, phơi khô của cây quế Cinnamomum Lonreiri. Cây quế 
mọc và được trồng ở nhiều tỉnh Thanh Hoá, Yên Bái.

a. Tính vị, quy kinh: vị cay, ngọt, tính dại nhiệt (rất nóng). Vào kinh can 
và thận.

b. ưng dụng lâm sàng:
- Giải biểu tán hàn: dùng dể chữa các bệnh phong hàn cảm mạo, biểu 

hiện rét nhiều, không có mồ hôi. Khi dùng phối hợp với ma hoàng như bài 
quế chi ma hoàng thang

Ma hoàng 12g
Quê chi 12g
Hạnh nhân 12g
Cam thảo 4g

- Làm thông phần dương khí khi đã bị ứ trệ, khí dương không lưu thông, 
nước bị ngưng đọng trong cơ thể, gây phù nề hoặc chứng đờm ẩm.

- Làm ấm kinh, thông mạch, trị phong hàn thấp, với các chứng đau nhức 
xương cốt, khớp đau, thường phối hợp với: phòng phong, phụ tử.

- Hành huyết, giảm đau: dùng trong các trường hợp phụ nữ bế kinh, ứ 
huyết, thai chết lưu trong bụng hoặc đau bụng do lạnh.

- Làm ấm thận, hành thủy, dùng trong trường hợp chức năng thận suy 
yếu, tiểu tiện bí tức, hen suyễn.

c. Liều lượng dùng: 4 - 20g/ngày
rl. N hữ ng  trìíhng hợp không  dùng:
Những người có chứng thấp nhiệt, âm hư, huyết nóng, đau bụng, phụ nữ 

có thai, các chứng xuất huyết.
c. Về dược lý:
Quế chi có khả năng kích thích tuyến mồ hôi bài tiết, làm dãn huyết 

quán da, giải nhiệt, cường tim, giảm đau, giải co quắp, kích thích niêm mạc 
dạ dày, làm tăng chức năng tiêu hoá do tăng nhu động dạ dày và ruột, giúp 
cho dạ dày và ruột bài trừ những tích tụ

f. Tính kháng sinh:
ức chế hoạt động và phát triển của nhiều loại vi khuẩn dường ruột như lỵ 

trực khuẩn, hoắc loạn khuẩn, ức chế hoạt động của men và vi trùng sinh hơi, 
ức chế virus bệnh cảm cúm.
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KINH GIỚI

Dùng lá tươi hoặc khô, ngọn có hoa (kinh giới tuệ) của cây kinh giới 
Elsholtzia cristata

Cây kinh giới có mọc hoang và dược trồng ở nhiều nơi trong nước ta. 
Ngoài việc dùng làm rau thơm, kinh giới còn dược dùng để chữa nhiều bệnh 
khác nhau:

a. Tính vị,quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào hai kinh phế và can
b. ứng dụng lâm sàng:
- Giải cảm, làm ra mồ hôi, dùng để trị các bệnh ngoại cảm, phong hàn, 

kinh giới tuệ thì tác dụng mạnh hơn lá. Có thể phối hợp với tía tô; nếu bệnh 
cảm thuộc chứng phong nhiệt thì phối hợp với bạc hà, ngưu bàng tử, kim 
ngân hoa, liên kiều.

- Giải dộc, làm cho sởi mọc (phối hợp với cát căn, ngưu bàng tử, thuyền 
thoái); hoặc trị mẩn ngứa, mụn nhọt,

- Khứ ứ, cầm máu: khi dùng đem sao cháy để cầm máu tử cung, dại tiểu 
tiện ra máu, chảy máu mũi, băng lậu. Thời gian phụ nữ có kinh bị cảm, dùng 
kinh giới sao thì tôt. Có thể phôi hợp với các vỊ thuôc cầm máu khác, hiệu 
quả điều trị sẽ nâng cao.

- Khử phong, chỉ kinh: dùng trị trúng phong cấm khẩu, đau cổ họng. Khi 
bị trúng phong toàn thân tê dại, sờ vào không có cảm giác hoặc ít cảm giác, 
tay chân mình mẩy nặng nề, mắt xếch miệng méo hoặc bán thân bất toại, 
hoặc có sốt cao, sợ lạnh, chân tay co giật, rêu lưỡi trắng mỏng.

Hoa kinh giới lOg (dùng khô, tán thành bột) rượu trắng 20ml mỗi lần 
uống 5g với nước sôi và rượu; hoặc dùng kinh giới tươi lOOg, bạc hà lOOg, rửa 
sạch cả hai thứ giã nhỏ, vắt lấy nước, bỏ bã uống, mỗi lần 2 thìa, uống dần 
hết trong ngày (bài này còn dùng để chữa say nắng).

- Lợi đại tiểu tiện: dùng trong các trường hợp đại tiểu tiện bí táo (phối hỢp 
với đại hoàng, hai vị này lượng bằng nhau 12g tán nhỏ); nếu bí tiểu tiện thì 
giảm đại hoàng đi 1/2; bí đại tiện thì giảm kinh giới đi 1/2 uống với nước nóng.

c. Liều lượng dùng: 4 - 16g tươi có thể tới lOOg/ngày.
d. Những trường hợp không dùng:
Những bệnh như động kinh, xuất huyết mạch máu não, sởi dã mọc, nhọt 

dã vờ.
e. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng kích thích tuyến mồ hôi, làm ra mồ hôi, có khả năng 

xúc tiến tuần hoàn của máu và da, có lợi cho bệnh mụn nhọt mới bị mắc
f. Tính kháng sinh:
Kinh giới có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của trực khuẩn lao. Tuy nhiên 

về mặt lâm sàng còn ít dùng để trị lao.
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MA HOÀNG

Dùng toàn cây, trừ rễ và đốt của cây ma hoàng: Ephera Sinica
a. Tính vị, quy kinh: vị cay, đắng, tính ấm. Vào hai kinh phế và bàng quang.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Giải cảm hàn (cảm lạnh): dùng khi bị cảm phải gió mưa lạnh, thân thể 

bị sốt, kèm theo rét run, đau đầu, nhức răng, mũi tắc ngạt và không có mồ 
hôi, dùng bài ma hoàng quế chi thang.

- Làm thông khí phế, bình suyễn: dùng với thể phong hàn, khí của phế 
không thông dẫn đến ho, khí suyễn như cảm mạo có ho, viêm khí quản mạn 
tính, hen phế quản, ho gà, có thể phối hợp với thuốc thanh nhiệt, hoá đờm.

Có thể dùng:
Ma hoàng 8g
Hạnh nhân 12g
Cam thảo 4g

Trường hợp viêm khí quản cấp tính và viêm phổi có sốt không hạ, miệng 
khát, kèm theo ho suyễn, có thể dùng:

Ma hoàng 8g Thạch cao 40g
Hạnh nhân 8g Cát cánh 12g
Cam thảo 8g Hoàng cầm 12Ể
Bách bộ 8g

Lợi niệu tiêu phù 
thận cấp tính có:

thũng, dùng đối với trường hợp mới bị phù nề. Trị

Ma hoàng 8g Hạnh nhân 12g
Liên kiều 12g Cam thảo 4g
Đậu đỏ 20g Gừng tươi 8g
Tang bạch bì 12g Đại táo 3 quả

c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người biểu hư, mồ hôi ra nhiều, phê hư, cao huyết áp
Chú ỷ: rễ ma hoàng vị ngọt, tính bình, tác dụng ngược hẳn với ma hoàng. 

Là vị thuốc làm ngừng ra mồ hôi cho nên có thể phối vđi các thuốc cố sáp, bổ 
tỳ chữa bệnh vã mồ hôi của phụ nữ sau khi đẻ.

e. Về dược lý:
Thấy rằng chất ephedrin chiếm 80 - 85% lượng alcaloid toàn phần trong 

ma hoàng, có tác dụng làm dãn cơ trơn của khí quản. Với nồng độ rất thấp 
chừng 1/100 vạn đến 1/900 vạn có thể tác dụng lên hệ thần kinh giao cảm. ớ
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nồng độ cao 1/1000 có thế’ tác dụng trực tiếp lên cơ khí quản làm cho nó dãn ra. 
ớ  nồng độ 1/100, ngược lại nó làm cho cơ trơn của khí quản co rút. Các khí quản 
và nhánh khí quản trong trạng thái co thắt thì mậc dù ở nồng độ nào ephedrin 
đều có tác dụng giải kinh, giải co quắp. Chất L - N - Metylephedrin đều có tác 
dụng thư dãn, dãn khí quản. Chất pendoephedrin cũng có tác dụng hoãn giải co 
quắp như ephedrin, nó có tác dụng tăng huyết áp và dãn đồng tử (song rất yếu) 
cho nên dùng nó để làm hết suyễn rất phù hợp.

- Với hệ thống tuần hoàn, ephedrin làm cho tim dập nhanh, mạch máu 
ngoại vi co lại, huyết áp tăng.

- Với hệ thống thần kinh trung ương, ephedrin làm hưng phấn đại não và 
tuỷ sống. Tinh dầu trong ma hoàng có tác dụng giải nhiệt, ra mồ hôi, trong 
dó chất L - Terpineol có tác dụng hạ nhiệt mạnh. Ephedrin đối với cơ thể 
bình thường thì không có tác dụng làm ra mồ hôi nhưng đối với người sốt cao 
thì làm cho lượng mồ hôi ra nhiều và nhanh.

GỪNG

Dùng thân rễ của cây gừng Zinggiber officinale có thể dùng dạng tươi 
hoặc khô.

а. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính nóng. Vào ba kinh phế và vị, tỳ.
б. ưng dụng lâm sàng:
- Làm tiêu tán bệnh cảm mạo do lạnh gây ra (phát tán phong hàn) khi cơ 

thế biểu hiện đầu đau, mũi ngạt. Hoặc dùng để dự phòng cảm lạnh do đi lao 
động ngoài trời hay đi gặp mưa gió lạnh. Dùng gừng 4g sắc riêng pha thêm 
đường uống nóng hoặc phôi hợp với thuốc cảm cúm khác như bạch chỉ, kinh 
giới. Có thể dùng sinh khương 12g, tô diệp 8g, phòng phong 12g sắc uống 
hoậc dùng tươi giã lấy nước pha thêm chút rượu dánh cám.

- Làm cho â'm dạ dày (ấm vị) làm hết nôn (cầm nôn) dùng khi bụng bị 
nhiễm lạnh dẫn đến đầy ách, nôn lợm: gừng 12g, bán hạ chế 12g sắc 
uống. Nếu dau bụng do lạnh thì dùng gừng nướng cháy mà ăn. Nếu đau dữ 
dội lan ra lưng và sườn thì có thể dùng ngải diệp 12g, quế 12g, dấm nửa 
chén, gừng tươi 3 lát, đổ 200ml nước sắc còn một nửa, uống xong trùm kín chăn, 
mồ hôi phát ra là khỏi.

- Trị ỉa chảy: can khương 8g (nướng tán nhỏ, uống với nước cháo).
- Hoá đờm ngừng ho: dùng với viêm phế quản mạn tính, ngực bụng buồn 

bực, ho lâu ngày, đờm đặc. Ngoài ra còn dùng khi bị trúng phong câ’m khâu,
- Giải dộc, khử trùng: dùng dể chữa giun chui ông mật, tắc ruột do giun 

đũa (trưóc hết cho bệnh nhân uống dấm sau đó uống nước cốt gừng). Gừng 
còn dê giải độc khi ngộ độc thiên nam tinh và bán hạ, giải độc do cá cua dẫn 
đến dị ứng.
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- Lợi tiểu: vỏ gừng vị cay, tính bình có khả năng lợi thuỷ, tiêu thuỷ có tác 
dụng bô trợ cho thuốc lợi tiểu khác như trong bài ngũ bì ẩm (dùng 5 thứ: vỏ 
gừng, vỏ rễ dâu, vỏ quả cau, vỏ quýt, vỏ phục linh).

- Một số công dụng khác của gừng:
Dùng củ gừng thái lát, bề mặt có châm lỗ nhỏ, dạt lên các huyệt rồi dùng 

mồi ngải, cứu gián tiếp. Ngoài ra gừng còn được sử dụng trong ngành dược để 
chế biến một sô vị thuốc khác như dùng trong sao tẩm hương phụ tán gừng. 
Gừng dùng trong khi chế biến bán hạ để loại tính kích thích, tính ngứa của 
bán hạ (bán hạ uý (sợ) sinh khương), còn dùng để tẩy mùi tanh khi chê biến 
rắn, mùi hôi khi chế cao xương, gạc động vật.

c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày
d. Trường hợp không dùng:
Nhừng người ho do phế nhiệt, nôn do vị nhiệt,
e. Về dược lý:
Nước gừng có tác dụng gây co mạch, làm hưng phấn vỏ não và thần kinh 

giao cảm làm huyết áp tăng, gây sung huyết ở dạ dày, ức chế trung tâm dau, 
còn có tác dụng cầm máu.

[.Tínhkháng sinh: nước gừng có tác dụng ức chế một số vi khuẩn, diệt vi 
trìmg ớ âm đạo; ức chế Bacillusmycoides, Staphlo aureus,

TẺ'TÂN

Dùng toàn cây có cả rễ của cây tê tân Asarum heterotrofooides
a. Tinh vị, quy kỉnh: vỊ cay, tính â'm. Vào ba kinh thận, phế, tâm
b. ưng dụng lăm sàng:
- Giải cảm hàn, dùng dối với bệnh cảm mạo phong hàn, dau dầu, mũi tác. 

Có thê phôi hợp với ma hoàng, phụ tử
Ma hoàng 4g Tế tân 4g
Phụ tử 12g

- Khử phong, giảm đau, dùng trong bệnh đau đầu (đau do thần kinh), hôi 
miệng, đau răng. Ngoài ra còn dùng trong bệnh phong thấp, đau khỏp.

- Khử ứ giảm ho: dùng đối với bệnh đờm ẩm, ho suyễn, chứng đờm nhiều 
do viêm phê quản mạn, hen phê quán v.v... Có thể phôi hợp với phục linh, 
cam thảo, gừng, ngũ vỊ tử.

c. Liều lượng dùng: 1 - 4g/ngày
d. Trường hợp không nên dùng:
Thể âm hư hoả vượng, ho khan mà không có dòm.

51



c. v ề  dược lý:
Tinh dầu có tác dụng hưng phấn, sau dó bị mê và cuối cùng bị chết do 

ngừng hô hấp. Ngoài ra vị thuốc có tác dụng giảm đau, giải nhiệt. Cho thỏ 
9kg uống tinh dầu tế tân 0,2 - 0,5ml có tác dụng hạ nhiệt khi đã gây sốt thực 
nghiệm. Dùng tê tân còn có tác dụng làm giảm đau, tinh dầu tê tân làm hạ 
huyết áp nhưng nước sắc có thể làm tăng huyết áp, nước sắc 5% dùng Iml 
dẫn đến tăng huyết áp ở mèo hoặc thỏ 9kg (có thể mạnh hơn cocain). Dùng 
nước sắc 50%, 0,2 - 0,5 ml làm cho chó Ikg đã gây mê hạ huyết áp, dung tích 
thận thu nhỏ lại. Ngoài ra còn ức chế tử cung cô lập của chuột.

f. Về kháng sinh:
Dịch chiết của vị tê tân có tác dụng ức chê tụ cầu vàng, trực khuẩn lỵ, 

thương hàn.

TÍA TÒ

Dùng lá (tô diệp), quả (tô tử), cành (tô ngạnh) của cây tía tô (tử tô) Berilla 
ocymoides

a. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào hai kinh tỳ và phê
b. ưng dụng lâm sàng:
- Giải cảm hàn, dùng lá tía tô để giải cảm, làm ra mồ hôi, hạ nhiệt, trị 

cám gió lạnh, trong người phát sốt, không ra mồ hôi, đầu nhức, đau răng. Có 
thể phối hợp với một số thuốc khác:

Tía tô 12g Hương nhu 12g
Vỏ quýt 12g Hành tăm 8g
Cam thảo dây 12g

Hoặc dùng:
Tía tô 8g Trần bì 6g
Hương nhu 8g Cam thảo 4g

Có thể dùng lá tía tô cho vào cháo nóng mà ăn để chữa bệnh thương hàn, 
mồ hôi không ra hoặc nấu nưốc xông và rửa từ đầu gô’i xuống.

- Kiện vị, làm hết nôn trong -các trường hợp tỳ vị bị ứ trệ chướng ách, 
buồn nôn, ăn uống không tiêu, có thể phối hợp với xuyên tiêu hoặc dùng khi 
đầu choáng váng, buồn nôn do say tàu xe: dùng 2 nắm nhỏ (20g) sắc hoặc 
hãm nước uống,

- Khử đờm, ngừng ho: dùng trong bệnh ngoại cảm, phong hàn dẫn đến ho, 
đờm bị ứ trệ có phối hợp như sau:

Tô diệp 8g Hạnh nhân 12g
Sinh khương 8g Bán hạ 12g
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Cũng có thể phôi hợp quả tía tô với hạt củ cải mỗi thứ 12g trị ho hen, 
viêm phế quản đặc biệt ở người già.

- Lý khí, an thai, dùng khi can khí uất kết dẫn đến động thai, có thể phối 
hợp với củ gai, ngải diệp.

- Làm cho thận mạnh lên (cô thận), dùng để chữa di tinh mộng tinh: hạt 
tía tô tán bột, mỗi thứ 4g uống với rượu.

- Giải độc, sát trùng: dùng để giải độc gan cá và các thức ăn gây dị ứng, 
nôn mứa. Dùng lá và cành tía tô đốt lên để xông hoặc nấu nước xông hơi dể 
tiệt trùng môi trường khi trong nhà có trẻ lên sởi, đậu. Lá xoăn của tía tô 
dùng xát vào các nốt mụn cơm để làm mụn cơm "bay" di.

c. Liều lượng dùng'. 4 - 12g/ngày
d. Trường hợp không dùng:
- Những người biểu hư: ra mồ hôi nhiều, mồ hôi trộm không nên dùng.
- Tô tứ (bên trong có chất dầu) tác dụng gây đại tiện lỏng cho nên những 

người ăn uống không tiêu, dại tiện loãng không dùng được.
e. vể dược lý:
Dịch chiết từ lá tía tô có tác dụng làm tăng nhu động ruột và dạ dày, làm 

dãn phê quản.
f. Tinh kháng sinh:
Tử tô có tác dụng làm ức chế tụ cầu, trực khuẩn đại tràng, lỵ. Tuy thế 

trên lâm sàng ít khi dùng nó đối với bệnh do tụ cầu gây ra, mà phần lớn 
dùng đối với bệnh do trực khuẩn lỵ và trực khuẩn đại tràng gây ra.

HÀNH

Dung cá cây hãnh Allium lĩstulosium dể chưa bệnh hoạc chưng bệnh khác 
nhau:

a. Tinh vị, quy kinh', vị cay, tính ấm. Vào hai kinh vị và bàng quang.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Làm ra mồ hôi, dùng để trị bệnh cảm gió lạnh, phát sốt mà không có 

mồ hòi, có thể dùng hành cả lá và rễ ăn với cháo nóng hoặc phối hợp với dậu 
xị mỗi thứ 12g. Sắc uống.

- Hoạt huyết thông dương khí: dùng trong các trường hợp máu lưư thông 
khó khăn, mạch nhỏ, hoặc khi bị cảm quá nặng mà dẫn đến cấm khẩu, dùng 
hành xào nóng chườm vào rốn.

- Kiện vị giảm đau: dùng trong trường hợp bụng dầy, chướng, đại tiện 
lỏng, thường phối hợp với can khương.

- Lợi tiểu tiện: khi bí tiểu tiện, dùng hành sao cám nóng dã nát, đắp ở 
vùng bàng quang; hoặc hành trắng dã nát hoà với dấm thanh rịt vào rốn;
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hoặc dã hành sắc lấy nước uống, dùng tốt cho các bệnh nhân sau khi mổ bị bí 
tiểu tiện.

- Sát trùng: dùng trong các trường hợp sau:
+ Giun chui ống mật: dịch ép của hành trộn với dầu lạc hoặc dầu vừng 

mỗi thứ 40g; hoặc uống dầu trước, sau uống dịch ép của hành.
+ Khi dẫm phải dị vật: dùng củ hành nướng chín, trộn với ít muối ăn dã 

nát rịt vào chỗ dau. Ngày hôm sau dị vật sẽ được hút ra.
+ Hành dã nát, trộn với mật ong, làm thành một dạng nhão như hồ, đắp 

ngoài, trị bệnh viêm da có mủ.
- Cố thận, trị di tinh: hành nấu cháo, ngày ăn nhiều lần.
c. Liều lượng dùng: 4 - 40g/ngày
d. Trường hợp không dùng:
Những người biểu hư, nhiều mô hôi.
Chú ý: hành và mật ong kỵ nhau, không nên ăn hai thứ dó cùng một lúc 

(theo tài liệu cổ).
e. Về dược lý:
Hành có tác dụng xúc tiến việc phân tiết dịch tiêu hóa,
f. Tinh kháng sinh:
Hành có tác dụng ức chế lỵ trực khuẩn và nhiều loại vi khuẩn ngoài da, 

tiêu diệt vi khuẩn âm đạo.

HƯƠNG NHU

Dùng lá và hoa của cây hương nhu tía Ocimum saractuml và cây hương 
nhu trắng Ocimum gratissimuml

a. Tính vị, quy kinh', vị cay, tính ấm. Vào hai kinh phế và vị
b. ưng dụng lăm sàng:
- Giải cảm hàn, làm ra mồ hôi, cảm mạo của mùa hạ, sốt cao lại kèm 

theo có rét, dầu và mình dau nặng, mồ hôi không ra được. Có thể dùng lá, tốt 
nhất là cành có mang hoa, hãm vào nước chè tươi mà uống; hoặc phối hợp 
với một số vị thuốc khác như bài Hương nhu ẩm:

Hương nhu 8g
Hậu phác 8g
Bạch biểu đậu 12g

Nếu nhức dầu nhiều thì dùng hoa, lá hương nhu rịt lên vùng thái dương 
và trán.

- Hoá thâ'p kiện vị: dùng trong các trường hợp ăn phải thức ăn sông 
lạnh (mùa hạ) dẫn dến đau bụng, thượng thổ, hạ tả (có thể phối hợp với vỏ 
tứ tô).
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- Lợi niệu trừ phù thũng, đặc biệt là phù ở mặt:
Hương nhu 12g
Bạch mao căn 40g
ích mẫu 16g

- Sát trùng: dùng nước sắc rửa vết thương hoặc chân tay có mụn lở loét. 
,Tinh dầu hương nhu dùng đê pha chế cao sao vàng hoặc pha thuốc sát trùng 
răng miệng.

- Làm lên tóc: lá hương nhu tươi, bóp vất lấy nước bôi lên cho sẹo chưa 
mọc tóc ở đầu, tóc sẽ mọc nhanh và xanh tóc.

c. Liều lượng dùng'. 4 - 12g/ngày
d. Trường hợp không nên dùng'.
Những người biếu hư, ra nhiều mồ hói.
e. Về dược lý:
Do thuốc có tinh dầu, khi bài tiết qua thận lậm huyết quản thận dãn nở, 

gây sung huyết, áp lực lọc ở thận tăng lên cho nên có tác dụng lợi tiểu.
f. Tính kháng sinh', hương nhu có tác dụng ức chế B.subtilis staphylo

BẠCH CHỈ

Dùng rễ của cây bạch chỉ Angelica dahurica là thuốc di thực, hiện nay dã 
trồng trên quy mô lớn.

a. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính âm. Vào ba kinh phế, vị, đại trường
b. ứng dụng lâm sàng:
- Giải cảm hàn: dùng trong bệnh cảm do gió lạnh gây nên (biếu hiện dau 

dầu, chủ yếu dau phần trán và đau nhức xương, lông mày). Có thể phô'i liợp với 
địa liền, cát càn, xuyên khung, bột khung chi (xuyên khung, bạch chỉ).

- Trừ phong, giảm đau: dùng để chữa phong tháp, trị đau răng, viêm mũi 
mạn tính, đau dây thần kinh ở mặt và đau dạ dày. Có thể dùng:

Bạch chỉ 12 g
Thương nhĩ tử 12g
Tân di 12g
Bạc hà 6g

Nghiền thành bột mịn uống nước sôi để nguội.
- Giải dộc và chữa mụn nhọt: dùng đối với nhọt dộc hoặc rắn cắn, có thể 

phối hợp với bồ công anh, kim ngân hoa, cam thảo. Ngoài ra còn dùng để 
chữa viêm tuyến vú.

c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày
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d. Trường hợp không nên dùng:
Những người huyết hư, hoả vượng,
c. Về dược lý:
Nước chiết bạch chỉ có tác dụng dãn động mạch vành tim.
Tác dụng này là do chất Byak - angelicob CivHieOe chiếm 0,2% trong 

bạch chỉ gây nên.
f. Tính kháng sinh:
Nước sắc bạch chỉ có tác dụng ức chế trực khuẩn đại tràng, trực khuẩn lỵ, 

trực khuẩn biến trùng, trực khuẩn thương hàn và phó thương hàn, trực khuẩn 
mủ xanh, hoắc loạn khuẩn, trực khuẩn lao.

RAU MÙI

Dùng toàn cây có hạt của cây mùi Coriandrum satimunl.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ cay, tính ấm. Vào hai kinh phê và vị
c. ưng dụng lâm sàng:
- Làm cho sởi mọc: dùng khi trẻ mắc bệnh sởi mà chưa mọc ra được, có 

thể dùng cây mùi tươi 50g cho vào 500ml nước lã đun sôi lấy nước dầu còn 
ấm, tẩm vải lau lên tay và chân, sau đó lau toàn thân (khi lau cần tránh 
gió) hoặc dùng 8 - 12g hạt mùi sắc cho uống; có thể dùng 4g hạt mùi giã 
nhỏ, cho vào ít nưốc nóng hay ít rượu 30 - 35°, rồi dùng miếng vải chấm vào 
nưốc này mà xát nhẹ lên cơ thể (động tác như trên). Ngoài ra có thê dùng 
mùi tươi, sắc uô'ng từ 7 - 10 ngày để dự phòng bệnh sởi hoặc uống đê thúc 
sữa sau khi đẻ.

- Kiện vị, tiêu thực: dùng trị bệnh ngoại cảm phong hàn dẫn đến tiêu hoá 
không tốt, đau bụng đầy bụng. Nếu dau dạ dày, ợ hơi dùng hạt mùi và hạt cải 
củ bằng lượng, nghiền bột nhỏ để uống. Dùng hạt mùi (hạt mùi 8g) sao thơm 
uống với nước trị ỉa chảy.

- Lợi tiểu tiện: rau mùi 40g, vĩ vông vang 40g, nước 150ml sắc còn 50ml 
thêm 40g hoạt thạch chia ra uống 3 lần trong ngày là có thể di tiểu được.

- Giải độc, sát trùng: dùng hạt mùi, tán nhỏ, chế thành dạng thuốc mỡ dể 
trị bệnh ngoài da có mủ, làm hết mùi hôi thôi, làm cho da non chóng phát triển. 

Hạt mùi còn được dùng đế' làm thuốc chữa rắn cắn, chữa lòi dom (đốt hun 
khói vào hậu môn).

d. Liều lượng dùng: 4 - 8g/ngày. 
đ. Trường hợp không nén dùng:
Dạ dày bị loét, sởi đã mọc.
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PHÒNG PHONG

Dùng rê của cây phòng phong Ligustiam brachylobum Francs
a. Tinh vị, quỵ kinh: vị cay ngọt, tính hơi ấm. Vào hai kinh phế và thận.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Giải cảm hàn: dùng với bệnh cảm mạo phong hàn xuất hiện đau đầu, 

kèm theo rét, ho, có thể dùng sắc uô’ng.
Phòng phong 12g Hành 12g
Hạnh nhân 12g Gừng tươi 12 lát

- Trừ phong thấp, giảm đau: dùng trị các bệnh phong thấp, đau khớp, hoặc 
các chứng mình mẩy dau nhức, đau nửa dầu dùng phòng phong 12g, bạch chí 8g-

- Giải kinh: dùng trị bệnh co quắp, uốn ván, phôi hợp với bạch cương tàm, 
toàn yết.

c. Liều lượng dùng'. 4 - 12g/ngày
d. Trường hợp không nên dùng'.
Người âm hư hoả vượng không có phong tà.
e. Về dược lý:
Nước sắc và dịch chiết bằng cồn của phòng phong Saposnikovia  

divaricata (Tnrsz), có tác dụng giải nhiệt cho thỏ khi đã gáy sốt thực nghiệm. 
Nuớc sắc của nó so với dịch chiết bằng cồn thì có tác dụng mạnh hơn.

III. THUỐC PH Á T TÁN PHONG N H IỆT ( tâ n  lư ơ n g  g iả i  b iể u )

Thuốc phát tán phong nhiệt dùng để chữa:
- Cảm mạo phong nhiệt và thời kỳ viêm họng, khởi phát của các bệnh truyền 

nhiễm (phần vệ thuộc ôn bệnh): sợ nóng, phát sốt nhiều, nhức đầu mắt đỏ, họng 
đỏ, m iộng khô, rôu lưữi v àn g  hay  trổ n g  dày, c h ấ t kí8i đỏ, m.ạch phù sác.

- Làm mọc các nốt ban chẩn (sởi, thuỷ đậu).
- Ho, viêm phê quán thể hen.
- Một số ít có tác dụng giái dị ứng, lợi niệu,
- Đều có tác dụng hạ sốt,

BẠC HÀ

Dùng toàn cây bạc hà Việt Nam (Menthaaranensis) phơi khô hoặc tươi.
a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, tính mát, Vào hai kinh phê và can
b. ưng dụng lãm sàng:
- Giải cảm nhiệt, làm ra mồ hôi: dùng đôi với cảm mạo phong nhiệt, khi 

biểu hiện sốt cao, đau đầu, mồ hôi ít hoặc không có, có thể dùng phối hựp với 
các thuốc khác dế uống trong hay xông ra ngoài.
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Bạc hà 20g
Thạch cao sống 40g

Nghiền thạch cao thành bột mịn cho vào nước sắc (không lâu) của bạc hà, 
quấy đều, ngày uống 3 lần với nước nóng để trị sốt cao, mồ hôi không ra, 
miệng khát, tâm phiền.

Củng có thể dùng:
Bạc hà 8g Thạch cao sống 24g
Thuyên thoái hỏ chân 24g Cam thảo 6g

Sắc uôhg.
Dùng xông ngoài: bạc hà tươi cùng với một số thuốc khác như cúc tần, 

hương nhu, lá khoai lang, lá sả, lá bưởi, lá tre, sau khi xông uống 1 bát nước 
xông, uống nóng.

Đế' dự phòng cảm cúm có thể dùng bạc hà phối hợp với tử tô và hoắc 
hương, uống liền trong ba ngày.

- Trừ phong giảm đau: dùng đối với bệnh đau đầu, đau mắt đỏ do phong 
nhiệt dẫn dến họng sưng dau (phối hỢp với cúc hoa, núc nác).

- Giải dộc và làm cho sởi mọc, phối hợp với thuyền thoái, ngưu bàng.
- Cầm tả, trị ỉa chảy: bạc hà 20g, sắc uống trong ngày,
c. Liều lượng dùng: 2 - 12g/ngày
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người khí hư huyết táo, cường can dương, biểu hiện tự ra mồ hôi.
Không nên dùng bạc hà xông cho trẻ em, dặc biệt là các chế phẩm vì tinh 

dầu methol có tác dụng ngừng hô hấp.
e. Về dược lý:
Với liêu nhỏ có tác dụng hưng phấn, kích thích trung khu thần kinh, làm 

mạch máu dãn nở, thúc dẩy bài tiết mồ hôi và hạ nhiệt; liều lớn sẽ kích 
thích tuỷ sống, làm phản xạ vận dộng bị tê liệt. Bạc hà còn có tác dụng trên 
đoạn rễ thần kinh khi bị tê đau cho nên có tác dụng làm tiêu viêm và giảm 
đau. Ngoài ra còn tác dụng gây tê cục bộ.

f. Tinh kháng sinh:
Bạc hà có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn: Staphylo aureus, s. typhi, 

Sh f lexueri, S.Sonei, Sh. shiga, B. shiga, B. Subtilis, Strepto, p.pheumeniae, 
H. pertussis.

THUYỂN THOÁI

Là xác con ve sầu Periostracum cicadae
a. Tính vị, quy kinh: vị mặn ngọt, tính, hàn. Vào hai kinh phế, tâm.
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b. ưng dụng lăm sàng:
- Trị phong nhiệt phạm phế, ho khản tiếng: dùng chung với bạc hà, cát 

cánh, ngưu bàng.
- Làm cho sởi mọc nhanh.
- Trấn kinh, an thần: dùng dối với trẻ em sốt cao gây co giật hoặc do mắc 

bệnh truyền nhiễm như uôn ván co giật, phôi hợp với câu dằng, ngô công, 
toàn yết, bạch cương tàm. Ngoài ra còn dùng cho trẻ em sơ sinh hay giật 
mình và khóc đêm.

- Chống viêm: dùng trong viêm thận mạn tính, thuốc có tác dụng giảm 
albumin niệu, khi dùng cần phối hợp với tô diệp, ích mẫu, hiệu quả tăng lên.

c. Liều lượng dùng: 4 - 8g/ngày

NGƯU BÀNG TỬ

Là hạt cây ngưu bàng Aretium Lappa L. mọc hoang ở một sô' miền núi 
nước ta.

a. Tính vị, quy kinh: vỊ cay, đắng, tính hàn. Vào hai kinh phê và vị.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Giải cám nhiệt: dùng khi phong nhiệt cảm mạo, toàn thân phát nhiệt, 

sợ lạnh, miệng khô, ho khan, viêm amiđan khạc ra đờm vàng đặc, có thể 
dùng sắc uống

Ngưu bàng tử 12g
Bạc hà 6g
Thuyền thoái 6g

- G iả i độc, tiêu  v iẽn i, t rừ  m ủ: có th ể  d ù n g  lá cây  ngưu b à n g  g iã  n á t  th ê m  
ít muối đắp ngoài, có tác dụng tiêu viêm tấy hoặc trừ mủ, giảm đau, làm cho 
sởi mọc nhanh. Ngoài ra còn dùng đôi với dị ứng: dị ứng thời tiết có thể phôi 
hợp với kinh giới, cát căn, bạc hà, liên kiều.

Nhuận tràng: dùng trong các trường hợp táo bón do viêm họng, sốt.
d. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày
d. Trường hợp không nên dùng:

Người tỳ hư, tiết tả.
e. Tính kháng sinh:
Nước sắc của ngưu bàng có tác dụng ức chế tụ cầu vàng và một số nấm 

ngoài da.
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TANG DIỆP

Lá của cây dâu Morus alba.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, dắng, tính hàn. Vào ba kinh can, phế, thận
b. ứng dụng lăm sàng:
- Giải cảm nhiệt: dùng dối với bệnh cảm nhiệt, miệng khát, sôt cao, đau 

đầu, ho khan. Có thể dùng với các vị thuốc khác (tang cúc ẩm).
Tang diệp 12g Cam thảo 4g
Cúc hoa 12g Hạnh nhân 12g
Liên kiều 12g Cát cánh 8g
Bạc hà 4g Lô càn 20g

Sắc uống.
- Thanh can sáng mắt: dùng để chữa khi kinh can bị phong nhiệt, mắt đỏ 

sưng đau, viêm kết mạc hoặc hoa mắt, chảy nước mắt (lấy lá dâu vò lấy nước 
tấm vào gạc đắp trên mi mắt), hoặc dùng:

Tang diệp 12g
Cúc hoa 12g
Thảo quyết minh 8g

Còn dùng để bố gan và các trường hợp chảy máu.
- Thanh phế chỉ ho: dùng dối với bệnh ho do phong nhiệt, ho có dờm vàng 

đậc hoặc ho khan không dờm.
- Làm hạ huyết áp: lá dâu 20g, hạt ích mẫu 20g sắc uống hoặc lấy nước 

sắc cành dâu ngâm chân 30 - 40 phút trước khi đi ngủ.
- Làm hạ đường huyết: dùng trong bệnh dái đường phối hợp với sinh địa, 

tri mẫu, hoài sơn, cát căn.
- Điều tiết lượng mồ hôi; dùng để chữa các trường hợp trẻ con ra mồ hôi 

trộm, người lớn ra nhiều mồ hôi ở lòng bàn tay, có thể dùng
Lá dâu 300g
Mẫu lệ nung 150g

Làm thành hoàn.
e. Liều lượng dùng: 6 - 12g/ngày.
d. Về kháng sinh:
Có tác dụng ức chê trực khuẩn thương hàn, ức chế sự sinh trưởng của tụ 

cầu khuẩn.
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cúc HOA

Dùng hoa của cây cúc Chrysanthemum indicum, dùng cả hai loại hoa 
trắng và hoa vàng đều được.

a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt đắng, tính hơi hàn. Vào ba kinh phế, can, thận.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Giải cám nhiệt: dùng dôi với bệnh sôt kèm theo rét, thấy dau đầu và 

đau mắt, hoặc đau mắt có thể phối hợp với tang diệp, câu đằng (dùng bài 
tang cúc ẩm).

- Thanh can sắng mắt: trị kinh can bị phong nhiệt mắt đỏ sưng đau, ung 
thũng, chóng mặt; dùng bài Lục vị thêm cúc hoa, câu kỷ tử, hoặc dùng cúc hoa 
ngâm rượu.

- Hạ huyết áp,
- Giải dộc chữa mụn nhọt đinh độc, dùng hoa cúc vàng lOg, cam thảo 20g 

sắc uông.
c. Liều lượng dùng-. 4 - 24g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người tỳ vị hư hàn.
Sau khi thu hái cúc hoa cần chế biến (sấy diêm sinh) dể giữ cho màu sắc 

dẹp và cánh không bị rụng, tiện lợi cho quá trình băo quán.
e. Về dược lý:
Với liều cao, hoa cúc có tác dụng hạ huyết áp, giải nhiệt.
f. Tính kháng sinh:
Hoa cúc ức chế nhiều loại vi khuẩn như tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn lỵ, 

trưc khuẩn dại tràng, bạch hầu, virus cúm.

CÁT CĂN

Dùng rễ của cây sắn dây Pucraria thomsoni.
a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, cay, tính bình. Vào hai kinh tỳ, vị.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Làm ra mồ hôi, hạ nhiệt dùng với bệnh ngoại cảm sôt cao, phiền khát, 

đau gáy, lưng.
- Giải dộc, làm cho sởi mọc hoàn toàn, dùng bài Cát căn thang

Cát căn 12g Liên kiều 16g
Ngưu bàng tử 12g Uât kim 8g
Kinh giới 8g Cam thảo 4g
Thuyền thoái 4g Cát cánh 8g
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- Sinh tân chỉ khát: dùng với bệnh sốt cao có kèm theo khát nhiều, bụng 
cồn cào, dại tiện bí kết, đau vùng thượng vị (củ sắn dây tươi 40g, mạch môn 
40g, cỏ nhọ nồi 40g, lá tre 20g). Còn dùng chữa bệnh tiêu khát (đái đường), 
khi dùng nên phối hợp với sinh dịa, hoài sơn.

- Thanh tràng, chỉ lý (làm sạch ruột, chữa lỵ): dùng trong các bệnh đi 
ngoài lỏng, bệnh lỵ.

- Thanh nhiệt: dùng trong các chứng miệng, môi, lưỡi lở, sinh mụn nhọt, 
các chứng bí tiểu tiện, đái dắt, đái buốt, nước đái dục, dùng bột sắn dây uống 
với nước sôi dể nguội.

- Hạ huyết áp dùng trong các bệnh huyết áp cao.
e. Liều lượng dùng: 4 - 24g/ngày.
Hoa cát càn vị ngọt, tính bình dùng dể giải độc ở ruột.
d. Về dược lý:
Các isoflavon chiết được từ cát căn như daidzein có tác dụng làm giảm sự 

co thắt động mạch đáy mắt. Dùng flavon toàn phần tiêm vào động mạch (0,1 
- 5mg/kg dộng vật thí nghiệm) sẽ làm lượng máu ở mạch máu não tăng 87,7 - 
134%. Nếu dùng liều 10 - 30mg/kg tiêm vào tĩnh mạch đùi thì lưu lượng dó 
sẽ tăng 20% (dùng lưu lượng kế diện tử dể xác định). Đối với động mạch 
vành: sau khi tiêm flavon toàn phần vào dộng mạch, liều Img/kg lưu lượng 
máu sẽ tăng 102 - 120%, áp lực huyết quản giảm 50%. Trên lâm sàng sử 
dụng diều đó để chữa bệnh đau quặn tim do thắt mạch vành có kết quả. Mặt 
khác dùng liều 200mg tiêm bắp điều trị cao huyết áp thây 53% bệnh nhân 
huyết quản não được cải thiện, trở lực huyết quản giảm. Ngoài ra cát căn còn 
có tác dụng hạ nhiệt, dùng dịch chiết bằng cồn của cát căn liều 2g/kg cho thỏ 
dã gây sốt uống có tác dụng hạ nhiệt tốt. Daidzein có tác dụng giải các cơn co 
quắp do acetylcholin dẫn đến.

MẠN KINH TỬ

Dùng hạt chín phơi khô của cây mạn kinh tử Vitex trifolia.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ đắng, cay, tính hơi hàn. Vào ba kinh can, phế, 

bàng quang-
b. Ung dụng lăm sàng:
- Trừ phong giảm đau: dùng chữa phong nhiệt dẫn đến đau dầu, hoa mắt, 

chóng mặt, đau dầu do thần kinh.
- Thanh can mắt sáng: dùng chữa chứng đau mắt dỏ, viêm kết mạc cấp 

tính sưng căng đau do phong nhiệt, phối hợp với cúc hoa, tang diệp.
- Trừ tê thấp, co quắp: dùng trong các bệnh thấp, chân tay giá lạnh, co rút.
- Làm hạ huyết áp: có thể phối hợp với cát căn, hoè hoa, hoa đại.
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c. Liều lượng dùng: 8 - 12g/ngày.
Chú ý: những người huyết hư mà đau đầu phải thận trọng vì thuốc có tính 

thăng tán.
d. Về dược lý'.
Thuốc có tác dụng trấn tĩnh, giảm đau, ức chế trung khu điều hoà nhiệt 

độ, làm hạ huyết nhiệt đối với động vật đã gây sốt thực nghiệm.
e. Tinh kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chế với B.mycoides B. Subtilis.

BÈO CÁI (PHỦ BÍNH)

Dùng cây bèo cái Pistia stratiotes, dùng loại phía trên mặt lá có màu 
xanh, phía dưới tía thì tốt.

a. Tinh vị, quy kinh: vị 
h. ưng dụng lăm sàng

cay, tính hàn. Vào hai kinh phế, thận

- Làm cho sởi mọc: dùng đôi với bệnh sởi ở thời kỳ đầu, sởi khó mọc, 
dùng chung với các thuốc giải biểu cay mát.

- Lợi thuỷ tiêu thũng, dùng trong các trường hợp viêm thận cấp tính phù 
nề, dùng bột khô 4g uống với nước sôi dể nguội (có thể chế bằng cách đem đồ 
cho chín, sau phơi khô, tán bột) ngày uống 2 lần

- Giải độc trị mẩn ngứa, mụn nhọt; có thể sao vàng, sắc uống hoặc lấy 
cây tươi đun nước xông vào chỗ ngứa. Nêu eczema lấy bèo rửa sạch, thêm 
muối giã nát đắp vào. ‘

- Bình suyễn: dùng cây tươi ép lấy nưức rồi pha vào xirô mà uống dần (có 
thế uông dài ngày), nên phôi hợp với một sô vị thuốc khác (như trần bì).

c. L iều  lượng dùng: 4 - 1 2 g /n g à y .

d. Những trường hợp không nên dùng:
Những người ra nhiều mồ hôi, thể hư.
e. Tính kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chế tụ cầu.

THANH HAO;

Dùng cành và lá cây thanh hao Actemisia apiacea Hance
a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào hai kinh can và đởm.
b. ưng dụng lâm sàng:

- Thỉnh nhiệt giải thử: dùng cho trường hợp mùa hè bị ngoại cảm phong 
thử (bị cảm nắng): biểu hiện sốt cao, không ra mồ hôi; thường phối hỢp vói kim 
ngán hoa, -iên kiều, hậu phác.
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- Trị chứng hư nhiệt, nóng âm ở trong xương, ra mồ hôi trộm; phối hợp 
với miết giáp, địa cốt bì trị sốt lâu ngày không hạ.

- Trị sốt rét thương hàn phối hợp với hoàng cầm, hoạt thạch, cam thảo, 
phục linh. Ngoài ra còn dùng để kích thích tiêu hoá, ăn ngon cơm.

c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người ra nhiều mồ hôi*.
e. Tính kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chế đối với một số nấm ngoài da, ức chế ký sinh 

trùng sốt rét, có thể dùng dể điều trị sốt rét.
Cần chú ý phân biệt với cây thanh hao Baeckea frutescens L. thuộc họ 

Myrtaceae, dùng hoa để làm thuốc điều kinh hay cho thải ra.

SÀI HỖ

Là rễ và lá của cây sài hồ Bupleurum chinense.
a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào hai kinh can và đởm.
b. ưng dụng lăm sàng:
Hạ nhiệt: dùng dôi với bệnh sốt do cảm mạo phối hỢp vối cát cẼưi hoặc bán 

hạ, hoàng cầm, cam thảo, sinh khương.
- Sơ can giải uất: dùng đối với bệnh chóng mặt, hoa mắt do can khí uất 

trệ mà dẫn đến, hai bên sườn đau tức, kinh nguyệt không đều, khi có kinh 
đau bụng. Có thể phối hợp với đương quy, bạch truật để bổ tỳ, dùng trong các 
trường hợp ăn uống không tiêu, bụng trướng đầy; nếu buồn nôn thì phôi hợp vói 
hương phụ, thanh bì, mộc hương.

- Chữa sốt rét: phối hợp với thường sơn, thảo quả. Với sốt rét ở thời kỳ 
đầu có thể dùng:

Sài hồ 20g Bán hạ 12g
Cam thảo dây 12g Gừng tươi 6g
Rau má 16g Đinh lăng rễ 20g
Lá tre 12g (tẩm gừng sao)

- Làm cho dương khí đi lên phía trên (thàng đề): dùng tốt cho các trường 
hợp trung khí bị giáng xuống, gâ.y ra các hiện tượng sa dãn: sa tử cung, sa dạ 
dày, ruột, lòi dom (thoát giang) v.v... khi dùng thì phối hợp với một số vị 
thuốc khác như đảng sâm, hoàng kỳ (trong bài bổ trung ích khí).

c. Liều lượng dùng: 8 - 16g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Nếu do âm hư dẫn đến lúc sốt, lúc rét, ho, đầu căng đau thì không nên 

dùng, Do có saponin gây kích thích cho nên nếu dùng liều cao có thể gây nôn , 
do vậy hay dùng chung vói các thuốc giảm nôn như bán hạ.
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e. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng hạ nhiệt, do đó trên lâm sàng thường dùng tôt với các 

chứng sốt mà nhiệt độ thường chệnh lệch chừng l “c  giữa sớm và tối hoặc 
chứng lúc rét lúc nóng (hàn nhiệt vãng lai).

f. Tinh kháng sinh:
Úc chê sự sinh trưởng của ký sinh trùng sốt rét.

t h An g  m a

Dùng rễ cây thăng ma Cimcifuga foctida họ mao lương-
a. Tính vị, quy kinh: vị cay ngọt, hơi đắng, tính hàn. Vào ba kinh phế, vỊ, đại 

trưèrng.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Làm ra mồ hôi: có tác dụng trị bệnh cảm nhiệt.
- Làm cho sởi mọc: dùng đối với bệnh sởi ở thời kỳ đầu, khó mọc (có thế 

phối hợp với cát căn hoặc ngưu bàng, thuyền thoái).
- Làm cho phần khí dương đi lên trên (cũng như sài hồ): dùng trong các 

trường hợp trung khí hạ hãm, dẫn đến các chứng sa giáng (bài bổ trung ích khí).
- Thanh nhiệt: dùng trong các chứng dạ dày nóng dẫn đến đau loét; 

thanh nhiệt họng hầu trong các bệnh đau họng; cần phối hỢp vối huyền sâm, cát 
cánh, cam tháo.

- Giảm dộc: điều trị các trường hợp mụn nhọt ở mồm, lưỡi, đau răng. Có 
thế’ phối hợp với hoàng liên, thạch cao.

c. Liều lượng dùng'. 4 - 8g/ngày.
d. Về dược lý:
D ịch chicT còn có tác  d ụ n g  t r a ’n  k in h , h ạ  h u y ô t áp, giỏi co quãp .

e. Tinh kháng sinh'.
ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn lao, một số nấm ngoài da.

IV. THUỐC PH Á T TÁN PHONG TH Ấ P

Thuốc phát tán phong thấp là thuốc chữa các bệnh do phong thấp xâm 
phạm vào da, kinh lạc, gân xương mà y học dân tộc gọi là chứng tý.

Trên lâm sàng thường dùng để chữa bệnh về khớp, đặc biệt là viêm khớp 
dạng thấp, thoái khớp, đau dây thần kinh ngoại biên, bệnh dị ứng nổi ban.

Khi sử dụng những thuốc này cần chú ý những điểm sau:
- Cần phân biệt được chứng hàn, nhiệt của các vỊ thuốc dể chữa các chứng 

bệnh do phong hàn thấp (viêm da khớp tiến triển mạn tính, thoái khớp), do 
phong thấp nhiệt (viêm khớp có sưng nóng đỏ đau, viêm khớp cấp) khác nhau.

- Muốn đẩy mạnh tác dụng của thuốc chữa phong thấp cần phối ngũ:
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+ Với thuôc hoạt huyết: để chông sưng đau, nhanh chóng chia thuôc đến 
nơi cần chữa bệnh (trị phong tiên trị huyết, huyết hành phong tất diệt)-

+ Với các thuốc lợi niệu để trừ thấp ra ngoài, làm bớt sưng nể tại chỗ.
+ Phải phối hợp với các thuốc kiện tỳ: vì tỳ ghét thấp và chủ việc vận 

hoá thuỷ thấp ra ngoài: bạch truật, hoàng kỳ. Các trường hợp teo cơ cứng 
khđp phải dùng thuốc chữa về can huyết vì can chủ cân, nuôi dưỡng cân: hà 
thủ ô, đương quy; vì thận chủ về cốt tuỷ, nên các bệnh xương, khớp mạn hay 
thêm các thuôc bò thận: đỗ trọng, cẩu tích, tục đoạn v.v...

Vì chứng tý là do phong, hàn, thấp gây ứ dọng ở kinh lạc, gán xương nên 
phải phối hợp với các thuốc thông kinh hoạt lạc: quế chi, tế tân, dan sâm v.v...

+ Bệnh lâu ngày cần dùng ngâm rượu cho mau dẫn.

HY THIÊM THẢO

Dùng cả cây lúc ra hoa của cây kỳ thiên Siegesbeckia pubessens.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính lạnh. Vào hai kinh can, thận.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa viêm khớp cấp hoặc viêm đa khớp tiến triển có sưng nóng dỏ đau
- Chữa dau các dây thần kinh.
- Chữa mụn nhọt, dị ứng (phối hợp với ké dầu ngựa, phòng phong, 

đương quy).
c. Liều lượng dùng: 12 - 16g/ngày.

TANG KÝ SINH

Dùng toàn cây tầm gửi của cây dâu Loranthus parasiticus.
a. Tinh vị, quy kinh: vị dắng, tính bình. Vào hai kinh can và thận.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Chữa đau xương khớp, đau dây thần kinh ngoại biên, dau lưng ở người 

già, trẻ em chậm biết di, chậm mọc răng.
- Có thai ra máu, phòng sảy thai đẻ non (tác dụng an thai).
c. Liều lượng dùng: 12 - 24g/ngày.

THIÊN NIÊN KIỆN

Là rễ cây thiên niên kiện còn gọi là củ ráy sơn thực Homalonema 
Sagittaefolia.

o. Tính vị, quy kinh: vỊ đắng, cay, hơi ngọt, tính nóng. Vào hai kinh can, thận.
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b. ưng dụng lăm sàng:
- Chữa đau khớp và đau dây thần kinh.
- Làm mạnh khoẻ gân xương, nhất là trẻ em chậm biết đi.
- Dùng khói thiên niên kiện và thương truật xông chữa chàm dị ứng, 

viêm da thần kinh.
c. Liều lượng dùng: 6 - 12g/ngày.

THỔ PHỤC LINH

Dùng thán rễ phơi khô cùa cây thố' phục linh hay cây khúc khắc 
Smilax glabra.

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào ba kinh can, thận, vỊ. 
h. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa viêm khớp cấp, viêm da khớp tiến triển có sưng nóng đỏ đau.
- Chữa mụn nhọt, ỉa chảy nhiễm khuẩn.
c. Liều lượng dùng: 6 - 12g có thể đến 40g/ngày.

DÃY ĐAU XƯƠNG

Dùng toàn cây phơi khô của các loại cây đau xương Tinosporatomentosa.
a. Tinh vị, quỵ kinh: chưa xác định.
b. Tác dụng: dùng để chữa phong thấp và đau nhức xương.
c. Liều lượng dùng: 8 - 12g/ngày.

CÂY MUỐNG BIỂN

Dùng toàn cây muông biển Ipomoca biloba, Ipomocamaritima.
a. Tính vị, quy kinh: chưa xác định.
b. Tác dụng: chữa đau khớp mạn tính, lợi niệu, sốt rét.
c. Liều lượng dùng: 6 - 8g/ngay.

KÉ ĐẦU NGỰA

Dùng quá và toàn cây ké đầu ngựa còn gọi là thương nhĩ Xanthium 
strumatium, thường dùng quả.

а. Tính vị, quy kinh: vị cay, dắng, tính, ấm. Vào kinh phế.
б. ưng dụng lăm sàng:
- Chữa đau khớp và đau dây thần kinh, hay phối hợp với uy linh tiên, 

xuyên khung.
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- Giải biểu tán hàn: chữa các chứng cảm mạo do lạnh.
- Giải dị ứng: ban chẩn, mẩn ngứa, viêm mũi dị ứng khi trời lạnh. Dùng 

bài thương nhĩ tán: ké dầu ngựa, tân di, bạch chỉ, bạc hà.
- Chữa mụn'i^ viêm hạch, lao hạch.
- Lợi niệu chừa phù thũng.
c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày.

NGŨ GIA BÌ

Dùng vỏ cây ngũ gia bì Schefflera octophyece, Acauthopanac graeilistylus.
a. Tính vị, quy kình: vị cay, tính ấm. Vào kinh can, thận.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Chữa đau khớp và đau dây thần kinh, đau các cơ do lạnh.
- Chữa phù do thiếu vitamin Bi,
- Chữa các chứng chậm biết đi, người già gân cốt mềm yếu, dau lưng, hay 

phối hợp với ngưu tất, dỗ trọng.
- Lợi niệu.
c. Liều lượng dùng: 8 - 16g/ngày

CÁC VỊ THUỐC CÒN PHẢI NHẬP

KHƯƠNG HOẠT

Dùng rễ phơi khô của cây khương hoạt Angelca sylvestris.
а. Tính vị, quỵ kinh: vị cay, đắng, tính ấm. Vào kinh bàng quang.
б. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa viêm khớp mạn, đau các dây thần kinh, đau các cơ do lạnh.
- Cảm lạnh gây đau nhức các khớp, dau mình mẩy.
c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày.

ĐỘC HOẠT

Dùng rễ phơi khô của cây dộc hoạt Angelica pubescens.
a. Tính vị, quy kinh: vị cay, dắng, tính ấm. Vào hai kinh thận và bàng quang
b. ưng dụng lăm sàng:
- Chữa đau khớp, đau dây thần kinh hay dùng cho các chứng đau từ hông 

trở xuống (vì vào thận).
- Chữa cảm mạo do lạnh.
c. Liều lượng dùng: 6 - 12g/ngày.
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TẦN GIAO

Dùng rễ phơi khô của cây tần giao Gentiana dahurica.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, cay, tính bình. Vào ba kinh can, đởm, vị.
b. ưng dụng lãm sàng:
- Chữa đau khớp, dau dây thần kihh.
- Chữa nhức trong xương nhưng có sốt (nếu nhức xương do âm hư thì 

không nên dùng).
- Chữa hoàng đản nhiễm khuẩn: viêm gan virus, viêm đường dẫn mật.
- An thai vì dộng thai, có sốt do nhiễm khuẩn.
- Sôt cao gây mất tân dịch.
c. Liều lượng dùng: 4 - 16g/ngày.

THƯƠNG TRUẬT

Dùng thân, rễ cây thương truật Atractylis ovata.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ cay đắng, tính ấm. Vào hai kinh tỳ, vị.
ò. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa cảm mạo do lạnh.
- Chữa đau khớp và đau các dây thần kinh do lạnh. Nếu có sốt thì phải 

phối hợp với các thuốc tính hàn như hoàng bá.
- Kích thích tiêu hoá, chống đầy hơi, ợ hơi, chậm tiêu: chữa ỉa chảy mạn 

tính do tỳ hư.
- Chữa quáng gà. giảm thị lực do can thận hư phôi hợp với bài Lục vj hoàn 

gọi là Bổ hư minh mục hoàn.
- Chữa hen và đờm nhiều.
c. Liều lượng dùng: 4 - 6g/ngày.

UY LINH TIÊN

Là rễ cây uy linh tiên.
а. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào kinh bàng quang.
б. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa đau khớp và đau dây thần kinh.
- Chữa ho và long đờm.
- Dùng ngoài: ngâm chữa hắc lào. 
c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày.
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Mộc QUA

Dùng quả phơi khô của cây mộc qua Chaenomcles Sinensis.
a. Tính vị, quy kình: vị chua, tính âm. Vào hai kinh can và thận.
b. ưng dụng lãm sàng:
- Chữa đau khớp, đau dây thần kinh.
- Chữa phù do thiếu vitamin Bi,
c. Liều lượng dùng: 6 - 12g/ngày.
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CHƯƠNG III

THUỐC TRỪ HÀN

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịn h  n g h ĩa
Thuốc trừ hàn là những thuôc tính ấm và nóng đê chữa các chứng bệnh 

gây ra lạnh trong cơ thế’ do phần dương khí bị giảm sút như:
- Phần dương khí trong cơ thê giảm sút gây ra các chứng ròi loạn tiêu hóa, 

đầy bụng, chậm tiêu, nôn mửa, ỉa chảy, đau bụng v.v...
- Mất nước, mất máu, mất mồ hôi nhiêu gây chứng thoát dương hay là 

chứng vong dương (choáng, trụv mạch).
Cần phân biệt với các chứng bệnh do ngoại hàn xâm nhập ở biếu, kết hợp 

với phong thành phong hàn thì dùng thuốc giải biểu, tán hàn dã nêu ở 
chương thuốc giải biểu.

2. T ác  d ụ n g  c h u n g
- Chữa các cơn đau bụng do lạnh như đau dạ dày, viêm đại tràng co thắt 

do lạnh, rối loạn tiêu hoá (đầy bụng, chậm tiêu, nôn mửa, ỉa chảy). Các chứng 
trên do tỳ vị bị hư hàn.

- Chữa choáng và trụy mạch do mất nước, mất máu, mồ hôi, điện giải gọi 
là chứng thoát dương hay vong dương,

3. P h â n  lo ạ i th u ố c  t r ừ  h à n

C ăn  cứ vào đ ịn h  n g h ĩa  và  tá c  dụ n g , th iiôc  t r ừ  h à n  điíợc c h ia  là m  ha i loại:
а. Ôn lý trử hàn: chữa các chứng tỳ vị hư hàn.
б. Hồi dương cứu nghịch: chữa chứng thoát dương, trụy mạch.

4. C âm  kỵ  c h u n g

Do tính chất nóng của thuốc nên không dùng trong các trường hợp:
- Chứng trụy tim mạch ngoại biên do nhiễm khuẩn, nhiễm độc, y học dân 

tộc gọi là chứng chân nhiệt giả hàn.
- Chứng âm hư sinh nội nhiệt.
- Những người thiếu máu, ôm lâu ngày, tân dịch giảm sút.

IL THUỐC ỒN LÝ TRỪ  HÀN

Hàn sinh ra bên trong cơ thể, sự thăng giáng của tỳ vị bị thất thường, 
công năng vận hoá bị giảm sút nên gây chứng tỳ vị hư hàn: đầy bụng, nón
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mửa, ỉa chảy, đau bụng, sắc mặt xanh, rêu lưỡi trắng, mạch trầm trì, chân 
tay lạnh.

Các vị thuốc này làm khí cơ thông xướng, tán hàn, kèm thêm tác dụng 
kích thích tiêu hoá.

CAN KHƯƠNG (gừng khô)

а. Tính vị, quy kinh: cay, tính ấm. Vào kinh tâm, phế, tỳ, vỊ.
б. ứng dụng lâm sàng:
- Cầm ỉa chảy do tỳ vỊ hư hàn: ỉa chảy, sôi bụng, đau bụng, thích xoa bóp 

chườm nóng, người lạnh, không khát, nước tiểu trong, đi ngoài phân lỏng, 
không thối, mạch trầm trì (bài Lý trung thang).

- Trợ dương cứu nghịch: chữa chứng vong dương, hư thoát, chân tay lạnh, 
mạch vi, trụy mạch, choáng (bài Tứ nghịch).

- Chữa dau bụng do lạnh (trừ hàn chỉ thông): cơn đau dạ dày, co thắt dại 
tràng (bài Đại kiến trung thang).

- Chữa ho do lạnh (bài Tiểu thanh long thang).
- Chữa nôn mửa do lạnh.
- Cầm máu chữa chứng ho ra máu kéo dài, người lạnh.
c. Liều lượng dùng: 0,6 -4g; nếu hồi dương cứu nghịch 12 - 20g/ngày.

XUYÊN TIÊU

Dùng quả cây sưng (cây hoàng lực) Zanthoxylum nitidum.
a. Tính vị, quy kinh: cay, tính âm, hơi dộc. Vào phế, vị, thận.
b. ư n g  d ụ n g  lăm  sàng:
- Chữa đau do lạnh; đau dạ dày, viêm đại tràng, đau các khớp do lạnh 

(bài Đại kiến trung thang).
- Cầm ỉa chảy do tỳ hư, thấp trệ.
- Chữa đau bụng do giun gây nôn, đau bụng (bài 0  mai hoàn).
c. Liều lượng dùng: 3 - 6g/ngày.

THẢO QUẢ

Dùng vỏ lẫn hạt của cây Amomum tsao - ko.
a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào kinh tỳ, vị.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa cơn dau do lạnh: đau dạ dày, co thắt đại tràng, không muốn ăn, 

chứng sốt rét do tỳ hư hàn.
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- Chữa nôn mửa do lạnh.
- Kích thích tiêu hoá: ăn không tiêu, bụng đầy, đau
- Trừ đàm: long đờm, ho.
c. Liều lượng dùng: 3 - 6g/ngày,

NGẢI CỨU

Dùng lá phơi khô của cây ngải cứu để càng lâu càng tốt Artemisia vulgaris.
a. Tính vị, quy kinh: vị dắng, tính ấm. Vào kinh can, tỳ, thận.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa đau bụng do lạnh.
- Chữa rong kinh, rong huyết do tỳ vị hàn không thông huyết.
- An thai do tử cung hư hàn, phong hàn gây động thai.

' TIỂU HÓI HƯƠNG

Dùng quá chín phơi khô của cây tiểu hồi Foeniculum vulgare.
a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, tính â’m. Vào kinh can, thận, tỳ, vị,
b. ưng dụng lãm sàng:
- Chữa đau bụng do lạnh, chứng thoát vị bẹn, có nước ở màng tinh hoàn.
- Kích thích tiêu hoá làm ăn ngon miệng, tiêu hoá tốt.
c. Liều lượng dùng: 4 - 8g/ngày.

LỆ CHI HẠCH (hạt vải)

Dung hạt phoi khò cùa quà cây vãi Lilchi sinensis.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính âm. Vào kinh can, thận.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Chữa thoát vỊ bẹn, có nước màng tinh hoàn, viêm tinh hoàn do lao (sán khí).
- Chữa các cơn đau do khí trệ, đau dạ dày, co thắt đại tràng.
- Kích thích tiêu hoá.
c. Liều lượng dùng: 6 - 12g/ngày.

CAO LƯƠNG KHƯƠNG

Dùng thân rễ phơi khô của cây riềng Alpinia officinarum.
a. Tính vỊ, quy kỉnh: vị cay, tính ấm. Vào kinh tỳ, vị.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Chữa cơn đau bụng do lạnh: cơn đau dạ dày, co thắt đại tràng.
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- Chữa nôn do lạnh: kích thích tiêu hoá, chữa dầy bụng, chậm tiêu.
- Chữa cảm mạo do lạnh.
c. Liều lượng dùng-. 3 - 6g/ngày.

ĐẠI HỒI

Dùng quả chín phơi khô của cây dại hồi Illicium verum.
а. Tính vị, quy kinh: vị cay, ngọt, thơm, tính ấm, Vào hai kình tỳ, vị.
б. ưng dụng lãm sàng:
- Chữa đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy do lạnh.
- Kích thích tiêu hoá: làm ăn ngon miệng, chữa đầy bụng, chậm tiêu.
- Giải dộc thức ăn: cua, cá.
c, Liều lượng dùng: 4 - 6g/ngày.

NGÔ THÙ DU

Dùng quả gần chín phơi khô của cây ngô thù du Evodia rutaecarpa. ớ  
Việt Nam hay dùng quả cây Mường chương (dinh trưởng) Zanthoxylum 
avicenniae.

a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, đắng, tính rất nóng. Vào kinh can, tỳ, thận.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa các cơn đau do lạnh: dau bụng do đau dạ dày, viêm đại tràng, viêm 

tinh hoàn, hàn sán, cưốc.
- Chừa nôn mứa do lạnh, cầm ía cháy mạn tính.
- Chữa băng huyết, rong huyết, kinh nguyệt sau kỳ.
c. Liều lượng dùng: 2 - 3g, đề’ chữa các cơn đau có thể 4 - 12g/ngày.

III. THUỐC HỒI DƯƠNG c ứ u  NGHỊCH

Do mất nước, mất mồ hôi, mât máu nhiều có hiện tượng thoát dương hay 
vong dương (choáng, trụy mạch:sắc mặt xanh nhợt, tay chân lạnh, mạch nhỏ 
yếu) phái dùng thuốc hồi dương cứu nghịch như phụ tử, nhục quế.

Ngoài tác dụng hồi dương cứu nghịch, các vị thuốc trên còn tác dụng chữa 
cơn dau nội tạng và nôn mửa do lạnh.

- Không được dùng thuốc này chữa nhầm chứng trụy mạch do nhiễm 
khuẩn, những người âm hư, tân dịch hao tổn.
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PHỤ TỬ CHẾ

Dùng củ con của cây ô đầu Aconitum fortune!.
a. Tính vị, quy kinh: vị cay ngọt, tính nóng rất nóng. Vào cà 12 kinh mạch.
h. ưng dụng lâm sàng:
- Trợ dương cứu nghịch: chữa chứng thận dương hư hay mệnh môn hoả 

suy gây dau lưng, lưng gối mềm yếu, mạch trầm nhược. Hay gặp ở người già, 
suy nhược thần kinh thể hưng phấn giảm; hoặc ra mồ hôi nhiều, mất nước, 
mất máu gáy chứng thoát dương (choáng, trụy mạch), sợ lạnh, tay chân quyết 
lạnh, ỉa chảy, mạch vi muốn tuyệt.

- Chữa các cơn đau do lạnh: đau dạ dày, dau khớp và đau các dây thần kinh.
- Cầm ỉa chảy mạn tính do tỳ vị hư hàn.
- Ôn thận, lợi niệu chữa chứng phù thũng do thận dương hư không ôn 

dưỡng tỳ dương vận hoá thuỷ thâp (phù. sợ lạnh, lưng gối mềm yếu, mạch 
trầm nhược): dùng bài Chân vũ thang hoặc Bát vị quê phụ V .V ..

c. Liều lượng: 4 - 12g/ngày.

NHỤC QUÉ'

Dùng vỏ thân cây quế, họ long não, lấy ở phía dưới thân cây. Thứ này 
hay giáng xuống gọi là quê hạ bán.

a. Tính vị, quy kinh: vị cay ngọt, tính râ't nóng. Vào kinh can, thận.
b. ư n g  d ụ n g  lâm  sàng:

- Trợ dương cứu nghịch: chữa chứng choáng, trụy mạch, mệnh môn hoả 
suy hay thận dương hư (tay chân lạnh, sợ lạnh, lưng gối mềm yếu, hoạt tinh, 
liệt dương, mạch trầm nhược).

- Chữa các cơn đau do lạnh, dau dạ dày, viêm đại tràng, lưng gối lạnh dau 
do can thận hư.

- Chữa viêm thận mạn tính, phù ở người già do thận dương hư.
- Cầm ỉa chảy do tỳ vị hư hàn.
- Cầm máu: nôn ra máu, đi ngoài ra máu, băng huyết do hàn gây khí trệ, 

huyết ngưng.
- Chữa nhọt bọc không vỡ vì sức đề kháng giảm (nguyên khí hư).
e. Liều lượng dùng: 3 - 6g/ngày v.v...

75



CHƯƠNG p /

THUỐC THANH NHIỆT

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịn h  n g h ĩa
Thuôc thanh nhiệt là những thuốc có tính chất hàn lương để chữa bệnh 

gây chứng nhiệt trong người.
Chứng nhiệt ở đây thuộc lý, do những nguyên nhân khác nhau gây ra:
a. Thực nhiệt:
- Do hoả độc, nhiệt dộc hay gây các bệnh nhiễm khuẩn, truyền nhiễm.
- Do thấp nhiệt gây bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sinh dục và tiêu hóa.
- Do thử nhiệt gây sốt về mùa hè, say nắng.
b. Huyết nhiệt:
- Do tạng nhiệt trong cơ thể (hay tình trạng dị ứng nhiễm khuẩn)
- Do ôn nhiệt xâm phạm vào phần dinh huyết, gây mât tân dịch, nhiễm 

dộc thần kinh, rối loạn thành mạch thường là những biến chứng trong giai 
đoạn toàn phát các bệnh truyền nhiễm.

2. T ác  d ụ n g  c h u n g

- Hạ sốt
- Giải độc: chữa các bệnh nhiễm khuẩn, truyền nhiễm.
- Dưỡng âm, sinh tân: chữa các hiện tượng bệnh do mất nước như sốt kéo 

dài, kliát Iiưức, họng khô, táo bón.
- An thần: do sốt gãy vật vã, phiền muộn, mê sảng v.v...
- Chống eo giật do sốt cao.
- Cầm máu do sốt cao nhiễm độc gây rối loạn thành mạch làm cháy máu.

3. P h â n  lo ạ i  th u ô c  th e o  n g u y ê n  n h â n

a. Thanh nhiệt tả hoả: do hoả độc phạm vào phần khí hay kinh dương minh.
b. Thanh nhiệt lương huyết: do huyết nhiệt gây tạng nhiệt, bệnh thuộc 

phần dinh huyết của ôn bệnh (bệnh nhiễm khuẩn).
c. Thanh nhiệt g iải dộc: do nhiệt độc gây, các bệnh nhiễm khuẩn và 

truyền nhiễm,
d. Thanh nhiệt táo thấp (trừ thấp): do thấp nhiệt gây ra các bệnh nhiễm  

khuẩn đường sinh dục, tiết niệu và tiêu hoá.
đ. Thanh nhiệt g iải thử: do thử nhiệt gây sốt, say nắng v.v...
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4. N hữ ng đ iểm  cần  chú ý k h i sử  d ụ n g  th u ố c  th an h  n h iệ t

a. Bệnh còn ở biểu, không nên dùng các loại thuốc này quá sớm, nếu ở 
biểu bệnh vẫn còn mà đã xuất hiện lý chứng thì phái kết hợp "biếu lý cùng 
chữa".

b. Các vỊ thuốc thanh nhiệt vị ngọt, tính lạnh hay gây nê trệ, ảnh hưởng 
tới tỳ vị thì phải kết hợp với các thuốc kiện tỳ, hoà vị như cam thảo, bạch 
truật; các vị thuốc đáng lạnh, tính chất hay gây táo, làm tổn thương tân dịch 
nên phối hợp với các thuốc dưỡng âm.

c. Một số thuốc thanh nhiệt uống dễ nôn, nên thêm  nước gừng hoặc 
uống nóng.

d. Cường độ các loại thuốc thanh nhiệt khác nhau nên khi dùng tùy bệnh: 
nhiệt nhiều dùng thuốc mạnh, nhiệt ít dùng thuốc nhẹ; mùa hè dùng lượng ít, 
mùa đông dùng liều cao.

5. Cấm kỵ

a. Không dùng khi bệnh còn ở biểu.
b. Tỳ vị hư nhược, ăn không ngon, ỉa chảy v.v... dùng cẩn thận.
c. Mất máu nhiều sau khi dẻ, chảy máu; có hiện tượng hư dương, hiện 

tượng giả nhiệt: không nên dùng thuốc thanh nhiệt.

II. THUỐC THANH NHIỆT GIẢI ĐỘC

Là những thuốc chữa những bệnh do nhiệt dộc, hoả độc gây ra. Các vị 
thuốc này tính hàn lương, có tác dụng kháng sinh và chông viêm.

Dùng để chữa các bệnh: viêm cơ, viêm đường hô hâp, giải dị ứng, hạ sốt, 
chữa các vết thương, viêm màng tiếp hợp v.v...

Muốn có kết quả tốt, kê một đơn thuốc thanh nhiệt giái độc phái phối 
hợp với các loại thuốc: hoạt huyết như xuyên khung, dan sâm v.v... để chống 
nôn; thuốc lợi niệu, nhuận tràng dể hạ sốt; thuốc thanh nhiệt lương huyết dể 
chống tái phát, giảm bớt tình trạng thiếu tân dịch v.v... Thường dùng nhiều 
vỊ thuốc thanh nhiệt giải độc (nhiều nhất là bốn, ít là hai) để chống vi khuẩn 
kháng thuốc và giảm liều cao để dỡ gây mệt (háo).

KIM NGÂN HOA

Dùng hoa lúc chưa nở phơi khô của cây kim ngân Lonicera japonica hoặc 
Lonicera dasystyla).

Người ta còn dùng cành, lá kim ngân gọi là ngân dằng.
a. Tính vị, quỵ kinh: vị ngọt, tính đắng. Vào bốn kinh phế, vị, tâm, tỳ.
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b. ưng dụng lăm sàng:
- Thanh nhiệt giải độc: do thuốc có tính hàn nên có thể thanh nhiệt độc 

sinh mụn nhọt, đinh dộc, nhọt vú, nhọt trong ruột (trị mụn nhọt dùng: kim 
ngân hoa 30g, kinh giới 20g hoặc phối hợp với bồ công anh, cúc hoa, sài đâ't, 
ké đầu ngựa;. Ngoài ra còn dùng dể trị dị ứng, mẩn ngứa do các nguyên nhân 
thời tiết, hoá chất, nội sinh, thức ăn v.v...

Thanh nhiệt ở vị tràng; dùng đề’ chữa tiết tả, lỵ (có thể phối hỢp với hoàn 
liên, rau sam).

- Thanh nhiệt giái biếu: thuốc có chứa ít tinh dầu lại tuyên tán có thế 
thanh giải biểu nhiệt, thường dùng để trị ngoại cảm phong nhiệt và bệnh ôn 
nhiệt sơ khởi (các bệnh sốt nóng ở thời kỳ đầu) thường phối hợp với liên 
kiều, bạc hà, kinh giới, kim ngân sao den; tác dụng lương huyết chữa tiểu 
tiện ra máu.

- Giải độc sát trùng, dùng trong bệnh hầu họng sưng dau, viêm amidan, 
dau mắt dỏ; có thể dùng bài thuốc sau để dự phòng viêm não:

Kim ngân hoa 20g
Bồ công anh 20g
Hạ thảo khô 20g

Hoặc phối hợp với một số vị thuốc khác để chữa viêm ruột thừa cấp tính:
Kim ngân hoa 12g Mạch môn dây 40g
Địa du 40g Huyền sâm 80g
Hoàng cầm lOg Ý dĩ 20g
Cam tháo 12g Đương quy 8g

c. Liều dùng: 12 - 20g sắc uống/ngày.
d. Những người ở thể hư hàn hoặc mụn nhọt dã có mủ vá vỡ loét: không 

nên dùng.
e. Tính kháng sinh:
Kim ngân có phổ kháng khuẩn rộng đối với trực khuẩn lỵ, trực khuẩn 

thương hàn, phó thương hàn, ho gà, trực khuẩn mủ xanh, bạch hầu, lao, tụ 
cầu khuẩn, song cầu khuẩn viêm phổi dều có tác dụng ức chế. Ngoài ra còn có 
tác dụng ức chế nấm ngoài da.

Dây kim ngân có tác dụng thanh nhiệt giải độc làm lưu thông kinh lạc 
trị các bệnh gân, lạc nhức có thể phối hợp với xơ mướp (ty qua lạc), ý dĩ.

BỐ CÔNG ANH

Dùng toàn thân của cây bồ công anh Lactuca indica.
a. Tính vỊ, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào kinh can, tỳ.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Thanh can nhiệt: dùng dôi với bệnh đau mắt dỏ, có thể dùng riêng hoặc 

phối hợp với hạ khô thảo, thảo quyết minh.
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- Giải độc: dùng trong các trường hợp mụn nhọt, đặc biệt nhọt ở vú, nhọt 
trong ruột, trị viêm ruột thừa cấp tính.

Bồ công anh 12g Hậu phác 12g
Tạo giác thích 12g Đại hoàng 12g

Có thể dùng điều trị viêm ruột thừa cấp tính có mủ. Dùng trị mụn nhọt, 
da lở loét; bồ công anh 20g sắc uống hoặc phối hợp với cúc hoa 12g, kim ngân 
hoa 12g, cam thảo 6g sác uống.

Ngoài ra còn dùng bồ công anh dể chống viêm trong một số trường hợp 
viêm cấp tính như: viêm tai, viêm đường tiết niệu, viêm gan truyền nhiễm. 
Viêm nhiễm có thể phối hợp thuốc như sau: bồ công anh, ké đầu ngựa, cỏ 
mần trầu, vòi voi (tât cả 20g); kinh giới, kim ngân hoa, hạ khô thảo {đều 
lOg). Dùng bồ c õ n g  a n h  dp  t h ô n g  t i a  sffa dối  vnti ph i i  n ữ  sa i l  k h i  dp ,  lâ'y lá hồ 
công anil.rửa

nữ sau khi dẻ. lây lá hồ 
.LL vú aữa.sẽ. thông.l A a a a a - •«-«■*** ^ * ^ ^ .* * ^  .................................  1 ^ ,  V w

Ngoài ra còn dùng để chữa rán cẩn (phoi hdp vỏi rau sam).
- Cầm máu, giảm đau, làm hết nôn, tiêu trừ khí tích trong bụng, kích 

thích tiêu hoá, làm cho ăn ngon miệng.
c. Liều lượng dùng: 8 - 20g/ngày, trị sưng đầu vú có thể 30 - 60g/ngày.
d. Những trường hợp không nên dùng: người hư hàn.
e. Về dược lý: •
VỊ thuôc có tác dụng lợi mật, nhuận tràng.
f. Tính kháng sinh:
Bồ công anh có tác dụng ức chê vi khuẩn lỵ.

THANH ĐẠI

Là bột cliàni Indigo pulverata levis.
a. Tinh vị, quy kinh: vị mặn, tính hàn. Vào kinh can.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt, tán uất hoả; dùng trị các bệnh kinh giản, sốt quá hoá 

cuồng, thổ huyết, ho ra máu, giải độc các thuốc (khi bị ngộ độc).
- Giải độc: dùng ngoài bôi vào các mụn lở loét hoặc phối hợp với một sô vị 

khác chữa cam tẩu mã, chữa rắn cắn.
- Chữa trẻ em bị tưa lưỡi: thanh dại, bằng sa phi, phèn phi mỗi thứ lOg 

trộn đều lấy gạc sạch tẩm vào thuốc này xát lưỡi ngày 2 lần.
c. Liều lượng dùng: 2 - 4g/ngày
d. Những người ăm hư không có nhiệt thì không dùng.
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NGƯ TINH THẢO

Dùng toàn cây trừ rễ của cây diếp cá Houttuynia cordata.
a. Tinh vị, quy kinh', vị cay chua, tính hàn. Vào phế, đại trường, bàng quang.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng, là thuốc chủ yếu để thanh phế nhiệt: 

dùng trong các trường hợp viêm phế quản, phế ung, phế có mủ (viêm phối, áp xe 
phổi), viêm khí quản hoặc ho lao, khạc ra máu (dùng ngư tinh thảo tươi 40g),

- Thanh lợi thấp nhiệt: dùng khi đại tràng thấp nhiệt gây tiết tả, lỵ dùng 
80g sắc uống, chữa lòi dom dùng lá đắp.

- Trị sốt cao, sốt rét.
- Trị chứng bàng quang thấp nhiệt, bí tiểu tiện có thể phối hợp với mã 

đề, hải kim sa, bạch mao căn. Đối với viêm nhiễm hệ tiết niệu (cấp, mạn 
tính) dều có tác dụng tôt, có thể phối hợp như sau: ngư tinh thảo 40g, sa tiền 
tử 20g, kim tiền thảo 40g sắc uông để chữa bí tiểu tiện và sỏi niệu đạo. Đôi 
với các cơ thể quen nhờn các thuốc kháng sinh thì dùng ngư tinh thảo rất có 
kết quả. Có thể dùng dưới dạng dịch tươi, thuốc sắc và thuốc tiêm.

c. Liều lượng dùng: 12 - 20g/ngày.
d. Tính kháng sinh:
Dịch ép tươi của ngư tinh thảo có tác dụng ức chế tụ cầu vàng. Nước sắc 

100% ức chê vi khuẩn viêm phổi, liên cầu dung huyết, trực khuẩn biến hình, 
trực khuẩn bạch hầu, trực khuẩn lỵ.

LIÊN KIỂU

Là quả phơi khô của cây liên kiều Forsythia suspensa Vahl.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ dắng, cay, tính hơi hàn. Vào hai kinh phế, tâm.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt giải cảm: liên kiều có trọng lượng nhẹ, phồng, vị hơi cay cho 

nên nó có thể dùng dể giải biểu trị ngoại cảm phong nhiệt (cảm nhiệt), bệnh 
mới mắc sốt cao, sợ gió (thường phối hợp với kim ngân hoa, bạc hà, lô căn, kinh 
giới, cam thảo). Trường hợp do tính quá mẫnmà xuất hiện các nốt tím trên da có 
thể dùng liên kiều, kinh giới, cam thảo.

- Thanh nhiệt giải dộc, tán kết; dùng trị mụn nhọt sưng đau và tràng 
nhạc (lao hạch), tiêu ung (thường phối hợp với kim ngân hoa 12g, bồ công 
anh 12g).

c. Liều lượng dùng: 8 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không dàng: ung nhọt đã loét, có mủ trong hay vàng nhạt.
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c. v ề  dược lý:
TJiuoe có tác dụng cường tim (đặc biệt là các mạch máu nhỏ); dịch sắc có 

tác dụng chống nôn, đối kháng với các cơn nôn do apomorphin gây ra.
f. Tinh kháng sinh:
Dịch sắc liên kiều có tác dụng ức chê mạnh với tụ cầu, lỵ trực khuẩn, trực 

khuẩn thương hàn và trực khuẩn mủ xanh, ho gà, ho lao, song cầu khuẩn, 
viêm phối, liên cầu mũ xanh, liên cầu khuẩn dung huyết, virus và với một sô 
nám ngoài da.

XẠ CAN

Dùng thân rễ phơi khô của cây xạ can (rẻ quạt) Belamcanda sinensis.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ đắng, tính nóng, có độc. Vào hai kinh phê và can.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt giải độc; chữa hầu họng viêm tấy, đau đặc biệt dùng thích 

hợp với chứng dờm nhiệt thịnh mà dẫn đến đau họng, khi dùng có thể phối 
hợp với cát cánh, cam thảo; trị viêm họng cấp tính, dùng xạ can 8g, cam thảo 
8g hoặc huyền sâm, xạ can, sắc uô'ng. Có nơi dùng củ ngâm hoặc dùng lá xạ 
can hãm vào nước sôi, sau đó dể nguội mà súc miệng, cũng hạn chế được 
viêm họng tái phát. Ngoài ra còn dùng dế chữa ung độc, dặc biệt là nhọt ở 
vú (nếu mới phát); dùng củ xạ can và rễ hoa hiên, hai thứ lượng bằng nhau, 
giã nát, đắp vào chỗ sưng.

- Giáng khí, hoá dởm bình suyễn: trị ho nhiều dờm, trường hợp bụng ngực 
đầy chướng, kinh nguyệt bế tắc.

- Lợi dại tiểu tiện: khi dại tiểu tiện bị táo, lấy củ rẻ quạt tươi, giã nát, lấy 
nước cốt mà uống.

c. Liều lượng dùng: 8 - 12g/ngày.
d. Những trường hợp không dùng: những người tỳ vị hư hàn.

RAU SAM (mã xỉ hiện)

Dùng toàn thân cây rau sam, có thể dùng tươi hoặc khô, dùng tươi thì tốt hơn.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ chua, tính hàn. Vào ba kinh vị, đại trường, phế.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Thanh trường chỉ lỵ (làm sạch ruột, chữa lỵ): có thể dùng riêng để chữa 

lỵ hoặc viêm ruột, viêm dại tràng; cũng có thể phối hợp với cỏ sữa, nhọ nồi 
sắc uống hoặc giã lấy nước cốt uống. Đặc biệt phụ nữ sau khi sinh bị lỵ ra 
rtiáu, hoặc đẻ chảy nhiều máu, khi dẻ bị mổ dể lấy thai ra, hoặc xuất huyết tử 
cung: lấy rau sam tươi giã, vắt lấy một bát dịch cốt, đun sôi rồi hoà mật ong 
vào mà uống.
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- Giải độc, chống viêm: dùng để trị mụn nhọt sưng đau, viêm da hoặc sau 
khi đi lao dộng ở ruộng lúa, da bị ngứa rồi viêm có mủ, có thể lấy rau sam 
tươi giã nát vắt lấy nước mà bôi vào chỗ viêm.

- Trị mồ hôi ra nhiều ở phụ nữ sau khi đẻ: rau sam tươi giã, vắt lấy nước 
mà uống.

- Thanh phế: dùng chữa lao phổi, ho gà, và chứng phế có mủ, dùng rau 
sam tươi giã nát đắp vào huyệt nội quan để chữa bệnh sốt rét.

c. Liều lượng dùng: 8 - 16g/ngày; tươi: 40 - 60g/ngày.
d. Dược lý: có tác dụng hưng phân đối với tử cung cô lập của chuột lang, 

chuột cống và thỏ.
e. Tính kháng sinh: rau sam có tác dụng kháng khuẩn rõ rệt đối với trực 

khuẩn thương hàn, lỵ trực khuẩn, trực khuẩn đại tràng.

BẠCH HOA XÀ THIỆT THÀO (cây lưỡi rắn)

Dùng toàn cây Hedyotis diffusa Willd.
a. Tính vị, quy kinh: ngọt, nhạt, tính mát. Vào hai kinh can và vị.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt giải độc trị viêm ruột thừa hoặc viêm ruột, viêm gan, 

hoàng dản cấp tính. Có thể dùng riêng hoặc phôi hợp với bạch mao căn.
- Lợi niệu, chông viêm, phôi hợp với xa tiền tử (mã đề), kim ngân hoa đế 

trị bệnh viêm niệu dạo.
- Khử ứ khi vết thương ứ huyết, sung huyết. Ngoài ra còn dùng chữa đau 

nhức xương, thấp khớp.
- Thanh phế hoá đờm: trị ho do phế nhiệt, thường phối hợp với hoàng 

cầm, hạnh nhân. Đối với bệnh viêm amidan, viêm họng có thể dùng bạch hoa 
xà th iệ t  th a o  40g, t r ầ n  hì 8g  sắc  uống.

c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Tính kháng sinh:
Vị thuốc có tác dụng với các vi khuẩn gây ngứa ngoài da.

THẤT DIỆP NHẤT CHI HOA

Dùng rễ của cây 7 lá 1 hoa Paris polyphylla Sm, thuộc họ hành. Cây này 
mọc nhiều ở những nơi ẩm thấp, ven suối, trong các rừng ở một số tỉnh như 
Hà Bắc, Hoàng Liên Sơn.

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn, hơi có độc. Vào can và phế.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Giải độc, chống viêm: dùng trong các trường hợp mụn nhọt sưng đau, 

đau hầu họng, các trường hợp sưng tấy ứ huyết, còn dùng để chữa viêm gan,
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vàng da, chữa nhọt ở vú, bệnh tràng nhạc, lở loét tai có thể dùng thất diệp 
nhất chi hoa 8g, bồ công anh 40g. Ngoài ra còn dùng đế' chữa say nắng, dẫn 
đến đau bụng.

- Thanh nhiệt, chỉ kinh: dùng với các trường hợp viêm não, sốt cao hôn 
mẽ, co giật.

- íChử đờm binh suyễn, dùng đối với hen suyễn, có thể dùng trị bệnh 
viêm, lao phôi.

- Thát diệp nhât chi hoa 200g, phơi khô nghiền thành bột mịn, mỗi lần 
4g, ngày uống 2 lần; còn dùng để diều trị bệnh sởi ở trẻ em.

c. Liều lượng dùng: 4 - 12g/ngày.

MẬT GẤU (Fel ursi)

Dùng mật phơi khô của con gấu ngựa hoặc gấu chó.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào ba kinh can, đởm, tâm.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Thanh nhiệt, giảm co giật: dùng đối với bệnh sốt cao dẫn đến co giật, 

trẻ em bị kinh phong cấp hoặc bệnh điên giản.
- Thanh nhiệt giải dộc: dùng dối với hoá dộc mụn nhọt sưng đau, đặc biệt dối 

với trĩ (đau đớn) có hiệu quả, dùng thuốc này mà bôi. Hiện nay còn dùng với 
chứng viêm gan, hôn mê gan (sắc nhân trần rồi hòa mật gấu vào mà uống),

- Thanh can sáng mắt: dùng với chứng can nhiệt, mắt sưng dỏ, mắt có 
màng mộng, có thể uống hoặc nhỏ trực tiếp vào mắt sẽ tiêu tan màng mộng.

- Thuốc có tác dụng giảm đau rất tốt, trong các trường hợp ngã, chấn 
thương nặng, hoặc đau do viêm túi mật, uống có hiệu quá. Còn dùng chữa 
giun đũa, đau bụng.

f. L iều  lưỡng dùng: 1 - 2 g /n g à y .
Dùng ngoài dưới dạng cồn xoa bóp vào chỗ đau.
d. Những trường hợp không dùng:
Người đau do uất hoả, thực nhiệt không dùng.

TRẠCH LAN (ba đốt)
(Eupatorium daponicum)

Dùng rễ và bộ phận bên mặt đất có mang hoa của cây trạch lan.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, ngọt, tính hàn. Vào kinh tâm.
ố. ưng dụng lăm sàng:
- Tả hoả giải độc: dùng với cảm mạo, sốt cao, sởi, nhiệt độc thiêu dốt (như 

viêm phổi) và các bệnh ung nhọt, rắn độc cắn, có thể phôi hợp với thài lài, 
quỷ trâm thảo, cỏ xước.
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- Thanh nhiệt lợi hầu, giải độc, đặc biệt để phòng trị bệnh bạch hầu, 
viêm amidan.

- Dùng trị ho, trừ đờm, chữa viêm phế quản mạn tính.
- Trị ứ huyết, chấn thương sưng đau (trạch lan kết hợp tô mộc).
c. Liều lượng dùng-. 20 - 40g/ngày.
d. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng ức chế trực khuẩn bạch hầu, tụ cầu vàng, trung hoà 

ngoại độc tố trực khuẩn bạch hầu.
Cành lá có tác dụng giải thử, tiêu thực, dùng trị cảm mạo mùa hè, say 

nắng, hoặc àn uống bị dầy trệ, tiêu hoá kém.

ĐẠI THANH (bọ mẩy)
(Clerodendron cyrtophyllum Turez)

Dùng rễ và lá, có thể thu hái quanh năm, rễ đem thái phiến phơi khô, lá 
rửa sạch phơi âm can.

a. Tính vị, quy kinh: vị dắng, tính mát. Vào kinh phế, đại trường.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Thanh nhiệt giải độc: dùng để dự phòng bệnh viêm màng não, trị bệnh 

viêm amidan, bệnh viêm họng câp tính, bệnh quai bị, bệnh nha chu viêm.
- Trừ thấp nhiệt: trị vàng da, dùng điều trị bệnh lỵ.
- Dùng chữa chứng bại huyết.
- Trị rắn cắn và chữa ung nhọt sưng đau.
c. Liều lượng dùng:
- Lá khô 12 - 20g
- Rề khô 20 - 40g
Dùng dưới dạng thuốc sắc, dùng ngoài, lấy lá tươi giã nát đắp vào chỗ đau.

III. THUỐC THANH N H IỆT GIÁNG HOẢ

THẠCH CAO
(Gypsum)

Y  học dân tộc dùng loại ngâm nước: thạch cao sống.
a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, ngọt, tính hàn. Vào ba kinh phế, vỊ, tam tiêu.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Thanh nhiệt, giáng hoả, trừ phiền, chỉ khát: có tác dụng thanh tả nhiệt 

của hai kinh phế - vị, chủ yếu dùng đối với phần khí bị chứng thực nhiệt, là 
thuốc chính để thanh nhiệt tả hoả. Trên lâm sàng dùng dể chữa bệnh ôn
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nhiệt, nhiệt tại phần khí, xuất hiện các triệu chứng sốt cao, ra nhiều mồ hôi, 
mạch hồng đại, lưỡi đỏ, rêu lười vàng, miệng khát.

Có thể dùng bài Bạch hổ thang:
Thạch cao 24g
Tri mẫu 12g
Cam thảo 8g
Ngạnh mễ 8g

Sắc uống
Hoặc để chữa sốt cao, nói mê sảng, có thể dùng thạch cao 30g, lá tre, tinh 

tre, gạo tẻ mỗi thứ 12g, mạch mòn 16g, bán hạ 8g, tai quả hồng 10 cái. Ngoài 
ra còn dùng dể chữa bệnh viêm não B, sốt cao hoá cuồng: thạch cao 8g, hoàng 
liên 4g sắc uống.

- Thanh phế nhiệt: dùng trị ho do phế nhiệt, có thể phối hợp với hạnh 
nhân, cam thảo, Còn dùng trong các trưởng hợp phế viêm và khí quản viêm.

- Giải độc, chống viêm: đối với trường hợp do khí huyết bị thiêu đốt, có 
thể bị nóng quá phát ban thì phối hợp với sinh dịa, huyền sâm, mẫu dơn bì, 
dùng trong các bệnh viêm họng, viêm đau răng, đau đầu.

- Dùng ngoài: thạch cao nướng, đã giảm sức thanh nhiệt, có tác dụng thu 
liêm sinh cơ, bảo vệ bề mặt vết thương. Dùng thạch cao nướng nghiền mịn, 
rắc vào các mụn nhọt dã vỡ, ổ loét, bỏng hoặc có thể phối hợp như sau:

Thạch cao nước 40g
Ngũ bội tử 0,lg
Phèn chua 5g

Dùng hỗn hợp trên mà rắc vào vết loét.
c. L iề u  dùng'. 12 - 4 0 g /n g ày  sắc  uô’ng.

d. Những trường hợp không dùng:
Những người bị dạ dày yếu, tâm suy, mạch nhỏ, dương hư không nên dùng,
e. Về dược lý: là CaS0 4 , ngoài ra còn có Al(OH)3, các chất s... Thạch cao 

có tác dụng ức chế trung khu điều hoà nhiệt dộ mà sinh ra giải nhiệt, đồng 
thời ức chê trung khu mồ hôi, do đó mà giải nhiệt nhưng không làm ra mồ 
hôi, không hao tổn tân dịch. Ngoài ra thạch cao còn ức chế sự hưng phấn của 
thần kinh, cơ nhục, dẫn đến khả năng trấn kinh, chống co giật, ức chế này là 
do calci sau khi dã được hấp thụ vào máu.

HUYỂN SÀM

Dùng rễ của cây huyền sâm Scrophularia buergeriana.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, mặn, hơi đắng, tính hàn. Vào phế, vị, thận.
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6. Ung dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt lương huyết: vị mặn, tính hàn nhập vào phần huyết gây 

nên tác dụng thanh nhiệt và làm mát máu. Dùng đối với các bệnh mà nhiệt 
đã nhập vào dinh huyết dể trị các bệnh sốt cao, nói mê sảng, hoặc sốt quá 
hoá cuồng, có thể phối hợp với sinh địa, mẫu đơn bì.

- Hạ hoả, giải độc: dùng đối với bệnh sốt phát ban, viêm họng, đau mắt 
đỏ, tai sưng đau, mụn nhọt, có thể phôi hợp mạch môn đông, kim ngân, liên 
kiều, hoàng liên, cát cánh.

- Sinh tân dịch, dưỡng âm huyết: do vỊ thuốc có nhiều dịch mà lại có tính 
hàn nên có thể dưỡng âm, dùng đối với bệnh nhiệt làm tổn thương tân dịch, 
phối hợp với sinh dịa, mạch môn.

- Tán kết, làm mềm các khối rắn: thuốc có vị mặn, có thể làm mềm các 
khối rắn, dùng đối với các bệnh đờm kết hạch: huyền sâm 16g, mẫu lệ 12g, 
bối mẫu 8g, liên kiều 16g, hạ thảo khô 12g.

- Trị bệnh dái đường, có thể phối hợp với sinh địa.
c. Liều lượng dùng'. 4 - 16g/ngày.
d. Những trường hợp không dùng:
Những người tỳ vị có thấp, tỳ hư, dại tiện loãng.
e. Về dược lý:
Huyền sâm có tác dụng tăng huyết áp và cường tim nhẹ của thỏ. Dùng 

liều lượng cao thì tác dụng ngược lại là gây hạ huyết áp. Huyền sâm còn có 
tác dụng hạ đường huyết.

f. Tính kháng sinh:
Huyền sâm có tác dụng đối với nhiều loại vi khuẩn.

CHI TỬ

Dùng quả chín, phơi khô của cây dành dành Gardenia florida L.
a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào năm kinh tâm, phế, can, dứm 

và tam tiêu.
ò. ứng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt, trừ phiền, dùng trong các trường hợp tâm phiền bất an, 

mất ngủ do tâm hoả, hoặc sốt cao dẫn đến diên cuồng mê sảng, thường phối 
hợp với hoàng liên, hoàng cầm; hoặc dùng chi tử 12g, đậu sị 8g sắc uống.

- Thanh lợi thấp nhiệt: dùng trong bệnh can đỏm thấp nhiệt, tà kết mà 
dẫn đến chứng viêm gan vàng da, viêm túi mật, thường phôi hợp với nhân 
trần, hoàng bá.

- Giải độc; dùng dối với bệnh mụn nhọt ở vú, miệng lưỡi sinh mụn, đau 
mắt dỏ sưng. Với trường hợp đau mắt đỏ có thể dùng lá dành dành rửa sạch, 
vò nát lấy dịch gói vào hai miếng giấy bản (hoặc hai miếng vải gạc) mà đắp
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lên mí mắt. Khi mụn lở ở miệng, khoé mép có thể dùng chi tử 16g, hoàng bá 
12g, cam thảo 4g.

- Cầm máu: dùng với trường hợp huyết nhiệt mà dẫn đến thổ huyết, chảy 
máu mũi, chi tử sao đen tán bột thổi vào mũi; đi tiếu, đi ngoài ra máu, chi tử 
8g, hoè hoa 40g, tán bột, mỗi lần uống 8g, Hoặc sau khi đi ngoài (của bệnh 
lỵ), tiểu tiện đi nhiều, bụng đầy và dau thì dùng chi tử, riềng (cao lương 
khương) mỗi thứ 12g, tán nhỏ, mỗi lần uống 12g với nước cơm.

- Trị bàng quang thấp nhiệt, tiểu tiện ngắn, đau buốt: phôi hợp với mộc thông, 
hoạt thạch; nếu kèm theo chảy máu thì phối hợp với trắc bá diệp, sinh dịa.

- Dùng ngoài: trong trường hợp bị ngã, sưng nhức, cơ bị phii nề dùng chi 
tử đắp ngoài để tiêu viêm và khử phù thũng.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Những trường hợp không dùng:
Những người tỳ hư, đại tiện loãng.
e. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng hạ huyết áp. Có khả năng bài tiết dịch mật (khả năng 

đó càng lớn khi phôi hợp với cúc hoa, hạ khô tháo).

Cỏ THÀI LÀI (cỏ chân vịt)
Commelina communis

Dùng toàn thân cua cỏ thài lài, là cây mọc hoang ở khắp mọi nơi trong 
nước ta.

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, nhạt, tính hàn. Vào kinh tâm, thận.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt tả hoả, giải độc: dùng trị bệnh cảm mạo, cúm và các loại 

bệnh nhiệt dẫn đến sốt cao, phiền khát, thậm chí có thể phát cuồng. Cũng 
còn dùng đôi với bệnh sán lá gan, có thể dùng riêng hoặc phối hợp với các vị 
thanh nhiệt khác.

- Dùng đối với bệnh tả, bệnh lỵ nhiệt, có thể phối hợp với rau sam hoặc 
phượng vĩ thảo (cây seo gà pteris).

- Dùng đối với các bệnh viêm họng sưng đau, mụn nhọt, rắn độc cắn.
- Lợi thuỷ, tiêu phù, dùng đôi với phù do tim, thận.
- Dùng lợi niệu khi đường niệu bị bê tấc do sỏi. Vì tính nhạt của vị thuôc 

có thể gây thẩm thấp lợi thuỷ.
c. Liều dùng: tươi 100 - 160g

khô 40 - 80g
Đối với rắn cắn, dùng cây tươi dã nát, đắp vào uống nước cốt.
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d. Tinh kháng sinh:
Nước sắc của cây thài lài có tác dụng ức chế tụ cầu vàng, trực khuẩn đại 

tràng, phối hợp với phượng vĩ thảo thì tác dụng ức chế hai loại vi khuẩn này 
càng tăng lên.

HẠ KHỎ THẢO

Dùng phần ngọn có hoa của cây hạ khô thảo Prunella vulgaris.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, cay, tính hàn. Vào hai kinh can, đởm.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Thanh can hoả: dùng trong các trường hợp gan bị nhiệt dẫn đến dau 

mắt đỏ, đau con ngươi, nước mắt chảy dòng ra ngoài, viêm gan cấp tính.
- Tán uất kết, tiêu ứ giải độc: dùng trong các trường hợp sưng nhọt ở vú, 

chữa bệnh lao, tràng nhạc (lao hạch ở cổ) có thể uống trong và ngoài, đắp 
dùng trị bướu cổ (phối hỢp vói mẫu lệ, hải tảo).

- Giải nhiệt độc ở tử cung và ảm dạo.
- Ngoài ra còn dùng trị bệnh tê thấp, phù thũng (do lợi niệu).
- Chữa cao huyết áp.
c. Liều dùng: 4 - 20g/ngày.
d. Những trường hợp không nên dùng: nhừng người có âm hư vị yếu 

không có uất kết, không diìng.
c. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng hạ huyết áp.
f. Tính kháng sinh:
Tác dụng mạnh với liên cầu khuẩn, trực trùng mủ xanh, lỵ trực khuẩn, 

trực khuẩn thương hàn, viêm đại tràng.

IV. THUỐC THANH N H IỆT TÁO TH Ấ P

HOÀNG LIÊN

Dùng rễ của cây hoàng liên chân gà Coptis sinensis hoặc các loại thổ 
hoàng liên Thalctrum, hoàng liên ba gai.

a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào ba kinh tâm, tỳ, vị.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Thanh nhiệt táo thấp, thuốc có vỊ rất đắng, có khả năng táo thấp, tính 

hàn có thể thanh nhiệt, dùng với các bệnh của vị tràng thấp nhiệt dẫn dến 
tiết tả, lỵ ra máu, kể cả lỵ trực khuẩn, lỵ amip, viêm ruột, có thể dùng riêng 
hoặc phối hợp với mộc hương. Nếu vị nhiệt gây nôn, có thể phối hợp với trúc
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nhự bán hạ, quất bì. Nếu dại tiện bí táo có thể dùng hoàng liên 20g, ba dậu 
sương 20g, hai thứ nghiền vụn mịn, làm thành bánh, mặt khác lây một ít 
dịch củ hành có thêm chút muối nhỏ vào rôn, sau dó đặt bánh hoàng liên ba 
đậu lên rồi dùng mồi ngải cứu mà hơ lên bánh hoàng liên đó.

- Thanh tâm trừ phiền: dùng khi tâm hoả cường thịnh dẫn đến chứng 
tâm phiền, người buồn bực mất ngủ, lở miệng, lưỡi phối hợp với chu sa, toan 
táo nhân.

- Giải độc: thuốc có khả năng giải độc mạnh, dùng đối với các chứng 
nhiệt độc như nhọt độc ở bên trong, tà nhiệt thiẾu đốt, sốt cao, phiền táo, 
chóng mặt, nói nhảm, mê cuồng, lưỡi đỏ, mạch sác có thể phối hợp hoàng 
liên, hoàng bá, hoàng cầm, mỗi thứ 8g, chi tử 12g sắc uống.

- Thanh can sáng mắt: dùng điều trị các bệnh do can hoá gây đau mắt đỏ, 
sưng phù, nước mắt chảy dòng do can đởm thấp nhiệt (có thể dùng hoàng 
liên cho vào miệng con ốc nhồi, đậy lại rồi hấp trên nồi cơm, sau lấy dịch dó 
mà nhỏ vào mắt, hoặc dùng hoàng liên chiết xuât lây berberin rồi pha làm 
thuốc nhỏ mắt). Ngoài ra còn dùng hoàng liên chữa cao huyết áp.

- Cầm máu: dùng dôi với các trường hợp ho do huyết nhiệt mà dẫn đến 
chảy máu như máu cam, nôn ra máu (phôi hợp với đại hoàng, hoàng cầm).

c. Liều dùng: 2 - 12g/ngày, có thể tẩm gừng hoặc tẩm với nước ngô thù 
để hạn chế bớt tính lạnh của nó.

- Liều nhỏ có tác dụng kiện tỳ, kích thích tiêu hóa; liều lớn gây nôn, tổn 
thương dịch vị.

d. Những trường hợp không dùng: những người âm hư, phiền nhiệt, tỳ 
hư, tiết tả không được dùng hoàng liên.

e. Tính kháng sinh:
Iloàiig liên cú phổ hliáiig sinli rộng, ức chế đôi vứi trực hhuổn thương 

hàn, bạch cầu, ho gà mủ xanh, lao, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, song cầu 
khuẩn, viêm năo, song cầu khuẩn viêm phổi, ức chế virus cúm, ức chế nấm 
ngoài da.

f. Về dược lý: berberin ở thể nội tạng hoặc thế ngoại đều có tác dụng 
tăng cường công năng của bạch huyết cầu (đối với việc nuốt tụ cầu vàng), 
berberin có tác dụng lợi mật, dùng cho bệnh viêm túi mật rất tốt. Ngoài ra 
còn có tác dụng dãn mạch máu và hạ huyết áp, hạ nhiệt độ.

HOÀNG BÁ

Dùng vỏ của cây hoàng bá Phellodendron amurense. Rupr.
a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào ba kinh thận, bàng quang, tỳ.
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b. ứng dụng lâm sàng:
- Trừ hoả độc, nuôi phần âm (tư âm): cách dùng gần giống vị hoàng liên 

nhưng sức tả hoả thì không mạnh bằng. Dùng khi âm hư phát sốt, xương đau 
âm ỉ, ra mồ hôi trộm hoặc di tinh do thận hỏa (có thể phối hợp với tri mẫu, 
thục địa).

- Thanh nhiệt táo thấp: dùng khi hạ tiêu thấp nhiệt, đới hạ, phối hợp với 
hạt mã dề, cỏ tranh; nếu thấp nhiệt hoàng đán (viêm gan) có thể cùng dùng 
với nhân trần, chi tử, cốt khí củ; nếu thấp nhiệt ở vỊ tràng gây tiết tả, lỵ, dại 
tiện ra máu mủ, có thể phôi hợp với hoàng liên, khổ sâm, mộc hương; nếu 
tháp nhiệt dọng lại ở chân gây bệnh sưng gôi, chân mỏi nhức thì phối hợp 
với thương truật.

- Giải độc cơ thể: dùng trong trường hợp da bị thấp nhiệt, gây lở loét, 
phối hợp với khồ sâm (cho rẻ), kinh giới (có thể vừa dùng trong để uống, và 
dùng ngoài nấu lên để rửa).

c. Liều dùng: 4 - lOg
d. Những trường hợp không dùng:
Người tỳ hư, đại tiện lỏng, vỊ yếu, ăn uống không tiêu, không nên dùng.
e. Về dược lý:
Cũng tương tự như hoàng liên; ngoài ra còn có tác dụng với tiểu cầu (làm 

cho nó khó bị vỡ), tác dụng lợi niệu.
f. Tinh kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chế vi khuẩn ở phạm vi tương dối rộng đối với vi 

khuẩn lỵ, đại tràng, liên cầu trùng.
Y học dân tộc còn dùng vỏ cây núc nác Droxylum indicum làm vị nam 

hoàng bá, cũng dùng để chữa lỵ, ỉa chảy, dị ứng, mẩn ngứa, hắc lào.

HOÀNG CẤM

Dùng rễ cây hoàng cầm Scultellaria baicalensis.
а. Tính vị, quy kinh: vị đắng tính hàn. Vào các kinh tâm, phế, can, đởm, 

dại trường, tiểu trường.
б. ưng dụng lăm sàng:
- Trừ hoả ở phế, thanh thấp nhiệt: dùng chữa các trường hợp lúc sốt, lúc 

rét (hàn nhiệt vãng lai), trị ho do phế nhiệt.
- Lương huyết an thai, dùng trong trường hợp thai động.
- Trừ thấp ở vị tràng: dùng chữa các bệnh tả, lỵ, đau bụng (phối hợp với 

hoàng liên).
- Chữa đau mắt đỏ, bí tiểu tiện.
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- cầm  máu: dùng khi bị thố huyết, chảy máu cam, đại tiểu tiện ra máu, 
băng huyết.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Không nên dùng:
Người tỳ vị hư hàn, phụ nữ có thai không nên dùng.
e. Về dược lý:
Nước sắc hoàng cầm có tác dụng giải nhiệt, phần wogonin của flavonoit 

có tác dụng lợi niệu. Dịch ngâm hoặc sắc có tác dụng hạ huyết áp, cầm máu.
f. Tính kháng sinh:
Hoàng cầm có tác dụng kháng khuẩn rộng đối với trực khuẩn bạch bầu, 

tụ cầu, liên cầu khuẩn dung huyết, song cầu khuẩn viêm phổi, song cầu khuẩn 
viêm não, trực khuẩn thương hàn, lỵ, ho gà đều có tác dụng ức chế mà phần 
ức chê chính là do phần genin của ílavonoit.

Đối với vị hoàng cầm khi bảo quản, nếu bị ẩm ta thường thấy xuất hiện 
màu xanh, nguyên nhân đó là men baceslinase có trong hoàng cầm thuỷ 
phán đường (ganin) và phần không đường là wogonin, chất này gặp oxy của 
không khí biến thành sản phẩm có màu xanh, tác dụng kém. Do đó trong 
quá trình bảo quản, chê biến phải giữ cho độ ẩm không cao. Hoặc khi chê 
biến không nên ngâm hoàng cầm vào nước lạnh lâu để làm mềm, mà có thể 
ngâm chừng độ 30 phút vừa tác dụng diệt men vừa tác dụng làm mềm 
nguyên liệu.

NHA ĐÀM TỬ

Dùng quả chín phơi khô của cây khổ sâm cho hạt còn gọi là cây xoan 
rừng hay sầu đâu cứt chuột Brucea javanica.

a. Tinh vị, quy kinh: vị dáng, tinh hàn. Vào kinh dại trường.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Thanh thấp nhiệt ở vị tràng: dùng chữa bệnh lỵ (lỵ amip). Người lớn dùng 

mỗi lần 10 - 15 hạt, trẻ em mỗi tuổi một hạt, nhưng không quá liều của người 
lớn, uống ngày 3 lần, dùng liền một tuần. Ngoài ra còn dùng trị ỉa chảy, chữa trĩ.

- Trị sốt rét: sốt cách nhật hoặc 3 ngày sốt một lần, sốt rét ác tính dều có 
tác dụng tốt, cũng dùng 10 - 15 hạt mỗi lần, ngày 2 - 3 lần, uống liền trong 5 
ngày. Sau ngày thứ ba thì uống giảm di 1/2 liều.

- Dùng để điều trị huyết hấp trùng ở thời kỳ đầu.
- Ngoài ra còn dùng để tiêu đờm ứ tích, lợi tiểu tiện.
- Chữa chai chân hoặc bệnh mất cá chân (tức là trưốc bị dị vật, sau da 

dày ra và dau nhức nhất là khi bước đi). Trước hết dùng dao gọt bớt da dày 
lên ở chỗ chai chân hoặc mắt cá, sau đó dùng bột của nha đảm tử băng vào, 
cần dùng vải băng chặt.
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- Chữa rắn cắn: lá cây nha đảm tử có thể giã nát dắp vào chỗ bị rắn cắn.
- Trong hạt nha đảm tử có chứa chất dầu, khi uống vào dễ bị nôn, do dó 

có thể ép loại dầu di, sau dó tán bột mà đạp thành viên, dùng viên 5mg cho 
tré từ 1 đến 4 tuổi, viên 20mg cho trẻ 4 tuổi trở lên.

c. Không nên dùng cho những người: tỳ vị hư nhược, nôn mửa.
d. Về dược lý:
Chất kosamin là glucosid của nha đảm tử, liều cao làm tim đập chậm.
<-. Kháng sinh :
Kosamin có tác dụng diệt khuẩn rõ rệt, diệt giun sán, lỵ amíp.

LONG ĐỞM THẢO

Dùng rễ của cây long dởm Gentiana scabra.
а. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào kinh can, đởm, bàng quang.
б. ưng dụng lăm sàng:
- Trừ hoả ở can đởm, thanh trừ thấp nhiệt ở hạ tiêu: dùng trong các 

trường hợp mắt đỏ sưng dau, viêm kết mạc do can hoả dẫn đến.
- Trị viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa, âm nang sưng dau, viêm 

tinh hoàn cấp tính, có thể phối hợp với chi tử. Ngoài ra còn dùng long đởm 
đê chữa viêm gan, vàng da.

- Dùng dể trị bệnh thương hàn, sốt quá hoá điên cuồng: dùng long dởm 
tán nhỏ cho vào một cái lòng trắng trứng hoà với mật ong và nước sôi để 
nguội, uống mỗi lần 8g. Còn dùng để chữa bệnh sốt cao gây co giật (dùng bài 
Dong đởm tả can thang).

- Chữa cao huyết áp, dau đầu: phối hợp với câu đằng, thảo quyết minh.
- Trừ giun dũa: long đởm 40g, sắc uống mỗi buổi một thang lúc đói.
c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Những trường hợp không nên dùng:
Người tỳ vị hư nhược, âm hư phát sốt không nên dùng.
e. Về dược lý:
Nếu dùng một lượng nhỏ (khoảng 0,lg) có thể xúc tiến sự phân tiết dịch 

vị, làm cho lượng acid trong dịch vị tăng lên, do đó có thể dùng nó làm thuốc 
kiện vị (nên dùng trước bữa ăn). Lượng lớn có thể kích thích niêm mạc dạ 
dày dẫn đến nôn lợm.

f'. Tính kháng sinh:
Nước sắc có tác dụng ức chế trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn lỵ, tụ cầu vàng.
g. Chú ý: thuôc có tác dụng hạ thấp men chuyển hoá amin, có thể dùng 

long đởm để làm thuốc dự phòng bệnh viêm não.
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KHỔ SÂM (cây dã hòe)

Dùng rề của cây khổ sâm Sophora flavescens.
a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào kinh tâm, can, dại trường.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt táo thấp: dùng để trị thấp nhiệt, bệnh lỵ lâu ngày không; 

khỏi, trị liệu có hiệu quả, có thể phôi hợp với mộc hương hoặc dùng nước sấ C ; 

50% ngày 3 lần, mỗi lần 20 - 30ml dể chữa lỵ cấp.
- Khứ phong sát khuẩn: làm hết ngứa dùng dối với bệnh ngứa ngoài dâ  

phụ nữ ngứa âm hộ hoặc viêm âm dạo do trùng roi, bệnh nhọt độc, phong; 
ngứa, dị ứng. Có thể uống trong và dùng nước sắc để rửa ngoài.

- Thanh nhiệt lợi thuỷ: dùng với bệnh tiểu tràng thấp nhiệt, tiểu tiện khó 
khăn, có thể phối hợp với mã đề, râu ngô.

c. Liều dùng: 4 - lOg/ngày.
d. Những người không nên dùng:
Người tỳ hư, can thận hư không dùng.
c. Về dược lý:
Alcaloid chiết từ rễ khổ sâm có tác dụng lợi niệu.
f. Tinh kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chê tụ cầu, trực khuẩn mủ xanh, nấm ngoài da, 

trùng roi âm dạo.

NHÂN TRẤN

Dùng bộ phận trên mặt đất phơi khô của cây nhân trần Adenosma 
caeruleum R. Br.

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, cay, tính hơi hàn. Vào bốn kinh tỳ, vị, can, 
đởm.

b. ưng dụng lăm sàng:
- Lợi thấp nhiệt, làm hết vàng da: dùng trong trường hợp viêm gan vàng 

da, viêm túi mật có sốt cao kèm theo đái ít, nước đái dỏ, có thể dùng riêng 
nhân trần 40g, sắc uông đe chữa viêm gan virus (hoặc phối hỢp: nhân trần 24g, 
chi tử 12g, cốt khí củ 0,8g, sơn tra 2g, sắc uống). Cũng có thể dùng bài Nhân 
trần tứ nghịch thang (nhân trần 24g, phụ tử 12g, gừng 8g, cam thảo 4g) để trị 
bệnh vàng da, chân tay lạnh giá.

Viêm túi mật, dùng nhân trần kết hợp với uất kim, nghệ, bồ công anh 
Ngoài ra còn dùng điều trị bệnh kinh nguyệt không đều, dau bụng kinh.
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- Giải cảm nhiệt, dùng với bệnh vừa nóng vừa rét, đau đầu, mũi ngạt, 
chảy nước mũi, đau họng, bụng ngực đầy trướng, nước tiểu dỏ, tiểu tiện bí, có 
thể phối hợp với xạ can, liên kiều, bồ công anh, thạch xương bồ, mộc thông.

Trong trường hợp nước tiểu dục trắng, tiểu tiện tự ra, không nín được, 
dùng nhân trần phối hợp với sài hồ, mộc thông lượng bằng nhau, song song 
dùng một nắm lá hẹ sắc đặc, nhân lúc còn nóng, dem xông vào bộ hạ.

c. Liều dùng: 20 - 40g/ngày.
Ngoài cây nhân trần ra, nhân dân ta còn dùng cây bồ bồ Adenosma 

capitatuua Benth, còn gọi là hắc hương núi, cây họ Serophulariaceae thường 
dùng như vị nhân trần.

ĐẠM TRÚC DIỆP

Dùng củ của cây đạm trúc diệp Lophatherum gracile.
o. Tính vị, quy kinh: vỊ ngọt, tính hơi hàn. Vào ba kinh tâm, vỊ, bàng quang.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Thanh trừ nhiệt độc ở hệ thống tiết niệu, đối với bệnh tiểu tiện ngắn 

đỏ, đi tiểu đau buốt, viêm nhiễm đường niệu phối hợp với mộc thông, sinh 
địa do thuốc có vị ngọt nhạt có thể thẩm thấp, lợi niệu. Tính hàn có thể 
thanh nhiệt cho nên dùng để lợi niệu thông lâm.

- Thanh nhiệt, trừ phiền: dùng dối với bệnh nhiệt phiền táo, miệng khát, 
miệng lưỡi sinh mụn, răng lợi sưng phù, thường phối hợp với thạch cao, mạch 
môn, sinh địa.

- Đối với bệnh cảm nhiệt thì phối hợp với kim ngân hoa, liên kiều, bạc hà.
Lá non của dạm trúc diệp dùng để thanh tâm hoá, kinh tâm thực nhiệt

dẫn đến phiền nhiệt, nước tiểu dỏ, miệng lưỡi có mụn nhọt. Ngoài ra còn 
dùng với bệnh sốt cao nói nhảm phối hợp với liên tâm.

c. Liều dùng: 4 - lOg/ngày.
d. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng giải nhiệt, tăng bài tiết chất ion clo trong nước tiểu, do 

đó mà tàng lợi niệu.
e. Tinh kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chế tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh.

THẢO QUYẾT MINH

Dùng hạt của cây thảo quyết minh Cassia tosa L,
а. Tính vị, quy kỉnh: vị ngọt, dắng, tính hơi hàn. Vào kinh can, vỊ.
б. ứng dụng lâm sàng:
- Thanh can sáng mắt, dùng để giải uất nhiệt của kinh can, can khí thông 

đến mắt, thanh được can mắt sẽ sáng; dùng để chữa bệnh đau mắt đỏ, mắt
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sợ ánh sáng, nhiều nước mắt; thường phối hợp với cúc hoa, hoàng liên, hạ 
khò thảo.

- Bệnh do can hoả thượng thăng, dẫn đến đau đầu, thường phối hợp với 
cúc hoa, dùng chữa hạ huyết áp, nhuận tràng thông tiện để trị bệnh đại tiện 
táo kết có tính chât tập quán.

c. Liều dùng: 20 - 40g sắc uống hoặc sao vàng tán nhỏ, hãm uống.
d. Không dùng cho những người đi ngoài loãng.
e. Về dược lý:
Vị thuốc có tác dụng hạ huyết áp đối với chó, mèo, thỏ đã gây mê.
f. Tinh kháng sinh:
Nước sắc 1,5% có tác dụng ức chế tụ cầu vàng, dịch nước ngâm nồng độ 1: 

20 ức chế một số bào tử khuẩn.

LÒ CÀN

Dùng rễ cây Phramites communis, trên đoạn thân sát gốc cũng có thể 
dùng làm thuốc,

a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính hàn. Vào hai kinh phế và vị.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt sinh tân dịch, lợi niệu: thuốc có vị ngọt, có thể sinh tân 

dịch; tính hàn, có thể thanh nhiệt. Có khả năng lợi niệu đế bài trừ nhiệt 
thông qua tiểu tiện; dùng dôi với bệnh nhân nhiệt, tâm phiền, miệng khát, 
tiểu tiện ngắn đỏ nên phối hợp với đạm trúc diệp, mạch môn đông. Nếu tân 
dịch thương tốn có thế dùng dịch ép của lô căn tươi cùng với mạch môn.

- Thanh phế nhiệt: dùng trong trường hợp phong thấp phạm phế, phê nhiệt 
sinh hoá, có thể phối hợp với kim ngân, liên kiều, tang diệp, cúc hoa. Cũng có
th e  dù n g  đổ t r ị  p h ế  có m ủ th ì phố i hợp với ý  dĩ, đào  n h ả n , h ạ t  b í đno.

- Thanh trừ nhiệt ở vị làm hết nôn: dùng với trường hợp vị nhiệt gây nôn, 
lợm, nấc có thể phối hợp với trúc nhự, tỳ bà diệp.

d. Liều dùng: 4 - 16g/ngày.
c. Về dược lý:
Thân và rễ cây lô căn đều có tác dụng giống nhau nhưng lực thanh phế 

của thân mạnh hơn so với rễ, có tác dụng hoà tan sỏi mật đế’ trị hoàng dản 
và viêm khớp cấp tính.

V. THUỐC THANH N H IỆ T  LƯƠNG HUYÊT

TÊ GIÁC

Tê giác: dùng sừng con tê giác Cornu rhinoceri (tê 
Rhinoceros sondaicus, loại hai sừng Rhinoceros bicornis).

giác một sừng
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а. Tính vị, quy kinh: vỊ đắng, chua, mặn, tính hàn. Vào ba kinh tâm, can, vỊ.
б. ứng dụng lảm sàng:
- Thanh nhiệt lương huyết: thuốc có vị dắng, mặn, tính hàn, có thể nhập 

vào phần huyết để thanh huyết nhiệt, dùng đôi với bệnh nhiệt đã nhập vào 
phần dinh huyết, hoả thịnh thiêu dốt gây cuồng nhiệt, nói mê sảng; thường 
phôi hợp với hoàng liên, liên kiều, huyền sâm, sinh địa hoặc còn dùng khi 
sốt cao của bệnh viêm não.

- Cầm máu: thuốc có thể làm mát máu và thanh nhiệt của huyết, dùng 
khi bị thổ huyết, chảy máu mũi, phát ban, xuất huyết dưới da. Phối hợp với 
sinh dịa, mẫu đơn bì, xích thược.

c. Liều dùng: 2g - 50g sắc hoặc mài với nước mà uống.
d. Trường hợp không nên dùng:
Do thuôc có tính hàn lớn, những người không có thực chứng không nên 

dùng, người có thai dùng phải thận trọng.
Có thể dùng ngà trâu để thay thế tê giác, tác dụng của chúng cũng 

giông nhau, song mức độ của vỊ ngà trâu thì yếu mềm, lượng dùng cần nhiều 
hơn (có thế’ dùng tối 70 - 150g sắc uống).

f. Dược lý:
Tê giác có tác dụng cường tim đối với tim suy nhược. Đối với mạch máu 

lúc đầu gây co mạch tạm thời, sau đó dãn mạch rõ rệt, cho nên về huyết áp 
lúc đầu thấy tàng, sau hạ.

SINH ĐỊA

Dùng rễ của cây sinh địa Rehmannia glutinosa
a. Tính vị, quy kinh: vị dáng, linh hàn. Vào ba kinh tâm, can, thận.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Thanh nhiệt lương huyết: dùng đối với bệnh tà nhiệt nhập vào phần 

dinh; biểu hiện sốt cao, miệng khát, lưỡi đỏ, tâm phiền, thường phối hợp với 
hoàng liên, huyền sâm. Khi huyết nhiệt, dẫn dến xuất huyết thì phối hợp với 
tê giác, mẫu đơn bì.

- Dưỡng âm, sinh tân dịch: thuốc bản chất có nhiều dịch nhờn có thể 
dưỡng âm; vị ngọt, tính hàn có thể sinh tân dịch, cho nên dùng để dưỡng âm, 
nhuận táo kết sau thời kỳ bị sốt hoặc bị nhiệt (nhiệt làm thương tổn dến tân 
dịch), thường phối hợp với huyền sâm, mạch môn đông. Trường hợp do âm hư 
hoả vượng bốc lên thì dùng chung với hoài sơn, trạch tả (lục vỊ địa hoàng hoàn).

- Sinh dịa còn dùng để điều trị bệnh đái đường có kết quả, thường phối 
hợp với huyền sâm, cát căn, hoài sơn.

c. Liều dùng: 12g - 40g/ngày.
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d. Những trường hợp không dùng:
Vì thuốc có nhiều dịch, bản chất của nó là nhờn, cho nên những người tỳ 

hư, bụng đầy, đại tiện lỏng và dương hư đều không nên dùng.
Loại sinh địa còn tươi, tính hàn lớn hơn, do dó thường dùng để thanh 

nhiệt lương huyết. Loại khô, vị ngọt, tính hàn dùng dưỡng âm, sinh tân dịch, 
hạ đường huyết. Sinh địa qua chế biến (với gừng, sa nhân, rượu) vị ngọt tính 
ấm có tác dụng bổ huyết, tư âm.

e. Về dược lý:
Sinh dịa có tác dụng thúc đẩy sự ngưng kết của huyết dịch cầm máu, cường 

tim nhất là đối với tim đã suy nhược. Ngoài ra còn có tác dụng hạ đường huyết 
rất tốt, tác dụng này là do chất catolpol có trong sinh địa dẫn dến.

f. Tịnh kháng sinh:
Sinh địa có tác dụng ức chế nấm ngoài da.

ĐỊA CỐT BÌ

Dùng vỏ rễ phơi khô của cây khởi tử Lycium sinense.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ ngọt, hơi đắng, tính hàn. Vào can, thận, phế.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Thanh phế nhiệt, ngừng ho: dùng dối với bệnh nhân ho do phế nhiệt 

hoặc phế nhiệt mà gây suyễn tức, giải độc do nhiệt độc thịnh, thường phối 
hợp với thuốc thanh nhiệt lương huyết, tiêu huyết, tán ứ khác như tô mộc, 
ngưu tất.

- Hạ huyết áp: dùng trị các bệnh cao huyết áp, bệnh xơ cứng động mạch 
(nhất là với động mạch đáy mắt) hoặc cao huyết áp do can (do kinh can uất
hỏn); nó th ể  p hố i hrtp vơi núc hoa, k im  n g â n  h oa , th ả o  q u y ố t m in h .

c. Liều dùng: 8 - 16g/ngày.
d. Những trường hợp không nên dùng:
Vị thuốc có tác dụng thông kinh, hoạt huyết cho nên không dùng được cho 

những người có kinh nguyệt nhiều, phụ nữ có thai, âm hư, ra nhiều mồ hôi. 
Chú ý: vị mẫu đơn bì và vị địa côt bì vừa giới thiệu đều có tác dụng thanh 
nhiệt ở nhiệt ở phần âm, dùng để trị chứng lao nhiệt, nóng âm ỉ trong xương 
(cốt chưng); nhưng địa cốt bì dùng với chứng "cốt chưng" có mồ hôi, còn mẫu 
dơn bì dùng với chứng cốt chưng không có mồ hôi.

e. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng hạ huyết áp, nếu phối hợp với các vị thuốc hạ huyết áp 

khác thì tác dụng tăng lên nhiều. Thuốc cũng có tác dụng chống viêm khớp, 
làm cho màng trong của tử cung động vật thí nghiệm sung huyết. Chính vì 
vậy mà có tác dụng thông kinh.
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f. Tinh kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chế tụ cầu vàng, trực khuẩn lỵ, trực khuẩn thương 

hàn, phó thương hàn, trực khuẩn biến hình, trực khuẩn mủ xanh, đại tràng, 
ho gà, liên cầu trùng và một sô' nấm.

BẠCH MAO CAN

Dùng rễ của cây cỏ tranh Imperata cylindrica,
а. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính hàn. Vào hai kinh vỊ và phế.
ò. ứng dụng lăm sàng:
- Trừ phục nhiệt (nhiệt độc sẵn có trong cơ thể), tiêu ứ huyết dùng trong 

các trường hợp: nội nhiệt sinh phiền khát, phế nhiệt sinh ho, suyễn tức, khó 
thở, ngực dầy trướng bí bách, vị nhiệt sinh nôn lợm, có thể dùng bạch mao 
căn tươi 40g sắc uống; hoặc bạch mao căn 12g, cát căn 12g sắc uống.

- Cầm máu: dùng trong các trường hợp tiểu tiện ra máu, thổ huyết, chảy 
máu cam, ho ra máu (phối hợp với hoa hoè sao đen, trắc bá diệp, huyết dụ, 
ngẫu tiết, cỏ nhọ nồi).

- Lợi niệu tiêu phù nề: dùng trong bệnh viêm thận cấp, tiểu tiện khó 
khăn, đái dắt, đái buốt, bệnh hoàng đản thếp nhiệt, có thể dùng bạch mao 
căn, râu ngô, mã đề, dậu đỏ mỗi thứ 12g; hoặc cỏ tranh 30g, râu ngô 40g, hạt 
mã đề 25g, cúc hoa 5g.

- Có thể dùng bạch mao căn phối hợp với cam thảo, sa sâm dể dề phòng 
bệnh ho gà có hiệu quả.

c. Liều dùng: 12 - 40g/ngày.
d. Trường hợp không dùng:
ớ  phụ nữ có thai, người ở thể hư hàn.

XÍCH THƯỢC

Dùng rễ của cây xích thược Paeonia veichii Lynch.
o. Tinh vị, quy kinh: vỊ đắng, tính hơi hàn. Vào hai kinh can, tỳ.
б. ứng dụng lãm sàng:
- Thanh nhiệt lương huyết: dùng với bệnh huyết nhiệt, thổ huyết, chảy 

máu cam; có thể dùng với tê giác, sinh dịa.
- Điều kinh: dùng trong kinh nguyệt không đều do huyết nhiệt phối hợp 

với chi tử, sinh địa.
- Thanh can nhiệt: dùng trong các bệnh mắt đỏ sưng tấy, phối hợp với cúc 

hoa, hạ khô thảo.
- Hoạt huyết khứ ứ: thuốc có tác dụng giảm đau, dùng thích hợp với chứng 

đau bụng khi có kinh, kinh bế tắc; thường dùng với dào nhân, hồng hoa, bồ
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hoàng. Khi ngã chấn thương gây ứ huyết bầm tím, sưng đau phối hợp với tô 
mộc, đào nhân.

- Giải độc, dùng để chữa các bệnh mụn nhọt sưng đau, có thể phối hợp với 
kim ngân hoa, ké đầu ngựa, bồ công anh.

c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.
d. Những trường hợp không dùng:
Thuốc có tác dụng thông kinh hoạt huyết, những người kinh nguyệt nhiều 

nhưng không ứ trệ thì không nên dùng.
e. Tính kháng sinh:
Nước sắc 100% có tác dụng ức chế lỵ trực khuẩn, trực khuẩn mủ xanh, 

thương hàn, tụ cầu khuẩn. Thành phần có hiệu quả của nó là chất acid 
metylbenzoic.
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CHƯƠNG V

THUỐC TRỪ ĐÀM

1. ĐẠI CƯƠNG 

1 Đ ịn h  n g h ĩa

Thuốc trừ đàm là các thuốc có tác dụng chữa các chứng bệnh gây ra do 
đàm trọc.

Đàm vật là sản vật bệnh lý do nhiều nguyên nhân sinh ra, phạm vi gây 
bệnh rộng rãi, trên lâm sàng khi sử dụng thuốc trừ dàm phải tuỳ nguyên 
nhân mà phối hợp thuốc, tuỳ vị trí và tính châT của bệnh để sử dụng thuôc 
cho thích hợp.

2. T ác  d ụ n g  c h u n g

- Trừ dờm chữa ho do đàm ẩm đình lại, phạm vào phế khí, làm phế khí bị 
trở ngại gây ho và đờm nhiều.

- Chữa các chứng hôn mê trong các trường hợp say nắng, xuất huyết não, 
viêm não v.v... Y học dân tộc cho là đờm làm tắc các khiếu, làm mê tâm 
khiếu; các thuốc trừ đàm có tác dụng hoạt đàm, thông khiếu (hoạt đàm kéo 
đàm ra ngoài).

- Chữa các hạch lao ở cổ, nách, bẹn (hoá đàm nhuyễn kiên).

3. P h â n  lo ạ i

Do tính chất hàn, nhiệt của các bệnh, thuốc trừ đ à m  dưọc chia là m  hai loại:
- Thuốc thanh hoá nhiệt đàm: gồm các vị thuốc mát và lạnh chữa các 

chứng đàm nhiệt.
- Thuốc ôn hoá hàn đàm gồm các vị thuốc ấm và nóng chữa các chứng 

hàn đàm .

4. Câ'm ky

- Người dương hư không được dùng các thuốc thanh hóa nhiệt đàm.
- Người âm hư không được dùng bán hạ, nam tinh, tạo giác là các thuốc 

ôn hoá hàn đàm, dễ gây mất tân dịch.

II. THUỐC THANH HOÁ N H IỆ T  ĐÀM

Các thuốc này đa số có tính hàn, dùng thích hợp với các bệnh ho, suyễn 
tức, nôn ra đờm đặc vàng, có mùi nặng hoặc các bệnh đơn giản trong có đờm
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dãi ngưng trệ, các bệnh lao lâm ba kết, sưng tuyến giáp trạng. Y học dân tộc 
quan niệm đó là do đờm hoá thâp nhiệt, uât kết mà dẫn đến.

THIÊN TRÚC HOÀNG
(Concretio silicca Bambusa)

Là những cục màu trắng hoậc màu vàng do dịch phân tiết ra trong ông 
cây tre, cây nứa, ngưng kết lại mà thành.

a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính hàn. Vào hai kinh tâm, can.
ồ. ưng dụng lăm sàng:
- Khử đờm bình suyễn: dùng trong phê nhiệt, nhiều đờm, suyễn tức, có 

thể phối hợp với bạch cương tàm, hoàng liên, thanh đại, xạ hương để điều trị 
chứng dờm tắc, suyễn tức ở trẻ con.

- Thanh tâm trấn kinh: dùng đối với bệnh sốt cao, thần trí hôn mê, nói 
nhảm, trẻ con kinh phong co giật

Thiên trúc hoàng 40g
Đởm tinh 160g
Chu sa, hùng hoàng, mỗi thứ 20g
Xạ hương 4g

Làm hoàn, mỗi lần 2 - 4g.
c. Liều dùng: 3 -6g (thuốc sắc), 1 -3g thuốc bột/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người không có đờm nhiệt không nên dùng.

TRÚC LỊCH

Là dịch chảy ra sau khi đem đốt các ống tre tươi hoặc mãng cành tre.
a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính đại hàn. Vào hai kinh tâm và vị.
b. ưng dụng lảm sàng:
- Khử đơm khai bế: dùng đôi với bệnh trúng phong, điên giản, đờm trệ 

hoặc đờm lưu ở kinh mạch mà dẫn đến tê dại, co quắp hoặc đờm nhiệt ngưng 
lại ở phê mà dẫn đến ho hen, suyễn tức (dùng trúc lịch, nước gừng mỗi thứ 5 
đến lOml, uống với nước sôi để nguội, trị chứng phong cấm khau).

- Thanh nhiệt trừ phiền: dùng khi cơ thể bị phiền nhiệt,
- Do sốt mà bứt rứt khó chịu: dùng trúc lịch 5ml uống với nước ấm.
c. Liều dùng: 5 - lOml/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Nếu không có dờm nhiệt thì không nên dùng.
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NGƯU HOÀNG
Calculus bovis (Bezoar)

Là sỏi mật của con trâu, bò.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ dắng, ngọt, tính mát. Vào tâm, can.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Khử đờm an toàn: dùng đối với bệnh thần trí hôn mê, nói nhảm, điên 

gián, phát cuồng, có thể dùng ngưu hoàng, uất kim, tê giác, hoàng cầm, 
hoàng liên, hùng hoàng, chi tử, mỗi thứ 40g; băng phiến, xạ hương mỗi thứ 
lOg, chu sa 20g.

- Thanh nhiệt giải kinh dùng đối với bệnh co quắp chân tay.
- Giải dộc chữa mụn nhọt, dùng đối bệnh đau họng, viêm amidan, viêm  

xoang miệng, bệnh mụn nhọt, sang lở dã loét hoặc còn sưng tấy.
Ngưu hoàng 2g

(nghiền bột làm hoàn, mỗi lần 4g) 
(ngày 2 - 3 lần)

Kim ngân hoa 40g
Thất diệp nhât chi hoa 8g 
Cam thảo 6g

c. Liều dùng: 0,2 - 0,8g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng'.
Là những người không có thực nhiệt.
e. Về dược lý'.

Có tác dụng đến trung khu thần kinh, bảo vệ chuột nhắt khỏi bị co quắp, 
nó cũng có tác dụng tăng hồng cầu và huyết sắc tô'; tiêm tĩnh mạch thì gây hạ 
huyết áp, hô hấp tăng.

THƯỜNG SƠN

Dùng rễ phơi khô của cây thường sơn Dichroa febrifuga Lour.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn, hơi có độc. Vào ba kinh phế, can, tâm.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Làm cho đờm nôn ra và hết bí tích, bứt rứt: dùng thường sơn 20g, cam 

thảo 6g sắc uống.
- Sát khuẩn, chữa sốt rét: thường sơn, thảo quả, binh lang, thanh bì, hậu 

phác, trần bì, mỗi thứ 12g, cam thảo 4g. Hoặc cây cam thìa 40g (tẩm rượu sao 
vàng), lá thường sơn 20g (tẩm nước gạo 2 ngày dêm, lấy ra phơi khô tẩm rượu).

c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng', thể hư dùng phải thận trọng, phụ nữ có 

thai không nên dùng.
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e. vể dược lý:
Chất alcaloid A, B (là dichroine - C16H19O3N3) của thường sơn đểu có tác 

dụng chống sốt rét trên gà giống tác dụng của quinin (chất B tác dụng giống 
quinin nhưng mạnh gấp 88 - 122 lần); chât c  (dichroine - C16H21O3N3) gâp 
quinin 98 - 158 lần.

Alcaloid toàn phần có tác dụng hạ huyết áp, giải nhiệt, làm tàng dung 
tích cửa tỳ vị. Chất A, B, c  làm gáy nôn chim bồ câu với liều 0,2 - 2mg; đối 
với tim thỏ cô lập, lúc đầu hưng phấn nhẹ, sau đó bị ức chế.

f. Tinh kháng sinh’.
ớ  thể nội và thể ngoại, thường sơn đều tác dụng ức chế với amip, Dịch 

ngâm ức chế virus cúm PR3, alcaloid toàn phần có tác dụng ức chế ung thư 
gan, ung thư màng bụng.

CÔN BỐ

Dùng lá phơi khô của cây côn bố (tảo biển) Laminaria japonica.
а. Tinh vị, quy kính: vị mặn, tính hàn. Vào kinh can, thận, vị.
б. ứng dụng lãm sàng:
- Hoá đờm, tán kết: dùng dối với tuyến giáp sưng to, lao lâm ba kết, đởm 

tích lại, đau tinh hoàn. Dùng bài thuốc sau để chữa lâm ba kết: côn bố, huyền 
sâm mỗi thứ 12g, mẫu lệ, hạt khô thảo 20g, bạch cương tàm 6g, làm thuốc 
tán, mỗi lần 12g, ngày 2 lần.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Về dược lý:
ThiiôV có iod, có thổ điều chỉnh cơ năng tuyến giáp suy nhược do thiếu iod 

dẫn đến; ngoài ra còn dùng trị cơ năng tuyến giáp cường thịnh. Liều 30mg/kg 
tiêm tĩnh mạch (Trung Quốc, còn Việt Nam chưa dùng dược) có tác dụng ức 
chế tạng tâm. Laminin có tác dụng hạ huyết áp, laminarin có tác dụng kháng 
mỡ trong máu.

TRÚC NHự
(Phyllostachys)

Là lớp vỏ giữa sau khi đã cạo bỗ lớp vỏ ngoài ở thân cây tre.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính hơn hàn. Vào ba kinh phế, can, vị.

■ b. ưng dụng lăm sàng:
- Khử đờm trừ ho, dùng cho các bệnh ho của dởm nhiệt, tâm hồi hộp, 

mất ngủ.
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- Thanh vị cầm nôn: dùng dối với nôn do phiền nhiệt, có thể dùng phối 
hợp các vị thanh vị cầm nôn khác như trúc nhự 12g, hoàng liên 6g, trần bì, 
bán hạ, sinh khương, mỗi thứ 12g, táo 3 quả.

c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Là những người tỳ vị hư hàn, khi dùng có thể dùng sống hoặc sao với 

nước gừng.

III. THUỐC ÔN HOÁ HÀN ĐÀM

Do tỳ vị dương hư không vận hoá được thuỷ thấp, ứ lại thành đàm, chất 
đờm dễ khạc, mệt mỏi, chân tay lạnh, dại tiện lỏng.

Hàn dàm ứ lại ở phê gây ho, hen, suyễn, ứ lại ở kinh lạc gây các khớp 
sưng đau, ở thịt gây thành bệnh ẩm trệ (đau các bắp thịt ê ẩm nhưng đau 
không nhất định ở chỗ nào).

BẤN HẠ

Dùng củ của cây bán hạ Typhonium.
a. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào hai kinh tỳ, vị.
b. Ung dụng lăm sàng:
- Làm táo thấp, trừ dờm, chỉ ho: dùng trong các chứng đờm thấp, biểu 

hiện có ho nhiều dờm, chữa viêm khí quản mạn tính hoặc kèm theo mât 
ngủ, hoa mắt. Có thể dùng bài Nhị trần thang: bán hạ, phục linh, trần bì 
mỗi thứ 12g, cam thảo 4g sắc uống.

Nếu đờm nhiều có thể dùng bán hạ (sao gừng) 12g, thổ phục linh 16g, 
t r ầ n  bl (sao  thưm ), ch ỉ thực (sao); t in h  tre  m õi th ứ  12g, cam  th ả o  dây  8g, 
gừng sống 4g sắc uống.

- Giáng nghịch, cầm nôn: dùng để diều trị khí nghịch lên mà gây nôn. 
Có thể dùng chung với gừng, bán hạ, mỗi thứ 12g sắc uô'ng; hoặc có thể 
dùng bán hạ 40g, chỉ xác 28g, phèn phi 32g để chữa nôn hoặc chữa đởm ở 
não gây kinh giản.

- Tiêu phù, giảm đau, giải độc; dùng ngoài trị rắn độc cắn sưng đau - dùng 
bán hạ tươi giã nát dắp vào.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người có chứng táo, nhiệt, người có thai dùng cần thận trọng.
Khi dùng bán hạ phải qua khâu chế biến, có thể chế bằng nhiều phương 

pháp khác nhau ta sẽ dược các thành phẩm dùng cho các bệnh khác nhau. 
Thí dụ khương bán hạ (bán hạ chế với gừng) có tác dụng cầm nón; pháp bán

104



hạ (bán hạ chế với nhiều phụ liệu khác nhau như chế với gừng, phèn chua, 
tạo giác, vôi) có tác dụng hoá đờm; khúc bán hạ (bán hạ chế với lục thần 
khúc) có tác dụng kiện vị tiêu thực.

e. Về dược lý:
Bán hạ chưa qua chê biến sẽ làm cho chim bồ câu, chuột lang nôn mạnh, 

chuột nhắt bị ho. Qua chế biến với gừng hoậc đem bán hạ sắc lên với thời 
gian kéo dài trên 12 giờ dịch bán hạ lại có tác dụng cầm nôn và chỉ ho.

BẠCH GIỚI TỬ

Là hạt chín phơi khô của cây cải bẹ Brassica alba.
a. Tính vị, quy kỉnh: vị cay, tính ấm. Vào kinh phế.
b. ưng dụng lăm sàng:
- IChử đờm, ngừng ho: dùng đối với bệnh ho do đờm hàn ngưng đọng ở 

phế, hoậe suyễn tức, nhiều đờm mà loãng, ngực đau đầy chướng, có thể dùng 
bạch giới tử 40g, tò tử, la bạc hay lai phúc tử (hạt củ cải) mỗi thứ 12g, sắc 
uống (còn gọi là bài Tam tử dưỡng tâm, tức ba loại hạt để dưỡng tâm).

- Vận hành, giảm đau: dùng đối với trường hợp khí trệ, dờm ứ dọng, đau khớp.
- Tiêu ung nhọt, tán kết: dùng đối với nhọt bọc hoặc viêm hạch lâm ba 

(bạch giới tử nghiền bột, hoà với dấm, bôi vào chỗ nhọt mới mọc).
c. Liêu dùng: 3 - 8g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Là những người khí hư có nhiệt và ho khan do phế hư.
c. Về dược lý:
Sinabbin là glucosid của bạch giới tử, sau khi thuỷ phân bởi men, nó trở 

nên kích thích da dán đến da bị sung huyết, dỏ đau, thời gian hơi dài có thế 
rộp da; uống trong, bạch giới tử có thê' gây nôn, trừ đờm, quá liều có thế' gây 
viêm dạ dày, ruột, đau bụng.

TẠO GIÁC

Là quả của cây bồ kết Gleditschia sinensis Lamk.
а. Tính vị, quy kinh: vị cay, mặn, tính â'm, có ít độc. Vào hai kinh phế 

và đại trường.
б. ưng dụng lâm sàng:
- Kliử đờm, ngừng ho: dùng đối với bệnh đờm ngưng trệ, ngực dầy trướng, 

ho khan, suyễn tức, nôn ra đờm dãi,
- Thông khiếu khai bế: dùng dối với bệnh trúng phong cấm khẩu, điên 

gian, đờm tắc lấy cỏ họng, cố’ họng sưng đau. Thí dụ khi bị ngất, bị say nắng,
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có thể dùng bột bồ kết, bạc hà, tán nhỏ, lấy một chút bằng hạt đậu mà thổi 
vào mũi, tạo giác sẽ kích thích niêm mạc mũi, gây hắt hơi (hoặc dùng trong 
bài Thông quan tán cũng để tĩnh thần). Người ta còn dùng bồ kết để thông 
tia sữa, thai chết trong bụng không ra, đại tiểu tiện bí kết dùng 12g bồ kết 
(đã bỏ hạt, sao tồn tính) uống với nước cháo để chữa dại tiện bí táo, hoặc bồ 
kết làm dưới dạng thuốc dạn gây trung tiện dùng cho những người sau khi bị 
mổ; cũng có thể dùng bồ kết xông vào hậu môn gây trung tiện.

- Sát khuẩn, chống viêm: dùng bồ kết chữa hầu họng sưng đau, dùng 
ngoài trị mụn nhọt, hoặc dùng bồ kết nướng vàng nâu đặc gội đầu để diệt 
trứng chấy.

- Gai bồ kết (tạo giác thích) công dụng giống như tạo giác, tác dụng tiêu 
thũng, phối hợp với xuyên sơn giáp để tiêu ung nhọt hoặc xúc tiến việc tạo 
thành mủ, hạt bồ kết còn dùng chữa xích bạch đới, lỵ, đau bụng, mót rặn 
dùng 16g (sao cám) dùng với chỉ xác, tán nhỏ luyện với nước cơm.

c. Liều dùng-. 2 - 6g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng-.
Là những người cơ thể hư nhược, có thai.
e. Về dược lý-.
Hỗn hợp saponin và flavonoit có trong bồ kết có tác dụng giảm đau, nước 

sắc bồ kết có tác dụng trừ đờm.
f. Tinh kháng sinh:

Hỗn hợp flavonoit và chất saponaletin có tác dụng vối siêu vi khuẩn, hỗn hợp 
saponin của bồ kết có tác dụng với trùng roi âm đạo.

CÁT CÁNH

Dùng rễ của cây cát cánh Platycodon grandiflorum.
а. Tính vị, quy kinh: vị đắng, cay, tính hơi ấm. Vào kinh phế.
б. ưrĩg dụng lâm  sàng:
- Khử đờm chỉ ho: dùng với ho đờm (trường hợp khó khạc dòm hoặc đờm 

nhiều), ngực bứt rứt, khó chịu (phối hợp tỳ bà diệp, tang diệp, cam thảo). Điều 
trị trong các trường hợp phế hoá mủ hoặc ho, nôn ra đờm loãng, có thể 
dùng cát cánh 8g, hạnh nhân 12g, bạc hà 4g, tử tô 12g sắc uống, uống liền 
2 - 4 ngày.

- Làm thông phế, lợi tiểu hầu họng; dùng khi khí phế bị tắc, hầu họng 
sưng đau như viêm họng, viêm amidan dùng cát cánh 8g, cam thảo 4g (bài 
Cát cánh cam thảo thang).

- Trừ mủ, tiêu ung thũng, dùng dối với phế ung, phế có mủ, ngực và cơ 
hoành đau, ho nôn ra đờm mủ.

106



c. Liêu dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người âm hư, ho lâu ngày, ho ra máu đều không dùng. Dùng lượng 

lớn quá, sau khi uông dẫn đến đau tâm, buồn nôn.
e. Về dược lý: saponin có trong cát cánh đã xúc tiến sự phân tiết của khí 

quản làm cho đờm loãng ra và có tác dụng trừ đờm, long đờm.
f. Tinh kháng sinh:
Cát cánh có tác dụng ức chê Staphyloaureus, B. mycoides, D. pheumonia.
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CHƯƠNG VI

THUỐC CHỮA HO
(C hỉ k h á i)

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịnh  n g h ĩa

Thuốc chữa ho là những thuốc làm hết hay làm giảm cơn ho. Nguyên 
nhân gây ra có nhiều nhưng đều thuộc phế, vì vậy khi chữa ho phải lây chữa 
phê là chính.

Ho và đàm có quan hệ mật thiết, các thuốc chữa ho có tác dụng trừ đàm 
hay ngược lại những thuốc trừ đàm có tác dụng chữa ho. Vì vậy có tài liệu 
gộp cả hai chương thuốc trừ đàm và thuốc chữa ho làm một.

2. T ác  d ụ n g  c h u n g

- Chữa ho: do dàm ẩm hay nhiệt tà, phong tà phạm vào phế, khí bị trở 
ngại gây ho.

- Chữa hen suyễn khó thd.
- Trừ đờm.

3. P h â n  loạ i

Do nguyên nhân gây ra ho có tính chât hàn, nhiệt khác nhau nên thuốc 
ho được chia làm hai loại:

- Ôn phế chỉ khái: ho do lạnh, dùng các vị thuốc tính ôn để chữa.
- Thanh phế chỉ khái: ho do sốt, dùng các thuốc tính mát lạnh dể chữa.

4. K hi sử  d ụ n g  th u ố c  ch ữ a  ho n ê n  c h ú  ý m ây  đ iể m  sau

- Các loại thuốc ho hay làm giảm ăn, chỉ sử dụng khi cần thiết.
- Nên có sự phối hợp thuốc: nếu ho do ngoại cảm phong hàn, phong nhiệt thì 

kết hợp với thuốc phát tán phong hàn, phong nhiệt; nếu ho do nội thương âm hư 
gây phế táo thì dùng với thuốc bổ âm; đàm thấp dùng thuốc kiện tỳ v.v...

- Loại hạt: hạnh nhân, tô tử, la bạc tử nên giã nhỏ trước khi sắc hoặc lá 
có lông như tỳ bà diệp nên bọc vải sắc.

5. C ấm  kỵ

- Những người đi ỉa lỏng không dùng hạnh nhân.
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- Bệnh sởi lúc bắt đầu mọc hay dang mọc ban, không được dùng thuốc 
chữa ho, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc mọc ban và dễ thành biến chứng.

II. THUỐC ÔN P H Ê  CH Ỉ KHÁI

Thuốc ôn phế chỉ khái để chữa các chứng ho mà đờm lỏng dễ khạc, mặt 
hơi nề, sợ gió, rêu lưỡi trắng trơn, tự ra mồ hôi.

Nguyên nhân gây ra do ngoại cảm phong hàn hay kèm theo ngạt mũi, 
khán tiếng; do nội thương hay gặp ở người già, người dương khí suy kém thấy 
chứng ho ngày nặng đêm nhẹ, trời âm thì đỡ, trời lạnh thì lại tái phát.

HẠNH NHÃN

Là nhân của hạt quả mơ Prunus armeniaca L.
a. Tính vị.quy kinh: vị đắng, tính bình. Vào kinh phế.
ò. ưng dụng lăm sàng:
- Làm thông phế, bình suyễn: dùng dối với bệnh viêm phế quán, ho, 

suyễn tức, dùng bài Hạnh tô tán: hạnh nhân 8g, tô diệp, cát cánh, chỉ xác, 
trần bì, bán hạ, gừng mỗi thứ 8g; phục linh, tiền hồ mỗi thứ 12g, táo 5 quả, 
sắc uống.

- Nhuận tràng thông tiện: dùng cho các chứng đường tiêu hoá khô ráo, 
đại tiện bí kết, do tân dịch không dủ.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người ỉa chảy do chất độc (HCN) không nên dùng quá nhiều.
c. Về dược lý:
Amiglalin là glycosid trong nhân quả bị men emulsin có trong dịch vị thuỷ 

phân, sản sinh ra HCN. Sau khi hấp thu nó ức chế men oxy hoá, khi nồng độ 
thấp, nó làm giảm lượng tiêu hao oxy của tổ chức, vì nó ức chế việc chuyển oxy ở 
động mạch chủ và động mạch cổ làm hô hấp sâu (tính phản xạ) khiến cho đờm 
dễ long ra; đó là nguyên nhân trừ đờm của hạnh nhân. Nếu dùng quá liều sẽ bị 
ngất là do trung khu thần kinh bị tổn thương, xuất hiện dau đầu buồn nôn, tim 
loạn nhịp. Thuốc còn có tác dụng gây hạ huyết áp ở mèo.

BÁCH BỘ

Là rễ của cây bách bộ Stemona tuberosa Lour, Bách bộ là vỊ thuốc được 
dùng từ lâu trong nhân dân ta để chữa bệnh. Bách bộ mọc hoang ở nhiều 
vùng miền núi.

a. Tính vị, quy kính: vị ngọt, đắng, tính hơi ấm. Vào kinh phế.
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b. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa cảm mạo phong hàn.
- Tuyên phế do cảm phải phong hàn gây phế khí ngưng trệ thành các 

chứng: ho, ngạt mũi, khản tiếng, đau họng, tức ngực.
- Chữa ho và long đờm.
- Tiêu viêm: làm bớt mủ áp xe phổi, các vết thương ngoại khoa nhiễm 

khuẩn (dùng ngoài).
c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày (dùng ngoài lượng nhiều ít tùy theo theo yêu cầu).

TỬ UYỂN

o. Tính vị, quy kinh: vị dắng, tính ấm. Vào kinh phế.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Chữa ho và long đờm do ngoại cảm phong hàn, hen suyễn.
- Chữa áp xe phổi.
c. Liều lượng dùng: 6 - 12g/ngày.

KHOẢN ĐÒNG HOA

а. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính ấm. Vào kinh phế.
б. ứng dụng lâm sàng: chữa ho, hen, long đờm, chữa ho khạc ra máu. 
c. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

III. THUỐC THANH PHÊ' CH Ỉ KHÁI

Do táo nhiệt làm tổn thương phế khí gây ra ho, đàm dính, ho khan, mặt dỏ, 
miệng khát, dại tiện táo, người sốt, khó thở, lưỡi vàng dày, mạch phù sác.

Hay gặp ở bệnh viêm họng, viêm phế quản cấp, viêm phổi...

TANG BẠCH BỈ

Là vỏ rễ cây dâu Moms alba. Khi dùng phải cạo sạch vỏ ngoài.
а. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính hàn. Vào kinh phế.
б. ứng dụng lâm sàng:
- Thanh phế, chừa ho dùng trị ho do phế nhiệt, dờm nhiệt; bình suyễn 

dùng dể điều trị hen suyễn. Có thể phối hợp với các vị thuốc khác dể chữa 
viêm màng phổi: tang bạch bì 12g, cây chỉ thiên, rễ cây lức, uất kim mỗi thứ 
12g, lá tre 20g; thanh bì, chỉ xác, hồng hoa, đào nhân mỗi thứ 8g. Hoặc có 
thể chữa ho có sốt, miệng khát, dùng tang bạch bì, tỳ bà diệp mỗi thứ 12g. 
Sắc uống.
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- Lợi niệu, tiêu phù, dùng cho bệnh thuỷ thũng, tiểu tiện khó khăn (dùng 
trong bài Ngũ bì ẩm) hoặc dùng tang bì 20g, dậu đỏ 40g.

c. Liều lượng'. 4 - 24g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng'.
Là người bị ho do phê hàn.
e. VỀ dược lý: thuốc có tác dụng làm hạ huyết áp, làm dãn nở mạch máu 

tai thó cô lập, ức chế tim ếch cô lập, làm hưng phấn ruột và tử cung cô lập 
của thỏ. Chất chiết xuât từ tang bạch bì có tác dụng gây trân tĩnh thần kinh.

LA BẠC TỬ

La bạc tử là hạt sao của cây cải củ Raphanus sativus, họ thập tự 
(Grucikrae) = họ cải (Brassicaceae).

а. Tính vị, quy kinh: ngọt, tính bình. Vào kinh phế, tỳ.
б. ưng dụng lâm sàng:
- Hoá đàm giáng khí, kích thích tiêu hoá, lợi niệu.
- Chữa hen suyễn, ho do lạnh.
- Chữa đầy bụng, trướng bụng, không tiêu do àn quá nhiều thịt.
- Lợi niệu; chữa đái đục, phù thũng, bí dái.
c. Liều lượng: 6 - 12g/ngày (sao, đập vỡ nhỏ).

BẠCH QUẢ

Bạch quá là dùng vỏ cây bạch quả Ginkgo biloba họ bạch quả (Ginkgoaceae).
a. Tinh vị, quy kinh: cay ngọt, tính bình. Vào phế, tỳ.
b. ư n g  dụng  lăm  sàng'.
- Chữa ho, hen suyễn.
- Cầm ỉa chảy, di niệu.
- Chữa ra khí hư.
c. Liều dùng: 6 - 12 g/ngày.

TỲ BÀ DIỆP

Là lá cây nhót Nhật Bản, hay còn gọi là cây tỳ bà Eriobotrya japonica,
a. Tính vị, quy kính: vị đắng, tính bình. Vào hai kinh phế, vỊ.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Thanh phế chỉ ho: có tác dụng thanh phế nhiệt (dùng tỳ bà diệp 20g, tô 

tử 20g, sắc uống), dùng để chữa ho cảm mạo, phong hàn, do đờm nhiệt nhiều, 
khí suyễn.
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- Thanh vị ngừng nôn, dùng dối với vị nhiệt, buồn nôn, giải khát, phối 
hợp với lô căn, trúc nhự.

c. Liều dùng-. 8 - 16g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng-.
Những người ho do hàn và vị hàn không nên dùng.
Khi dùng cần quét sạch các lông mịn nhỏ ở phía sau mặt lá, nếu không 

khi sắc lông nó thôi ra và kích thích cổ họng càng gây ho.
e. Về dược lý:
Nước sắc 5% của tỳ bà diệp có tác dụng ức chế tụ cầu vàng.

HẠT CỦ CÀI
(lai phúc tử)

Là hạt chín phơi khô của cây cải củ Raphanus sativus L.
a. Tính vị, quy kinh-. vỊ cay ngọt, tính bình. Vào ba kinh phế, tỳ, vị.
ỏ. ưng dụng lâm sàng:
- Hạ (giáng) khí, bình suyễn dùng khi đờm nhiều suyễn tức hoặc bệnh 

viêm khí quản mạn tính, có thể dùng phối hợp la bạc tử (sao) bằng lượng sắc 
uống, dặc biệt dùng tốt cho viêm khí quản mạn tính ở người già. Trị ho dờm 
nhiều hoặc ho lâu ngày: hạt củ cải phôi hợp với hạnh nhân.

- Tiêu thực hoá tích: dùng đối với bệnh tiêu hoá kém, thức ăn bị tích trệ, 
bụng đầy trướng, có thể phối hợp với chỉ xác hoặc với tỏi.

Ngoài ra còn dùng để lấy thai chết lưu, hạt cải sao uống 8g.
c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người khí hư, đờm trệ không nên dùng.
e. Tính kháng sinh:
Hạt cải củ và dầu của nó có tác dụng ức chế đối với một vi khuẩn.

TIẾN HÓ

Tiền hồ là rễ cây tiền hồ Peucedanum decursivum họ hoa tán (Umbellife 
rae). Cụ Tuệ Tĩnh lấy cây chỉ thiên làm tiền hồ nam.

a. Tính vị, quy kinh: đắng, cay, tính hơi lạnh. Vào kinh phế.
b. Tác dụng: hạ đàm, giáng khí.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Chữa ho đờm nhiều gây khó thở tức ngực.
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- Chừa hen, tức ngực, khó thở. 
c. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

MÃ DÂU LINH

Mã dâu linh là quả cây mã dâu linh, họ mã dâu linh.
a. Tính vị, quy kinh: cay, đắng, tính hơi lạnh. Vào kinh phế, đại trường.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Thanh phế chỉ khái: ho có sốt do viêm phế quản, viêm phổi, viêm họng.
- Chữa trĩ, tri chảy máu.
- Chữa cơn đau dạ dày do viêm (dùng mã dâu linh sao den uống)
c. Liều lượng: 4 - 8g/ngày.

IV. THUỐC BÌNH SUYỄN

MA HOÀNG
(Xem phần thuốc cảm)

CÀ ĐỘC DƯỢC (mạn đà la)

Dùng hoa và lá cây cà dộc dược Datura metel: loại cây hoa trắng hoặc loại 
thân cây, cuống lá tím, hoa có đốm tím. Hai loại này có mọc ở cả miền núi và 
đồng bằng; hoặc cây Datura stramonium, cây này có mọc ở vùng núi (hạt của 
nó màu đen).

a  T in h  vị, q u y  k in h  : vị cay, t ín h  â m , có độc. Vào hai k in h  p h ế  vả  vị

b. ưng dụng lâm sàng:
- Định suyễn: dùng đối với hen khí quản có thể dùng hoa, lá khô thái nhỏ 

thành sợi (0,4g) cuốn lại như điếu thuốc lá mà hút sẽ cắt được cơn hen (chỉ 
dùng với người lớn).

- Giảm đau: dùng trị bệnh đau dạ dày, đau khớp dùng liều 0,4g sắc uống. 
Hoặc dùng 12g sắc nước xông và rửa vào chỗ khớp bị dau.

- Sát khuẩn, chữa rắn cắn: dùng quả tươi giã nát đắp vào chỗ rắn cắn, 
mụn nhọt hoặc chỗ bị chấn thương.

c. Liều dùng: 0,3- 0,4g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng: không dùng vị này đối với trẻ em

. e. Về dược lý: alcaloid toàn phần của cà độc dược có tác dụng làm dãn cơ 
trơn d dường tiêu hoá và khí quản, do đó có thể làm giảm nhu dộng ruột làm 
hết cơn đau dạ dày, ruột và làm hết hen.
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ĐỊA LONG

Dùng toàn thân đã chế biến phơi khô của con giun đất Lumbricus.
а. Tính vị, quy kinh) vị mặn, tính hàn. Vào bốn kinh vị, can, tỳ, thận.
б. ứng dụng lâm sàng:
- Bình suyễn: dùng trị hen suyễn, khí quản có kết quả tốt.
- Trấn kinh: dùng khi sốt cao gây co giật, có thể phối hợp với câu dằng, 

bạch cương tàm.
- Thông lục: trị phong thấp tê đau, bán thân bất toại.
- Lợi niệu: dùng với chứng thấp nhiệt, tiểu tiện khó khàn.
- Dùng trị thương hàn và sốt rét, bụng kết ban: lấy giun đất cùng với mật 

ong, dầu vừng, uống vổi nước trà.
- Thanh nhiệt giải độc, trị bệnh quai bị sưng đau (giun đất rửa sạch, mổ 

rửa hết đất cát, cho dường trắng vào ngâm, dịch tan ra lấy bôi vào chỗ sưng), 
chữa mụn nhọt, lở loét.

- Chữa cao huyết áp: giun đất 8g, hạ khô thảo, ngưu tất dều 12g; rau má, lá 
tre mỗi thứ 30g; tâm sen 8g, rễ cỏ tranh 20g, tầm gửi cây dâu 20g. Sắc uống.

c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.
d. Những người cơ thể hư hàn không nên dùng
c. Về dược lý: địa long có tác dụng kháng histamin và giái nhiệt, làm 

giãn khí quản, hạ huyết áp. Điều đó chứng tỏ nó có tác dụng ức chế trung khu 
thần kinh.
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CHƯƠNG VII

THUỐC TỨC PHONG, AN THẦN, KHAI KHlẾU

Trong loại thuốc này, y học dân tộc phân chia ra làm ba loại là: thuốc 
bình can tức phong, thuốc an thần, thuốc phương hương khai khiếu. Sau dây 
đi vào từng loại cụ thể:

I. THUỐC BÌNH CAN TỨC PHONG

A. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịn h  n g h ĩa
Thuốc bình can tức phong là các vị thuốc chữa các chứng bệnh gây ra do 

nội phong (còn gọi là can phong).
Nguyên nhân gây ra chứng can phong khá nhiều, tính chất của can phong 

biến chuyến mau lẹ nên phải có sự phối ngũ kịp thời:
- Do nhiệt cực sinh phong: sốt cao co giật,
- Do thận âm hư: không nuôi dưỡng dược can âm, làm can dương vượng 

lên gây chứng nhức đầu, chóng mật, hoa mắt.
- Do huyết hư nên can huyết cũng hư, không nuôi dưỡng được cân mạch, 

tay chân run, co giật v.v...
Cần phân biệt với chứng ngoại phong, kết hợp với hàn và nhiệt thành 

phong hàn, phong nhiệt; khi chữa phải dùng các thuốc phát tán phong hàn, 
phong nhiệt thuộc chương thuốc giải biểu đã nêu ở chương trên.

2. T ác  d ụ n g  c h u n g

Thuốc bình can tức phong có tác dụng trấn kinh, tiềm dương (tiềm: làm 
chìm), trên lâm sàng có tác dụng như sau:

- Chữa nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, hoả bôc do can dương vượng lên vì 
âm hư không nuôi dưỡng được can âm sinh ra, hay gặp ở các bệnh cao huyết 
áp, suy nhược thần kinh, ròi loạn tiền mãn kinh v.v...

- Chữa co giật do sốt cao, sản giật, động kinh v.v... vì tân dịch giảm sút, 
huyết hư sinh ra.

- Chữa đau các khớp, đau dây thần kinh.

3. K hi sử  d ụ n g  th u ố c  b ìn h  c a n  tứ c  p h o n g  p h ả i  c h ú  ý c á c  đ iể m  sa u

- Phải có sự phôi hợp với các thuôc khác tuỳ theo nguyên nhân gây ra can 
phong: nếu sốt cao co giật thêm các thuốc bổ huyết như thục địa, bạch thược,
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dương qui; nếu do âm hư sinh can dương xung thịnh thêm các thuốc bổ âm 
như thục dịa, kỷ tử, miết giáp....

- Các loại thuốc này tính năng khác nhau nên phải tùy theo loại hình hàn, 
nhiệt của nguyên nhân gây chứng can phong để sử dụng cho chính xác như 
câu đằng thanh tiết can nhiệt dùng cho các trường hợp sốt cao gây co giật.

- Chứng động kinh gây hồi hộp, mất ngủ, co giật v.v... phải kết hợp với 
các thuôc an thần có tỷ trọng nặng như mẫu lệ, long côt, chân châu mẫu 
v.v...) để trấn kinh.

- Chứng can phong đi vào kinh lạc như đau các khớp, đau dây thần kinh, 
nên phối hợp với các thuốc thông kinh hoạt lạc như tế tân, tang chi, uy linh 
tiên, tần giao.

4. C ấm  kỵ

Chứng âm hư, huyết hư dùng các loại thuốc tính ôn, nhiệt phải cẩn thận 
vì hay gây táo làm mất thêm tân dịch.

B. CÁC LOẠI THUỐC BÌNH CAN TỨC PHONG

MAU LỆ (Concha ostreae)

Là vỏ xác của loài nhuyễn thể (vỏ trai).
a. Tinh vị, quy kinh: vị mặn, sáp, tính hàn. Vào hai kinh can, vỊ.
b. ứng dụng lãm sàng:
- Bình can tiềm dương; dùng trị can dương thịnh, thấy chóng mặt, đau 

đầu, hoa mắt, mất ngủ, lúc rét lúc nóng; thường phối hợp với vị long cốt, 
cúc hoa, toan táo nhân.

- Sáp tinh, làm ngừng ra mồ hôi: trị bệnh di tinh, ra mồ hôi trộm, hoậc 
nhiều mồ hôi. Khi mới có thai mà bị bệnh đái són thì dùng mẫu lệ, phèn chua 
(bằng lượng), tán nhỏ, mỗi lần uống 8g vỏi rưỢu.

- Làm mềm các khôi rắn (nhuyễn kiên) tán kết khối hòn cục, dùng trị 
bệnh tràng nhạc (loa lịch), thường phối hợp với hạ khô thảo, huyền sâm.

- Khống chế dịch vị: dùng khi dịch vị tiết quá nhiều.
c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
Với tính chât làm mềm khối rắn thì dùng vị thuôc dưới dạng sống, còn 

dùng để trị mồ hôi quá nhiều.

THẠCH QUYẾT MINH (cửu khổng)

Concha haliotidis là vỏ khô của nhiều loại bào ngư.
a. Tính vị, quy kinh: vị mặn, tính bình (hơi hàn). Vào kinh can và phế.

116



b. ưng dụng lâm  sáng:
- Bình can tiềm dưởng: dùng trị các chứng bệnh do can thịnh mà dẫn đến 

đau đầu, chóng mặt.
- Thanh can sáng mắt: dùng trị bệnh mắt có màng mộng, thường dùng 

phối hợp với tang diệp, câu kỷ tử hoặc nâu với gan dê, gan lợn.
- Chữa đau nhức xương.
c. Liều dùng-. 20 - 40g (dạng sắc), 3 - 6g (dạng bột)/ngày.

LINH DƯƠNG GIÁC

Là sừng con sơn dương, con dê rừng Capri cornis sumatrensis.
а. Tính vị, quy kinh'. vỊ mặn, tính hàn. Vào hai kinh tâm và can.
б. ưng dụng lâm sàng:
- Làm tắt phong, chỉ kinh: dùng đối với bệnh can phong nội động dẫn đến 

nhiệt thịnh, toàn thân co quắp, lưỡi xám, có thể phối hợp với câu đằng, sinh 
địa, tang diệp, cúc hoa.

- Thanh can sắng mắt: dùng trị can hoả (làm cho dầu đau, mắt hoa, chóng 
mật, đau mắt đỏ).

- Thanh tâm an thần: trị chứng sôt cao, nói mê man, phát cuồng do sôt 
cao, phối hợp với tê giác, thạch cao.

- Giải độc, làm sởi mọc: dùng trong các trường hợp dị ứng, phát ban chẩn.
c. Liều dùng-. 1 - 2g/ngày.
d. Trường hợp những người can kinh nhiệt thịnh dùng phải thận trọng.

CÂU ĐẰNG

Dùng đoạn thân có móc à cây câu dằng Uncaria rhynchophylla.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ ngọt, tính hơi hàn. Vào kinh can, tâm và tâm bào.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Làm tắt phong, chỉ kinh: dùng trị can phong nội động, phần dương 

thịnh dẫn đến các chứng kinh phong, kinh giản, co giật, dau đầu, chóng mặt, 
có thể dùng bài Câu đằng ẩm: câu dằng 16g, tê giác 4g, thiên ma 12g, toàn 
yết 6g, mộc hương 3g, cam thảo 4g.

- Bình can tiềm dương: dùng dối với bệnh can dương thịnh, biểu hiện hoa 
mắt, mất ngủ, cao huyết áp, có thể dùng: câu đằng 12g, quả dành dành (sao) 
12g, hạ khô thảo 12g, táo nhân (sao den) 8g, long nhãn 16g, lá vông 20g, lá 
muồng trâu 12g.
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Nếu đầu đau, hoa mắt, chóng mặt có thể phối hợp với thạch cao, mạch 
môn đông, trần bì, cam thảo; nếu là cao huyết áp thì phối hợp với tang diệp, 
cúc hoa mỗi thứ 12g, hạ khô thảo 20g, sắc uống.

c, Liều dùng: 12 - 32g/ngày.
Đối với câu đằng khi bào chế cần chú ý: khi đun sôi 20 phút trở lên, 

thành phần gây hạ huyết áp của nó bị phá huỷ, do đó khi dùng với mục đích 
dể chữa cao huyết áp thì không nên đun lâu.

d. Về dược lỷ\
Thuốc có tác dụng ức chế trung khu vận dộng của huyết quản, làm dãn mạch 

ngoại vi. Ngoài ra vị thuốc còn có tác dụng trấn tĩnh thần kinh, liều nhỏ của 
rynchophylin (là alcaloid trong câu đằng) hưng phấn trung khu hô hấp, hạ huyết 
áp. Tiêm chất dó vào tĩnh mạch thỏ, làm cho nó tê liệt vận dộng.

BẠCH CƯƠNG TÀM

(Bombyx cum botryte)

Là con tằm bị bệnh do vi khuẩn, không thể nhả tơ dược, bị chết cứng trắng 
ra (do đó có tên gọi là bạch cương tàm).

а. Tính vị, quy kinh: vị mặn cay, tính bình. Vào kinh tâm, can, tỳ, phế.
б. ưng dụng lăm sàng:
- Tắt phong chỉ kinh, trị can phong nội động, xuất hiện đau dầu chóng 

mặt, sốt cao, co giật (phối hợp với toàn yết). Có thể chữa thiên đầu thống 
(dùng bạch cương tàm uông vỏi nước hành).

- Khử phong, hoá dòm: trị bệnh đau cổ họng, amidan cấp, mất tiếng, trị 
bệnh tràng nhạc phối hợp với mẫu lệ, hạ khô thảo. Trị trúng phong mất 
tiếng, trẻ em khóc dêm dùng bàiThông quan tán: bạch cương tàm 8g, khương 
hoạt 12g, xạ hương 0,2g.

- Giải độc, dùng trị sang lở, mụn nhọt hoặc các vết xám ở mặt: lây bạch 
cương tàm hoà với nước mà bôi.

c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.
d. Người huyết hư không nẽn dùng.

Toàn yết

(Buthus)

Là loại côn trùng tiết túc, dùng cả con phơi khô.
a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, hơi cay, tính bình, có độc. Vào can kinh.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Làm tắt phong chỉ kinh: dùng trong các bệnh trúng phong, thương 

phong, uốn ván, điên giản, co quắp; thường dùng chung với ngô công, bạch
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cương tàm; hoặc dùng toàn yết 6g, câu đằng 16g, cương tàm 8g, chu sa 4g, xạ 
hương 2g. Làm dạng bột ngày uống 8 - 12g.

- Hoạt lạc, giảm đau, dùng dôi với bệnh phong tháp, xương khớp đau mỏi, 
tê dại, đau bên đầu hoặc dau ở đỉnh đầu, đau dây thần kinh tọa.

- Giải độc, trị mụn nhọt (có trong thành phần của cao dán nhọt).
e. Liều dùng: 3 - 5g (thuôc sắc): 2 - 3g (thuôc bột)/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người bị co quắp nhưng huyết hư hoậc phụ nữ có thai thì không 

nên dùng.
Khi dùng cần bỏ đầu và chân, sao vàng, tán mịn.
e. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng hưng phấn huyết quăn và tạng tâm, ức chế trung khu 

hô hâp.

NGÓ CÔNG (con rế t)

Dùng toàn thân con rết Scolopendra morsitans L phơi khô hoặc ngâm cồn.
a. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính ấm, có .độc, Vào kinh can,
b. ứng dụng lâm sàng:
- Làm tắt phong, chỉ kinh: dùng trị bệnh điên giản, dộng kinh, uô'n ván, 

co giật (dặc biệt ở trẻ em), còn dùng chữa đau dây thần kinh ở mật: ngô công, 
toàn yết, chu sa bằng lượng, nghiền bột mịn, mỗi lần 1 - 2g có thể trị chân 
tay co quắp, kinh giản.

- Giải độc: dùng trị mụn nhọt, có thể dùng rết tươi ngâm vào cồn 90°, 
khoảng dộ một tuần lễ ch thể dpm dùng. bSng cách lây hông, châm dịch nàv 
bôi lên mụn nhọt chưa thành mủ, mụn nhọt sẽ tan, Ngoài ra còn dùng để trị 
bệnh tràng nhạc và rắn dộc cắn: ngô công tán bột dùng 4g/lần, ngày 3 lần.

- Trị viêm cột sống: dùng ngô công 10 con, phơi khô tán bột (được 10 
phần), mỗi lần uô'ng 1 phần.

- Làm mềm khối rắn, trị gan bị cứng hoá, bụng bị báng, bị ung thư gan 
hoặc ung thư dạ dày.

c. Liều dùng: 1 - 4g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người ở thể hư nhược, thể tạng táo, khát, phụ nữ có thai không 

nên dùng.
Khi dùng cần bỏ dầu, chân sao vàng.
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THUYÊN THOÁI (thuyền y, xác ve sầu)

Thuyền thoái là xác con ve sầu lột Cryptotympana pustulata họ ve sầu 
(Cicdidac). Có hai loại trên thị trường: kim thuyền thoái màu vàng tốt nhất; 
thuyền ho là xác ve có một mầm cỏ bên trong vì rơi xuống dất. 

o. Tính vị, quy kinh: ngọt, tính lạnh. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: sơ phong thanh nhiệt, trấn kinh, mọc ban chẩn.
c. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa cảm mạo phong nhiệt: phối hợp với bạc hà.
- Chữa co giật do sốt cao, uốn ván.
- Chữa viêm màng tiếp hợp cấp.
- Chữa viêm họng, viêm thanh quản, ho.
- Chữa nôn mửa do sốt gây vị nhiệt.
- Làm mọc các nốt ban chẩn, giải độc; chữa mụn nhọt, chảy mủ tai, lở 

ngứa, ban dị ứng.
c. Liều lượng: 3 - 6g/ngày.

BẠCH TẬT LÊ
(thích tật lê, gai ma vương, gai trống)

Bạch tật lê là quả lúc khô tách thành quả con của cây bạch tật lê 
Tribulus terestris họ tật lê (Zygophyllaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính bình. Vào kinh phế, can.
b. ứng dụng lâm sàng: sơ can giải uâ't, thanh nhiệt, giải độc.
- Chữa ngực sườn đầy tức, sữa không xuống, nhức đầu chóng mặt, chữa 

cao huyết áp.
- Chữa viêm màng tiếp hợp cấp, giải dị ứng, ngứa,
e. Liều lượng: 8 - 12g (nếu sao đen tính ấm).

THIÊN MA

Thiên ma là rễ cây thiên ma Gastrodia elata họ lan (Orchidaceae).
а. Tinh vị, quy kinh: cay, tính bình. Vào kinh can.
б. Tác dụng: tức phong, trấn kinh
c. ưng dụng lăm sàng:
- Chữa co giật trẻ em, liệt nửa người do tai biến mạch máu não, chữa 

nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt.
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- Chữa ho và long dờm.
- Chữa đau các khớp và đau dây thần kinh, 
c. Liều lượng: 3 - 6g/ngày.

II. THUỐC AN THẦN

A. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịn h  n g h ĩa

Thuốc an thần là những thuốc có tác dụng dưỡng tâm an thần và bình 
can tiềm dương.

Do ám hư, huyết hư, tỳ hư không nuôi dưỡng được tâm nên tâm không 
tàng thần; do âm hư không nuôi dưỡng dược can âm, can dương vượng lên 
nên làm thần chí không ổn định.

2. T ác  d ụ n g  c h u n g

- Dưỡng tâm an thần: chữa các chứng mất ngủ, hồi hộp, vật vã hoảng sợ, 
ra mồ hôi trộm v.v...

- Bình can tiềm dương: chữa các chứng chóng :mặt, hoa mắt, nhức đầu, 
mắt đỏ, ù tai, phiền táo, dễ cáu gắt v.v...

3. P h â n  lo ạ i th u ố c  a n  th ầ n
Căn cứ vào nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng của bệnh và tác dụng của 

thuốc người ra chia thuốc an thần ra làm hai loại.
- Loại dưỡng tâm an thần, thường là loại thảo mộc nhẹ có tác dụng dưỡng 

tâm, bổ can huyết.
- I.oại trọng trấn an thần, thường là các loại khoáng vật hoặc thực vật có 

tỷ trọng nặng, có tác dụng tiết giáng trấn tĩnh.

4. K hi sử  d ụ n g  th u ô c  a n  th ầ n  c ầ n  c h ú  ý

- Phải có sự phối hợp với các thuốc chữa nguyên nhân gây bệnh: nếu do 
sốt cao phôi hợp với thanh nhiệt tả hoả; nếu do can phong nội động, phong 
vượt lên gây bệnh, gây chứng nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, thì phối hợp với 
các thuốc bình can tức phong; nếu do âm hư, huyết hư, tỳ hư không nuôi 
dưỡng tâm huyết thì phối hợp với thuốc bổ âm, bổ huyết, kiện tỳ.

- Loại thuốc khoáng vật không nên dùng lâu, khi dùng nên giã nhỏ và sắc 
thuốc lâu.

B. THUỐC DƯỠNG TÂM AN THẦN

Do âm hư, huyết hư không nuôi dưỡng được tâm, can gây các triệu chứng 
ít ngủ, hồi hộp. Các vị thuốc này dều có tác dụng dưỡng tâm huyết và can 
huyết để hồi phục chức năng tâm tàng thần, can định chí v.v...
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TOAN TÁO NHÃN

Là nhân hạt táo của cây táo Zizyphus jujuba Lamk.
a . Tinh vị, quy kinh: vị chua, tính bình. Vào bốn kinh tâm, can, đởm và tỳ.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Dưỡng tâm an thần, trị âm huyết không đủ, tâm thần bất an: tim đập 

hồi hộp, mâ't ngủ, chóng mặt, dùng bột (sao vàng) 2 - 4g; thần kinh suy 
nhược (do âm dương đều hư) dùng táo nhân (sao) 8g, lá vông, thục địa, quả 
trâu cố mỗi thứ 20g; long nhãn, đỗ trọng mỗi thứ 16g; kim anh, khiếm thực, 
ba kích mỗi thứ 12g.

- Bố' can, nhuận huyết, sinh tân dịch.
c. Liều dùng', sao đen dùng 4 - 12g/ngày.
d. Trường hợp những người đang bị sốt, cảm nặng không nên dùng.
Lá táo uống có tác dụng chữa ho, hen, viêm phế quản, khó thở, dùng 

ngoài chữa sưng, lở, mụn nhọt trừ mủ (có trong thành phần cao dán nhọt), vỏ 
thân cây táo dùng chữa bỏng, vỏ rễ có thể dùng chữa hắc lào.

e. Về dược lý:
Nước sắc toàn táo nhân, liều 2,5g/kg và 5g/kg có tác dụng trấn tĩnh và 

gây ngủ dối với chuột cống, kéo dài giấc ngũ do thuốc ngủ Bacbituric gày ra. 
Còn có tác dụng giảm dau hạ nhiệt, dối kháng với những cơn co giật do 
strychnin gây ra. Liều 5g/kg dịch chiết bằng cồn, tiêm màng bụng sẽ nâng 
cao tỷ lệ sông của chuột bị bỏng và kéo dài thời gian sông. Toan táo nhân sao 
chín đem nuôi chuột, mỗi ngày 20 - 30g/kg có tác dụng ức chế cao huyết áp do 
thận ở chuột cống.

BÁ TỬ NHÂN

Là hạt của cây trắc bá Biota orientalis (L) Endl.
o. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào hai kinh tâm, vị.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Dưỡng tâm an thần: dùng trong điều trị bệnh tâm hồi hộp, ra nhiều mồ 

hôi, chứng mất ngủ, chiêm bao, hoặc tâm chí hay quên. Thường phối hợp với 
táo nhân, viễn chí.

- Nhuận tràng thông dại tiện: dùng trong các trường hợp táo bón, trĩ bí 
kết, đại tiện ra máu phôi hợp với chút chít.

- Giải kinh: dùng trong các trường hợp kinh giản hoặc các chứng khóc 
dêm của trẻ em.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
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Người ta còn dùng lá trắc bách diệp, phơi âm can, sao vàng đế chữa các 
loại xuất huyêt, thố huyết, đại tiểu tiện huyết, viêm khí quản mạn tính, ho gà; 
chữa rụng tóc hoặc sẹo không mọc tóc: lấy lá trắc bách diệp tươi ngâm cồn 60", 
sau 20 ngày bôi vào chỗ tóc rụng hoặc chưa mọc, tóc sẽ lên xanh mượt.

d. Về dược lý:
Trắc bách diệp có tác dụng chỉ ho, trừ đờm, ức chế tụ cầu, trực khuẩn 

thương hàn, lỵ, đại tràng, liên cầu khuẩn tan máu.

VỐNG NEM (hải đồng bì, thích đồng bì)

Dùng lá tươi hoặc phơi khô, bỏ cuông của cây Erythrina indica Lamk. E.
Ngoài ra còn dùng vỏ cây, cạo bỏ lớp vỏ thô bên ngoài, rửa sạch thái 

mỏng, phơi khô; hạt thì sao thơm.
a. Tinh vị, quy kinh: lá và vỏ cây vị đắng chát, tính bình. Vào kinh tâm
ồ. ưng dụng lâm sàng:
- An thần thông huyết: dùng để trị mất ngủ, có thể kết hợp với lá sen 

(xirô lạc tiên); hoặc lây lá non nâu canh ăn.
- Tiêu độc sát khuẩn: dùng lá tươi giã nát đắp vào mụn nhọt; còn có tác 

dụng lên da non, chữa sốt, thông tiểu,
- Vỏ cây dùng chữa phong thấp, cước khí, đau lưng, chữa cam tích ở trẻ em.
- Hạt trị rắn cắn,
c. Liều dùng: lá vỏ 8 - 16g, hạt 3 - 6g. Trẻ em dùng 3,2 - 4g (vỏ)/ngày
d. Về dược lý:
Alcaloid erythrine có trong lá và thân làm giảm hoạt động của thần kinh 

trung ương, chất migarin làm dãn dồng tử. Lá vông còn có tác dụng ức chê 
thân kinh trung ương, hạ nhiệt độ, hạ huyêt áp.

VIỄN CHÍ

Dùng rễ bỏ lõi của cây viễn chí Polygala sp.
a. Tính vị, quỵ kinh: vị dắng, tính âm. Vào kinh tâm và phế.
b. ưng dụng lẫm sàng:
- An thần khai khiếu: dùng trong các trường hợp tâm thần bất an, mất 

ngủ, hay quên, thường biểu hiện chóng mật, tinh thần bất thường, có thể 
phối hợp vói táo nhân.

- Hoá đờm, chỉ ho, tán uất, dùng trong các trường hợp ho mà nhiều dờm, 
đờm đặc, khó thở, thường phối hợp với cát cánh, đào nhân, uất kim.

c. Liều dùng: 8 - 12g/ngày.
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Khi dùng thường tẩm mật sao để giảm tính chất kích thích niêm mạc họng.
d. Về dược lý:
Viễn chí có tác dụng trừ đờm rất tốt, phần lõi không tác dụng. Dịch cao 

chiết bằng acid có tác dụng tàng co bóp tử cung của chó, thỏ, mèo kể cả 
trường hợp cô lập hoặc trên cơ thể, kể cả trường hợp động vật có thai hay 
không có thai, v ỏ  viễn chí có tác dụng làm tan huyết, v ỏ  và lõi dều có tác 
dụng gây ngủ, còn có tác dụng chống co giật tương đối mạnh.

e. Tính kháng sinh:
Dịch chiết bằng cồn của viễn chí có tác dụng ức chế đối với lỵ trực khuẩn, 

trực khuẩn thương hàn và trực khuẩn lao.

LẠC TIÊN (hồng tiên)
Passiflora foetida L.

Dùng dây, lá, hoa của cây lạc tiên phơi khô hoặc nấu dưới dạng cao.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính mát. Vào hai kinh tâm, can.
ồ. ưng dụng lãm sàng:
- An thần; dùng trong các trường hợp mất ngủ, tim hồi hộp, tâm phiền, 

thường dùng lá tươi sắc uống hoậc nâu canh ăn, có thể phối hợp với lá sen.
- Giải nhiệt, làm mát gan: dùng trong các trường hợp cơ thể háo khát, 

khát nước, bứt rứt, đau mắt đỏ.
c. Liều dùng: 8 - 16g/ngày.

LIÊN TÂM

Lá mầm còn non, có màu xanh nàm trong hạt sen.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào kinh tâm.
ò. ứng dụng lâm sàng:
- Thanh tâm hoả: thuốc có tính hàn, chuyên dùng dể thanh nhiệt phần 

khí của kinh tâm, lực thanh tâm khá mạnh dùng đối với bệnh ôn nhiệt, là 
nhiệt bị giữ (hãm) ở tâm bào, xuất hiện chóng mặt nói mê nhảm, có thể dùng 
với tê giác, huyền sâm, mạch môn dông.

- Dùng với tâm hoả thịnh mà dẫn đến tâm phiền mất ngủ có thể phối 
hợp với toan táo nhân, bá tử nhân.

- Hạ huyết áp, thuốc dùng trong bệnh cao huyết áp, có thể dùng 4g (sao 
qua) hãm vào nước.

c. Liều dùng: 2 - 8g/ngày
d. Về dược lý:
Thuốc có tác dụng cường tim rõ rệt. Ngoài ra còn có tác dụng hạ huyết áp.
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củ BÌNH VÔI

Dùng củ cây bình vôi Stephania rotunda Lour.
а. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào hai kinh tâm, vị.
б. ứng dụng lăm sàng:
- An thần: dùng trong các trường hợp thần kinh suy nhược, đau đầu mất ngủ.
- Kiện vị giám đau: dùng trong các trường hợp loét dạ dày và hành tá 

tràng, đau răng, đau dây thần kinh, ngã sưng đau.
- Tiêu viêm giải độc, trừ ung thũng, dùng dối với bệnh lỵ hoặc viêm 

nhiễm đường hô hấp, đau họng, viêm dạ dày và ruột cấp tính. Ngoài ra người ta 
còn dùng chữa hen và ho lao.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày dưới dạng sắc hoặc dạng bột.
d. VỀ kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chế Bacillus subtilis.
c. Về dược lý:
Rotundin (alcaloid trong củ bình vôi) ít dộc, có tác dụng trấn kinh rõ rệt trên 

nhu động vị tràng (có thể dùng cho các trường hợp tăng nhu dộng ruột và ống 
tiêu hóa bị giật); nó còn có tác dụng điều hòa hô hấp, hạ huyết áp, an thần, gây ngủ 
chống co quắp. Ngoài ra chất roeremin có tác dụng gáy tê niêm mạc, làm giám 
biên độ và tần sô co bóp của tim ếch cô lập, nhưng với liều mạnh hơn thì tim 
ếch ngừng ở thời kỳ tâm trương; vối liều nhỏ, cũng có tác dụng an thần, gây 
ngủ; liều co giật, còn có tác dụng dãn mạch và hạ huyết áp.

LONG NHÃN

Long nhan là cùi ciia nhan quả Euphoria longana Lamk họ bồ hòn 
(Sapindaceae) dem phơi khô.

а. Tinh vị, quy kinh: ngọt, tính bình. Vào kinh tâm, tỳ.
б, ứng dụng lâm sàng: bổ huyết, kiện tỳ, bổ thận, an thần, chữa thiếu 

máu, suy nhược cơ thể, mất ngủ, kém ăn.
c. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

III. THUỐC TRỌNG TRẤN AN THẮN

CHU SA

Còn gọi là thần sa, đơn sa Cinnabaris.
Loại thuốc này trong thành phần có HgS cho nên không dùng trực tiếp 

với lứa vì khi dùng lửa chât HgS sẽ phân tích cho SO�� và Hg rât dộc. Trong 
chế biến phải dùng phương pháp thuỷ phi để tạo ra dạng bột mịn.
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a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính hơi hàn, có độc. Vào kinh tâm.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Trấn tâm an thần: dùng trị tâm thần bất an, biểu hiện tim dập loạn, 

mât ngủ, điên cuồng, kinh giản có trong thành phần của bài Lục thần hoàn.
- Giải độc, dùng ngoài trị mụn nhọt, thũng độc, họng sưng dau, miệng lưỡi 

dỏ, có mụn.
c. Liều dùng: 0,4 - 2g/ngày.
Không nên dùng quá nhiều để tránh ngộ độc.
d. Về dược lý:
Chu sa ức chế sự hưng phấn của trung khu thần kinh ở đại não mà dẫn 

tới tác dụng trấn kinh, gây ngủ, chống co giật mạnh, kéo dài giấc ngủ của 
bacbituric.

e. Tính kháng sinh: có tác dụng diệt nấm ngoài da và ký sinh vật.

LONG CỐT (Os. Draconis)

Là xương đã hoá thạch của các loại xương động vật có vú cổ đại, nếu là 
ràng của chúng thì gọi là long xỉ.

a. Tính uỊ, quỵ kinh: vị ngọt, tính bình. Vào hai kinh tâm, can.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Trân tâm an thần: trị tâm thần bất an, biểu hiện có thể phiền táo, tâm 

đập loạn nhịp, mât ngủ, hồi hộp.
- Bình can tiềm dương, trị can dương thượng nghịch, thây chóng mặt, dầu 

choáng váng, hoa mắt, thưởng phối hợp với mẫu lệ.
- Thu liễm cô sáp: t r ị  di tinh, đ á i r ắ t ,  r a  nhiều mồ hôi, mồ h ô i tr ộ m , b ạ c h  

đới, băng lậu. Dùng ngoài trị vết thương lâu ngày không lành, bị thương chảy 
máu, có thể phối hợp với ô tặc cốt, lượng bằng nhau, tán mịn, rắc vào chỗ dau.

c. Liều dùng: 12 - 20g/ngày, sắc uống.
Long xỉ: vị chát, tính mát, có khả năng trân tâm an thần, tim loạn nhịp, 

hồi hộp, mất ngủ, dùng 12 - 20g/ngày.

CHÂN CHÂU MẪU (vỏ t r a i )

a. Tính vị, quy kinh: ngọt, mặn, tính lạnh. Vào kinh tâm, can.
b. Ung dụng lâm sàng: trấn kinh, an thần, tư âm, cô tinh, sinh cơ.
- Chữa nhức đầu, mất ngủ, co giật, chóng mặt v.v...
- Cầm di tinh.
- Chữa viêm màng tiếp hợp cấp.
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- Làm vết thương mau lành: mất tổ chức hoại tử, tăng tổ chức hạt (khứ hủ 
sinh cơ)

c. Liều lượng: 20 - 40g/ngày.
d. Chú thích: vị thuốc chân châu là ngọc trai liều dùng 0,2 - 0,4g/ngày vì 

hiếm nên thay chân châu mẫu (vỏ trai).

HỔ PHÁCH

HỔ phách là nhựa cây thông, kết thành cục lâu năm ở dưới dất.
a. Tinh vị, quy kinh: ngọt, tính bình. Vào kinh tâm, can, phế, bàng quang.
b. ưng dụng lăm sàng:
- An thần chữa chứng mất ngủ, hồi hộp, co giật, nhức đầu, chóng mật.
- Lợi niệu; chữa phù thũng.
- Chống sung huyết.
- Làm mau liền vết thương.
c. Liều lượng: 3 - 4g/ngày.

TỬTHẠCH

Một loại quàng có chứa chất sắt từ.
a. Tinh vỊ, quy kinh: vị cay, tính lạnh. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: bình can tiềm dương, bổ thận làm sáng mắt, chữa hen suyễn.
c. Liều lượng: 12 - 40g/ngày.
Ngoài ra thuốc trọng trấn an thần còn có mẫu lệ, thạch quyết minh dã 

nói ở phần thuốc bình can tức phong.

III. THUỐC KHAI K H IẾ U

Là những thuốc có tác dụng làm tỉnh thần. Những thuốc này thường có vị 
thơm, phát tán và kích thích có tác dụng thông quan, khai khiếu; dùng thích 
hợp với chứng trúng phong, điên giản dẫn đến mê thần chí, cấm khẩu, toàn 
thân bất tỉnh.

Những loại thuốc này không nên dùng lâu, sẽ hại đến nguyên khí.

THẠCH XƯƠNG BÓ

Dùng thân rễ của cây thạch xương bồ Acorus gramineus (gần đây có tài 
liệu sửa dổi tên thành Acorus tartarinowii schott), Cây thạch xương bồ có 
mọc nhiều ở một sô miền núi, thường mọc theo ven các khe suối.

a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, tính âm. Vào hai kinh tâm, can.
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6. ưng dụng lâm sàng:
- Khai khiếu tỉnh thần: dùng khi thần chí bị hôn mê, dờm dãi nút lại ở 

cổ, hoậc bị say nắng (trúng thử) trúng phong, câ’m khẩu có thể phối hợp vái 
băng phiến, tạo giác làm thành dạng bột, rồi lấy một ít bằng hạt đỗ xanh 
thổ vào mũi, thuốc sẽ kích thích làm người bệnh tỉnh dậy. Nếu phong trúng 
vào tạng phủ, có thể dùng thạch xương bồ 50g, ngải cứu tươi 500g, bán hạ 
chế lOOg, thần sa 4g mỗi lần uống 12g, cách 3 giờ uống 1 lần.

- Hành khí giảm đau, dùng khi bị nhiễm lạnh, đau bụng, đầy trướng: thạch 
xương bồ 8g, hương phụ 16g, mộc hương 8g. Sắc uống mõi ngày 1 thang.

- Khai vị, trừ nôn, uống lâu nhẹ người, ăn ngon cơm.
- Thông khí phế, trừ đờm, trị ho, bình suyễn: dùng trong các bệnh hen 

suyễn, viêm khí quản mạn tính do các nguyên nhân dẫn đến; kể cả các dạng 
chiết bằng cồn hoặc tinh dầu đều có kết quả tốt. Một số trường hợp bệnh 
nhân viêm khí quản mạn tính lău ngày và bệnh nặng, dùng qua nhiều loại 
thuôc tây y không giải quyết đừợc, song dùng thạch xương bồ đã có kết quả 
rõ rệt.

c. Liều dùng'. 2 - 12g/ngày.
d. Trường hợp những người huyết hư, ra nhiều mồ hôi, hoạt tinh không 

nên dùng.
e. Về dược lý:
Dịch chiết cồn và tinh dầu thạch xương bồ đều có tác dụng trừ đờm, giảm 

ho (thí nghiệm trên chuột nhắt), dãn cơ trơn ở phế quản và khí quản của 
chuột lang khi dã gây co thắt bằng axetylcholin hoặc histamin (kể cả trường 
hợp cô lập hoặc trên cơ thể) đều có tác dụng rẽ rệt. Tác dụng trên là do hoạt 
chất asaron đưa lại.

f. Tinh kháng sinh:
Thuốc có tác dụng ức chế Staphyloanreus, Bact Pyocyaneum, Saltyphil, Sh - 

llexneri, Sh - Sonnei, Coli, do pathogen (của tinh dầu). Lá thạch xương bồ về 
thành phần hoá học cũng tương tự như rễ đều có tác dụng trừ đờm, bình suyễn. 
Do đó cần tận dụng nguồn nguyên liệu này khi thu hái thạch xương bồ.

XẠ HƯƠNG
(Moschus moschiferus L.)

Là vật phân tiết từ túi xạ của hươu xạ.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ cay, tính ấm. Vào hai kinh tâm và tỳ.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Khai khiếu thần chí: dùng đối với các bệnh trúng phong, kinh giản, thần 

chí hôn mê, táo nút ở họng, có trong thành phần của bài Lục thần hoàn.
- Khứ ứ huyết, giảm đau: dùng trong các trường hợp ngã hoặc bị thương, 

sưng tấy cơ, thịt; có thể phối hợp với một số vị thuốc hoạt huyết như tô mộc,
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kê huyết dằng, hồng hoa hoặc phối hợp với ngưu tất 40g, xạ hương 0,04g để 
chữa đái buốt, đái ra máu, ra sỏi.

- Trừ mủ tiêu ung nhọt, dùng đặc biệt tốt đối với nhọt độc.
- Thúc thai sản, dùng trong các trường hợp thai bị chết lưu trong bụng, có 

thể dùng xạ hương 0,02g, nhục quế 2g, uống với nước sôi để nguội.
c. Liều dùng: 0,04 - 0,2g/ngày.
d. Trường hợp những người âm hư thể nhược và phụ nữ có thai không 

nên dùng.

AN TỨC HƯƠNG (cánh kiến trắng)

Là nhựa cây bồ đề Styrax tonkinense. Pierre.
a. Tinh vị, quy kinh: vỊ cay, dắng, tính bình. Vào hai kinh tâm và tỳ.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Khai khiếu tỉnh thần: dùng trong khi bị trúng phong, thần chí bất tỉnh, 

đờm dãi tắc nghẽn ở cổ.
- Hành khí giảm đau: dùng khi khí trệ, dau tim, đau bụng. Có thể dùng 

an tức hương, trầm hương, đinh hương, mộc hương, hoắc hương, đại hồi 
hương, mỗi thứ 12g; hương phụ, sa nhân, cam thảo mỗi thứ 20g; nghiền nhỏ 
làm hoàn với mật, mỗi lần uống 4g.

c. Liều dùng: 2 - 4g/ngày.
d. Trường hợp những người âm hư hoả vượng không nên dùng.

BĂNG PHIẾN

Là n h ữ n g  t in h  th ổ  k ô t  t in h  L. lo rn o o l được chiô"t r a  từ  t in h  d ầu  cây  đại bi 
Blumea balsamifera (L) DC.

o. Tính vị, quy kinh: vị cay, đắng, tính hơi hàn. Vào ba kinh tâm, tỳ, phế.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Khai khiếu tỉnh thần: dùng với bệnh trúng phong, kinh giản, thần chí 

hôn mê.
- Tán nhiệt giảm đau: dùng đối với hầu họng sưng đau, đau răng, phối 

hợp với phèn phi, hoàng bá, dàng tâm thảo. Làm mất các màng mỏng trên 
mắt, dùng khi dau mắt đỏ, mắt có màng mộng.

c. Liều dùng: 0,2 - 0,4g/ngày.
d. Trường hợp phụ nữ có mang không nên dùng.
_e. Về dược lý: chất d - berneola từ tinh dầu cây long não hương 

Dryobalanops aromatica gaertn - f, có tác dụng ức chế tụ cầu vàng, liên cầu 
khuẩn sắc xanh, liên cầu khuẩn tan máu và vi khuẩn viêm phổi, nồng độ 
thấp có hiệu quả của nó là 0,5%.

129



CHƯƠNG VIII

THUỐC HÀNH KHÍ

Thuôc hành khí là những thuốc có tác dụng hành khí, làm khoan khoái 
ở lồng ngực, giải uất, giảm đau, giáng nghịch hoặc có tác dụng khai tỳ vị 
dùng khi can khí bị uất kết, khí của tỳ vị bị trệ, khí ở phế và vị đưa lên 
phía trên (khí nghịch). Khi sử dụng cần phân tích cụ thể hàn, nhiệt, hư, 
thực để phốỉ hỢp cho đúng (thí dụ có hàn ngưng, khí trệ thì cần phôi hỢp vối 
thuôc tả hỏa; khi tỳ vị hư nhược thì phôi hỢp vói thuốc kiện tỳ, ích khí; nếu 
có khí trệ, huyết ứ thì phối hỢp vói thuốc hoạt huyết). Các thuốc loại này dễ 
làm hao tổn chính khí, tổn thương tân dịch cho nên những người khí hư, 
âm kém thì khi dùng phải thận trọng những người âm hư hỏa vượng không 
nên dùng.

HƯƠNG PHỤ

Là thân rễ phơi khô của câu củ gấu Cyperus rotundus L. thuộc họ cói, Có 
thể dùng loại hương phụ vườn, củ nhỏ, vỏ đen nhánh (bóng), rắn; hoặc dùng 
loại hương phụ biển củ to, vỏ màu hơi nâu và thô hơn.

o. Tính vị, quy kinh: vỊ cay, hơi đắng, hơi ngọt, tính bình. Vào kinh can 
và tam tiêu.

b. ưng dụng lâm sàng:
- Hành khí giảm dau, dùng để trị bệnh đau bụng, đau hai bên mạng sườn, 

có thể dùng phối hợp với riềng (cao lương khương) trong bài Khương phụ 
hoàn, mỗi thứ 12g, dùng dưới dạng thuốc sắc. Trị dau bụng do khí lạnh, đau 
vùng thượng vị, ngực đầy tức ợ hơi: hương phụ 40g, vỏ quýt, thanh bì, chỉ xác, 
ô dược mỗi thứ 20g.

- Khai uất, điều kinh: dùng khi tinh thần bị càng thẳng, dẫn tới kinh 
nguyệt không đều, lúc có kinh dau bụng dưới hoặc hai vú căng đau, dùng 
hương phụ tứ chế làm hoàn; hoặc phối hợp với hương phụ, ngải diệp, bạch 
đồng nữ, ích mẫu mỗi thứ 4g.

- Làm mạnh dạ dày (kiện vị), thúc đẩy tiêu hoá: dùng trong các trường 
hợp ăn uống không tiêu, phối hợp với mộc hương, sa nhân, chỉ thực hoặc 
dùng hương phụ (sao cháy lông) 20g; vỏ vối, chỉ xác, vỏ quýt mỗi thứ 12g’ vỏ 
rụt 16g.

- Thanh can nhiệt, dùng trị đau mắt đỏ.
c. Liều dùng: 8 - 12g/ngày.
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d. Trường hợp không nên dùng'.
Nhừng người âm hư huyết nhiệt không nên dùng. Nếu dùng có thể đem 

hương phụ tẩm với dấm, muối, đồng tiện (nước tiểu trẻ em), rượu (hương phụ 
tự chế) hoặc tẩm thêm với gừng, cam thảo, nước vo gạo (hương phụ thất chế).

e. VỀ dược lý:
Cao lỏng hương phụ có tác dụng ức chê sự co bóp và làm dịu căng thẳng 

của tử cung động vật, dù là nó có hay không có thai.
f. Tính kháng sinh:
Hương phụ có tác dụng ức chế đối với Staphylo aureus, Sh. Shiga.

TRẤN BÍ
(Pericarpium citri deliciosa)

Là vỏ phơi khô của quả quýt hoặc vỏ một số loại cam cũng dược gọi là 
trần bì.

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, cay, tính ấm. Vào kinh tỳ và phế.
b. ứng dụng lãm sàng:
- Hành khí, hoà vị, cầm nôn; dùng dôi với bệnh đau bụng do lạnh, buồn 

nôn, ợ hơi, bụng trướng, đầy tức hoặc bệnh hoắc loạn (thượng thổ, hạ tả), ăn 
uống không tiêu, có thể dùng trần bì 12g, gừng tươi 8g sắc uống.

- Hoá đởm táo thấp: có thể dùng để khử đờm, cầm ho hoặc các chứng bí 
tích, bứt rứt trong ngực, dùng bài Nhị trần thang: trần bì 8g, bán hạ, phục 
linh mỗi thứ 12g, cam thảo 4g, sắc uống.

- Hạt quýt (quất hạch), hạt chanh cũng được gọi là quất hạch, vị đắng, 
tính bình có tác dụng sơ can, lý khí, dùng đế trị bệnh sán thông (đau ruột 
non, đau tinh hoàn).

- Lá quýt (vị dắng, tính bình): trị bệnh nhọt ở vú, vú kết thành hòn cục, 
sườn ngực đau tức. Ngoài ra còn trị bệnh phong thấp, cước khí.

c. Liều dùng: trần bì 4 - 12g/ngày.
d. Trường hợp không nên dùng:
Những người ho khan, âm hư, không có đờm không nên dùng.
c. Về dược lý:
Tinh dầu trong trần bì có tác dụng kích thích vị tràng, xúc tiến phân tiết 

dịch tiêu hoá, bài trừ khí tích trong ruột, có tác dụng trừ đờm (là do chất 
hèsperidin gây nên). Hesperidin còn có khả năng kéo dài tác dụng của 
corticoid.
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CHÌ THỰC
(Fructus aurantii immaturii)

Là quả non tự rụng của các cây thuộc họ cam quýt.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào kinh tỳ và vị.
b. ưng dụng lâm sàng:
- Phá khí, tiêu tích trệ: dùng trong bệnh ngực đầy trướng, đại tiện bí kết, 

trị tỳ hư, khí trệ, ăn uống không tiêu, lỵ lâu ngày, dùng chỉ thực bỏ ruột, sao 
vàng, tán nhỏ, mỗi lần uô’ng 4 - 12g với nước cơm.

- Giảm đau: dùng khi bị bệnh thương hàn đã khỏi mà còn đau nhức, đem 
chỉ thực sao với bột mì, tán nhỏ mỗi lần uống 8g, uống sau bữa ăn với nước 
cơm; nếu có chứng đầy tích thì dùng thêm binh lang, lượng 2 thứ bằng nhau, 
tán nhỏ, ngày uống 4 - 12g.

- Hoá đờm trừ báng bĩ: dùng trong các trường hợp ho nhiều đờm, đờm 
ngưng trệ ở ngực gây đầy tức, khó thở.

Lưu ý: người ta còn dùng chỉ xác (Fructus citri aurantii) thay chỉ thực: chỉ 
xác là quả chín tự hái của các loại cây cam quýt, có vị chua tính hàn; cũng dùng 
vỏi tinh chất phá khí, tiêu thực, hành dờmcác chứng dòm ngưng trệ. Nói chung 
công dụng giống chỉ thực, song tác dụng yếu hơn. Ngoài ra còn dùng chỉ xác để 
chữa phong ngứa ở da, chữa đái són dùng chỉ xác, ích trí nhân lượng bằng nhau, 
sắc lấy nước rồi thêm vào một ít rượu, uống vào lúc đói.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
d. Về dược lý:
Chỉ thực có tác dụng làm hưng phấn tử cung, làm cho tử cung co bóp có 

lực, cường độ co bóp tăng lên. Đôi với nhu động dạ dày và ruột cô lập cũng có 
tác dụng hưng phấn (đối với các trường hợp ruột, dạ dày suy nhược). Tiêm 
nước sắc chỉ thực, chi xác với liều 1 - 3g có tác dụng tàng huyết áp của chó đã 
gây mê, dung tích của thận thu nhỏ lại, đồng thời có tác dụng kháng lợi niệu. 
Nước sắc có nồng độ 20% trở xuống có tác dụng tăng cường co bóp của tim 
ếch cô lập, nồng độ lớn hơn 50% thì sự co bóp giảm đi nhiều.

HẬU PHÁC

Hậu phác là vỏ thân hay vỏ rễ phơi khô của cây hậu phác Magnolia 
oíTcinalis họ mộc lan (Magnoliaceae).

ớ  trong nước, các địa phương còn khai thác một số vị thuốc gọi là hậu 
phác nam

Vỏ cây vối rừng Magnolia hypolenca họ mộc lan.
Cây bách bệnh Eurycoma leucene họ sim.
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a. Tính vị, quy kinh: đắng, caý, tính ấm. Vào tỳ, vị, đại trường.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Chữa chứng khí trệ gây đầy trướng bụng, tức ngực, khó thở.
- Điều hoà đại tiện: chữa táo bón do trương lực cơ giảm hoặc ỉa chảy do lỵ.
- Chữa cơn đau dạ dày do tỳ vị hư hàn: đau liên miên thích xoa bóp, mùa 

rét đau tăng, mạch trầm trì.
- Trừ đờm nhiều do đàm thấp, ho.
- Chữa nôn mửa do tỳ vị hư.
c. Liều lượng: 3 - 12g/ngày (chế bằng nước gừng).
d. Chú thích', chỉ thực và hậu phác đều là thuốc hành khí, tiêu tích trệ. 

Hai vị hay dùng phối hợp nhưng chỉ thực tính lạnh (bình) dùng cho các 
trường hợp thấp nhiệt (nhiễm khuẩn). Hậu phác tính ấm hay dùng trong các 
trường hợp hàn thấp chữa các chứng ngực, bụng trướng mạn.

Những người cơ thể tạng nhiệt, tân dịch không đủ, tỳ vỊ suy nhược không 
nên dùng.

e. Tính kháng sinh'.
Nước sắc hậu phác có tác dụng ức chế đối với cầu khuẩn viêm phổi, liên 

cầu khuẩn nhóm A, liên cầu khuẩn nhóm B, lỵ, trực khuẩn thương hàn, phó 
thương hàn, trực khuẩn trực tràng, tụ cầu vàng... loạn vi khuẩn.

TRẦM HƯƠNG (kỳ nam, gió bầu trà hương)

Là gỗ của cây trầm hương Aquilaria agallocha. ớ  Việt Nam có loài 
Aquilaria crassna thuộc họ trầm (Thyme lacaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị cay đắng, tính ấm. Vào kinh tỳ, vị, thận.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa hen suyễn do thận hư không nạp phế khí
- Chữa cơn đau do khí trệ, đau mạng sườh, đau thượng vị.
- Chữa ho và đờm nhiều.
- Lợi niệu, nhuận tràng do tân dịch giảm gây táo bón.
- Chữa nôn do tỳ, vị hư hàn.
c. Liều lượng: 2 - 4g/ngày.
d. Trường hợp nên dùng:

■ Những người khí hư và âm hư hoả vượng đều không dùng.
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THỊ ĐÊ (tai quả hồng)

Thị đế là tai của quả hồng Diospyros kaki, họ thị (Ebenaceae).
а. Tinh vị, quy kinh: vỊ đắng, tính lạnh. Vào kinh vị.
б. Tác dụng lăm sàng: giáng khí làm hết nấc, dùng dối với khí của vỊ đưa 

lên phía trên (thượng nghịch) mà gây nôn nấc. Khi dùng cần phân biệt: do 
lạnh mà dẫn đến nôn nấc thì phối hợp với gừng và đinh hương; nếu do vị 
nhiệt mà dẫn đến ợ hơi nấc lợm thì phối hợp với trúc nhự, mộc hương.

c. Liều dùng: 6 - 12g, dưới dạng sắc hoặc bột, nếu trẻ em mới sinh mà 
nấc lợm, nôn thì lấy tai quả hồng mài với sữa cho uống.

Quả hồng non, ép lấy nước, có thể dùng chữa cao huyết áp.

LỆ CHI HẠCH

Là hạt quả vải Litchi sinensis sonn.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, chát, tính ấm. Vào hai kinh can, thận.
ò. Tác dụng: hành khí giảm đau, dùng đối với hàn thấp, khí trệ, dẫn đến 

bệnh sán khí (dau ruột non, sa dì, đau tinh hoàn) hoặc đau bụng; phụ nữ đau 
nhói bụng như kim châm có thể dùng lệ chi hạch thái mỏng (sao đen), đại hồi 
(sao) hai vị lượng bằng nhau, mỗi lần uống 4 - 8g ngày 3 lần uống với rượu 
nóng, dùng chủ yếu với chứng đau bụng dưới. Còn dùng hạt vải cắt rốn hạt 
(để tránh gây tiếng nổ) sau đó nướng chín bóc vỏ, ăn để chữa đau bụng, đầy 
bụng, buồn nôn.

c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.
Cần chú ý hạt quả vải rừng nhỏ có dộc lớn không dùng dược.
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CHƯƠNG IX

THUỐC HÀNH HUYẾT

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịn h  n g h ĩa

Thuốc hành huyết là những vị thuốc dùng để chữa những chứng bệnh gây 
ra do huyết ứ. Nguyên nhân gây ra huyết ứ có nhiều: do sang chấn, do viêm  
nhiễm, do co mạch, giãn mạch v.v... đều dùng thuôc hành huyết dể chữa.

2. T ác  d ụ n g  c h u n g

- Chữa các cơn đau ở tạng phủ hay tại chỗ, do sung huyết phù nề gây 
chèn ép vào các mặt đoạn thần kinh cảm giác như cơn dau dạ dày, cơn dau 
do viêm nhiễm, thống kinh cơ năng, sang chấn do ngã v.v...

- Chống viêm nhiễm gây sưng, nóng, đỏ, đau và có tác dụng thúc dẩy hiệu 
lực các thuốc kháng sinh giải độc: mụn nhọt, viêm tuyến vú, viêm khớp cấp.

- Chữa một số trường hợp xuất huyết do sung huyết gây thoát quản, rong 
kinh, rong huyết, trĩ chảy máu, chảy máu dạ dày, đái ra máu do sỏi v.v...

- Đưa máu di các nơi: phát triển tuần hoàn bàng hệ, viêm tắc dộng mạch, 
viêm khớp.

- Điều hoà kinh nguyệt, chữa kinh nguyệt không đều, thống kinh, bế kinh
V. V. . .

- C h ữ a  phù  Uị ứiig nổi b a n  do I i is ta in ii i  là m  g ia n  m ao  m ạ c h  g ây  ứ h u y ế t, 
thoát quản huyết tương.

- Chữa cao huyết áp do giãn mạch máu ở thận và ngoại biên.

3. P h ă n  lo ạ i th u ố c  h à n h  h u y ế t

Căn cứ vào cường độ mạnh yếu của thuốc người ta chia thuốc hành huyết 
ra làm hai loại:

- Thuốc hoạt huyết: có tác dụng nhẹ.
- Thuốc phá huyết: tác dụng mạnh.

4. K hi s ử  d ụ n g  th u ố c  h à n h  h u y ế t  c ầ n  c h ú  ý

- Phải phối hợp với các thuốc chữa nguyên nhân. Nếu do nhiễm khuẩn 
phối hợp với thuốc thanh nhiệt giải độc và thanh nhiệt táo thấp; nếu cao 
huyết áp phải phối hợp với thuốc bình can tức phong; nếu thấp khớp phải
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phối hợp với thuốc trừ phong thấp; nếu do dị ứng phải phối hợp với thuốc khu 
phong; nếu xuất huyết thì phối hợp với thuốc cầm máu.

- Muốn đẩy mạnh tác dụng thuốc hành huyết người ta thường thêm một 
sô thuôc hành khí theo nguyên tắc "khí hành thì huyết hành".

- Phụ nữ có thai không nên dùng thuốc hành huyết, nhất là không được 
sử dụng các thuốc phá huyết như tam lăng, nga truật, tô mộc v.v...

II. CÁC VỊ THUỐC HOẠT HUYẾT

ĐAN SÂM

Đan có nghĩa là đơn là dỏ, vì cây sâm này có rễ màu đỏ, rễ của cây dan 
sâm Salvia multiorrhiza họ hoa môi (Labiatae).

а. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính hàn. Vào kinh can, tâm, tâm bào.
б. ưng dụng lăm sàng:
- Hoạt huyết khứ ứ, điều kinh, thanh nhiệt: dùng để trị bệnh kinh nguyệt 

không đều, dau bụng kinh, kinh bế; sau khi đẻ huyết nguyệt không đều, 
huyết ứ đọng lại gây đau bụng; các trường hợp do chấn thương mà cơ gân 
sưng tấy, đau dớn.

- Dưỡng âm an thần: dùng trong các bệnh tâm hồi hộp, mất ngủ, suy 
nhược thần kinh, còn dùng trong bệnh co thắt động mạch vành tim.

- Giải độc, chữa mụn nhọt sang lở.
- Bổ huyết (dùng rễ chưa qua chế biến): có thể dùng đối với các bệnh 

thiếu máu, đặc biệt đối với các bệnh sắc mặt xanh nhợt của phụ nữ chưa có 
chồng. Mặt khác còn dùng để bổ can tỳ, dùng trong các trường hợp gan và lá 
lách sưng to, trị bệnh sán lá gan đều có hiệu quả nhát định.

c. Liều uống: 8 - 20g/ngày.
d. Về dược lý:
Đan sâm có tác dụng làm mềm và thu nhỏ thể tích của gan và lá lách khi 

sưng to do bệnh gan và sán lá gan. Đan sâm có tác dụng an thần, gây ngủ. 
Ngoài ra còn có tác dụng làm dãn các huyết quản nhỏ.

XUYÊN KHUNG (khung cùng)

Xuyên khung là thân rễ phơi khô của cây xuyên khung Ligusticum 
wallichii họ hoa tán (Umbelliferae).

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính ấm. Vào kinh can, đởm, tâm bào.
b. Tác dụng: hành khí, hoạt huyết, khu phong, chỉ thông.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Hoạt huyết diều kinh: chữa kinh nguyệt không đều, bế kinh, thống kinh, 

rau không xuống.
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- Chữa nhức đầu, đau mình, đau các khớp do phong thấp.
- Giải uât chữa chứng can khí uất kết, đau mạng sườn, tình chí uât kết.
d. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
e. Tinh khàng sinh:
Thuôc có tác dụng ức chê Streptococcus và Candida albicans.
g. Về dược lý:
Nước sắc làm kéo dài giấc ngủ của bacbituric, đối kháng vỏi cafein. Liều 

nhỏ tinh dầu của nó có tác dụng ức chế hoạt dộng đại não; nhưng hưng phấn 
trung khu hô hâp, trung khu vận mạch và trung khu phản xạ à tuỷ sống, làm 
tăng huyết áp. Liều cao, dại não bị tê liệt, huyết áp hạ, hô hấp khó khăn.

ÍCH MẪU (cây chói đèn)

ích mẫu là toàn cây ích mẫu bỏ rễ phơi khô Leonurus sibiricus, họ hoa 
mòi (Labiatae = lamiaceae).

a. Tinh uỊ, quy kinh', vị cay, hơi đắng, tính hơi lạnh. Vào kinh can, tám bào.
b. Tác dụng: hoạt huyết, diều kinh.
c. ưng dụng lãm sàng:
- Hoạt huyết điều kinh chữa kinh nguyệt không dều, thông kinh.
- Chông dau do sung huyết khi ngã.
- Đé khó, rau thai không xuông.
- Chữa mụn nhọt, viêm tuyến vú.
d. Liều lượng'. 6 - 12g/ngày.
Chú thích', hạt ích mẫu (sung uý tử) vị cay, ngọt, chua, tính bình có tác 

H ọ n g  bổ t h ậ n ,  H ư õ r n g  c a n  làm s ổ n g  m Á t  Ĩ . Ì P I I  l ư ợ n g :  4 - S g / n g à y .

Nếu huyết không bị ứ đọng, người có thai không nên dùng.
Lá và cây ích mẫu có tác dụng lợi niệu.

NGƯU TẤT

Ngưu tất là rễ phơi khô của cây ngưu tất Achyranthes bidentata, thuộc họ 
dền (Amaranthaceae).

Là cây di thực, hiện nay dã tiồng trên phạm vi lớn có kết quả.
а. Tính vị, quy kinh', đắng, chua, tính hình. Vào kinh can, thận.
б. ưng dụng lâm sàng:
- Hoạt huyết thông kinh, dùng trong các trường hợp bế tắc kinh nguyệt, 

kinh nguyệt không đều, dùng ngưu tất 20g sắc và sau đố' thêm rượu vào uống, 
hoặc kết hợp với đào nhân, tô mộc, hương phụ.
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- Làm mạnh gân xương, dùng trong các bệnh đau khớp, dau xương sông, 
đặc biệt tốt đối với khớp của hai chân bị đau. Nếu thấp nặng và thể hư hàn 
thì phôi hợp với quê chi, tục doạn, cẩu tích, còn nặng về thấp nhiệt thì phôi 
hợp với hoàng bá.

- Giải dộc, chống viêm: dùng rễ ngưu tất phòng bệnh bạch cầu, ngưu tất 
3g, cam thảo 12g, dùng khi lợi răng bị sưng.

- Cầm máu: dùng trong các trường hợp hoả độc bốc lên (hư hoả thượng 
viêm) gây nôn ra máu, chảy máu mũi, có thể kết hợp với thuốc tư âm giáng 
hoả và thuốc cầm máu khác

- Lợi niệu, trừ sỏi dùng trong các trường hợp tiểu tiện đau buốt do có sỏi. 
Dùng ngưu tất 20g sắc cho rượu vào uống.

c. Liều dùng: 6 - 12g (dùng sống hoặc sao rượu).
d. Những trường hợp không nên dùng:
Những người mộng, hoạt tinh, người có thai, phụ nữ kinh nguyệt nhiều 

không nên dùng.
Ngoài cây ngưu tất ra nhân dân ta còn dùng rễ cây cỏ xước để chữa dau 

khớp và thông kinh.

CÂY HOA ĐƠN Đỏ (hoa trang đỏ)

Dùng rễ, cành, lá, hoa của cây đơn làm cảnh Ixora coccinea L. Cây này 
thường dùng làm cảnh, cây có hoa dỏ, dẹp.

a. Tính vị, quy kinh) vị ngọt, tính mát. Vào hai kinh can và phế.
b. ứng dụng lâm sàng:
- Hoạt huyết, khứ ứ: dùng trị bệnh kinh nguyệt không đều, bê kinh, đau 

khớp, ngã hoặc bị đánh bầm tím (dùng cành và rễ).
- Thanh can giáng áp: dùng hoa thu hái vào mùa hè, phơi khô có thể trị 

bệnh cao huyết áp.
- Giải dộc trị mụn nhọt, ung độc (dùng cành và lá sắc).
- Chữa ho, ho ra máu của bệnh lao phổi (dùng rễ).
c. Liều dùng: hoa 12 - 20g/ngày; rễ khô 40 - 80g dưới dạng thuốc sắc.

ĐÀO NHÃN

Đào nhân là nhân hạt đào Persica vulgaris họ hoa hồng (Rosaceae).
a. Tính vị, quy kinh) vị ngọt, dắng, tính bình. Vào kinh tâm, can.
b. Ung dụng lăm sàng:
- Phá huyết thông kinh: chữa thống kinh, chống tụ máu do sang chấn, 

chữa ho, nhuận tràng.
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Hoa đào có tác dụng thông tiểu tiện.
c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.
d. Những người không có ứ trệ tích huyết đại tiện loãng không nên dùng, 
đ. Về dược lý:
Lá đào có tác dụng sát khuẩn, dùng trị bệnh trùng roi ở âm đạo, dùng 

40g lá tươi thêm 500ml nước, dun sôi 20 phút dùng dịch để rửa.

XUYÊN SƠN GIÁP

Xuyên sơn giáp là vẩy phơi khô của con tê tê hay con trút (Manis 
pentadactyla, họ Manidae.

a. Tính vị, quy kỉnh: vị mặn, tính lạnh. Vào kinh can, vị.
b. Tác dụng: hoạt huyết, thông kinh.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Dùng trị bệnh kinh nguyệt không dều.
- Phong thấp đau nhức.
- Thông tia sữa (dùng cho phụ nữ sau khi đẻ bị tắc sữa).
- Mụn nhọt lúc bất đầu.
d. Liều lượng: 4 - 12g/ngày,

HỒNG HOA

Dùng hoa phơi khô của cây hồng hoa Carthamus tinctorius L.
a. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào hai kinh tâm, can.
b. ứ n g  dụng  lătn sùng:
- Hoạt huyết, thông kinh, khứ ứ, trị huyết trệ, kinh bế. Sau khi đẻ máu ứ, 

bụng trướng đau, ngã chấn thương, sưng đau; thường phối hợp với đào nhân, 
tô mộc.

- Giải độc: dùng khi mụn nhọt sưng dau. Trường hợp thai bị chết lưu 
trong bụng, dùng hồng hoa dể đẩy thai.

c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày.
Liều nhỏ hồng hoa có tác dụng dưỡng huyết, hoat huyết. Liều lớn tác 

dụng phá huyết, khứ huyết ứ. Người có thai không nên dùng.

BÓ HOÀNG

Bồ hoàng là hoa phơi khô của cây cỏ nến Typha orientalis, hoặc một loại 
Typha khác cùng họ hương bồ (Typhaceae)
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a. Tính vỊ, quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào kinh can, tâm
b. ưng dụng lãm  sàng:
- Hành huyết chữa các cơn đau do thông kinh, sang chấn gây tụ máu, 

cầm máu.
- Tiêu viêm, chữa viêm tai giữa, loét miệng, mụn nhọt.
c. Liều dùng: 4 - 12g/ngày (hoạt huyết dùng sống, cầm máu sao đen).

TẠO GIÁC THÍCH

Tạo giác thích là gai bồ kết.
a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào kinh can, vị.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Tiêu viêm, trừ mủ chữa mụn nhọt.
- DỊ ứng, nổi ban, lở.
c. Liều lượng: 4 - 12g/ngày.

III. CÁC VỊ THUỐC PH Á  HUYẾT

UẤT KIM

Uất kim là củ cây nghệ trắng Curcuma aromatica, họ gừng (Zingiberaceae).
a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, đắng, tính lạnh. Vào kinh tâm, phế, can. 
ò. Tác dụng: hành huyết phá ứ, hành khí giải uất.
c. ứng dụng lăm sàng:
- Hoạt huyết điều kinh: chữa kinh nguyệt không đều, bế kinh, thống kinh
- Cầm máu do sung huyết gây thoát quản: ho ra máu, chảy máu cam, đái 

ra máu. Ngoài ra uất kim có thể chữa chảy máu do sốt, chảy máu cam v.v...
- Chữa các cơn dau do khí trệ như đau dạ dày.
- An thần do sốt gây tinh thần mê sảng, vật vã. 
c. Liều dùng: 6 - 12g/ngày (dùng sống).

KHƯƠNG HOÀNG (củ nghệ)

Khương hoàng là thân rễ phơi khô của cây nghệ (nghệ vàng).
а. Tính vị, quy kinh: vị cay, đắng, tính nóng. Vào kinh tâm, can, tỳ.
б. Tác dụng: hành huyết khử ứ, chữa đau khớp, đau dây thần kinh do tác 

dụng thông kinh hoạt lạc.
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c. ưng dụng lâm sàng:
- Hoạt huyết diều kinh: chữa kinh nguyệt không đều.
- Chữa các chứng sung huyết do sang chấn hay huyết ứ trệ gây bê kinh.
- Chữa các cơn đau do khí trệ: đau dạ dày.
- Chữa đau khớp và đau dây thần kinh, hay sử dụng cho các chứng bệnh 

thuộc nửa người trên cánh tay.
d. Liều lượng: 3 - 6g/ngày.

TAM LẲNG

Tam lăng là thân rễ của cây tam lăng Curculigo gracilis, họ tỏi voi lùn 
(Hypoxidaceae). Ngoài ra còn dùng cây hắc tam lăng,

Spargarium racemosum, họ Sparganiaceae
a. Tính vị, quy kinh: dắng, bình. Vào kinh can, tỳ.
b. Tác dụng: phá huyết, hành khí, kích thích tiêu hoá.
c. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa bê kinh.
- Chữa cơn đau các nội tạng do khí trệ: dau dạ dày.
- Kích thích tiêu hoá: do ăn sữa nhiều, thịt nhiều gây bụng đầy, trướng 

buồn nôn.
- Chữa ứ sữa, thai chết lưu.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

NGA TRUẬT

Nga truật là rễ phơi khô của cây nghệ tím Curcuma zedoaria, họ gừng 
(Zingiberaceae).

a. Tinh vị, quy kinh: vị dắng, cay, tính ấm. Vào kinh tỳ.
b. Tác dụng: phá huyết, hành khí, tiêu hoá thức ăn, chông đau.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Phá huyết thông kinh: chữa bê kinh.
- Chữa đau do khí trệ: đau dạ dày, thông kinh, bê kinh.
- Kích thích tiêu hoá: àn uống tích trệ, bụng đầy, ợ chua.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.
đ. Chú thích: nga truật và tam lăng đều là thuốc phá huyết, hành khí 

nhưng nga truật nặng về hành khí hơn phá huyết, hai vỊ thuốc này hay được sử 
dụng phối hợp.
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TÔ MỘC

Tô mộc là gỗ cây vang Caesalpinia sappan, họ vang.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, mặn, túih bình. Vào kinh can, tỳ.
b. ứng dụng lăm sàng:
- Thông kinh hoạt huyết, chữa bê kinh, thống kinh, sung huyết do sang chấn.
- Tiêu viêm khử mủ.
- Chữa đau các dây thần kinh, dị ứng.
- Chữa ỉa chảy nhiễm khuẩn.
e. Liều lượng: 3 - 6g/ngày (dùng phiến hay chế thành sợi).
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CHƯƠNG X

THUỐC CẦM MÁU
( c h ỉ  h u y ế t )

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịn h  n g h ĩa  v à  p h â n  lo ạ i

Thuốc cầm máu dùng để chữa chứng chảy máu do nhiều nguyên nhân 
khác nhau.

Căn cứ vào các nguyên nhân, y học dân tộc chia thuôc cầm máu ra làm 
ba loại:

- Thuốc cầm máu do nguyên nhân sung huyết: gây máu thoát quản làm 
chảy máu gọi là thuốc khử ứ chỉ huyết.

- Thuốc cầm máu do nguyên nhân sốt nhiễm khuẩn, nhiễm độc: gây rối 
loạn thành mạch làm chảy máu, gọi là thuốc thanh nhiệt chỉ huyết, lương 
huyết chỉ huyết.

- Thuốc chữa chảy máu do nguyên nhân tỳ hư không thông huyết: ngoài 
việc dùng thuôc kiện tỳ nhiếp huyết có thêm các vị thuốc khác nữa.

2. C ầ n  c h ú  ý k h i sử  d ụ n g  th ụ ế c  cầ m  m á u

- Muốn phát huy tốt kết quả chữa bệnh của thuốc khứ ứ chỉ huyết: cần phôi 
hợp với các thuốc hoạt huyết như đan sâm, nga truật, xuyên khung v.v...

- Muốn phát huy kết quả thuốc thanh nhiệt chỉ huyết: người ta hay phối 
hợp với các thuốc thanh nhiệt (tả hoả, lương huyết) và thuôc hoạt huyết để 
chống viêm.

- Nếu chảy máu nhiều gây choáng, trụy mạch (thoát dương): thì phải dùng 
thuôc bổ khí mạnh như nhân sâm.

II. THUỐC CẦM MÁU DO NGUYÊN NHÂN SUN G  HUYẾT

Còn gọi là thuốc khứ ứ chỉ huyết, dùng dể diều trị những chứng bệnh sau:
- Chảy máu do chân thương.
- Chảy máu đường tiêu hoá, chảy máu dạ dày, chảy máu đường ruột như 

trĩ V. V . . .

- Đái ra máu do sỏi.
- Ho ra máu, chảy máu cam.
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TAM THẤT

Tam thất là củ phơi khô của cây tam thất Panax pseudo ginseng, họ ngũ 
gia bì (Araliaceae).

Không phải cây thổ tam thất Gyrura segetum họ cúc Asteraceae 
(Compositae).

a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, đắng, tính ấm. Vào kinh can, vị.
b. Tác dụng: khứ ứ chỉ huyết, tiêu viêm chỉ thông.
c. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa chảy máu do ứ huyết: ho ra máu, nôn ra máu, lỵ, rong kinh, rong 

huyết, sau khi dẻ bị rong huyết.
- Làm mất cơn đau do sung huyết: ngã sưng đau, mụn nhọt sưng đau, đau 

dạ dày, thống kinh, dau do khí trệ, đau khớp.
- Tại chỗ: rắc bột tam thất dể chữa vết thương chảu máu.
d. Liều lượng: 4 - 12 g/ngày.

BẠCH CẬP

Bạch cập là thân rễ phơi khô của cây bạch cập Bletilla striata, họ Lan 
(Orchidaceae).

a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, ngọt, sáp, hơi lạnh. Vào kinh can, phế, vị.
b. Tác dụng: bổ phê liễm huyết, sinh cơ, tiêu viêm.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Bổ phế liễm huyết: chữa ho ra máu, ho lao. ho ra máu và mủ do áp xe 

phổi, nôn ra máu do loét dạ dày tá tràng, chảy máu cam.
- Chống sung huyết do viêm nhiễm: viêm tấy, viêm cơ, mụn nhọt, nhọt dã 

vỡ nhưng không liền miệng, viêm tuyến vú.
- Chữa các vết thương sây sát làm mau liền da; rắc bột bạch cập độc vị 

hoặc lẫn với thạch cao.
d. Liều lượng: 4 - 20g/ngày.

HUYẾT Dư THÁN

Huyết dư thán là tóc đốt thành than tồn tính Crinis.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính bình. Vào kinh can, vị.
b. Tác dụng: tán ứ, chỉ huyết, lợi niệu.
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c. ưng dụng lăm sàng:
- Tán ứ chỉ huyết: chữa các loại chảy máu do sung huyết gây thoát quản, 

đặc biệt là chảy máu đường ruột.
- Chữa bí tiểu tiện.
- Chữa hoàng đản nhiễm trùng, dái ít.
- Làm liền da, sinh cơ, mọc tổ chức hạt.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

TÒNG Lư (bẹ móc)

Tông lư là cuông lá phơi khô của loại móc Trachycarpus fortune!, họ dừa 
(Palmae) = họ câu (Arecaceae).

a. Tính vị, quy kinh'. vỊ dắng, sáp, bình, Vào kinh phế, can, đại trường.
b. Tác dụng: chữa nôn ra máu, chảy máu cam, rong huyết, lỵ, di ngoài 

ra máu.
c. Liều lượng: 4 - 12g/ngày.

BÁCH THẢO SƯƠNG (oa đế khôi)

Bách thảo sương là muội dưới đáy nồi chảo đun bằng rơm rạ hay cỏ khô.
a. Tính vị, quy kinh: vỊ cay, ấm. Vào kinh phế, vị, đại trường, 
ỏ. ưng dụng lãm sàng:
- Cầm máu (dùng uống hoặc dùng bên ngoài), nôn ra máu, chảy máu cam, 

vết thương chảy máu, chảy máu chân răng.
- Chữa lỵ và ứ đọng thức ăn. 
c. LiỂu lượng: 2 - 4g/ngay.

NGẪU TIẾT (ngó sen)

a. Tinh vị, quy kinh: vị dắng, chát, tính bình. Vào kinh tâm, can, vị.
b. ưng dụng lăm sàng:
- Cầm máu, chống sung huyết.
- Chữa ho ra máu, nôn ra máu, chảy máu cam, dại tiện ra máu, tiểu tiện 

ra máu, lỵ ra máu, rong huyết.
c. Liều lượng: 6 - 12g/ngày (sao đen).

BÓ HOÀNG (cỏ nến)

Liều lượng: 8 - 12g/ngày (đã nêu ở chương thuốc hành huyết).
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LONG NHA THẢO

Dùng bộ phận trên mặt đất của cây long nha thảo Agrimonia - nepalensis.
a. Tính vị, quy kính: vị dắng, chát, tính bình. Vào bốn kinh phế, tỳ, vị, đại 

trường.
b. ứng dụng lăm sàng:
Lương huyết, thu liễm, cầm máu: dùng đối với bệnh ho ra máu, chảy máu 

mũi, nôn ra máu, dại tiện ra máu, lỵ, chảy máu chân răng, có thể dùng riêng 
hoặc phối hợp với các vị cầm máu khác.

- Kiện tỳ, tiêu tích trệ, dùng trong trường hợp tiêu hoá không tốt ở trẻ 
em, đau bụng đi tả, trẻ con cam tích.

- Chữa sốt rét dùng 40 - 80g sắc uống cho hiệu quả nhất định.
c. Liều dùng: 4 - 16g/ngày.
d. Tính kháng sinh:
Long nha thảo có tác dụng ức chế tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh, trực 

khuẩn lỵ. -

III. THUỐC CẦM MÁU DO NGUYÊN NHÂN VIÊM  NHIỄM

Là thuốc thanh nhiệt chỉ huyết, lương huyết chỉ huyết, dùng dể điều trị 
những chứng bệnh sau:

- Ho ra máu do viêm phổi.
- Rối loạn thành mạch do các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng gây chảy 

máu cam, đái ra máu, đại tiện ra máu, xuất huyết dưới da.
- C h ả y  m á u  c a m  do  cơ đ ịa  ở  n g ư ờ i t r ỏ .

TRẮC BÁ DIỆP

Trắc bá diệp là lá phơi khô của cây trắc bá Thuja orientalis, họ trắc bá 
(Cupressaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vỊ dắng, sáp, tính lạnh. Vào kinh phế, can, đại trường.
b. Tác dụng: lương huyết chỉ huyết.
e. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa sốt gây chảy máu: đặc biệt là ho ra máu, chảy máu cam.
- Chữa ra khí hư do nhiếm trùng.
d. Liều lượng: 4 - 24g/ngày (cầm máu thì sao đen).
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HOA HÒE

Hoa hoè là hoa phơi khô của cây hoè Sophora japonica, họ đậu cánh bướm 
(Papilionaceae). Hoè mễ là hoa hoè còn ở thời kỳ ngậm nụ.

а. Tính vị, quy kính: vị đắng, tính lạnh. Vào kinh can, đại trường.
б. Tác dụng: thanh nhiệt lương huyết, chỉ huyết.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Cầm máu chữa chảy máu do trĩ, lỵ, dại tiện ra máu mủ,
- Chữa viêm họng, ho, mất tiếng.
- Chữa mụn nhọt.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

Cỏ NHỌ NỔI (hạn liên thảo)

Hạn liên thảo là toàn cây bỏ rễ phơi khô của cây nhọ nồi Eclipta alba họ 
cúc (Compositae) = Asteraceae.

a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, chua, tính mát. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: bổ can thận, chỉ huyết.
c. ưng dụng lăm sáng:
- Bổ thận làm khoẻ mạnh gân xương: chữa người già đau lưng, chân gối 

mềm yếu, răng lung lay, chóng mặt, hoa mắt.
- Cầm máu: chữa chảy máu cam, đại tiện ra máu, tiểu tiện ra máu, rong kinh.
- Làm đen tóc.
- Chữa mụn nhọt.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

TÂY THÀO

Tây thảo là rễ phơi khô của cây tây thảo Rubia cordifolia, họ cà phê 
(Rubiaclae).

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng tính mát. Vào kinh can.
b. Tác dụng:
■ Chữa chảy máu cam, nôn ra máu, lỵ ra máu, rong kinh.
- Chữa đau khớp, chữa mụn nhọt.
c. Liều lượng: 4 - 12g/ngày.

RỄ Cỏ TRANH (bạch mao căn)

Liều lượng: 12 - 24g/ngày. Đã nêu à chương thuốc thanh nhiệt lương huyết.
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IV. THUỐC CẦM MÁU DO KHÍ HƯ

Khí hư không thông huyết gây chảy máu. Thuôc cầm máu dùng để chữa 
các bệnh:

Chảy máu do tán huyết, rong kinh kéo dài, đại tiện ra huyết kéo dài. 
Phải dùng các loại thuốc bổ khí (bài Bổ trung ích khí) phối hợp với các thuốc 
ô tặc cốt, ngái cứu.

Ó TẶC CỐT (mai mực)

a. Tinh vị, quy kinh: vị mặn, tính ấm. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: cầm máu, chế toan.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Cầm máu: đại tiện ra máu, trĩ chảy máu, đái ra máu, rong huyết.
- Chữa ra khí hư.
- Chữa chứng ợ chua trong bệnh đau dạ dày.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày

NGẢI CỨU

Liều lượng: 4 - 12g/ngày (đă nêu ở chương thuốc trừ hàn).
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CHƯƠNG XI

THUỐC LỢl THUỶ THẨM THẤP

I. ĐẠI CƯƠNG

1. Đ ịnh  n g h ĩa

Lợi thuỷ thẩm thấp là những thuốc có tác dụng lợi niệu nhằm mục đích 
bài tiết thâp ra ngoài. Đa sô các vị thuôc này là vị đạm, tính bình.

Cần phân biệt với các loại thuôc trục thuỷ là những vị thuôc có tác dụng 
mạnh dưa nước ra bằng hai con đường lợi niệu và di ỉa.

2. ứ n g  d ụ n g  lâm  sà n g

Thuốc lợi thủy thẩm thấp dùng để chữa một số chứng bệnh sau:
- Viêm bàng quang cấp.
- Viêm thận cấp.
- Sỏi thận.
- Phù dị ứng.
- Tỳ hư thấp trệ.
- Viêm gan siêu vi trùng.
- Đau các khớp.

3. N h ữ n g  d iề u  c ầ n  ch ú  ý

- Các thuốc lợi niệu thấm thấp nhằm giãi quyết một số biện pháp điêu trị 
và giải quyết một số khâu bệnh sinh nên phải kết hợp với các thuốc chữa 
nguyên nhân.

Ví dụ: viêm nhiễm phải kết hợp với các thuốc thanh nhiệt giải độc, vàng 
da phải kết hợp với các thuôc như thanh nhiệt táo thấp...

- Cản cứ vào lý luận YHCT: cơ chế lợi niệu do các bộ phận toàn thân phụ 
trách nên phải căn cứ vào hoạt động các tạng phủ, từng tình trạng bệnh tật 
mà có sự phối hợp thuốc mới đạt kết quả lợi niệu.

+ Những bệnh do khí hóa của bàng quang kém nên đi tiểu ít, phải kết 
hợp với quê chi để thông khí, lợi niệu.

+ Tỳ chủ về khí hoá ở trung tiêu nên có trường hợp phải kiện tỳ (tức là 
phải ích khí, lợi niệu).

+ Khí chủ ở thượng tiêu, khi phù từ ngực hông trở lên phải dùng thuốc 
tuyên phế lợi niệu
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+ Thận chủ về thuỷ hoả, trong một số trường hợp thận dương hư, tướng 
hoả suy yếu ảnh hưởng đến tỳ dương thì khi điều trị phải bổ thận dương.

Tóm lại phải căn cứ vào cơ chế phát sinh bệnh theo thuyết ngũ hành và 
thuyết tam tiêu để dùng thuốc lợi niệu.

- Khi sử dụng thuốc lợi niệu phải chú ý: cần dừng trong trường hợp bí tiểu 
tiện do tân dịch hao mòn.

- Trong trường hợp phù do suy dinh dưỡng không nên dùng nhiều các 
thuốc này và phải kết hợp dùng thuốc bổ dưỡng theo cơ chế trên.

- Hoạt tinh, di tinh do thấp nhiệt không nên sử dụng các loại thuốc này.

II. CÁC VỊ THUỐC CÓ ở  TRONG NƯỚC THƯỜNG DÙNG

TRẠCH TÀ

Trạch tả là củ của cây trạch tả, còn gọi là cây mã đề nước Alisma 
plantago aquatica, họ trạch tả (Alismataceae).

o. Tính vị, quy kinh: vỊ ngọt, mặn, tính lạnh. Vào kinh thận và bàng quang, 
ỏ. Tác dụng: lợi thuỷ thẩm thấp, tả hoả.
c. Ung dụng lăm sàng:

- Viêm bàng quang.
- Viêm thận.
- Viêm ngoại tâm mạc.
- ỉa chảy, co thắt.
- Ảm hư gây hoả vượng.
- Di tinh.

d. Liều lượng: 8 - 16g/ngày.
e. Chú thích: trạch tả, mộc thông đều là thẩm thấp lợi niệu nhưng trạch 

tả dùng trong bệnh ở thận, mộc thông dùng diều trị bệnh ở tâm.

SA TIỂN TỬ (cây mã đề)

Bộ phận dùng làm thuốc là hạt cây mã đề Plantago asiatica, họ 
(Plantaginaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính lạnh. Vào kinh can, thận, tiểu trường.
b. Tác dụng: lợi niệu, thanh nhiệt, minh mục, thanh can, hoạt thai.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Viêm bàng quang.
- ỉa chảy do thấp.
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- Viêm kết mạc.
- Thị lực giảm.
- Hoạt thai, đẻ khó.

d. Liều lượng: 4 - 12g/ngày. Hạt dùng sống hoặc sao, cây lá dùng sống.
e. Cẩm kỵ: không có thấp nhiệt không dùng.
f. Chú thích: sa tiền tử và sa tiền thảo tác dụng gần giống nhau nhưng sa 

tiền thảo hay dùng trong thanh nhiệt giải độc.

MỘC THÒNG

Dùng thân cây bóc vỏ phơi khô của cây mộc thông Akebia quinita họ 
mộc thông.

а. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính lạnh. Vào kinh tâm, tiểu trường, 
bàng quang.

б. Tác dụng: giáng tâm hoả, thanh lợi tiểu trường, thanh thấp nhiệt 
bàng quang.

c. ưng dụng lăm sàng:
- Viêm bàng quang.
- Tắc tia sữa.
- Bê kinh.

d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.
đ. Cấm kỵ: hoạt tinh, khí nhược, phụ nữ có mang dùng phải thận trọng.

e. Chú thích: tâm kinh có nhiệt dùng tê giác, hoàng liên; nếu dùng thêm mộc 
thông thì hiệu lực tăng thêm nhiều do dẫn nhiệt ở tâm kinh ra đường tiểu tiện.

Ý Dĩ NHÂN (hạt bo bo)

Là nhân đã loại vỏ phơi khô của cây ý dĩ Coix lachryma jobi linca thuộc 
họ lúa.

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính lạnh. Vào tỳ, phế.
b. Tác dụng: kiện tỳ trừ thấp.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Viêm khớp.
- Bồi dưỡng cơ thể.
- Kiện tỳ, lợi niệu.
- Áp xe phổi.

d. Liều lượng: 8 - 40g/ngày.
e. Cấm kỵ: tân dịch thiếu gây táo, phụ nữ có thai.
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HOẠT THẠCH (bột tale)

a. Tinh vị, quy kinh', vị ngọt, tính lạnh. Vào kinh vị và bàng quang.
b. Tác dụng: lợi niệu thông lâm, lợi niệu trừ thấp.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Viêm bàng quang.
- Viêm tiền liệt tuyến.
- Đái đục, đái ra dưỡng chấp.
- Sỏi thận.
- Hoạt thai, đẻ khó.

TỲ GIẢI (củ kim cang)

Smilaxchina họ Lilliacerec.
a. Tinh vị, quy kinh: vỊ đắng, tính bình. Vào kinh can, vị.
b. Tác dụng', thanh thấp lợi niệu, kiện tỳ.
c. Ung dụng lãm sàng:

- Đái đục, đái ra dưỡng chấp.
- Thấp khớp.
- Trừ mụn nhọt.

d. Liều lượng'. 6 - 12g/ngày.
e. Cấm kỵ: âm hư, thận hư.

ĐĂNG TÂM (cỏ tím bấc)

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, đạm, tính hàn. Vào tâm, phế, tiểu trường.
b. Tác dụng: lợi niệu, lương huyết, thanh nhiệt.
c. ứng dụng lâm sàng:

- Viêm bàng quang.
- Phù thận.
- Sốt cao buồn phiền.
- ít  sữa hoặc tắc sữa.

d. Liều lượng: 2g - 3g/ngày.
e. Cấm kỵ: hư thoát, tiểu tiện không cầm.
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KIM TIỀN THẢO
(cây vẩy rồng, mắt trâu)

Desmodium styracifolium, họ đậu Fabaceae.
a. Tính vị, quy kinh: vị hơi mặn, tính bình. Vào kinh can, đởm, thận, 

bàng quang.
b. Tác dụng: lợi thuỷ thông lâm.
c. ưng dụng lăm sàng:

- Sỏi thận.
- Sỏi mật và gan.
- Chữa mụn nhọt.
- Viêm đường dẫn mật.

d. Liều lượng: 40g/ngày.

PHÒNG KỶ

Sinomenium acutum họ phòng kỷ.
a. Tinh vị, quy kinh: rất cay, đắng, tính lạnh. Vào kinh bàng quang.
b. Tác dụng: thấp nhiệt ở huyết phận, lợi thuỷ trừ thâ'p
c. ưng dụng lâm sàng:

- Viêm thận.
- Phù do thiếu sinh tố Bl.
- Khu phong trừ tháp.
- Chữa mụn nhọt.

d. Liều lượng: 6g - 12g/ngày.
e. Cấm kỵ: âm hư.

ĐẬU Đỏ (xích tiểu đậu)

Là hạt chín phơi khô của cây đậu đỏ Phaseolus angularis.
а. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, chua, tính bình. Vào kinh tâm, tiểu trường.
б. Tác dụng: lợi thuỷ thẩm thấp,
e. ưng dụng lăm sàng:

- Phù thận.
- Mụn nhọt.
- Thấp khớp.

d. Liều lượng: 12g - 40g/ngày.
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THÔNG THÀO
(Aralia papyrifera Hook)

a. Tính vị, quy kinh: vị đạm, tính hàn. Vào kinh phế, vị. 
ò. Tác dụng: lợi niệu thông lâm,
c. ứng dụng lãm sàng:

- Lợi sữa.
- Lợi niệu.
- Giảm nôn do vị nhiệt.

d. Liều lượng: 3g - 6g/ngày.
e. Cấm kỵ: khí hư không dùng.
f. Chú thích: thông thảo và mộc thông giổhg nhau nhưng mộc thông đắng lanh, 

tiết giáng mạnh; thông thảo giáng tiết hòa hoãn.

III. MỘT SÔ VỊ THUỐC THƯỜNG DÙNG CÒN P H Ả I N H ẬP

PHỤC LINH

Là loại nâm mọc ký sinh trên rễ cây thông Pochyma cocos fres hay Poria 
cocos woff, họ nâ'm lỗ.

Trên thị trường thường có mây loại:
- Bạch linh nấm thông trắng.
- Xích linh loại đỏ.
- Phục thần cùng loại với bạch linh: nấm này mọc quanh rễ thông, do đó â 

g iữ a  n â m  có lõi r ễ  th ô n g
- Vỏ: phục linh bì.

a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào kinh tâm, tỳ, phế, thận.
b. Tác dụng: lợi niệu thẩm thấp, bổ tỳ, an thần.
c. ứng dụng lâm sàng:

- Viêm thận.
- Ãn uống kém.
- Điều trị suy nhược thần kinh

d. Liều lượng: 8g - 16g/ngày. 
đ. Cấm kỵ: đi tiểu quá nhiều.
e. Chú ý:

- Phục linh có tác dụng bổ tâm, tỳ.
- Xích linh: thanh lợi thẩm thấp.
- Phục thần: an thần.
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TRƯ LINH

Polyporus urubellatus Fries, họ nấm lỗ.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, đạm, tính bình. Vào kinh thận, bàng quang.
b. Tác dụng: lợi niệu thẩm thấp, thẩm thấp chỉ tả, bổ âm chỉ khát.
c. ưng dụng lâm sàng:
- Viêm thận.
- Viêm bàng quang.
- ỉa chảy do thấp.
- Bồi dưỡng cơ thể khi âm hư.
d. Liều lượng-. 8g - 16g/ngày.
e. Cấm kỵ: tỳ vị hư nhược không nên dùng.
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CHƯƠNG XII

THUỐC TRỤC THUỶ

Là những thuốc có tác dụng trừ phù thũng, tính nàng rất mạnh thông qua 
hai con đường tiết niệu và tiêu hoá. Vì vậy có sách sắp xếp loại thuốc này là 
thuốc trừ thấp (lấy việc bài trừ nước ra ngoài làm mục đích).

Thuốc trục thuỷ có tác dụng điều trị các chứng phù thũng mà xu thế của 
bệnh tật nặng nề như cổ trướng, đàm ẩm, kết tụ gây khó thở

Dùng thuốc này thường gây đi ỉa nhiều, tác dụng rất mạnh lại có độc tính 
nên khi dùng phải chú ý đến các mặt:

- Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân.
- Sự phối ngũ các vị thuốc.
- Liều lượng.
- Chỉ định và chống chỉ định.
- Công tác bào chế.

I. CÁC VỊ THUỐC THƯỜNG DÙNG c ó  ở  TRONG NƯỚC 

CÂY BÌM BỈM (khiên ngưu tử)

Là hạt phơi khô của cây khiên ngưu Pharbitis hederacea, họ bìm bìm. Dùng 
hạt có thứ trắng (bạch sửu), có thứ đen (hắc sửu), loại đen dùng nhiều hơn.

a. Tính vị, quy kinh: vỊ đắng, tính lạnh. Vào kinh phế, thận, bàng quang.
b. T ác dụng:  c ô n g  t r ụ c  th u ỷ  ẩ m .

c. ứng dụng lâm sàng:
- Phù thận, thận hư nhiễm mỡ.
- Thông đại tiện.
- Hen giãn phế quản.
- Trừ giun.

d. Cấm kỵ
- Suy hô hấp.
- Phù do suy dinh dưỡng.
- Viêm bàng quang do suy nhược cơ thể làm dái rắt, đái buốt.

e. Cách bào chế:
Dùng sống: phơi khô, khi bốc thuốc phải giã dập hoặc tán mịn làm hoàn 

thì tác dụng tẩy mạnh.
Dùng sắc vàng tác dụng tẩy chậm.
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CAM TOẠI

Cây này hiện nay ta còn phái nhập nhưng ta có dùng cây niệt gió 
Eupleorbia Kansui, họ thầu dầu dể thay thế.

a. Tính vị, quy kinh: vị dắng, tính lạnh có độc. Vào kinh tỳ, phế, thận
b. Tác dụng: trục thuỷ ẩm, tán kết, tiêu thũng.
c. ưng dụng lâm sàng:

- Phù thũng do thận hư.
- Phù phổi cấp.
- Tiêu viêm.
- Phá các khối u.

d. Liều lượng: 2g - 4g/ngày, có thể uống ngày 0,4 - 0,9g.
đ. Bào chế: ngâm nước vo gạo 3 giờ, vớt cạo sạch vỏ thái mỏng sao với 

cám 1/2 cam toại, 1/2 cám cho vàng giòn rồi tán bột.
Lấy cám ăn bọc cam toại, đốt cháy cám là được.
e. Cấm kỵ: suy nhược cơ thể.
f. Chú thích: cam toại hành thuỷ à sâu, đại kích tạ thuỷ ở tạng phủ, vì 

vậy lâm sàng thường hay phối hợp nhau.

ĐÌNH LỊCH TỬ

Dùng quả của cây dinh lịch.
a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, đắng, rất lạnh. Vào kinh phế và bàng quang.
b. Tác dụng: tả phế, hành thuv, định suyễn.
c. ưng dụng lâm sàng:

- Hen suyễn.
- Màng phổi có nước.
- Viêm thận, thận hư nhiễm mỡ.

d. Liều lượng: 4g - 8g/ngày.
e. Cấm kỵ:

- Phê hư không khó thở.
- Tỳ hư.

f. Chú thích:
Đình lịch, cam toại, đại kích đều là thuốc trục thuỷ mạnh nhưng đình lịch 

khác với đại kích, cam toại là không gây di ỉa mạnh.
- Cam toại, đại kích tác dụng ở tạng phủ.
- Đình lịch tử trục thuỷ tiêu đàm chủ yếu là ở phế và bàng quang.
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II. CÁC VỊ THUỐC CÒN PH Ả I N H ẬP ở  NGOÀI

ĐẠI KÍCH

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính lạnh, có độc. Vào kinh tỳ, phế, thận.
b. Tác dụng: trục thuỷ, giải độc.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Xơ gan cổ chướng.
- Dãn phế quản,
- Chữa mụn nhọt.

d. Liều lượng: 2g - 4g/ngày, làm tễ uống.
e. Cấm kỵ: giống cam toại.

NGUYỀN HOA

a. Tính vị, quy kinh: tính ôn, có dộc. Vào kinh phế, thận.
b. Tác dụng: trục thuỷ, tiêu đàm, giải dộc.
c. Liều lượng: 2g - 4g/ngày.
d. Cấm kỵ: giống cam toại.
e. Chú thích: thuốc này độc tính mạnh, người đi ỉa chảy cấm dùng, uống 

xong nên dưỡng tỳ vị.
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CHƯƠNG XIU

THUỐC TẢ HẠ

I. ĐẠI CƯƠNG

Là những thuốc làm thông dại tiện. Nếu bệnh tà ở lý gây nên dại tiện 
không thông thì cần phải tẩy. Trường hợp phân táo có thể do nhiệt tà hoặc 
chân tà thông qua tác dụng của thuốc mà tả hạ.

Phương pháp này nằm trong phép hạ của bát pháp
Sở dĩ không nói là thuốc tẩy hay nhuận tràng vì phương pháp của đông y 

ngoài mục đích sổ và nhuận tràng chủ yếu là dùng phương pháp thông dại 
tiện dể đạt mục dích chữa bệnh khi tà ở lý và là phương pháp tả nên gọi là 
tả hạ.

1. ứ n g  d ụ n g  lâm  sà n g

Thường trên lâm sàng dùng các thuốc tả hạ để chữa các bệnh sau:
- Sốt cao.
- Táo bón.
- Các khối u tích tụ.
- Phù thũng.
- Phù ứ thông kinh.
- Đau bụng do giun.

2. P h â n  lo ạ i th u ố c  tả  h ạ  th ư ờ n g  c h ia  làm  b a  lo ạ i

- Thuốc hàn hạ. I

- Thuôc nhiệt hạ.
- Thuôc nhuận hạ.

3. C ầ n  c h ú  ý k h i s ử  d ụ n g

- Nguyên tắc sử dụng thuốc tả hạ là khi biểu tà đã hết mà bên trong đã 
hình thành hiện tượng lý thực. Nếu biểu tà thì phải giải biểu rồi mới công lý 
sau. Nếu biểu và lý cùng cấp thì dùng phương pháp biểu, lý cùng chữa.

- Cường độ của các thuốc tả hạ liên quan đến liều lượng:
+ Nếu cần hoãn hạ mà dùng liều lượng lớn gây sổ mạnh sẽ làm hại chính 

khí có thế’ gây nguy hiểm như mất nước.
+ Nếu cần sổ mạnh mà dùng liều lượng ít thì lực yếu không đạt tác dụng 

điều trị.
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Sự phối ngũ giữa các vị thuốc cũng làm tăng hoặc giảm tác dụng Ví dụ: 
đại hoàng phối hợp với chỉ thực là thuốc phá khí, giáng nghịch tác dụng sẽ 
tăng lên gấp nhiều lần nhưng đại hoàng kết hợp với cam thảo thì tác dụng 
sẽ giảm di nhiều

- Tính chất của vị có quan hệ dến phối ngũ.
Ví dụ: đại hoàng là thuốc tả hạ có tính hàn phối hợp với can khương hay 

phụ tử tính ôn nhiệt có thể dùng để chữa loại táo do hàn thực.
- Trường hợp cấp thì dùng thuốc thang, mạn thì dùng thuốc hoàn.
- Một số trường hợp sốt cao hoặc sốt kéo dài, tân dịch bị tổn thương nếu cần 

phải tả hạ thì nên dùng thuốc nhuận hạ và phối hợp với các thuốc duững âm, siiửi 
tân như huyền sâm, sinh dịa, mạch môn để tăng tân dịch và nhuận tràng.

- Câm kỵ: thuốc tả hạ hay gây tác dụng là làm nôn, nếu dùng liên tục sẽ 
ảnh hưởng không tốt đến sự tiêu hoá, làm cho người gầy. Vì vậy không nên 
dùng trong những trường hợp sau;

+ Người già dương hư suy yếu.
+ Người mất nhiều máu, thiếu máu.
+ Trĩ.
+ Phụ nữ đang hành kinh, có mang.

II. THUỐC HÀN HẠ

Do thực nhiệt, nhiệt tà ở khí gây táo kết ở ruột, phân thành cục rắn xuất 
hiện các triệu chứng bụng đau, sốt cao mê sảng, tay chân ra mồ hôi, mặt đỏ, 
miệng khát, rêu lưỡi vàng khô; mạch trầm thực hoặc hoạt sác... Các vị thuốc 
thường là đắng lạnh.

ĐẠI HOÀNG

Dùng thân rễ của cây đại hoàng Rhenum oficinale, họ rau răm.
o. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính lanh. Vào kinh tỳ, tâm bào và đại trường.
b. Tác dụng: hạ tích trệ ở trường vỊ, tả thực nhiệt ở huyết phận.
c. ưng dụng lăm sàng:

- Sốt cao.
- Đại tiện táo.
- Viêm thận cấp gây phù.
- Bế kinh.
- Viêm gan siêu vi trùng.
- Chữa nhọt.

d. Liều lượng: 4 - 20g/ngày, dùng sống tác dụng mạnh, dùng chín tác 
dụng hoà hoãn.
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e. Cấm kỵ: huyết phận không có nhiệt tà, trường vị không tích trệ, thai 
tiền sản hậu không dùng.

g. Chú thích: thuốc hàn hạ nếu phối hợp với thuốc ôn nhiệt có thể dùng 
điều trị táo bón

Cây thuốc này hiện nay ta vẫn phái nhập.

MANG TIẾU

(Sulfuto Watrium)

a. Tính vị, quy kinh: vị mận, đắng, tính lạnh. Vào vị, đại trường, tam tiêu.
b. Tác dụng: thông dại tiện, nhuyễn kiên, tán kết, hóa đàm, thoái uế.
c. Ung dụng lăm sàng:

- Táo bón.
- Phá các khôi u.
- Thông kinh, trụy thai.
- Viêm kết mạc.

d. Liều lượng: 4g-18g/ngày.
e. Cấm kỵ: ỉa chảy không dùng.
f. Chú thích: phác tiêu, mang tiêu, huyền minh phấn đều có tác dụng tả 

hạ nhưng huyền minh phấn có tác dụng hoà hoãn.

LÔ HỘI

Dùng nhựa cây dã chín của cây lô hội Aloesp, họ hành tỏi. 
n. Tinh vị. quy kinh: vị đắng, tính lạnh. Vào can tỳ. vị. đại trường.
b. Tác dụng: nhuận tràng, thông đại tiện, sát trùng, giải dộc.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Đại tiện táo.
- Co giật.
- Viêm kết mạc.
- Đau mắt dỏ.
- Mụn nhọt.

d. Liều lượng: 0,4g - l,2g/ngày.
e. Cấm kỵ:

- Tỳ vị hư.
- Dễ xuất huyết.
- Phụ nữ có thai.
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III. THUỐC N H IỆT HẠ

Đại tiện táo bón do thực hàn gây ra, nguyên nhân do hàn gây lạnh kết 
lại ở trường vị, ăn uống không tiêu, thường người ta dùng thuốc nhiệt hạ.

BA ĐẬU

Dùng hạt cây ba dậu Croton tiglium, họ Euphorbiaceae.
a. Tính vị, quy kinh: cay, nhiệt, rất độc. Vào kinh vị, đại trường.
b. Tác dụng: thông tiện do hàn tích.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Đại tiện táo do hàn tích.
- Phá các khối u.
- Phù do gan.
- Giải độc, mụn nhọt.

d. Liều lượng: 0,05g/ngày. Dùng ép lấy dầu hoặc chưng khô tán nhỏ làm hoàn
e. Cấm kỵ:

- Không có hàn tích không dùng.
- Có thai.
- Đang hành kinh.
- Cơ thể suy nhược.

f. Chú thích: nếu trúng độc dùng nước lạnh, nước hoàng liên, nước dậu 
xanh dể giải độc.

Tác dụng của ba đậu là do dầu, theo tập quán khi dùng bỏ dầu, nếu còn 
dáu sẽ gây tác dụng ỉa cháy quá mạnh sinh trúng độc. Muôn an toàn đem đập 
nát dể giảm trữ lượng dầu tối da.

LƯU HUỲNH

а. Tính vị, quy kinh: chua, ôn. Vào kinh tâm bào lạc.
б. Tác dụng: bổ hoả, trợ dương, trừ táo, sát trùng.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Đại tiện táo ở người già.
- Bổ dương.
- Chữa ghẻ.

d. Liều lượng: 2 - 8g/ngày.
e. Cấm kỵ: ám hư, dương thịnh không dùng.
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IV. CÁC THUỐC NHUẬN HẠ

Là những vị thuốc thường dùng để phối hợp với các thuôc chữa nguyên 
nhân. Đặc điểm của các vị thuôc nhuận hạ thường là ngọt, nhuận, dễ tả hạ, 
thông lợi đại tràng.

MA NHÂN (vừng đen)

a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào kinh tỳ, vị và đại trường.
b. Tác dụng: nhuận hạ, lợi niệu, chống nôn mửa.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Đại tiện táo.
- Tiêu viêm.
d. Liều lượng: 4 - 8g/ngày.
e. Cấm kỵ: tỳ vị hư gây ỉa chảy không nên dùng.
Phụ nữ có thai dùng ít.

MẬT ONG

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào kinh tâm, vị và đại trường.
b. Tác dụng: nhuận tràng, giải độc, giảm đau, điều hoà các vị thuốc.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Nhuận tràng.
- Bồi dưỡng cơ thể.
- Giảm dau.
- Viêm phê quán mạn tính.
- Mụn nhọt.

d. Liều lượng: 16g - 40g/ngày.
e. Cấm kỵ: tích trệ do thấp nhiệt.
Lưu ý: hiện nay trong nhân dân còn dùng một sô” cây cỏ đế nhuận tràng như: 

vỏ đại, muồng trâu, chút chít, lá lộc mạ.
Chú ý:
- Nhìn chung các vị thuốc trên không có độc.
- Liều lượng: 6g - 20g/ngày tuỳ theo tình trạng của người bệnh mà gia giảm.
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CHƯƠNG XIV

THUỐC TIÊU HOÁ
(thuốc tiêu  đạo)

I. ĐẠI CƯƠNG

Là thuốc giúp cho trường vỊ tiêu hoá thức ăn. Nếu do tỳ, vị hư mà ảnh 
hưởng đến tiêu hoá thì dùng sâm, truật để kiện tỳ (thuộc loại bổ dưỡng) giúp 
cho tiêu hoá. Nếu không phải là tiêu hoá không tốt do tỳ, vị hư thì dùng các 
loại thuôc tiêu đạo.

1. ứ n g  d ụn g lâm  sàng: kích thích tiêu hoá.

2. Chú ý: nếu thực trệ do khí trệ gây ra thì nên dùng thuốc tiêu đạo và thuốc 
lý khí.

Nếu tích trệ không thông, uống thuốc tiêu hoá không có tác dụng thì nên 
kết hợp với thuốc tả hạ. Những người ốm do tỳ dương không tốt trước hết 
phải dùng thuốc kiện tỳ trợ dương, không nên dùng thuôc tiêu đạo.

3. Cấm kỵ: do khí hư, tỳ hư không có tích trệ không được dùng nhưng thuốc 
này thường hoà hoãn giúp cho công năng tiêu hoá tốt, tuỳ theo tình trạng 
nặng nhẹ mà phối hợp với các thuốc khác.

II. CÁC VỊ THUỐC THƯỜNG DÙNG

SƠN TRA

Dùng quả cây sơn tra Crataegus họ hoa hồng, không nên dùng quả bồ 
quân thay sơn tra,

a. Tính vị, quy kinh: vỊ chua, ngọt, tính ôn. Vào kinh tỳ, vỊ, can.
b. Tác dụng: thuốc tiêu thực, hoá tích.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Do ăn thịt nhiều không tiêu.
- ỉa chảy làm ảnh hưởng đến công năng của tỳ vị.
- Đau bụng dưới không rõ nguyên nhân.

d. Liều lượng: 4 - 16g/ngày.
e. Cấm kỵ: tỳ vị hư nhược, không có tích trệ không dùng.
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KÊ NỘI KIM (niêm mạc của mê gà)

Bóc rửa sạch phơi khô.
a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt. Vào kinh tỳ, vị.
b. Tác dụng:

Tiêu thực hoá tích, khai vị kiện tỳ, sáp niệu chỉ tả.
e. ưng dụng lâm sàng:

- Kích thích tiêu hoá ở trẻ em.
- Cầm ỉa chảy.
- Đái dầm.
- Sỏi thận.
- Giải độc.

d. Liều lượng-. 8 - 12g/ngày.
e. Cấm kỵ: tỳ hư không có tích trệ không dùng.

MẠCH NHA

Hạt lúa mạch đã có mầm Hordeum vulgare họ hoà thảo hoặc dùng hạt 
thóc tẻ, thóc chiêm ngâm cho nẩy mầm rồi phơi khô.

a. Tính vị, quy kinh: vị mặn, tính ôn. Vào tỳ, vị.
b. Tác dụng: tiêu thực hạ khí, khai vị hoá trang.
c. ưng dụng lăm sàng:

- Kích thích tiêu hoá do àn các tinh bột khó tiêu.
- Đầy trướng.
- Hoạt thai.
- Chữa ứ sữa.

d. Liều lượng: 12g - 16g/ngày;
e. Cấm kỵ:

- Phụ nữ cho con bú, có thai.
- Tỳ vị không có tích trệ không dùng.

CỐC NHA

Hạt thóc tẻ, thóc chiêm ngâm cho nẩy mầm.
• a. Tính vị, quy kính: vị ngọt, tính ấm. Vào kinh tỳ, vị.
6. Tác dụng: tiêu thực khai vỊ.
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c. ưng dụng lăm sàng:
- Kích thích tiêu hoá.
- Tiêu tích
- Chữa lỵ.
- Tiêu ứ sữa.

d. Liều lượng: 12 - 16g/ngày.
e. Cấm kỵ: không có tích trệ không dùng.
f. Chú thích:
Mạch nha và cốc nha tác dụng giống nhau nên thường sử dụng phối hợp 

với nhau nhưng mạch nha nặng về tiêu thực, cốc nha nặng về khai vị.

THÁN KHÚC (lục thần khúc)

Masa medicatta fermentata.
Thần khúc gồm sáu vị thuốc phối hợp với nhau ủ cho lên môc.
a. Tính vị, quy kinh: vị cay, ngọt, tính ấm. Vào hai kinh tỳ và vị.
b. Tác dụng: tiêu thực hóa tích, khai vị kiện tỳ, thông sữa.
e. ứng dụng lăm sàng:

- Kích thích tiêu hoá.
- Cảm mạo bốn mùa.
- ỉa chảy mạn tính.
- Tiêu ứ sữa.

d. Liều lượng: 12g - 16g/ngày.
e. Cấm kỵ: tỳ hư nhưng không tích trệ, thai yếu cấm dùng.
f. Chú thích: công thức cùa thần khúc

- Lúa mạch.
- Lá dâu.
- Ké đầu ngựa.
- Ngải cứu.
- Ngô thù hoặc cây nghệ.

Công thức này là công thức cũ, ngày nay có thay đổi tuỳ theo địa phương 
và mỗi nước.
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CHƯƠNG XV

THUỐC CỐ SÁP

I. ĐẠI CƯƠNG

Thuốc cố sáp là những thuốc có tác dụng thu liễm mồ hôi, máu, tân dịch, 
phàn, nước tiểu vì khí hư mà không giữ được và bài tiết quá nhiều; hoặc 
bệnh lý lâu ngày ở hậu môn giãn ra gây sa trực tràng, phụ nữ sa tử cung, các 
vết loét lâu ngày không lành thì dùng các thuốc cố sáp để chữa.

1. P h â n  lo ạ i: trên lâm sàng thường chia ra mấy loại sau:

- Thuốc cầm ra mồ hôi (chỉ hãn).
- Thuốc cầm máu (chỉ huyết).
- Thuốc cố tinh, sáp niệu.
- Thuốc chữa bạch đới.
- Thuốc cầm ỉa chảy.
- Thuốc sinh cơ.
Trong chương này không học thuốc cầm máu và thuốc chữa bạch đới, sinh cơ.

2. ứ n g  d ụ n g  lâ m  sà n g

Thuốc cố sáp thường chia làm ba loại chính: cầm mồ hôi, cố tinh sáp 
niệu, cầm ỉa chảy. Các thuốc này có những tác dụng chính như sau:

- Thực biểu cố sáp: do biểu hư mà ra mồ hôi,
- Co tinh sap niẹu: do thận hư,
- Sáp trường chỉ tả: do tỳ vị hư lâu ngày gây ra ỉa chảy.
Thuốc cố sáp là thuốc chữa tiêu là chủ yếu. Trên lâm sàng phải dùng biện 

chứng luận trị để dùng thuốc chữa nguyên nhân mới dạt kết quả diều trị.

3. C ấm  k ỵ

- Không dược dùng liễm hãm (cầm mồ hôi) trong trường hợp biểu hư 
nhưng do nhiệt thịnh.

- ía chảy do lỵ không phải hư chứng mà do thực nhiệt không được ding 
thuôc cầm ỉa chảy.

- Di tinh không phải do thận hư mà do dương thịnh, do thấp nhiệt, khing 
được dùng thuốc cố tinh.

- Bệnh lâu không phải do xung, nhâm hư mà do thấp nhiệt thì cấm ding 
thuốc.
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- Tiểu tiện nhiều lần không phải do bàng quang và thận khí hư mà do 
nhiệt chứng thì không nên dùng thuốc sáp niệu.
4. C h ú  ý: thuốc cố sáp chủ yếu để chữa các bệnh hư chứng lâu ngày không 
nên sử dụng quá sớm gây nên những hậu quả không tốt.

- Mồ hôi tuy ra nhiều nhưng biểu tà chưa giải hoặc chưa thanh hết nhiệt chỉ 
nên dùng thuốc dưỡng âm thanh nhiệt là chính, rồi gia thêm thuốc liễm hãm.

- Ra mổ hôi nhiều mà gây khí suyễn, chân tay lạnh, mạch nhỏ yếu muốn 
thoát phải dùng thuôc liễm hãm kèm theo toa thuôc sâm, phụ, kỳ để bổ khí, 
hồi dương, cứu nghịch.

- ỉa cháy tuy lâu ngày, thấp nhiệt chưa trừ hết thì phải kết hợp thuốc chỉ 
tả với các thuốc thanh trường.

Ịl. T H U ốC  CẦM M ồ  HÔI ( th u ố c  ch ỉ h ăn )

Cơ thể người ta nếu dương hư không bảo vệ bên ngoài, âm hư không định 
(loạt bên trong mồ hôi ra nhiều, nếu nặng sẽ gây nên vong dương, hư thoát 
thì phải dùng thuốc cầm mồ hôi.

Một số thuốc dể cầm mồ hôi đã được học ở chương an thần như mẫu lệ, long 
cốt. Ngoài ra, còn hai vị thuốc thường dùng nhưng còn phải nhập ở ngoài.

TIỂU MẠCH

Dùng hat của cây lúa tiểu mạch họ hoà thảo
a. Tính uị, quy kinh: vị ngọt, mặn. Vào kinh tâm.
b. Tác dụng: dưỡng tâm, liêm hãn, thanh nhiệt lương huyết,
e. ứng dụng lâm sáng:

- Mất ngủ, ra nhiều mồ hôi.
- Sốt kéo dài.
- Lợi niệu.

d. Liều lượng: 12g - 16g/ngày.
e. Cấm kỵ: chứng hàn thấp không dùng.

NGŨ V| TỬ

Quả củí cây ngũ vị tử Schizandra sinen, họ ngũ vị,
a. Tính ìị, quy kinh: vỊ mặn, chua, tính ôn. Vào kinh phế, thận.
b. Tác cụng: liềm hãm cố tinh, liễm phế nạp thận, sinh tân chỉ khái.
c. Úng lụng lâm sàng

- Ra nồ hôi nhiều.
- Di inh.
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- Viêm phế quản.
- Hen suyễn.
- Suy ngược cơ thể.
- ía chảy kéo dài.
- Xơ gan.

d. Liều lượng: 2g - 4g/ngày.
e. Cấm kỵ: có biểu tà, thực nhiệt thì không dùng.

III. THUỐC CỐ TINH SÁP N IỆU

Do thận hư thấy xuất hiện di tinh. Người già vì thận hư, bàng quang 
không tự kiềm chế hay buồn đi tiểu, trẻ em hay nằm mê di niệu, phụ nũ 
mạch xung nhâm không giữ dược gây băng lậu, đới hạ nên dùng các thuốc 
kim anh tử, tang phiêu tiêu, phôi hợp với các thuốc bổ thận dể cô tinh sáp 
niệu.

KIM ANH TỬ

Dùng quả của cây kim anh Rosa laevigata, họ hoa hồng.
a. Tinh vị, qui kinh: vị chua, sáp, tính bình. Vào kinh tỳ, phế, thận.
b. Tác dụng: cố tinh sáp niệu.
c. ứng dụng lăm sàng:

- Di tinh.
- ỉa chảy mạn tính.
- Đi ỉa nhiều do thận hư.

d. Liều lượng: 6g - 12g/ngày.
e. Cấm ky: dại tiện táo.

TANG PHIÊU TIÊU

TỔ con bọ ngựa ở cây dâu, dùng tổ trứng lúc chưa nở dem về sấy khô.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, mặn, tính bình. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: cố tinh sáp niệu, liễm hãn chỉ dơi.
c. ưng dụng lâm sàng:

- Di tinh.
- Đi tiểu nhiều làm cho thận hư.
- Khí hư nhiều.

d. Liều lượng: 6g - 12 g/ngày, sao vàng.
e. Những trường hợp không nên dùng:
Âm hư hoả vượng, bàng quang có nhiệt không dùng.
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LIÊN NHỤC

Dùng hạt của cây sen Nelumbo nucifera, thuộc họ, sen.
a. Tinh vị, quỵ kinh: vỊ ngọt, sáp, tính bình. Vào kinh tâm, tỳ, thận.
ò, Tác dụng: cố tinh, cầm ỉa, bổ tỳ, dưỡng âm.
c. ưng dụng lăm sàng:

- Bồi bô cơ thể.
- Di tinh.
- ỉa chảy mạn tính.
- Suy nhược thần kinh.

d. Liều lượng: 6g - 12g/ngày.-
e. Cấm kỵ: đại tiện táo do thực nhiệt cấm dùng.
f. Chú thích: liên nhục còn có tên gọi là thạch liên tử nhưng bào chế 

khác. Hạt sen đem phơi khô xong ngâm nước, vị đắng, tính lạnh dùng để 
diều trị bệnh mạn tinh, nôn mửa, ăn không tiêu.

KHIẾM THỰC

Dùng quả của cây khiếm thực Euryale ferox, họ sen. ớ  Việt Nam dùng củ 
cây súng.

а. Tính vị, quy kinh: vỊ ngọt, sáp, tính bình. Vào kinh tỳ, thận.
б. Tác dụng: bổ thận, kiện tỳ, cô tinh, sáp niệu.
c. ứng dụng lâm sàng:

- Chữa di tinh.
- Đái nhiều do thận hư.
- ỉa chảy mạn tính.
- Bạch đới.

d. Liều lượng: 4g - 8g/ngày.
e. Cấm kỵ: đại tiểu tiện không lợi cấm dùng.
Ghi chú: là vỊ thuốc ta còn phải nhập.

SƠN THÙ DU

Dùng thịt quả của cây sơn thù Cornus officinalis, họ sơn thù du.
Phân biệt không phải là thịt của cây táo chua.
a. Tính vị, quy kinh: vị chua, chát, tính ấm. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: bổ can thận, cố tinh, sáp niệu.
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c. ưng dụng lâm sàng:
- Suy nhược thần kinh thể thận hư.
- Cầm mồ hôi.

d. Liều lượng-. 6g - 12g/ngày.
e. Cấm ky. mệnh môn hoả vượng, đái ra máu, cường dương, đại tiện táo 

không nên dùng.

IV. THUỐC CẦM ỈA

Do tỳ vị hư yếu, thuỷ cốc vận hoá thất thường, gây nên ỉa chảy, thường 
dùng thuốc cầm ỉa.

Ổ MAI

Quả cây mơ Prunus ameniaca L., họ hoa hồng là loại đã chế, màu đen, 
không dùng loại chê với muối.

a. Tính vị, quy kinh-, vị chua, sáp, tính ôn. Vào kinh tỳ, can, phế.
b. Tác dụng-, hễm phế, sáp trường, sinh tân dịch, sát trùng.
c. ứng dụng lâm sàng:

- ía chảy do thiếu toan,
- Viêm phế quản mạn
- Tẩy giun

d. Liều lượng-. 3g - 6g/ngày.
e. Cấm kỵ-, biểu tà hoặc lý thực không nên dùng.
f. Chủ thích: ô mai và ngũ vỊ tử gần giống nhau nhưng ngũ vị tử vào phế, 

thận là chính nên ngoài chữa ho còn chữa di tinh. 0  mai nhập tỳ, phê là chính, 
tác dụng chủ yếu là ở trung tiêu nên cũng có tác dụng liềm hãm và cố tinh.

THẠCH Lựu BÌ

Dùng vỏ quả cây lựu Punica granatum, họ lựu. Thường dùng cây lựu hoa 
đỏ, lựu hoa trắng tốt hơn nhưng hiếm.

a. Tính vị, quy kinh: vỊ chua, sáp, tính ôn. Vào kinh đại trường.
b. Tác dụng: cầm ỉa chảy, sa trực tràng.
c. ưng dụng lăm sàng:

- Sa trực tràng.
- ỉa chảy kéo dài.
- Tẩy giun.

d. Liều lượng: 3g - 6g/ngày.
e. Cấm kỵ: thực tà không nên dùng.
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XÍCH THẠCH CHI

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, mặn, sáp, tính ôn. Vào kinh dại trường.
6. Tác dụng: chỉ tả, chỉ huyết, cố tinh, ôn vị, chỉ nôn.
c. ứng dụng:

- ỉa chảy.
- ỉa ra máu.
- Di tinh.
- Nôn mửa.

d. Liều lượng: 12g - 16g/ngày.
e. Cấm kỵ: ỉa chảy do thực tà không dùng.

KHA TỬ

Dùng quả của cây kha tử Terminalia chebula, họ bàng.
o. Tính vị, quy kinh: vỊ đắng, chua, sáp, tính ôn. Vào kinh phế và đại trường.
b. Tác dụng: liêm phế, sáp trường, tiêu thực.
c. ứng dụng lãm sàng:

- ỉa chảy.
- Viêm họng.
- Ho kéo dài.

d. Liều lượng: 3g - 6g/ngày.
đ. Cấm kỵ: ho, bệnh lỵ lúc bắt đầu đều không dùng.
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CHƯƠNG XVII

THUỐC DÙNG NGOÀI

Thường gồm những thuốc dùng ở ngoài da, nhưng có một vài chất có thể 
dùng uống trong.

Tuỳ theo loại thuốc có tác dụng khác nhau, nhưng tác dụng chủ yếu là thu 
liềm, cầm máu. Đa sô các vị thuốc này là có độc, tuy là dùng ngoài nhưng nếu 
nhầm lẫn có thể gây ngộ độc.

KHINH PHẤN (Calomelas)

a. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính lạnh, có độc. Vào kinh tỳ, vị, can, thận.
b. Tác dụng: sát trùng, tiêu độc.
c. ưng dụng lâm sàng: dùng để diều trị

- Mụn nhọt.
- Lở.
- Giang mai.
- Thông tiểu tiện.

d. Liều lượng: 5 - 61y/ngày.
Theo tây y liều tối đa một lần là 0,25g, một ngày 0,40g.

THỦY NGÂN
D ộc b ả n g  A

a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, tính lạnh, có độc.
b. Tác dụng: sát trùng.
c. ứng dụng lâm sàng: điều trị ghẻ.

HÙNG HOÀNG
Độc băng B

a. Tính vị, quỵ kinh: vị đáng, cay, tính ấm, có độc. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: giảm độc, chữa ghẻ ngứa.
c. ứng dụng lăm sàng: dùng dể diều trị ghẻ, rắn cắn dùng ngoài.
d. Liều lượng: 0,2 - 0,4g/ngày.
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BẰNG SA (hàn the)

а. Tính vị, quy kinh', vị ngọt, mặn, tính lạnh. Vào kinh phế, vỊ.
б. Tác dụng', thanh nhiệt giải độc.
c. ứng dụng lâm sàng: dùng dể diều trị

- Viêm họng.
- Viêm kết mạc.

d. Liều lượng: 2 - 4 gam.

MINH PHÀN (phèn chua)

a. Tinh vị, quy kinh: vị chua, tính lạnh. Vào kinh tỳ.
b. Tác dụng: táo thấp, sát trùng
c. ứng dụng lâm sàng: dùng để diều trị

- Động kinh.
- Viêm họng.
- Lở ngứa.

d. Liều lượng: 0,3g - 4g/ngày.

ĐẠI PHONG TỬ

а. Tính vị, quy kinh: vị cay, tính nóng, có độc.
б. Tác dụng: táo thấp, Scăt trùng, giải dộc.
c. ứng dụng lâm sàng: dùng để điều trị

- Phong.
- Giang mai.

d. Liều lượng: 6g - lOg/ngày.

LỤC PHÀN (sunfat đồng)

a. Tính vị, quy kinh: vị chua, chát. Vào kinh can, tỳ.
b. Tác dụng: táo thấp, hoá đàm, sát trùng.
c. ứng dụng làm sàng: dùng để chữa

- Chàm.
- Ngứa.

d. Liều lượng: 6g - 8g/ngày.
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LONG NÃO

a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, tính nóng. Vào kinh tỳ, vỊ, tâm.
b. Tác dụng: thông khiếu, sát trùng.
c. ưng dụng lăm sàng:

- Chữa ỉa chảy.
- Ld ngứa.
- Đau bụng.

d. Liều lượng: 4 phân - 6 phân/ngày uống trong.

bAng phiến

a. Tính vị, quy kinh: vị cay, dắng, tính hơi lạnh.
b. Tác dụng: thông khiếu, tiêu viêm.
c. ứng dụng lăm sàng: chữa viêm tây, dộng kinh.
d. Liều lượng: Ig - 4g/ngày, uông trong.

LƯU HUỲNH
(Đã học ở chương trên)
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CHƯƠNG XVII

THUỐC BỔ

I. ĐẠI CƯƠNG

A. ĐỊNH NGHĨA

Thuôc bổ là các vị thuốc dùng để chữa các chứng trạng hư nhược của 
chính khí cơ thể do nguyên nhân bẩm sinh, do dinh dưỡng hay do hậu quả 
bệnh tật gây ra.

B. PHÂN LOẠI

Chính khí của cơ thể gồm bốn mặt chính âm, dương, khí, huyết nên thuôc 
bổ dược chia làm bốn loại: bổ âm, bổ dương, bổ khí và bổ huyết.

c .  NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI DÙNG THUỐC Bổ

- Khi dùng thuốc bố trước hết phái chú ý đến tỳ, vị. Nếu tỳ, vị hồi phục 
thì mới phát huy dược kết quả thuốc bổ.

- Đối với người có chứng hư lâu ngày phải dùng thuốc bổ từ từ, nếu âm 
dương khí huyết mâ't đột ngột thì phải dùng liều mạnh.

- Thuốc bổ khí thường hay dược dùng kèm thuốc hành khí, thuốc bổ huyết 
thường hay được dùng kèm thuốc hành huyết để phát huy tác dụng nhanh và 
mạnh hơn.

- Tuỳ theo tình trạng của người bệnh và bệnh tật, tuỳ theo giai đoạn tiến 
triển của bệnh, người ta có thể phối hợp thuốc bổ với thuốc chfia bệnh.

- Thuốc bổ phải sắc lâu.

D, CẤM KỴ

- Những người dương hư, tỳ vị hư không nên dùng các thuốc bổ âm tính 
nê trệ. Khi cần thiết phải dùng cần phối hợp với các thuốc kiện tỳ

- Những người âm hư không dùng thuốc bổ dương sẽ làm mất thêm tân 
dịch.

II. THUỐC BỔ ÂM

A. ĐỊNH NGHĨA

Thuốc bổ âm là các thuốc chữa các chứng bệnh gây ra do phần âm của cơ 
thể bị giảm sút, do tân dịch bị hao tổn (hư hoả bốc lên gây miệng khô, đau 
họng, đi xuống dưới làm nước tiểu đỏ, táo bón).
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Phần âm của cơ thể gồm: phế âm, thận âm, vị âm và tân dịch. Khi bị suy 
kém có những triệu chứng sau:

- Phê âm hư: ho lâu ngày, ho ra máu, hai gò má đỏ, triều nhiệt, ra mố 
hôi trộm.

- Thận âm hU: nhức trong xương, lòng bèn tay bàn chân nóng, di tinh, đau 
lưng, ù tai, đái dầm.

- VỊ âm hư: miệng khát, môi khô, lưõi khô, loét miệng chảy máu chân răng.

- Do tân dịch giảm: gây lưõi đỏ, rêu ít, mạch tê sác.
Các thuốc bổ âm đều làm tăng tân dịch, căn cứ vào sự quy kinh của các vị 

thuốc mà lựa chọn sử dụng thích hợp với các triệu chứng của phế âm, thận 
âm và vị âm

B. CHỈ ĐỊNH CHỮA BỆNH

- Các bệnh do rối loạn hoạt động ức chế thần kinh như: mất ngủ, cao 
huyết áp, suy nhược thần kinh thể ức chế giảm

- Các chứng bệnh rối loạn thực vật do lao: triều nhiệt, gò má đỏ, ho ra 
máu, ra mồ hôi trộm v.v...

- Viêm khớp dạng thấp và rối loạn thần kinh thực vật, bệnh do các chất 
tạo keo, dau nhức khớp, chức năng thần kinh chưa phát triển hoàn chỉnh.

- Các trường hợp sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân, y học cổ truyền 
cho rằng do thiếu tân dịch gây ra.

c .  NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN DÙNG

Những người tỳ vị hư, loét dạ dày, ỉa chảy do viêm đại tràng mạn, àn 
chậm tiêu.

D, CAC VỊ THUỐC

SA SÂM

Sa sâm là rễ cây sa sâm Glehnia litloralis, họ hoa lan (Umbelliferae). ớ  
nước ta còn dùng rễ cây Launae pinnatifida, thuộc họ cúc (Compositae).

а. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, hơi đắng, tính lạnh. Vào kinh phế.
б. Tác dụng: dưỡng tầm thanh phế.
c. ứng dụng lâm sàng: dưỡng tâm thanh nhiệt sau các bệnh sốt cao làm 

cho tổn thương phế âm và vỊ âm, âm hư hoả vượng gây sốt kéo dài, miệng khô, 
họng khô, ho đờm vàng. Chữa ho do sốt hoặc ho lâu ngày do phế âm hư.

d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.
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MẠCH MÒN ĐÔNG (củ tóc tiên)

Mạch mòn là rễ cây mạch môn Ophiopogon japonicus, họ hành (Liliaceae).
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, hơi đắng, tính hơi lạnh. Vào kinh phế, vỊ. 
ồ. Tác dụng: hạ sôt, nhuận phế, sinh tân dịch.
c. ưng dụng lãm sàng:

Chữa ho do nhiệt táo làm tổn thương phế âm, ho khạc ra máu.
- Sinh tân dịch, chữa khát do vị nhiệt,
- Nhuận tràng chữa táo bón do âm hoả, sốt cao làm mất tân dịch.
- Cầm máu do sốt gây chảy máu: chảy máu cam, ho ra máu, chảy máu 

chân răng.
- Lợi niệu chữa phù thũng, dái buốt, dái rắt.

d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

THIÊN MÔN ĐÒNG (củ tóc tiên leo)

Thiên môn là rễ cây thiên môn Asparagus cochichinensis, họ hành 
(Liliaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính lạnh. Vào kinh phế, thận.
b. Tác dụng lâm sàng: tác dụng cũng giông mạch môn nên hai vị hay 

sử dụng phối hợp. Thiên môn lạnh, nê trễ hơn mạch môn nên không 
nhuận phế mà chỉ bổ thận âm. Nếu thận âm hư sinh nội nhiệt, phế thận 
đều hư thì mạch môn là chính.

ớ  thượng tiêu thiên môn được dùng để thanh tâm nhiệt, giáng phế hoả 
chữa các chứng 8Ô”t cao, viêm phổi, ớ  hạ ti6u có tức dụng lư âm giáng hoă, 
nhuận tràng chữa táo bón,

c. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

CÀU KỶ TỬ (khởi tử)

Câu kỷ tử là quả chín phơi khô của cây rau khởi, câu kỷ Lycium sinense 
thuộc họ cà (Solanaceae)

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào kinh phế, can, thận.
b. Tác dụng: bổ can, thận; làm sáng mắt.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Bổ thận cố tinh do thận hư, liệt dương, di tinh, đau lưng.
- Làm sáng mắt chữa quáng gà, thị lực giảm do can huyết hư.
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-  Chữa ho do âm hoả hay phối hợp với mạch môn, sinh địa, ngũ vị tử, 
địa cốt bì.

d. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.

QUY BẢN (yếm rùa)

Qui bản là yếm con rùa phơi khô sao vàng Chinemys recvesil, họ rùa 
(Testudinidae)

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, mận, tính lạnh. Vào kinh thận, tâm, tỳ, can.
b. Tác dụng: bố’ thận, làm mạnh gần xương.
c. ưng dụng lâm sàng:

Bố âm tiềm dương do can thận âm hư không tiết dược can dương, can 
dương nồi lên gây phong động nhiễu loạn thần kinh: dầu choáng, hoa 
mắt, ù tai, hồi hộp, mệt mỏi, lưỡi đỏ rêu ít.
Tư âm giáng hoả chữa chứng âm hư hoả vượng, nhức trong xương, ra 
mồ hôi trộm, ho ra máu, họng đau, miệng khô, mặt đỏ.

- Làm khỏe mạnh gân xương chữa chứng xương yếu, lưng gôi mềm yếu, 
trẻ em thóp chậm liền do thận hư.

- Bố huyết chữa rong huyết, chữa chứng âm hư huyết nhiệt gây rong 
huyết mất máu, hay thấy kinh trước kỳ, phiền khát.

- Chữa lách to do sốt rét.
d. Liều lượng: 12 - 40g/ngày.
d. Chú thích : cao quy bản dùng tương tự như a giao có tác dụng bổ huyết, 

cầm máu nhưng thiên về tính chất bổ dưỡng dùng để chữa các trường hợp ầm 
hư, huyết hư gây rong huyết và suy nhược (có tác dụng tốt).

MIÊT GIÁP (mai con ba ba, giáp ngư)

Miết giáp là mai phơi khô của con ba ba, ở nước ta có nhiều loài nhưng 
phố’ biến nhất là có con Trionyx sinensis hay Amyda sinensis, thuộc họ ba ba 
(Qrionychidae)

а. Tính vị, quy kinh: vỊ mận, tính lạnh. Vào kinh can, tỳ.
б. Tác dụng: tư âm tiềm dương, phá ứ, tán kết.
c. ưng dụng lâm sàng:
- Tư âm tiềm dương: dùng để bồi dưỡng cơ thể sau khi bị bệnh nhiễm  

khuẩn, sốt kéo dài gây âm hư, sinh chứng co giật.
- Chữa chứng nhức trong xương, triều nhiệt do âm hư.

• - Chữa lách to do sốt rét.
- Phá ứ thông kinh: do sang chấn gây ứ huyết, bế kinh.
d. Liều lượng: 12 - 16g/ngày (dùng sống hoặc sao cháy, nấu cao).
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THẠCH HỘC (hoàng thảo)

Thạch hộc là thân của nhiều loại phong lan thuộc họ lan (Orchidaceae) vì 
có những loại có đốt, trên to dưới nhỏ mọc trên dá nên gọi là thạch hộc.

а. Tính vị, quy kinh', vị mặn ngọt, tính bình. Vào kinh vị, thận.
б. Tác dụng: dưỡng âm thanh nhiệt chữa chứng miệng khô, họng khô, 

miệng loét, cổ đau, táo sau khi bị sốt cao, sôT kéo dài, chữa chứng nôn mửa 
do vị nhiệt, khi sốt cao gây mất tân dịch.

c. Liều lượng: 8 - 16g/ngày.

NGỌC TRÚC

Ngọc trúc là rễ phơi khô hay sấy khô của cây ngọc trúc Polygonatum 
officinale họ hành (Liliaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính hơi lạnh. Vào kinh phế, vỊ.
b. Tác dụng: dưỡng âm sinh tân, chữa chứng táo nhiệt ở phế, vị.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Dưỡng âm thanh nhiệt: chữa chứng ho phiền khát do âm hư gây ra, do 

các bệnh nhiễm khuẩn, sốt cao gây mất tân dịch.
- Sinh tân chỉ khát: chữa chứng miệng khát khô do tân dịch giảm vì sốt 

kéo dài, chữa dương vị hoả, ăn nhiều mau đói.
- Chữa ho do viêm phế quản, viêm phổi
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày (dùng sống hay sao rượu)

bAch hợp

Bách hợp là vảy của dò cây bách hợp, họ hành tỏi.
a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính lạnh. Vào kinh tâm và phế.
b. Tác dụng: nhuận phế, an thần, nhuận tràng và lợi niệu.
c. ứng dụng lãm sàng:
- An thần khi sốt cao hay do can hoả vượng gây mất ngủ, hồi hộp, sợ hãi.
- Chữa ho: do phế khí hư gây ho kéo dài, âm hư gây ho.
- Nhuận ràng chữa chứng táo bón do tân dịch giảm.
- Lợi niệu chữa chứng phù thũng có sốt, tiểu tiện bí.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.
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BẠCH THƯỢC

Bạch thược là rễ cạo bỏ vỏ ngoài của cây thược dược Paeonia lactiílora, họ 
mao lương (Ranunculaceae).

a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, chua, tính lạnh. Vào kinh can, tỳ, phế.
b. Tác dụng: bồ huyết, liềm âm, chữa các cơn đau nội tạng.
c. ứng dụng lăm sàng:
- Bố huyết diều kinh: chữa chứng kinh nguyệt không đều, thống kinh.
- Cầm máu: chữa chứng chảy máu, ho ra máu, đại tiện ra máu, tiểu tiện 

ra máu, rong kinh, trĩ ra máu.
- Chữa các chứng đau do can gây ra: do can khí uất kết gây đau dạ dày, 

đau vùng mạng sườn, chứng đau bụng ỉa chảy do thần kinh.
- Lợi niệu.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày

E. NHẬN XÉT CHUNG VỂ THUỐC B ổ ÂM

a. Các thuốc bổ ám đi vào:
- Phế âm: sa sâm, mạch môn, ngọc trúc, bách hợp, câu kỷ.

Thận âm: thạch hộc, câu kỷ, quy bẳn, thiên môn.
- Vị âm: thạch hộc, ngọc trúc.

b. Các thuốc dưỡng âm thanh nhiệt: sa sám, thiên môn, mạch môn, 
thạch hộc, quy bản, miết giáp, kỷ tử,

c. Thuốc bổ âm có tác dụng bổ huyết: bạch thược, câu kỷ tử (có tài liệu 
nêu hai thuốc này ở chương thuốc bố' huyết).

d. Chữa các can đau: bạch thược; chữa lách to; miết giáp, quy bản.

III. THUỐC BỔ DƯƠNG

A. ĐỊNH NGHĨA
Thuôc bổ dương là các thuôc dùng dể chữa chứng dương hư.
Phần dương trong cơ thể gồm: tâm dương, tỳ dương và thận dương. Khi 

tâm tj' dương hư có các chứng tay chân mệt mỏi, da lạnh, ăn uông không 
tiêu, ỉa chảy, mạch vô lực thường dùng các loại thuốc trừ hàn như quế, can 
khương, phụ tử chế v.v... đã nêu ở chương thuốc trừ hàn. Khi thận dương hư 
gây các chứng: liệt dương, di tinh, tiểu tiện nhiều lần, lưng gối mỏi yếu và 
lạnh đau, mạch trầm tế  thì dùng các thuốc bổ thận dương. Chương thuốc bổ 
dương nêu các thuốc có tác dụng ôn bổ thận dương.
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B. CHỈ ĐỊNH CHỮA BỆNH

a. Chữa các bệnh do hưng phấn thần kinh giảm:
- Bệnh suy nhược thần kinh do ức chế và hưng phấn đều giảm với các triệu 

chứng: di tinh, liệt dương, đau lưng, ù tai, tay chân lạnh, mạch trầm nhược.
- Những người lão suy gây đau lưng, tiểu tiện nhiều lần, những người đái 

dầm thể hư hàn (không có triệu chứng âm hư nội nhiệt).
b. Trẻ em chậm phát dục: chậm biết di, chậm mọc răng, thóp chậm liền, 

trí tuệ kém phát triển.
c. Một sô người mắc bệnh đau khớp, thoái khởp lâu ngày.
Chú ý: không nên dùng thuốc bổ dương cho những người âm hư sinh nội 

nhiệt, tân dịch giảm sút v.v...

c. gÁC VỊ THUỐC

CÁC VỊ THUỐC CÓ TRONG N ước

LỘC NHUNG

Lộc nhung là sừng non của hươu, nai mọc lúc mùa xuân, dài độ 5 - 10 cm 
mềm, ngoài phủ một lớp lông, đầu mùa hạ phát triển thành gạc và dến mùa 
thu đông sẽ rụng.

а. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính ấm. Vào kinh can, thận, tâm và tâm bào.
б. Tác dụng: bổ thận dương, bổ tinh huyết.
c. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa di tinh, liệt dương, hoạt tinh, hoa mắt, ù tai, đau lạnh lưng do 

thận dương hư.
- Làm khoẻ mạnh gân xương: chữa chứng lưng gôl mềm yếu, trẻ em phát 

dục không tốt, chậm biết di, chậm mọc răng, thóp lâu liền, xương yếu.
- Chữa hen suyễn mạn tính, do thận hư không nạp được phế khí.
- Chữa tiểu tiện nhiều lần, tiểu tiện không cầm do thận hư không ước 

thúc bàng quang.
- Chữa rong huyết: rong kinh do mạch xung nhâm yếu (can thận hư).
d. Liêu lượng: 2 - 8g/ngày.
đ. Chú thích:
Lộc giác: là sừng hươu, vị mặn, tính ấm, có tác dụng tán ứ tiêu viêm, dùng 

dể chữa mụn nhọt, viêm tuyến vú, làm tăng lượng sữa, dùng kết hợp với 
thuốc bổ khí huyết. Bào chế: đốt tồn tính hoậc sao tán nhỏ.

Lộc giác giao (cao sừng hươu, cao ban long) là đem sừng hươu nấu thành cao: 
vỊ mặn ngọt, tính hơi ấm, công dụng giống lộc nhung nhưng tác dụng kém
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nhiêu; dùng để chữa di tinh, ra mồ hôi trộm, tiểu tiện nhiều lần, phụ nữ có thai 
ra máu.

Lộc nhung bổ dương nhưng không giống phụ tử chế, nhục quế. Quế phụ có 
khả năng trừ hàn vì táo nhiệt hay làm tổn hại tân dịch. Lộc nhung là thuốc 
rất tốt đối với chứng huyết hư mà không trừ hàn được.

CẨU TÍCH (kim mao cẩu tích, cẩu nhi, culy)

Cấu tích là thân rễ phơi khô của cây cẩu tích hay lông culy Cibotium 
barometz, họ lông culy hay họ kim mao (Dicksoniaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, ngọt, tính ấm. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: ôn dưỡng can, thận, trừ phòng thấp.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Làm khoẻ mạnh gân xương: chữa đau lưng do thần kinh, xương yếu 

gây đau lưng, mỏi gối (hay phối hợp với đỗ trọng, tang ký sinh, ngưu 
tât, cẩu tích, tục doạn).

- Cố sáp: chữa di tinh, di niệu, ra khí hư do thận hư, mạch xung nhâm hư
- Chữa dau khớp, đau dây thần kinh,

d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

BA KÍCH THIÊN

Ba kích thiên là rễ cây phơi khô của cây ba kích thiên Morinda offcinalis, 
thuộc họ cà phê (Rubiaceae).

a Tinh vị, quỵ kinh: vị cay, dắng, tính ấm. Vào kinh thận. 
h. T á r  dụng:  ô n  t h ậ n  d ơ rtn g , là m  k h o ỏ  m ạ n h  g â n  xifrtng

c. ưng dụng lâm sàng:
- Chữa di tinh, liệt dương, hoạt tinh do thận dương hư.
- Làm khoẻ mạnh gân xương, chữa đau lưng do thận hư, gây gân cốt 

mềm yếu không đứng dược.
- Chữa hen phê quản mạn tính do thận hư không nạp phê khí.
- Chữa tiểu tiện nhiều lần, đái dầm.
d. Liều Lựợng: 6 - 12g/ngày.

CỐT TOÁI Bổ (cây tô rồng, mao khương)

Côt toái bổ là thân rễ phơi khô của cây cốt toái bổ Drynaria fortune!, họ 
dương xỉ (Polypodiaceae)

a. Tính vị, quy kinh: vỊ đắng, tính âm. Vào kinh can, thận.
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B. CHỈ ĐỊNH CHỮA BỆNH

a. Chữa các bệnh do hưng phấn thần kinh giảm:
- Bệnh suy nhược thần kinh do ức chế và hưng phấn đều giảm với các triệu 

chứng: di tinh, liệt dương, đau lưng, ù tai, tay chân lạnh, mạch trầm nhược.
- Những người lão suy gây đau lưng, tiểu tiện nhiều lần, những người đái 

dầm thể hư hàn (không có triệu chứng âm hư nội nhiệt).
b. Trẻ em chậm phát dục: chậm biết đi, chậm mọc răng, thóp chậm liền, 

trí tuệ kém phát triển.
c. Một sô người mắc bệnh đau khớp, thoái khớp lâu ngày.
Chú ý: không nên dùng thuốc bổ dương cho những người âm hư sinh nội 

nhiệt, tân dịch giảm sút v.v...

c. gÁC VỊ THUỐC

CÁC V| THUỐC CÓ TRONG Nước 

LỘC NHUNG

Lộc nhung là sừng non của hươu, nai mọc lúc mùa xuân, dài độ 5 - 10 cm 
mềm, ngoài phủ một lớp lông, dầu mùa hạ phát triển thành gạc và đến mùa 
thu đông sẽ rụng.

а. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính ấm. Vào kinh can, thận, tâm và tâm bào.
б. Tác dụng: bổ thận dương, bổ tinh huyết.
c. ứng dụng lãm sàng:
- Chữa di tinh, liệt dương, hoạt tinh, hoa mắt, ù tai, đau lạnh lưng do 

thận dương hư.
- Làm khoẻ mạnh gân xương: chữa chứng lưng gối mềm yếu, trẻ em phát 

dục không tốt, chậm biết di, chậm mọc răng, thóp lâu liền, xương yếu.
- Chữa hen suyễn mạn tính, do thận hư không nạp được phế khí.
- Chữa tiểu tiện nhiều lần, tiểu tiện không cầm do thận hư không ước 

thúc bàng quang.
- Chữa rong huyết: rong kinh do mạch xung nhâm yếu (can thận hư).
d. Liều lượng: 2 - 8g/ngày.
đ. Chú thích:
Lộc giác: là sừng hươu, vị mặn, tính ấm, có tác dụng tán ứ tiêu viêm, dùng 

dể chữa mụn nhọt, viêm tuyến vú, làm tăng lượng sữa, dùng kết hợp với 
thuốc bổ khí huyết. Bào chế: dốt tồn tính hoặc sao tán nhỏ.

Lộc giác giao (cao sừng hươu, cao ban long) là đem sừng hươu nấu thành cao: 
vị mận ngọt, tính hơi ấm, công dụng giống lộc nhung nhưng tác dụng kém
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nhiều; dùng để chữa di tinh, ra mồ hôi trộm, tiếu tiện nhiều lần, phụ nữ có thai 
ra máu.

Lộc nhung bổ dương nhưng không giống phụ tử chế, nhục quế. Quế phụ có 
khá năng trừ hàn vì táo nhiệt hay làm tổn hại tân dịch. Lộc nhung là thuốc 
rất tốt đối với chứng huyết hư mà không trừ hàn dược.

CẨU TÍCH (kim mao cẩu tích, cẩu nhi, culy)

Cẩu tích là thân rễ phơi khô của cây cẩu tích hay lông culy Cibotium 
barometz, họ lông culy hay họ kim mao (Dicksoniaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị dắng, ngọt, tính ấm. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: ôn dưởng can, thận, trừ phòng thấp.
c. ứng dụng lăm sàng:
- Làm khoẻ mạnh gân xương: chữa đau lưng do thần kinh, xương yếu 

gây đau lưng, mỏi gối (hay phối hợp với đỗ trọng, tang ký sinh, ngưu 
tât, cẩu tích, tục đoạn).

- Cố sáp: chữa di tinh, di niệu, ra khí hư do thận hư, mạch xung nhâm hư
- Chữa đau khớp, dau dây thần kinh.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

BA KÍCH THIÊN

Ba kích thiên là rễ cây phơi khô của cây ba kích thiên Morinda oíĩcinalis, 
thuộc họ cà phê (Rubiaceae).

a Tính vị, quy kinh: vị cay, đắng, tính ấm. Vào kinh thận. 
h. Tác  dụng-  ô n  t h ậ n  d iíơ n g , là m  k h o ỏ  m ạ n h  g â n  x ư ơ n g

c. ưng dụng lăm sằng:
- Chữa di tinh, liệt dương, hoạt tinh do thận dương hư.
- Làm khoẻ mạnh gân xương, chữa dau lưng do thận hư, gây gân cốt 

mềm yếu không đứng được.
- Chữa hen phế quản mạn tính do thận hư không nạp phế khí.
- Chữa tiểu tiện nhiều lần, đái dầm.
d. Liều Lựợng: 6 - 12g/ngày.

CỐT TOÁI Bổ (cây tổ’ rồng, mao khương)

Cốt toái bổ là thân rễ phơi khô của cây cốt toái bổ Drynaria fortune!, họ 
dương xỉ (Polypodiaceae)

a. Tính vị, quy kinh: vị đắng, tính âm. Vào kinh can, thận.
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b. Tác dụng: bổ thận, làm khoẻ gân xương, hoạt huyết, là vị thuốc chủ yếu 
chữa bệnh thương tích.

c. ưng dụng lâm sàng:
- Làm mạnh gân xương và làm răng không lung lay do thận hư gây 

răng đau lung lay muôn rụng (không dùng cho trường hợp răng lung 
lay do mủ chân răng).

- Làm liền xương: chữa gãy xương.
Cầm ỉa chảy mạn tính do thận dương hư không ôn vận tỳ dương.

- Hoạt huyết chống sung huyết gây chảy máu, bị thương chảy máu, đi 
ngoài ra máu, phụ nữ rong huyết.

- Chữa đau khớp và đau dây thần kinh.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

TỤC ĐOẠN (rễ kê)

Tục đoạn là rễ phơi khô của cây tục đoạn Dipsacus japonicus, họ tục đoạn 
(Dipsacaea).

o. Tính vị, quy kinh: vỊ đắng, cay, tính hơi ấm. Vào kinh can, thận.
6. Tác dụng: làm liền gân xương, chữa dau khớp, bổ can thận.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Làm khoẻ mạnh gân xương, chữa đau lưng do thận hư, lưng vai suy 

yếu, dầu gối mỏi.
- Làm liền các vết thương gãy xương, chữa gân xương bị gãy, đứt.
- Chữa dau khớp, dau dây thần kinh ngoại biên.
' Chữa rong huyết do tử cung hư hàn, kinh quá nhiều, ra khí hư.
- Chữa di tinh.

d. Liều dùng: 6 - 12g/ngày.

PHÁ CÔ CHỈ (bổ cốt chỉ, đậu miêu)

Phá cố chỉ là hạt phơi khô của cây đậu miêu Psoralea corylifolia, họ cánh 
bướm (Papilionaceae) = Fabaceae.

a. Tính vị, quy kinh: vị cay, dắng, tính ấm. Vào kinh tỳ, thận, tâm bào lạc.
b. Tác dụng: bổ thận dương, kiện tỳ; là vị thuốc chủ yếu chữa chứng hư 

hàn ở hạ tiêu (ỉa chảy, di tinh, di niệu).
c. ứng dụng lâm sàng:
- Chữa di tinh, liệt dương do thận dương hư.
- Cầm ỉa chảy mạn tính do thận dương hư gây chứng ngũ canh tả.
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- Chữa đi tiểu nhiều lần ở người già do bàng quang hư hàn.
- Làm khoẻ mạnh gân xương, chữa dau lưng, hay dùng cho người già king 

gối lạnh đau,
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.
đ. Chú thích: cốt toái bổ và phá cô’ chỉ có tác dụng ôn thận, làm khỏe mạnh 

gân xương giông nhau; nhưng phá cô chỉ ôn thận, kiện tỳ, chữa ỉa chảy; còn cót 
toái bổ phá ứ, chỉ huyết, có tác dụng chữa thương tích, chữa đau khớp.

THỎ TY TỬ

Thỏ ty tử là hạt chín phơi khô của dây tơ hồng Cuscuta sinensis, họ bìm 
bìm (Convolvulaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị cay, ngọt, tính bình. Vào kinh can, thận, 
ồ. Tác dụng: bổ can thận, làm sáng mắt, cô tinh.
c. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa di tinh, liệt dương, hoạt tinh do thận dương hư.
- Làm khoẻ mạnh gân xương: chữa chứng lưng gối lạnh đau do thận hư.
- Chữa tiểu tiện nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đái dầm.
- Chữa ỉa chảy mạn tính do tỳ hư và thận dương hư.
- Chữa quáng gà, giảm thị lực do cạn huyết hư.
- Chữa chứng hay sẩy thai và dẻ non.

d. Liều lượng: 12 - 16g/ngày (dùng sống hay sao vàng).

ÍCH TRl NHÂN

ích trí nhân là quả và hạt của cây ích trí Zingiber bigrum, họ gừng 
(Zingiberaceae)

a. Tinh vị, quy kinh: vị cay, tính ấm. Vào kinh tâm, tỳ, thận.
b. Tác dụng: ôn thận và tỳ dương, sáp niệu
c. ứng dụng lâm sàng:
- Chữa di tinh do thận hư hàn.

Chữa tiểu tiện nhiều lần ở người già do thận hư, đái dầm.
- Chữa chứng chảy nước bọt nhiều do vị hư hàn.
- Chữa ỉa chảy mạn tính do tỳ hư hàn.
d. Liều lượng: 4 - 12g/ngày.
đ. Chú thích: ích trí nhân và phá cô chỉ đều có tác dụng ôn bố tỳ thận 

chữa các chứng di tinh, di niệu, ỉa chảy; nhưng phá cố chỉ thiên về thận chữa
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chứng dau lưng, liệt dương; còn ích trí nhân nặng về tỳ chữa chứng cháy nước 
bọt, dau bụng v.v...

CÁP GIỚI (tắc kè)

Cáp giới là toàn con tắc kè Gekko gekko, họ tắc kè (Gekkonidae). Mổ 
bụng, bỏ nội tạng, lau sạch máu, không rửa, bỏ đầu, bỏ chân và móng, sấy 
khô tán bột hay dể cả con ngâm rượu.

а. Tính vị, quy kinh: vị mặn, tính ấm. Vào kinh phế, thận.
б. Tác dụng: bổ thận, ích phế, chữa ho hen.
c. ứng dụng lăm sáng:
- Chữa di tinh, liệt dương, hoạt tinh.
- Chữa hen phế quản mạn tính, chữa ho lâu ngày, ho ra máu, áp xe phổi.
d. Liều lượng:
- Uống bột sấy khô 4 - 8g/ngày.
- Uống rượu ngâm 10 - 20ml/ngày (lấy một đôi tắc kè đã mổ như trên 

ngâm vào 1/2 lít rượu để 1 tháng dùng uống).

CÁC V| THUỐC CÒN PHẢI NHẬP 

NHỤC THUNG DUNG

Nhục thung dung là thân cây có mang lá vẩy của cây nhục thung dung 
Cistanche salsa thuộc họ nhục thung dung (crobranchaceae), có tài liệu ghi 
c â y  Đ o s c h n ia k ia  g la b r a  c ù n g  họ .

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, hơi mặn, tính ấm. Vào kinh thận.
b. Tác dụng: ôn bổ thận dương, nhuận trường.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Chữa di tinh, liệt dương, hoạt tinh, phụ nữ vô sinh do thận hư.
- Làm khoẻ mạnh gân xương, chữa đau lưng, lạnh lưng, gối yếu mềm do 

thận dương hư.
- 'Chữa khát do âm hư, tân dịch giảm hay phối hợp với huyền sâm, 

mạch môn, thiên hoa phấn.
- Nhuận tràng, chữa chứng táo bón ở người già thận khí kém, âm huyết hư.
d. Liều lượng: 4 - 12g/ngày.
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ĐÓ TRỌNG

Đỗ trọng là vỏ thân phơi khô của cây đỗ trọng Eueommia ulmoides, họ dỗ 
trọng (Eucommiaceae) chứ không phải cây nam đỗ trọng (Parameria glandulifera) 
họ trúc đào.

a. Tinh vị, quy kinh', vị ngọt, hơi cay, tính ấm. Vào kinh can, thận,
b. Tác dụng: ôn bổ can, thận làm khoẻ mạnh gân xương, có tác dụng chữa 

đau lưng và an thai là chính.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Chữa di tinh, hoạt tinh, liệt dương do thận dương hư.

Làm khoẻ mạnh gân xương, chữa đau lưng do thận hư.
- An thai, chữa chứng hay sẩy thai, dẻ non, hay dùng với thỏ ty tử, tang 

ký sinh, tực đoạn.
- Chữa cao huyết áp, nhũn não, bệnh não suy.
d. Liều lượng: 8 - 20g/ngày.
đ. Chú ý: dỗ trọng và tục đoạn đều bổ ích can thận, chữa đau lưng, sẩy 

thai, đẻ non hay được sử dụng phối hợp; nhưng đỗ trọng ngọt ấm chuyên về 
bổ dương, chữa chứng thận hư gây dau lưng; còn tục đoạn hay tuyên lạc hoạt 
huyết dùng để chữa các vết thương gân xương.

D. NHẬN XÉT CHƯNG VỀ THUỐC B ổ DƯƠNG

- Chữa di tinh, hoạt tinh, liệt dương: lộc nhung, nhục thung dung, thỏ ty 
tử, đỗ trọng, ba kích, ích trí nhân, phá cô chỉ, cáp giới.

- Chữa đau lưng, làm khoẻ mạnh gán xương: lộc nhung, nhục thung 
dung, thỏ ty tử, đỗ trọng, tục đoạn, ba kích, cẩu tích, bổ cốt chỉ.
Chăa dú i dầm , tiểu tiện nỈLÌều lần: lộ c  n h u n g , th ỏ  ty  tử , b u  k íc h , p h á  
cô chỉ, ích trí nhân.

- Cầm ỉa chảy: thỏ ty tử, phá cố chỉ, cốt toái bổ, ích trí nhân.
- Chữa hen suyễn: lộc nhung, ba kích, cáp giới.
- Chữa đau khớp: tục.doạn, cẩu tích, cốt toái bổ.

Chữa rong huyết: lộc nhung, tục đoạn.
- An thai: tục đoạn, thỏ ty tử.
- Chữa vết thương gân xương: tục đoạn, cốt toái bổ.

IV. THUỐC BỔ KHÍ

A. ĐỊNH NGHĨA

Thuốc bổ khí là những thuốc chữa các chứng bệnh gây ra do khí hư.
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Khí hư thường thấy ở các tạng phế và tỳ.
Phế khí hư: ngại nói, tiếng nói nhỏ, hơi thở ngắn gấp, khi lao động nặng 

hay khó thở, thở gấp.
Tỳ khí hư: chân tay, người mỏi mệt, ăn kém, ngực bụng đầy trướng, ỉa lỏng.
Bố khí lấy bổ tỳ làm chính: tỳ khí vượng thì phê khí sẽ đầy đủ.
Vì vậy các thuốc bổ khí đều có tác dụng kiện tỳ.

B. CHỈ ĐỊNH CHỮA BỆNH
a. Toàn thân:
■ Nâng cao thể trạng, chữa chứng suy nhược cơ thể: ăn kém, ngủ kém, sút 

cân, mệt nhọc, sau khi ốm lao động quá sức v.v...
- Thúc đẩy quá trình lợi niệu: chữa chứng phù thũng do viêm thận mạn, 

phù dinh dưỡng.
- An thần chữa mất ngủ, hồi hộp, vì tỳ hư không nuôi dư&ng được tâm huyết.
- Một số trường hợp xuất huyết cơ năng lâu ngày như rong huyết, rong 

kinh, chảy máu do huyết tán v.v... do tỳ khí không thống huyết.
- Một số thuốc có tác dụng cấp cứu như nhân sâm chữa choáng trụy mạch 

do mất nước, mất máu nghiêm trọng.
b. Bệnh về bộ máy tiêu hoả\ ăn kém, ngại ăn, chậm tiêu hay dầy bụng, ỉa 

chảy kéo dài do tỳ hư, viêm đại tràng mạn, viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm 
gan mạn.

c. Bệnh về tuần hoàn: suy tim, thiếu máu, tâm phế mạn.
d. Bệnh về hô hấp: giãn phế quản, hen suyễn, viêm phế quản mạn, phế 

khí thũng.
e. Bệnh về trương lực ca bị giảm: sa dạ dày, sa trực tràng, táo bón ở người 

già, phụ nữ dẻ nhiều lần, sa sinh dục, giãn tĩnh mạch.

c. CÁC VỊ THUỐC

CÁC VỊ THUỐC CÓ TRONG Nước 

ĐẢNG SÂM

Đảng sâm là rễ củ cây đảng sâm Codonopsis pilosula, họ hoa chuông 
(Campanulaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào kinh tỳ, phế.
b. Tác dụng lâm sàng:
- Bổ tỳ vị: kích thích tiêu hoá, làm ăn ngon, chữa đầy bụng, ỉa chảy.
- An thần, chữa mất ngủ.
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c. Liều lượng: 8 - 20g/ngày.
d. Chú thích: vì nhân sâm hiếm và đắt, hầu hết các phương tễ bố khí dều 

dùng dáng sâm thay nhân sâm trừ trường hợp bố khí cứu thoát, chữa choáng, 
trụy mạch.

THỔ CAO LY SÂM

Dùng củ cây thổ cao ly sâm Talinulcrassifolium, 
(Portulacaceae) tác dụng tương tự dáng sâm.

Liều lượng-. 8 - 20g/ngày.

họ rau sam

BỐ CH Inh sâm

Dùng rễ củ cây sâm bô chính Hibiscus sagittifolius, họ bông (Malvaceae).
a. Tác dụng-, giống đảng sâm.
b. Liều lượng-. 8 - lOg/ngày.

SÂM VÒNG (sâm cau)

Dùng củ cây sâm cau Curculigo orchoides, họ thuỷ tiên (Amaryllidaceae).
a. Tác dụng-, kiện tỳ, an thần.
b. Liều lượng-. 8 - 12g/ngày.

HOÀI SON (củ  mài)

Hoài sơn là rễ cây củ mài Dioscorea persimilis, họ củ nâu (Dioscoreaceae).
a. Tính vị, quy kinh-, vị ngọt, tính bình. Vào kinh tỳ, vị, phế, thận, 
ò. Tác dụng-, bổ tỳ vị, bổ phê âm.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Kích thích tiêu hoá, làm ăn ngon miệng.
- Chữa di tinh, tiểu tiện nhiều lần, ra khí hư.
- Cầm ỉa chảy mạn do tỳ hư.
- Chữa ho hen phế quản.
- Sinh tân chỉ khát do âm hư.
d. Liều lượng: 12 - 24g/ngày.
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BẠCH TRUẬT

Bạch truật là rễ của cây bạch truật Atractylis ovata, họ cúc (compositae) 
di thực dược ở nước ta, không giống cây nam bạch truật (Gymnunasynensis) 
cùng họ Asteraceae.

a. Tinh vị, quy kinh’, vị ngọt, đắng, tính hơi ấm. Vào kinh tỳ, vị.
b. Tác dụng’, kiện tỳ táo thâp, cầm mồ hôi, an thai.
c. ưng dụng lâm sàng:
- Kích thích tiêu hoá: dùng để chữa chứng tiêu hoá kém, đầy bụng, ngại 

ăn do tỳ vị hư.
- Cầm ỉa chảy mạn do tỳ hư.
- Trừ thấp hoá đàm; do tỳ hư không vận hoá được thuỷ côc sinh ra đàm 

ẩm gầy chứng phù thũng, mình nặng nề đờm nhiều trong, dễ khạc; dùng 
trong bệnh viêm thận mạn, viêm phế quản mạn, giãn phế quản v.v...

- Tác dụng lợi niệu để điều trị phù do viêm thận mạn, phù dinh dưỡng,
- Cầm mồ hôi do vệ khí hư: tự hãn hay đạo hãn.
- An thai chữa động thai, sẩy thai, đẻ non.
d. Liều lượng: 8 - 12g/ngày.

CÁC VI THUỐC CÒN PHẢI NHẬP

NHÂN SÁM

Nhân sâm là rễ cây nhân sâm Panax ginseng, họ ngũ gia bì (Araliaceae) 
Trên thị trường nhân sâm được phân loại theo rễ.

Củ nhân sâm có nhiều loại;
- Rễ củ to; dại vĩ.
- Vừa: trung vĩ.
- Nhỏ: tiểu vĩ.
Cây nhân sâm mọc ở nhiều nước: sâm Triều Tiên; tây dương sâm: Mỹ; cát 

lâm sâm: ở tỉnh Cát Lâm Trung Quốc,
Tùy theo cách bào chê ta có; hồng sâm đỏ, bạch sâm trắng.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, hơi đắng. Vào kinh phế, tỳ.
b. Tác dụng: đại bổ nguyên khí, ích huyết, sinh tân dịch.
c. ưng dụng lâm sàng:
- Bổ khí: chữa chứng bệnh mạn tính gầy. mệt nhọc, ăn kém, nói nhỏ, 

ngại nói (suy nhược cơ thể).

190



- Chữa choáng và trụy mạch do mất máu, mấtnưóc, ra nhiều mồ hôi gây 
chứng tay chân lạnh, sắc mặt bệch, mạch nhỏ muốn tuyệt gọi là 
chứng vong dương hay thoát dương.
Sinh tân dịch chữa chứng khát do ám hư, sốt kéo dài tân dịch giảm; 
thường phối hợp với thuốc bố' âm, thuốc thanh nhiệt.
An thần do huyết hư không nuôi dưỡng được tâm thần gây chứng vật 
vã, nằm mê, ngủ ít, hoảng hốt.
Chữa hen suyễn do phế khí hư.
Cầm ỉa chảy mạn tính do tỳ hư: ngại ăn, người mệt, bụng đầy, mạch 
nhu hoãn, lười trắng bệch.
Chữa mụn nhọt

d. Liều lượng 2 - 12g/ngày.
Nếu choáng hay trụy mạch có thể dùng tới 12 - 40g/ngày. 
đ. Chú thích: theo kinh nghiệm lâm sàng sâm Triều Tiên có tác dụng ích 

khí bô trung tốt, tây dương sâm có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt.

HOÀNG KỲ

Hoàng kỳ là rễ của cây hoàng kỳ Astragalus mongholicus, họ đậu Fabaceae.
a. Tinh vị, quy kinh: vị ngọt, tính â'm. Vào kinh tỳ, phế.
b. Tác dụng: bổ khí, thàng dương khí của tỳ, cầm mồ hôi, lợi niệu, tiêu viêm.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Bô tỳ (bổ trung khí): do trung khí không đầy đủ tỳ dương hạ hãm gây 

chứng mệt mỏi, da mặt xanh vàng, ăn kém, nôn ra máu, chảy máu 
cam rong huyêt, ia cháy, sa trực tràng (bô trung ích khi thang).

-  Cầm mồ hôi chữa chứng tự hắn: nếu phối hợp với thuốc dưỡng âm 
thanh nhiệt như thục địa, hoàng bá thì chữa chứng ra mồ hôi trộm,

- Lợi niệu, chữa phù thũng.
- Chữa hen suyễn, chữa dau khớp.
- Sinh cơ làm bớt mủ các vết thương, mụn nhọt lâu lành không hết mủ.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.
e. Chú ỷ: hoàng kỳ, nhân sâm là loại thuốc bổ qúy, tốt, hay dùng với 

nhau nhưng nhân sâm sinh tân dịch và huyết dịch, thiên về bố chân âm; 
hoàng kỳ ôn dưỡng tư dương kiêm bổ vệ khí, thiên về bổ’ chân dương của 
ngũ tạng.
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CAM THẢO

Cam thảo là rễ cây cam thảo vùng Uran Glycyrrhiza uralensis, hay cây 
cam thảo châu Âu Glycynhiza glira, họ cánh bướm (Papilionaceae) bằng họ 
dậu (Fabaceae).

a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào 12 kinh.
b. Tác dụng: bổ trung khí, hoà hoãn cơn đau, giải độc.
c. ưng dụng lâm sàng:
- Điều hoà tính năng các vị thuốc: mạnh yếu, hàn nhiệt khác nhau 

trong dơn thuốc. Trong thương hàn luận có 250 bài thuốc thì 120 bài 
có cam thảo.

- Chữa những cơn đau: đau dạ dày, co thắt đại tràng, đau họng, chữa ho 
do khí hư, phế nhiệt gây ho.

- Chữa ỉa chảy do tỳ hư, đầy tức.
- Chữa mụn nhọt, giải độc thuốc như ngộ độc phụ tử.
d. Liều lượng: 2 - 12g/ngày.

ĐẠI TÂO

Đại táo là quả chín phơi khô của cây táo Zizyphyssaiva, thuộc họ táo 
(Rhamnaceae).

а. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào kinh tỳ, vỊ.
б. Tác dụng: bổ tỳ vị, điều hoà tính năng vị thuốc, hoà hoãn cơn đau.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Điều hoà tính năng vị thuốc: làm hoà hoãn các vỊ thuốc có tác dụng mạnh.
- Chữa các cơn đau cấp: đau dạ dày, dau ngực sườn, dau người.
- Chừa ỉa chảy do tỳ hư.
- Sinh tân chỉ khát do âm hư, tân dịch hao tổn gây họng khô, miệng khô.
d. Liều lượng: 8 - 12g/ngày.

V. THUỐC BỔ HUYẾT

A. ĐỊNH NGHĨA

Thuốc bổ huyết là thuốc chữa những chứng bệnh do huyết hư sinh ra. 
Trong cơ thể, huyết là vật chất dinh dưỡng các bộ phận cơ thể, là cơ sở 

vật chất cho tinh, khí, thần. Huyết thuộc phần âm của cơ thể, nên các thuốc 
bổ huyết có tác dụng bổ âm, là cơ sở hoạt dộng của sinh dục nữ (kinh nguyệt, 
thai nghén). Vì vậy huyết hư gây nhiều chứng bệnh trên lâm sàng và thuốc
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bô huyết có nhiều tác dụng chung và tác dụng riêng biệt đối với từng bộ phận 
cơ thể.

B. CHỈ ĐỊNH CHỮA BỆNH
- Chữa các chứng thiếu máu, mất máu, sau khi mắc bệnh lâu ngày cơ thể 

suy nhược: sắc mặt vàng xanh, da khô ráp, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, kinh 
nguyệt không đều và ít, mạch tế  sác vô lực.

- Các bệnh đau dây thần kinh, đau khớp, teo cơ, cứng khớp gọi là chứng 
huyết hư không nuôi dưỡng được cân.

- Suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể: huyết hư không nuôi dưỡng 
được tâm.

- Các bệnh phụ khoa do can, thận, tỳ.
- Huyết hư gây rối loạn kinh nguyệt, rong huyết, rong kinh, thống kinh, 

sẩy thai, dọa sẩy, đẻ non.

c .  CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG THUỐC B ổ HUYẾT

- Hay được sử dụng phối hợp với thuốc bổ khí để tăng cường hiệu lực 
thuốc bổ huyết.

- Thuốc bổ huyết hay có tác dụng bổ âm; thục địa, a giao, tang thầm... 
ngược lại một số thuốc bổ âm có tác dụng bổ huyết như bạch thược, kỷ tử.

D. CÁC VỊ THUỐC

CÁC VỊ THUỐC CÓ TRONG Nước

THỤC ĐỊA

Là củ sinh dịa đem chưng với rượu và phơi khô chín lần (cửu chưng, cửu sái).
a. Tính vị, quy kinh', vị ngọt, tính hơi âm. Vào kinh tâm, can, thận
b. Tác dụng', bổ huyết, dưỡng âm.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Bổ thận: chữa di tinh, lưng gối mềm yếu, ngủ ít, dái dầm: bài Lục vị 

hoàn, Tả quy hoàn, Hữu quy hoàn.
- Bổ huyết diều kinh chữa kinh nguyệt không đều.
- Chữa hen suyễn do thận hư không nạp phê khí.
- Làm sáng mắt chữa quáng gà, giảm thị lực do can thận hư.
- Sinh tân dịch, chữa khát, chữa bệnh tiêu khát (đái nhạt, đái đường).
d. Liều lượng'. 8 - 12g/ngày (hay sao với sa nhân).
đ. Chú thích: thục địa nê trệ hơn sinh địa nhiều nên không dùng cho những 

người tỳ vị hư hay ỉa chảy. Uông thuốc có thục địa hay gây đầy bụng nên
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phải cho thêm các thuốc phương hướng hoá khí như trần bì, sa nhân, gừng 
v.v... dể khỏi ảnh hưởng đến tỳ, vị.

A GIAO (Gelatinae)

A giao được nấu bằng da trâu, bò, lừa, ngựa.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, tính bình. Vào kinh phế, can, thận.
ò. Tác dụng: tư âm bổ huyết, hay dùng cho người huyết hư kèm theo phế lao.
c. ứng dụng lâm sàng:
- Dưỡng âm an thần: sau khi sốt kéo dài, nhiệt làm tổn hại đến âm 

dịch gây chứng vật vã, ít ngủ.
- Bổ huyết an thai; do huyết hư, kinh nguyệt không đều, khi có thai hay 

sẩy thai và đẻ non.
Cầm máu: chữa ho ra máu, chảy máu cam.

- Chữa ho: do phế âm hư, hư nhiệt, miệng họng khô, ho ra máu.
- Chữa cơn giật: do sốt cao làm mất tân dịch, huyết hư không nuôi 

dưỡng được cân.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày (để cầm máu dùng với bồ hoàng, ho ra máu 

(phế lao) dùng với cáp phấn).

HÀ THỦ Ô Đỏ

Hà thủ ô đỏ là rễ, củ phơi khô của cây hà thủ ô đỏ Polygonum 
multiflorum, họ rau răm (Polygonaceae).

a. Tinh vị, quy kinh: vị đắng, ngọt, tính ấm. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: bổ ích can thận, bổ huyết, cố tinh.
c. ứng dụng lăm sàng:
- Chữa di tinh do thận hư, lưng gối mỏi.
- Chữa chứng tê liệt nửa người do xơ cứng dộng mạch gây thiếu máu, 

nhũn não ở người già (bài Thủ ô diên thọ thang).
- An thần khi thiếu máu gây mất ngủ.
- Chữa sốt rét.
- Nhuận tràng chữa táo bón do huyết hư tân dịch giảm.
- Chữa lao hạch và các vết loét lâu lành miệng.
d. Liều lượng: 12 - 24g/ngày (dùng sống hay sao đen).
đ. Chú thích: hà thủ ô và sinh địa tuy cùng bổ âm, nhưng sinh địa tính 

lạnh làm âm ngưng, hà thủ ô tính ấm hoá dương. Hai thứ cùng kết hợp sẽ hỗ 
trợ cho nhau.
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TỬ HÀ SA

Rau thai nhi (Placenta hominis).
a. Tính vị, quy kinh: ngọt, mặn, tính ấm. Vào kinh can, thận.
b. Tác dụng: dại bổ khí huyết.
c. ưng dụng lăm sàng:
- Dưỡng tâm, an thần: do bệnh lâu ngày, khí huyết hư, tinh thần hoảng 

hốt, ít ngủ.
- Bổ huyết, cầm máu chữa chứng ho ra máu lâu ngày.

Chữa chứng ho hen do phế khí hư, phế âm hư.
- Chữa di tinh, hoạt tinh, ra khí hư do thận hư (bài Hà sa đại tạo hoàn).

d. Liều lượng: 3 - 6g/ngày.
Rau thai nhi dem cắt bỏ cuống màng, rửa sạch, hấp chín sấy khô, tán 

thành bột.

TANG THẦM (quả dâu chín)

Tang thầm là quả dâu gần chín, phơi khô, nấu thành cao.
a. Tính vị, quy kinh: vị ngọt, chua, tính lạnh. Vào can thận.
b. Tác dụng: bổ huyết, trừ phong.
c. ứng dụng lãm sàng:
- Chữa chứng huyết hư sinh phong, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, chân 

tay run, tai ù, có khi liệt nửa người do nhũn não.
C h ỉ  k h á t  s in h  t â n  d ịch  do sôT, n ô n  g ẫ y  th iê \ i  t â n  d ịch ,  ch ữ a  lao h ạ c h  

(loa dịch).
- Lợi niệu, chữa phù thũng, nhuận tràng chữa táo bón do huyết hư, âm hư, 

tân dịch giảm.
d. Liều lượng: 12 - 20g/ngày (dùng sấy hay nấu cao).

LONG NHÃN

Liều lượng: 4 - 12g/ngày. Đã nêu ở chương thuốc an thần

CÂU KỶ TỬ

Liều lượng: 6 - 12g/ngày. Đã nêu à mục thuốc bổ âm
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CÁC V| THUÕC CÒN PHÁI NHẬP��

ĐƯƠNG QUY

Đương quy là rễ cây phơi khô của cây đương quy Angelica sinensis, họ hoa 
tán (Umbelliferae) bằng Apiaceae.

а. Tính vị, quy kinh', vị ngọt, cay, tính ấm. Vào kinh tâm, can, tỳ.
б. Tác dụng: bố' huyết, hành huyết.
c. Ung dụng lâm sàng:
- Bổ huyết điều kinh: chữa phụ nữ huyết hư, kinh nguyệt không đều, 

thông kinh, bế kinh.
- Chữa sung huyết, tụ huyết do sang chân.
- Chữa cơn đau dạ dày, đau các dây thần kinh, các cơ do lạnh.
- Nhuận tràng do thiếu máu gây táo bón.
- Tiêu viêm trừ mủ: chữa mụn nhọt, vết thương có mủ.
d. Liều lượng: 6 - 12g/ngày.

BẠCH THƯỢC

Liều lượng: 6 - 12g/ngày. Đã nêu ở mục thuốc bổ âm chương thuôc bổ.
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